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Biểu mẫu17 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT 

CÔNG KHAI CAM KẾT CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI  

Năm học  2023-2024  

1. Đào tạo Đại học  

TT Mã 

ngành 

Tên ngành Điều kiện 

đăng ký 

tuyển 

sinh 

 

Mục tiêu 

kiến thức, 

kỹ năng, 

thái độ và 

trình độ 

ngoại ngữ 

đạt được 

Các chính sách, hoạt 

động hỗ trợ học tập, sinh 

hoạt cho người học 

Chương 

trình đào 

tạo mà nhà 

trường 

thực hiện 

Khả năng 

học tập, 

nâng cao 

trình độ 

sau khi ra 

trường; Vị 

trí làm 

việc sau 

khi tốt 

nghiệp 

Trình độ 

đào tạo 

1 7310101 Kinh tế Thí sinh 

có đủ các 

điều kiện 

được 

tham gia 

tuyển 

sinh đại 

học theo 

quy định 

tại Quy 

chế tuyển 

sinh hiện 

hành. 

https://www

.utc.edu.vn/a

bout/index.p

hp?q=dao-

tao/chuan-

dau-ra 

 

- Chế độ học bổng, chính 

sách miễn giảm học phí 

theo quy định của Nhà 

nước 

- Học bổng của ban liên 

lạc cựu sinh viên, học 

bổng của các doanh 

nghiệp có liên kết với 

nhà trường và khoa 

- Được tham gia các 

NCKH, tham gia hội 

thảo, hội nghị do Nhà 

trường, khoa, các đơn vị 

liên kết tổ chức  

https://ww

w.utc.edu.

vn/dao-

tao/chuong

-trinh-dao-

tao 

https://utc2

.edu.vn/bai

-viet/dao-

tao 

 

https://ww

w.utc.edu.

vn/dao-

tao/chuan-

dau-ra 

 

Đại học 

2 7340101 Quản trị kinh doanh 

3 7340120 Kinh doanh quốc tế 

4 7340201 Tài chính - Ngân hàng 

5 7340301 Kế toán 

6 7460112 Toán ứng dụng 

7 7480101 Khoa học máy tính 

8 7480106 Kỹ thuật máy tính 

9 7480201 Công nghệ thông tin 

10 7510104 
Công nghệ kỹ thuật giao 

thông 

11 7510605 
Logistics và quản lý chuỗi 

cung ứng 

12 7520103 Kỹ thuật cơ khí 

13 7520114 Kỹ thuật cơ điện tử 

14 7520115 Kỹ thuật nhiệt 

15 7520116 Kỹ thuật cơ khí động lực 

16 7520130 Kỹ thuật ô tô 

https://www.utc.edu.vn/about/index.php?q=dao-tao/chuan-dau-ra
https://www.utc.edu.vn/about/index.php?q=dao-tao/chuan-dau-ra
https://www.utc.edu.vn/about/index.php?q=dao-tao/chuan-dau-ra
https://www.utc.edu.vn/about/index.php?q=dao-tao/chuan-dau-ra
https://www.utc.edu.vn/about/index.php?q=dao-tao/chuan-dau-ra
https://www.utc.edu.vn/about/index.php?q=dao-tao/chuan-dau-ra
https://www.utc.edu.vn/dao-tao/chuong-trinh-dao-tao
https://www.utc.edu.vn/dao-tao/chuong-trinh-dao-tao
https://www.utc.edu.vn/dao-tao/chuong-trinh-dao-tao
https://www.utc.edu.vn/dao-tao/chuong-trinh-dao-tao
https://www.utc.edu.vn/dao-tao/chuong-trinh-dao-tao
https://www.utc.edu.vn/dao-tao/chuong-trinh-dao-tao
https://utc2.edu.vn/bai-viet/dao-tao
https://utc2.edu.vn/bai-viet/dao-tao
https://utc2.edu.vn/bai-viet/dao-tao
https://utc2.edu.vn/bai-viet/dao-tao
https://www.utc.edu.vn/dao-tao/chuan-dau-ra
https://www.utc.edu.vn/dao-tao/chuan-dau-ra
https://www.utc.edu.vn/dao-tao/chuan-dau-ra
https://www.utc.edu.vn/dao-tao/chuan-dau-ra
https://www.utc.edu.vn/dao-tao/chuan-dau-ra
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17 7520201 Kỹ thuật điện 

18 7520207 
Kỹ thuật điện tử - viễn 

thông 

19 7520216 
Kỹ thuật điều khiển và tự 

động hoá 

20 7520218 
Kỹ thuật Robot và Trí tuệ 

nhân tạo 

21 7520219 
Hệ thống giao thông 

thông minh 

22 7520320 Kỹ thuật môi trường 

23 7580101 Kiến trúc 

24 7580106 
Quản lý đô thị và công 

trình 

25 7580201 Kỹ thuật xây dựng 

26 7580202 
Kỹ thuật xây dựng công 

trình thủy 

27 7580205 
Kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông 

28 7580210 Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 

29 7580301 Kinh tế xây dựng 

30 7580302 Quản lý xây dựng 

31 7810103 
Quản trị dịch vụ du lịch 

và lữ hành 

32 7840101 Khai thác vận tải 

33 7840104 Kinh tế vận tải 

34 
7340101

QT 

Quản trị kinh doanh 

(Chương trình chất lượng 

cao Quản trị kinh doanh 

Việt- Anh) 

35 
7340301 

QT 

Kế toán ( Chương trình 

Chất lượng cao Kế toán 

tổng hợp Việt Anh) 
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36 
7480201 

QT 

Công nghệ thông tin 

(Chương trình chất lượng 

cao CNTT Việt Anh) 

37 
7520103 

QT 

Kỹ thuật cơ khí ( Chương 

trình chất lượng cao Cơ 

khí ô tô Việt Anh) 

38 
7580201

QT 

Kỹ thuật xây dựng 

(Chương trình tiên tiến 

KTXD CTGT) 

39 
7580205

QT 

Kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông (gồm các 

Chương trình chất lượng 

cao: Cầu- đường bộ Việt- 

Pháp, Cầu- đường bộ 

Việt- Anh, Cầu đường bộ 

Việt- Nhật) 

40 
7580301

QT 

Kinh tế xây dựng 

(Chương trình chất lượng 

cao Kinh tế xây dựng 

công trình giao thông 

Việt- Anh) 

41 
7580302

QT 

Quản lý xây dựng 

(Chương trình chất lượng 

cao Quản lý xây dựng 

Việt- Anh) 

 

2. Đào tạo Sau đại học 

STT Nội dung Trình độ đào tạo 

1 Điều kiện đăng 

ký tuyển sinh 

I. Tiến Sĩ:    

1. Điều kiện bài báo, báo cáo: 

Là tác giả 01 bài báo hoặc báo cáo liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học hoặc 

kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành có phản biện trong thời hạn 03 năm (36 tháng) tính đến ngày 

đăng ký dự tuyển. 
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2. Điều kiện văn bằng: 

a. Về chuyên môn: Có bằng Ths ngành phù hợp hoặc ngành gần với ngành đăng ký dự tuyển hoặc có bằng tốt 

nghiệp đại học loại giỏi phù hợp với ngành đăng ký dự tuyển; 

b. Về Ngoại ngữ: 

 - Người dự tuyển là công dân Việt Nam phải có một trong những văn bằng, chứng chỉ minh chứng về năng lực 

ngoại ngữ sau: 

   + Bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng Ths do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp cho người học toàn thời gian ở nước 

ngoài mà ngôn ngữ sử dụng trong quá trình học tập là tiếng Anh hoặc tiếng nước ngoài khác; 

   + Bằng tốt nghiệp đại học các ngành ngôn ngữ nước ngoài do các cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp; 

   + Chứng chỉ tiếng Anh TOEFL iBT từ 45 trở lên hoặc Chứng chỉ IELTS (Academic Test) từ 5.0 trở lên do 

một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận cấp trong thời hạn 02 năm (24 tháng) tính đến ngày 

đăng ký dự tuyển; 

   + Người dự tuyển đáp ứng quy định tại điểm a khoản này khi ngôn ngữ sử dụng trong thời gian học tập không 

phải là tiếng Anh; hoặc đáp ứng quy định tại điểm b khoản này khi có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ 

nước ngoài không phải là tiếng Anh; hoặc có các chứng chỉ tiếng nước ngoài khác tiếng Anh ở trình độ tương 

đương (quy định tại bảng tham chiếu phụ lục 2 kèm theo) theo quy định tại điểm c khoản này do một tổ chức 

khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận cấp trong thời hạn 02 năm (24 tháng) tính đến ngày đăng ký dự 

tuyển thì phải có khả năng giao tiếp được bằng tiếng Anh trong chuyên môn (có thể diễn đạt những vấn đề thuộc 

lĩnh vực chuyên môn cho người khác hiểu bằng tiếng Anh và hiểu được người khác trình bày những vấn đề 

chuyên môn bằng tiếng Anh); 

- Người dự tuyển là công dân nước ngoài phải có trình độ tiếng Việt tối thiểu từ Bậc 4 trở lên theo Khung năng 

lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài. 

3. Đề cương về hướng nghiên cứu: 

Trình bày về hướng nghiên cứu hoặc chủ đề nghiên cứu:Tổng quan tình hình nghiêncứu liên quan; lý do tại sao 

chọn hướng nghiên cứu; mục tiêu, nhiệm vụ và kết quả nghiên cứu dự kiến; những kinh nghiệm, kiến thức, sự 

hiểu biết cũng như những chuẩn bị của người dựtuyển trong vấn đề hay lĩnh vực dự định nghiên cứu. Đề cương 

được trình bày tối đa 10 trang trên khổ A4, đóng bìa theo mẫu đính kèm (ứng viên ký và ghi họ tên vào trang 

cuối của đề cương). 

II. Thạc sĩ 

- Đã tốt nghiệp hoặc đã đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên) ngành 

phù hợp. Đối với các thí sinh chọn theo định hướng Ths nghiên cứu yêu cầu bằng tốt nghiệp đại học phải đạt từ 

loại khá trở lên hoặc có công bố khoa học liên quan đến lĩnh vực sẽ học tập, nghiên cứu. 

- Đáp ứng các yêu cầu khác của chuẩn chương trình đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và theo quy 

định của chương trình đào tạo. 
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- Có năng lực ngoại ngữ từ Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. 

Cụ thể: Thí sinh đủ điều kiện dự tuyển khi có một trong các văn bằng, chứng chỉ sau: 

+ Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên ngành ngôn ngữ nước ngoài; hoặc bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở 

lên mà chương trình được thực hiện chủ yếu bằng ngôn ngữ nước ngoài. 

+ Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên do Trường Đại học GTVT cấp trong thời gian không quá 02 năm. 

+ Một trong các văn bằng hoặc chứng chỉ Ngoại ngữ đạt trình độ tương đương Bậc 3 trở lên theo Khung năng 

lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc các chứng chỉ tương đương khác do Bộ Giáo dục và Đào tạo công 

bố còn hiệu lực tính đến ngày đăng ký dự tuyển. 

+ Đạt kết quả theo yêu cầu kỳ kiểm tra, đánh giá trình độ ngoại ngữ của Trường Đại học GTVT. 

Lưu ý: Yêu cầu ngoại ngữ đầu vào và ngoại ngữ đầu ra đối với mỗi người học phải cùng một ngôn ngữ và chuẩn 

đầu ra ngoại ngữ đối với người học đạt trình độ Ths là có năng lực ngoại ngữ từ Bậc 4 trở lên theo Khung năng 

lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.  

- Lý lịch bản thân rõ ràng, không trong thời gian thi hành kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên và không trong thời gian 

thi hành án hình sự, được cơ quan quản lý nhân sự nơi đang làm việc hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú xác 

nhận.  

- Có đủ sức khỏe để học tập. 

Yêu cầu riêng đối với người dự tuyển theo phương thức xét tuyển: 

- Đã tốt nghiệp đại học loại khá trở lên hệ chính quy (không phải hệ liên thông, bằng hai) ngành phù hợp không 

phải học bổ sung kiến thức. 

- Điểm trung bình các học phần Toán cao cấp từ 6,0 trở lên, trong đó không có điểm của học phần Toán cao cấp 

nào nhỏ hơn (dưới) 5,0. 

- Có đủ minh chứng về năng lực ngoại ngữ theo quy định. 
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Mục tiêu kiến 

thức, kỹ năng, 

thái độ và 

trình độ ngoại 

ngữ đạt được 

Về kiến thức, kỹ năng, thái độ:  

I. Tiến Sĩ: 

Người học có kiến thức thực tế và lý thuyết tiên tiến, chuyên sâu ở vị trí hàng đầu của chuyên ngành đào tạo; có 

kỹ năng tổng hợp, phân tích thông tin, phát hiện và giải quyết vấn đề một cách sáng tạo; có kỹ năng tư duy, 

nghiên cứu độc lập, độc đáo, sáng tạo tri thức mới; có kỹ năng truyền bá, phổ biến tri thức, thiết lập mạng lưới 

hợp tác quốc gia và quốc tế trong quản lý, điều hành hoạt động chuyên môn; thể hiện năng lực sáng tạo, có khả 

năng tự định hướng và dẫn dắt chuyên môn, khả năng đưa ra các kết luận, khuyến cáo khoa học mang tính 

chuyên gia. 

Trình độ ngoại ngữ đạt được: Sử dụng tiếng Anh đạt trình độ bậc 4/6 theo khung năng lực 6 bậc dành choViệt 

Nam. 

II. Thạc sĩ 
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Người học có kiến thức thực tế và lý thuyết sâu, rộng, tiên tiến, nắm vững các nguyên lý và học thuyết cơ bản 

trong lĩnh vực nghiên cứu thuộc chuyên ngành đào tạo, có kiến thức, kỹ năng thực hành nghề nghiệp, năng lực 

nghiên cứu và phát triển ứng dụng kiến thức tương xứng với trình độ đào tạo; có sức khỏe, có phẩm chất chính 

trị, đạo đức, có khả năng sáng tạo và trách nhiệm nghề nghiệp, thích nghi với môi trường làm việc; có ý thức 

phục vụ nhân dân. 

Trình độ ngoại ngữ đạt được: Sử dụng tiếng Anh đạt trình độ bậc 4/6 theo khung năng lực 6 bậc dành choViệt 

Nam. 

3 Các chính 

sách, hoạt 

động hỗ trợ 

học tập, sinh 

hoạt cho người 

học 

- Người học được trang bị trang thiết bị phục vụ học tập và nghiên cứu, có phòng thí nghiệm, có thư viện, …. 

- Được bố trí ở ký túc xá (nếu có nhu cầu); Có sân thể thao, có căng tin phục vụ… 

4 

Chương trình 

đào tạo mà nhà 

trường thực 

hiện 

I. Tiến Sĩ: 

Học Phần 

NCS có bằng Ths  

phù hợp 

NCS có bằng 

Đại học loại giỏi 

(ngành phù hợp) 

Yêu cầu 

TT17/2021 
Ngành đúng Ngành gần 

 

Học phần bổ sung, 

chuyển đổi 

 

0 

 

4TC 

Học theo CTĐT trình 

độ Ths  

(Tối thiếu 30TC) 

 

ThS=12TC (ngành 

đúng) <16TC 

(ngành gần) (b) 

 

ĐH>30TC  (b) 

Học phần trình độ TS 3*2TC 3*2TC 3*2 TC 

Chuyên đề TS 2*2TC 2*2TC 2*2TC 

Tiểu luận tổng quan 1*2TC 1*2TC 1*2TC 

Nghiên cứu khoa học 

Luận án TS 

90TC 90TC 90TC  (90/102= 

88%>80%) (b)   

Tổng 
102TC>=90

TC (a) 

106TC 

(a) 

>=120TC           (phụ 

thuộc CTĐT trình độ 

Ths)   (a) 

 

(Khối lượng kiến thức quy định trong Bảng là khối lượng cần đạt được) 

*Ghi chú:  

(a) Căn cứ khung trình độ quốc gia VN 1982/QĐ-TTg và Thông tư 17/2021/TT-BGDĐT: Bậc 8 yêu cầu khối 

lượng học tập tối thiểu 90TC với người có bằng Ths, tối thiểu 120TC với người có bằng tốt nghiệp đại học.  

(b) Yêu cầu đối với CTĐT ( Khoản 5, điều 8, TT17) 

- Tối thiểu 80% nghiên cứu khoa học & luận án TS  
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- Tối đa 16 tín chỉ cho các học phần, môn học bắt buộc, tự chọn đầu vào trình độ Ths 

- Tối thiểu 30 tín chỉ các học phần, môn học bắt buộc, tự chọn đầu vào trình độ đại học.  

(c) Tác giả chính của báo cáo hội nghị khoa học, bài báo khoa học được công bố trong các ấn phẩm thuộc danh 

mục WoS/Scopus, hoặc chương sách tham khảo do các nhà xuất bản quốc tế có uy tín phát hành, hoặc bài báo 

đăng trên các tạp chí khoa học trong nước được Hội đồng Giáo sư nhà nước quy định khung điểm đánh giá tới 

0,75 điểm trở lên theo ngành đào tạo, hoặc sách chuyên khảo do các nhà xuất bản có uy tín trong nước và quốc 

tế phát hành; các công bố phải đạt tổng điểm từ 2,0 điểm trở lên tính theo điểm tối đa do Hội đồng Giáo sư 

nhà nước quy định cho mỗi loại công trình (không chia điểm khi có đồng tác giả), có liên quan và đóng góp 

quan trọng cho kết quả nghiên cứu được trình bày trong luận án. 

II. Thạc sĩ 

 Chương trình đào tạo đã công khai trên trang web của trường: https://www.utc.edu.vn/chuong-trinh-dao-tao-

thac-si-cac-nganh 

5 

Khả năng học 

tập, nâng cao 

trình độ sau 

khi ra trường 

I. Tiến sĩ 

- Có được khả năng làm việc, nghiên cứu độc lập, học tập suốt đời và hướng dẫn người khác làm nghiên cứu; 

- Người học cần không ngừng cập nhật kiến thức mới, đặc biệt là phương pháp nghiên cứu mới để làm chủ sự 

nghiệp nghiên cứu. 

II. Thạc sĩ 

Sau khi tốt nghiệp, học viên có đủ kiến thức, năng lực chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp để tiếp tục học tập, 

nghiên cứu sâu hơn ở bậc TS tại Đại học Giao thông Vận tải với các điều kiện xét tuyển tương ứng theo quy 

định hoặc có thể tiếp tục theo học các chương trình đào tạo bậc cao hơn trong và ngoài nước theo những chuyên 

ngành phù hợp. 

6 

Vị trí việc làm 

sau khi tốt 

nghiệp 

I. Tiến sĩ 

- Có đủ năng lực chuyên môn, kỹ năngvà khả năng tư duy độc lập để làm việcvới tư cách là các chuyên gia có 

trình độ cao trong lĩnh vực kỹ thuật tại các cơ quan, ngành quản lý trong nước và các tổ chức quốc tế. 

- Nghiên cứu viên và giảng viên trình độ cao về lĩnh vực kỹ thuật. 

- Quản lý điều hành, xây dựng chiến lược cho các hoạt động kỹ thuật trong các doanh nghiệp trong và ngoài 

nước; Tư vấn, Thẩm định trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật. 

- Giảng viên dạy về lĩnh vực khoa học kỹ thuật. 

II. Thạc sĩ 

- Cán bộ giảng dạy, cán bộ nghiên cứu tại các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng và viện nghiên cứu.  

- Đảm nhận công việc quản lý, kỹ thuật tại các các cơ quan quản lý ngành giao thông vận tải và các ngành khác 

của nền kinh tế quốc dân.  

- Nghiên cứu xây dựng chính sách. 

Thông tin các ngành đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ: https://www.utc.edu.vn/he-sau-dai-hoc 
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                                Biểu mẫu 18 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT 

Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của  

Trường Đại học Giao thông vận tải  

A. Công khai thông tin về quy mô đào tạo hiện tại  

STT Khối ngành 

Quy mô sinh viên hiện tại 

TS Ths 
Đại học 

Chính quy và liên thông Bằng 2, vừa làm vừa học 

  Tổng số 84  758 28,333 227 

1 Khối ngành III   78 2,862 53 

2 Khối ngành V  71 511 22872 164 

3 Khối ngành VII  13 169 2,599 10 

B. Công khai thông tin về sinh viên tốt nghiệp và tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 01 năm 

STT Khối ngành 
Số sinh viên tốt 

nghiệp 

Phân loại tốt nghiệp (%) Tỷ lệ sinh viên tốt 

nghiệp có việc làm 

sau 1 năm ra trường 

(%)* 
Loại xuất sắc Loại giỏi Loại khá 

  Tổng số 4013 1,59 18,68  62,94 96,42%  

1 Khối ngành III 579 2,76  34,54  58,37  98.26%  

2 Khối ngành V 2794 1,25  13,56  
 

63,6  
96.15%  

3 Khối ngành VII 640 2,03  26,71  64,06  95.2%  

(*) Tỷ lệ SVTN có việc làm tính theo công thức: ((SL SVTN có việc làm + SL SVTN đang học nâng cao)/tổng số SVTN được khảo sát)* 100 

C. Công khai các môn học của từng khóa học, chuyên ngành 

Công khai trên website, tại đường link:  

Tên các học phần, số tín chỉ, lịch trình giảng dạy của từng khóa học, chuyên ngành được công khai tại đường dẫn: 

https://utc.edu.vn/dao-tao/chuong-trinh-dao-tao;  https://utc2.edu.vn/bai-viet/dao-tao 

Mục đích, phương pháp đánh giá sinh viên của các học phần được công khai tại đường dẫn: https://utc.edu.vn/de-cuong-hoc-phan 

D. Công khai thông tin về giáo trình, tài liệu tham khảo do cơ sở giáo dục tổ chức biên soạn 

https://utc.edu.vn/dao-tao/chuong-trinh-dao-tao
https://utc2.edu.vn/bai-viet/dao-tao
https://utc.edu.vn/de-cuong-hoc-phan
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Công khai trên website, tại đường link (nếu có): https://lib.utc.edu.vn/content/danh-m%E1%BB%A5c-gi%C3%A1o-tr%C3%ACnh-do-

nh%C3%A0-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-t%E1%BB%95-ch%E1%BB%A9c-bi%C3%AAn-so%E1%BA%A1n-c%E1%BA%ADp-

nh%E1%BA%ADt-%C4%91%E1%BA%BFn-562024  

E. Công khai thông tin về luận án, luận văn  

STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người 

thực hiện 
Họ và tên người hướng dẫn 

Nội dung 

tóm tắt 

1 TS 
Phân tích dao động cầu treo dân sinh và các giải pháp kiềm 

chế dao động 
Phạm Quang Huy 

1. PGS.TS. Bùi Tiến Thành 

2. GS.TS. Nguyễn Ngọc 

Long  

Xem trên 

website của 

Trường  

2 TS 
Chẩn đoán kết cấu cầu dựa trên chuỗi dữ liệu đo dao động 

theo thời gian kết hợp sử dụng mạng học sâu tích chập 
Hoàng Thanh Nam 

1. PGS.TS. Hoàng Hà 

2. TS. Nguyễn Thị Cẩm 

Nhung 

Xem trên 

website của 

Trường  

3 TS 
Nghiên cứu xây dựng chiến lược marketing dịch vụ vận tải 

hành khách đường sắt đô thị Việt Nam 
Hoàng Anh Tuấn 

1. PGS.TS. Nguyễn Thị 

Hồng Hạnh 

2. GS.TSKH. Nguyễn Hữu 

Hà 

Xem trên 

website của 

Trường  

4 TS 
Nghiên cứu hiệu quả giảm sóng của kết cấu đê dạng bản 

nghiêng trên nền cọc trong công trình bảo vệ bờ biển 
Đỗ Minh Đạt 

1. PGS.TS. Nguyễn Viết 

Thanh 

2. PGS.TS. Phùng Đăng 

Hiếu 

Xem trên 

website của 

Trường  

5 TS 

Nghiên cứu đặc điểm trượt đất đá trên đường Hồ Chí Minh 

đoạn Đa Krông - Thạnh Mỹ và luận chứng giải pháp xử lý 

thích hợp. 

Huỳnh Thanh Bình 
1. PGS.TS. Tạ Đức Thịnh 

2. PGS.TS. Nguyễn Sỹ Ngọc 

Xem trên 

website của 

Trường  

6 TS 

Nghiên cứu ảnh hưởng của nước dến đặc trưng cơ học của 

đất không bão hòa áp dụng cho nền đường đắp tại khu vực 

duyên hải miền Trung. 

Lương Nguyễn 

Hoàng Phương (911) 

1. PGS.TS. Trần Đình 

Nghiên 

2. TS. Tống Anh Tuấn 

Xem trên 

website của 

Trường  

7 TS 

Nghiên cứu nâng cao độ chính xác phương pháp và xử lý 

kết quả quan trắc độ lún nền đường đắp trên đất yếu trong 

điều kiện Việt Nam.  

Trần Thị Thảo 
1. PGS.TS. Trần Đắc Sử 

2. TS. Vũ Đức Sỹ 

Xem trên 

website của 

Trường  

8 TS 

Nghiên cứu, đánh giá điều kiện truyền sóng vô tuyến tầng 

đối lưu khu vực Hà Nội sử dụng các phương pháp cắt lớp 

vô tuyến và bóng thám không.  

Phạm Chí Công 
1. PGS.TS. Trần Hoài Trung 

2. TS. Phạm Xuân Thành 

Xem trên 

website của 

Trường  

https://lib.utc.edu.vn/content/danh-m%E1%BB%A5c-gi%C3%A1o-tr%C3%ACnh-do-nh%C3%A0-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-t%E1%BB%95-ch%E1%BB%A9c-bi%C3%AAn-so%E1%BA%A1n-c%E1%BA%ADp-nh%E1%BA%ADt-%C4%91%E1%BA%BFn-562024
https://lib.utc.edu.vn/content/danh-m%E1%BB%A5c-gi%C3%A1o-tr%C3%ACnh-do-nh%C3%A0-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-t%E1%BB%95-ch%E1%BB%A9c-bi%C3%AAn-so%E1%BA%A1n-c%E1%BA%ADp-nh%E1%BA%ADt-%C4%91%E1%BA%BFn-562024
https://lib.utc.edu.vn/content/danh-m%E1%BB%A5c-gi%C3%A1o-tr%C3%ACnh-do-nh%C3%A0-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-t%E1%BB%95-ch%E1%BB%A9c-bi%C3%AAn-so%E1%BA%A1n-c%E1%BA%ADp-nh%E1%BA%ADt-%C4%91%E1%BA%BFn-562024
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9 TS 
Nghiên cứu hành vi lựa chọn sử dụng phương tiện vận tải 

hành khách công cộng trong đô thị ở thành phố Hà Nội. 
Vũ Thị Hường 

1. PGS.TS. Nguyễn Thanh 

Chương 

2. PGS.TS. Vũ Trọng Tích 

Xem trên 

website của 

Trường  

10 TS 
Ảnh hưởng của mức độ ăn mòn cốt thép đến sức kháng uốn 

của kết cấu cầu dầm bê tông cốt thép 
Võ Văn Nam 

1. PGS.TS. Trần Thế Truyền 

2. TS. Hoàng Việt Hải 

Xem trên 

website của 

Trường  

11 TS 
Nghiên cứu ứng xử cơ – nhiệt của kết cấu cầu sử dụng bê 

tông có phụ gia khoáng silica fume 
Trần Đức Tâm 

1. PGS.TS. Đỗ Anh Tú 

2. TS. Hoàng Việt Hải 

Xem trên 

website của 

Trường  

12 TS 
Nghiên cứu quản lý nhà nước về vận tải đa phương thức 

trong hoạt động logistics tại Việt Nam 
Đặng Thị Thu Hiền 

1. GS.TS. Phạm Duy Hữu 

2. PGS.TS. Nguyễn Thị 

Bạch Dương 

Xem trên 

website của 

Trường  

13 TS 
Quan trắc và đánh giá kết cấu cầu sử dụng hệ cảm biến cáp 

quang 
Mai Đức Anh 

1. GS.TS. Nguyễn Ngọc 

Long 

Xem trên 

website của 

Trường  

Công khai trên website, tại đường link: https://www.utc.edu.vn/tra-cuu-thong-tin-luan-an-tien-si  

https://lib.utc.edu.vn/content/danh-m%E1%BB%A5c-lu%E1%BA%ADn-%C3%A1n-t%C3%ADnh-%C4%91%E1%BA%BFn-562024 

https://lib.utc.edu.vn/content/danh-m%E1%BB%A5c-lu%E1%BA%ADn-v%C4%83n-t%C3%ADnh-%C4%91%E1%BA%BFn-562024 

https://thuvien.utc2.edu.vn/Contents-Tai-nguyen-357.html  

G. Công khai thông tin đào tạo theo đơn đặt hàng của nhà nước, địa phương và doanh nghiệp 

STT Tên đơn vị đặt hàng đào tạo Số lượng Trình độ đào tạo Chuyên ngành đào tạo Kết quả đào tạo 

1 
Sở Giáo dục và đào tạo Hà 

Nội  
01 

ĐHCQ 

(LHS Lào ngoài HĐ) 
Kinh tế vận tải Năm nhất 

2 Bộ GD&ĐT 24 
ĐHCQ 

(LHS Lào diện Hiệp định) 

- Kỹ thuật xây dựng 

- Kỹ thuật XD CTGT 

- Khai thác vận tải 

- Kinh tế vận tải 

TN T1/2024: 6 

Năm 4: 12 

Năm 3: 1 

Năm 2: 2 

Năm 1: 3  

3 Sở GD&ĐT Hà Giang 04 
ĐHCQ 

(Cử tuyển) 

- Kinh tế XD 

- Kỹ thuật XD CTGT 

Đã kết thúc, thanh lý HĐ 

tháng 1/2024 

4 
Tổng công tư vấn GTVT ( 

Tedi) 
50 Kỹ sư đường sắt - Đường sắt Năm 1 (50 SV) 

H. Công khai hội nghị, hội thảo khoa học do cơ sở giáo dục tổ chức 

https://lib.utc.edu.vn/content/danh-m%E1%BB%A5c-lu%E1%BA%ADn-%C3%A1n-t%C3%ADnh-%C4%91%E1%BA%BFn-562024
https://lib.utc.edu.vn/content/danh-m%E1%BB%A5c-lu%E1%BA%ADn-v%C4%83n-t%C3%ADnh-%C4%91%E1%BA%BFn-562024
https://thuvien.utc2.edu.vn/Contents-Tai-nguyen-357.html


11 

 

STT 
Tên chủ đề hội nghị, hội thảo khoa 

học 

Thời gian tổ 

chức 

Địa điểm tổ 

chức 
Số lượng đại biểu tham dự 

1 

Hội thảo về Kết quả xây dựng bộ tiêu 

chí và kết quả đánh giá thí  điểm 02 

tuyến buýt của đề tài NCKH cấp thành 

phố mã số 01C-04/05-2020-3. 

7/2/2023 Phòng 502 A9 

Các nhà khoa học quan tâm 

Thành viên đề tài Nghiên cứu và đề xuất bộ tiêu chí để 

đánh giá hiệu quả vận tải hành khách công cộng bằng 

xe buýt trên địa bàn thành phố Hà Nội. Mã số đề tài: 

01C-04/05-2020-3 

Bộ môn Kinh tế vận tải và du lịch 

Bộ môn vận tải đường bộ và thành phố 

2 
Hội thảo Giải pháp Công nghệ thông tin 

trong thời đại 4.0 
15/4/2023 

Trường Đại học 

Giao thông vận 

tải 

Khoảng 300 đại biểu là các nhà khoa học đến từ các 

Khoa CNTT trong và ngoài trường, các nhà quản lý, 

lãnh đạo doanh nghiệp có liên quan đến lĩnh vực dữ 

liêu và quản lý dữ liệu 

3 
Tọa đàm về "Phát triển bền vững trong 

đào tạo đại học" 
18/4/2023 

Phòng hội thảo 

tầng 4 nhà A8 

Ban Giám hiệu, Khoa Công trình, Trường Đại học 

Middlesex, các nhà khoa học trong và ngoài trường 

4 

Công nghệ Điện – Điện tử - Tự động 

hóa và ứng dụng trong lĩnh vực Giao 

thông 

5/5/2023 

Nhà A8, 

Trường Đại học 

GTVT 

 

5 
Các giải pháp mô phỏng và đánh giá 

quá trình hàn 
5/5/2023 

Phòng Hội thảo 

- Tầng 4 Nhà 

A8 

Các Nhà khoa học; Các thành viên đề tài Cấp Bộ mã 

số B2021-GHA-01; Các giảng viên Khoa cơ khí quan 

tâm tham dự 

6 
Dao động phi tuyến của kết cấu công 

trình 
25/5/2023 

Phòng Hội thảo 

tầng 4 nhà A8 

Ban Giám hiệu, Khoa Công trình, Khoa Kỹ thuật xây 

dựng, Phòng HTQT&NCPT, Phòng KHCN, các nhà 

khoa học trong và ngoài trường 

7 
Quản lý xây dựng và Công nghệ 4.0 

(lần thứ nhất) 
26/5/2023 

Phòng Hội thảo 

tầng 4, nhà A8 
Toàn bộ CBGV của Khoa và khách mời 

8 

“Nghiên cứu tác động của kênh tắt và 

cụm công trình thủy Trung tâm nhiệt 

điện Duyên Hải đến sự thay đổi trường 

dòng chảy và diễn biến địa hình vùng 

ven biển tỉnh Trà Vinh 

30/6/2023 501-A6 
Khoa Công trình, các giảng viên, các nhà khoa học 

trong và ngoài trường 
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STT 
Tên chủ đề hội nghị, hội thảo khoa 

học 

Thời gian tổ 

chức 

Địa điểm tổ 

chức 
Số lượng đại biểu tham dự 

9 

Nghiên cứu và phát triển các tiến bộ 

công nghệ trong thiết kế, thi công và 

bảo trì cầu dây văng 

5/7/2023 
Phòng Hội thảo 

tầng 4 nhà A8 

Ban Giám hiệu, Khoa Công trình, các nhà khoa học 

trong và ngoài trường. 

10 
Tọa đàm tham vấn kỹ thuật Sổ tay an 

toàn giao thông khu vực trường học 
4/8/2023 Phòng 601-A1 

Ban Giám hiệu, Bộ GTVT, Ủy ban ATGT Quốc gia, 

Ngân hàng Thế giới, Hiệp hội an toàn giao thông 

đường bộ thế giới, Tổ chức Sáng kiến Thiết kế thành 

phố toàn cầu – GDCI, Tổ chức Healthbride, Tổ chức 

iRAP,  Tổ chức Amend, Quỹ FIA, Quỹ Phòng chống 

thương vong Châu Á, Khoa Công trình, Phòng 

HTQT&NCPT, Phòng KHCN, các nhà khoa học trong 

và ngoài trường. 

11 
Quản lý và khai thác công trình giao 

thông 
26/8/2023 

Ban Quản lý dự 

án Thành phố 

Hạ Long, tỉnh 

Quảng Ninh 

Ban Giám hiệu, Khoa Công trình, Phòng KHCN, Ban 

QLDA đầu tư xây dựng TP Hạ Long, các nhà khoa học 

trong và ngoài trường, các cựu sinh viên Trường 

ĐHGTVT đang công tác tại quảng Ninh. 

12 

Nghiên cứu ứng dụng của trí tuệ nhân 

tạo để giám sát sức khỏe công trình cầu 

dựa trên dữ liệu lớn thu được từ các cảm 

biến thông minh 

6/10/2023 401-A1  

13 

“Các mô hình đô thị và mô hình giao 

thông: Bài học kinh nghiệm quốc tế và 

thực tiễn Việt Nam”  

10/10/2023 

Phòng hội thảo 

nhà A8, Trường 

đại học GTVT 

Dự kiến các diễn giả đến từ các trường Đại học, các 

Viện nghiên cứu của Việt Nam (Trường Đại học 

GTVT, Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải, Đại 

học Xây dựng, Đại học Việt Đức, Viện Chiến lược và 

Phát triển Giao thông Vận tải, Viện Khoa học Công 

nghệ Giao thông Vận tải) và một số diễn giả quốc tế 

(từ CHLB Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc).  

14 
Hội nghị Khoa học và Công nghệ Cơ 

khí – Động lực lần thứ XVI 
14/10/2023 

Trường Đại học 

Giao thông Vận 

tải 

Đơn vị thành viên Câu lạc bộ và các nhà khoa học 

15 
Quản lý kinh tế và tổ chức quản lý vận 

tải trong môi trường kinh tế số 
25/10/2023 

Trường đại học 

GTVT - Hội 

Thảo A8 
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STT 
Tên chủ đề hội nghị, hội thảo khoa 

học 

Thời gian tổ 

chức 

Địa điểm tổ 

chức 
Số lượng đại biểu tham dự 

16 
Chuyển đổi số: Công nghệ và ứng dụng 

trong lĩnh vực Giao thông vận tải 
26/10/2023 

Trường Đại học 

Giao thông vận 

tải 

 

17 

Một số vấn đề lý luận, thưc tiễn về chủ 

nghĩa xã hội và con đường quá độ lên 

chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam – Vận 

dụng trong giảng dạy các môn lý luận 

chính trị ở các trường đại học hiện nay 

8/12/2023 

Trường Đại học 

Giao thông Vận 

tải 

Các giảng viên, các nhà khoa học trong và ngoài 

trường 

18 

Sử dụng mô phỏng phase field để 

nghiên cứu ổn định, dao động của tấm 

composite có vết nứt 

8/12/2023 501-A1 
Khoa Công trình, nhóm nghiên cứu, các nhà khoa học 

trong và ngoài trường 

19 

Hội thảo quốc tế về Phát triển bền vững 

và thích ứng với biến đổi khí hậu trong 

lĩnh vực giao thông vận tải 

19/12/2023 

Phân hiệu 

Trường ĐH 

GTVT tại 

TP.HCM 

- Các Trường Đại học, các đối tác trong và ngoài nước 

- Khách mời, chuyên gia trong nước và quốc tế 

- Các Bộ, Ban ngành liên quan; các doanh nghiệp liên 

quan 

- Các nhà khoa học nghiên cứu 

- Các cơ quan, doanh nghiệp và các sinh viên, học viên 

và cán bộ quan tâm tham dự. 

20 

Nghiên cứu các giải pháp công nghệ để 

ổn định và giảm thiểu sa bồi luồng tàu 

qua các cửa sông Hậu 

19/12/2023 501-A1  

21 
Định hướng xây dựng đường sắt tốc độ 

cao ở Việt Nam 
22/12/2023 

Phòng Hội thảo, 

tầng 4 nhà A8 

Ban Giám hiệu, Khoa CT, VTKT, QLXD, các nhà 

khoa học trong và ngoài trường 

22 

Thực trạng, kinh nghiệm và giải pháp 

nâng cao kết quả học tập sinh viên Khoa 

Công trình 

29/12/2023 
Phòng Hội thảo 

tầng 4 nhà A8 
 

23 

Hoàn thiện quy trình và bộ tiêu chí đánh 

giá độ tin cậy và an toàn (RAMS) của 

phương tiện đường sắt đô thị khai thác 

ở Hà Nội nói chung và tuyến Cát Linh - 

Hà Đông nói riêng 

20/1/2024 

Phòng Hội thảo, 

tầng 4 nhà A8, 

Trường ĐH 

GTVT 

Chủ trì, Thư ký và thành viên tham gia thực hiện đề 

tài, các nhà khoa học, các giảng viên, học viên quan 

tâm tới dự. 
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STT 
Tên chủ đề hội nghị, hội thảo khoa 

học 

Thời gian tổ 

chức 

Địa điểm tổ 

chức 
Số lượng đại biểu tham dự 

24 

Hội thảo về hoạch định chính sách dựa 

trên bằng chứng trong phát triển cơ sở 

hạ tầng giao thông, kinh tế vùng và 

quản lý rủi ro thiên tai với dữ liệu vi mô 

4/3/2024 
Phòng HT tầng 

4 nhà A8 

Ban Giám hiệu, Khoa Công trình, Trường Đại học 

Kyoto, Nhật Bản, các nhà khoa học trong và ngoài 

nước 

25 
Học KS cùng Khoa Công trình: lợi thế 

đào tạo và cơ hội việc làm 
19/3/2024 Hội trường lớn 

+ Ban giám hiệu Nhà trường, Phòng Đào tạo Đại học 

và Phòng Đào tạo Sau đại học. 

+ Các diễn giả trong và ngoài trường từ các công ty 

trong lĩnh vực các ngành Đào tạo của Khoa. 

+ Ban chủ nhiệm Khoa, Lãnh đạo các bộ môn, Cố vấn 

học tập, Giảng viên, sinh viên Khoa công trình (tập 

trung vào K62, K63). 

26 
Quản lý xây dựng và Công nghệ 4.0 

(lần thứ 2) 
21/3/2024 

Phòng Hội thảo 

tầng 4, nhà A8 
Toàn thể GV khoa Quản lý xây dựng  

27 
Hội thảo giới thiệu việc làm và chìa 

khóa thành công tại Nhật Bản 
28/3/2024 

Phòng 101 nhà 

A5 - Trường 

Đại học Giao 

thông vận tải 

Các diễn giả trong và ngoài trường, Ban chủ nhiệm 

Khoa, Giảng viên, sinh viên Khoa công trình và các 

Khoa khác trong toàn trường 

28 
Hội thảo “Giảng dạy và Nghiên cứu 

Khoa học cơ bản năm 2024” 
24/5/2024 

Phòng hội thảo 

tầng 4 nhà A8  
 

29 

Hội thảo quốc tế về Phát triển bền vững 

và thích ứng với biến đổi khí hậu trong 

lĩnh vực giao thông vận tải - The 

International Conference on 

Sustainable Development and Climate 

change Adaptation in Transportation 

(SDCAT). 

19/12/2023 

Phân hiệu 

Trường Đại học 

GTVT tại 

TP.HCM 

200 người tham dự 

30 
Tọa đàm Chung tay thúc đẩy ngành xây 

dựng bền vững 
05/04/2024 

Phân hiệu 

Trường Đại học 

GTVT tại 

TP.HCM 

100 người tham dự 

I. Công khai thông tin về các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, sản xuất thử và tư vấn 
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STT 
Tên dự án, nhiệm vụ khoa học 

công nghệ 

Người chủ trì và 

các thành viên 

Đối tác trong 

nước và quốc tế 

Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí 

thực hiện 

Tóm tắt sản phẩm, ứng 

dụng thực tiễn 

I.Tại Hà Nội 

1 

B2023-GHA-01 

Nghiên cứu phát triển các thuật 

toán điều khiển nhóm thiết bị bay 

không người lái (UAV) 

- PGS. TS. Trịnh 

Lương Miên 

- Trần Ngọc Tú 

- Nguyễn Tuấn 

Minh 

- Đặng Hà Dũng 

- Trịnh Thị Hương 

- Ngô Thị Thu 

Hương 

- Võ Văn Ân 

- Đỗ Trung Hải 

- Nguyễn Văn 

Cường 

- Nguyễn Thị 

Tuyết Hoa 

- Công ty cổ phần 

Techpal 

2022-2023 730 1. Sản phẩm khoa học: 

- 01 Bài báo đăng trên tạp 

chí chuyên ngành thuộc 

danh mục tính điểm của 

hội đồng chức danh 

GSNN 

- 02 Bài báo bài báo được 

đăng hoặc chấp nhận 

đăng trên tạp chí khoa 

học trong chỉ mục trích 

dẫn của WoS, ranking Q2 

2. Sản phẩm đào tạo: 

- Hỗ trợ đào tạo 01 thạc 

sỹ bảo vệ thành công theo 

hướng nghiên cứu của đề 

tài 

3. Sản phẩm ứng dụng và 

sản phẩm khác: 

- Nhóm sản phẩm gồm 3 

UAV sử dụng các thuật 

toán điều khiển phát triển 

và tài liệu hướng dẫn đi 

kèm được thử nghiệm 

trong một số trường hợp 

thực tế  

Mục tiêu sử dụng chính 

của UAV là phục vụ giám 

sát, thu thập số liệu từ 

trên cao, kết nối mạng 

thiết bị, kết nối mạng 

truyền thông, có thể điều 
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STT 
Tên dự án, nhiệm vụ khoa học 

công nghệ 

Người chủ trì và 

các thành viên 

Đối tác trong 

nước và quốc tế 

Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí 

thực hiện 

Tóm tắt sản phẩm, ứng 

dụng thực tiễn 

khiển từ xa và tự động, và 

hoạt động theo nhóm, có 

thể lập trình theo các 

thuật toán đề xuất của đề 

tài. 

Các yêu cầu kỹ thuật của 

UAV như sau: 

+ Camera: camera giám 

sát chất lượng, đảm bảo 

thu thập dữ liệu ổn định; 

+ Động cơ quay: có từ 4-

6 động cơ; 

+ Cảm biến: có một số 

cảm biến đo khoảng cách, 

tốc độ, môi trường; 

+ Khả năng lưu trữ dữ 

liệu: có; 

+ Khả năng lập trình: có; 

+ Khả năng kết nối mạng: 

có; 

+ Khả năng truyền thông 

và kết nối tới các hệ 

thống thông tin khác: có; 

+ Khả năng điều khiển từ 

xa: có; 

+ Khả năng điều khiển tự 

động: có 

2 

B2023-GHA-02 

Nghiên cứu phát triển giải pháp xử 

lý hình ảnh 3D kết hợp dữ liệu 

camera và LiDAR để phát hiện và 

- TS. Ngô Thanh 

Bình 

- Vũ Ngọc Quý 

- Nguyễn Thúy 

Bình 

Công ty 

Vinaintech 

2022-2023 650 1. Sản phẩm khoa học: 

- 01 Bài báo đăng trên tạp 

chí chuyên ngành thuộc 

danh mục tính điểm của 
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STT 
Tên dự án, nhiệm vụ khoa học 

công nghệ 

Người chủ trì và 

các thành viên 

Đối tác trong 

nước và quốc tế 

Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí 

thực hiện 

Tóm tắt sản phẩm, ứng 

dụng thực tiễn 

định vị đối tượng ứng dụng trong 

điều khiển xe tự hành 

- Phí Văn Lâm 

- Bùi Ngọc Dũng 

- Trần Ngọc Hiền 

- Cồ Như Văn 

- Nguyễn Danh 

Thành 

- Nguyễn Văn Hào 

hội đồng chức danh 

GSNN 

- 02 Bài báo bài báo được 

đăng hoặc chấp nhận 

đăng trên tạp chí khoa 

học trong chỉ mục trích 

dẫn của WoS, ranking Q2 

2. Sản phẩm đào tạo: 

- Hỗ trợ đào tạo 01 thạc 

sỹ bảo vệ thành công theo 

hướng nghiên cứu của đề 

tài 

3. Sản phẩm ứng dụng và 

sản phẩm khác: 

- 01 Giải pháp hữu ích 

(được chấp nhận đơn) 

- 01 Bộ phần mềm điều 

khiển xe tự hành tích hợp 

dữ liệu xử lý hình ảnh 3D 

sử dụng Camera và 

LiDAR 

- 01 Xe tự hành AGV có 

tích hợp giải pháp mới 

được đề xuất trong đề tài 

- 01 Bản vẽ thiết kế mô 

hình xe tự hành 

- 01 Bộ tài liệu hướng dẫn 

sử dụng 

3 

B2023-GHA-03 

Đánh giá nguyên nhân các vết nứt 

dọc dầm trên sườn hộp và bản nắp 

của một số cầu dầm hộp bê tông 

- ThS. Nguyễn 

Ngọc Lân 

- Bùi Tiến Thành 

- Nguyễn Văn Hậu 

Công ty TNHH 

GTVT 

2023-2024 630 1. Sản phẩm khoa học: 

- 01 Bài báo đăng trên tạp 

chí chuyên ngành thuộc 

danh mục tính điểm của 
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STT 
Tên dự án, nhiệm vụ khoa học 

công nghệ 

Người chủ trì và 

các thành viên 

Đối tác trong 

nước và quốc tế 

Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí 

thực hiện 

Tóm tắt sản phẩm, ứng 

dụng thực tiễn 

cốt thép dự ứng lực (BTCT DUL) 

thi công theo phương pháp đẩy và 

đề xuất giải pháp sửa chữa, bảo trì. 

- Trần Ngọc Hòa 

- Phạm Văn Phê 

- Trần Việt Hưng 

- Nguyễn Đức Bình 

- Nguyễn Nho 

Quảng 

hội đồng chức danh 

GSNN 

- 02 Bài báo bài báo được 

đăng hoặc chấp nhận 

đăng trên tạp chí khoa 

học trong chỉ mục trích 

dẫn của WoS, trong đó 01 

bài ranking Q1 và 01 bài 

ranking Q2. 

- 01 Hội thảo chuyên 

ngành quốc gia, quốc tế 

có phản biện 

2. Sản phẩm đào tạo: 

- 01 thạc sỹ bảo vệ thành 

công theo hướng nghiên 

cứu của đề tài 

3. Sản phẩm ứng dụng và 

sản phẩm khác: 

- 01 Giải pháp hữu ích 

(được chấp nhận đơn) 

- 01 Hướng dẫn các bước 

để đánh giá nguyên nhân 

và ảnh hưởng của các loại 

vết nứt (như nứt dọc bản 

nắp, dọc sườn hộp, ngang 

bản đáy) tới sức kháng 

của dầm hộp BTCT DƯL 

- 01 Hướng dẫn lựa chọn 

giải pháp sửa chữa gia 

cường phù hợp cho các 

dầm hộp BTCT DƯL bị 

nứt 
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STT 
Tên dự án, nhiệm vụ khoa học 

công nghệ 

Người chủ trì và 

các thành viên 

Đối tác trong 

nước và quốc tế 

Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí 

thực hiện 

Tóm tắt sản phẩm, ứng 

dụng thực tiễn 

4 

B2023-GHA-04 

Phát triển mô hình tương tác giữa 

dòng chảy và kết cấu, và đề xuất 

một số giải pháp giảm thiểu tác 

động của dòng chảy lũ lên công 

trình cầu trong điều kiện Việt Nam 

- PGS. TS. Nguyễn 

Hữu Thuấn 

- Vũ Thị Bích Huệ 

- Vũ Đắc Đức 

- Nguyễn Mạnh 

Hải 

- Ngô Văn Minh 

- Đỗ Anh Tú 

- Hoàng Việt Hải 

- Hoàng Thị Tuyết 

- Vũ Bá Thành 

- Lê Hà Linh 

 

Công ty CPTV 

Đầu tư và xây 

dựng CTGT 

2023-2024 715 1. Sản phẩm khoa học: 

- 01 Bài báo đăng trên tạp 

chí chuyên ngành thuộc 

danh mục tính điểm của 

hội đồng chức danh 

GSNN 

- 01 bài ranking Q1 và 01 

bài ranking Q2 được chấp 

nhận đăng trong thời gian 

thực hiện đề tài. 

- 01 sách tham khảo được 

xuất bản hoặc chấp nhận 

xuất bản trong thời gian 

thực hiện đề tài 

2. Sản phẩm đào tạo: 

- 01 thạc sỹ bảo vệ thành 

công theo hướng nghiên 

cứu của đề tài 

3. Sản phẩm ứng dụng và 

sản phẩm khác: 

- 01 Giải pháp hữu ích 

“Bộ hồ sơ thiết kế điển 

hình Giải pháp kết cấu 

giảm thiểu thiều tác động 

dòng chảy lên công trình 

cầu nằm trong khu vực 

chịu ảnh hưởng lớn của 

lũ, lụt” (được chấp nhận 

đơn) 

- 01 Sản phẩm ứng dụng 

chuyển giao có địa chỉ cụ 

thể: “Hướng dẫn tính 
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STT 
Tên dự án, nhiệm vụ khoa học 

công nghệ 

Người chủ trì và 

các thành viên 

Đối tác trong 

nước và quốc tế 

Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí 

thực hiện 

Tóm tắt sản phẩm, ứng 

dụng thực tiễn 

toán hệ số cản dỏng của 

kết cấu ngập nước có 

hình dạng mặt cắt ngang 

bất kỳ, phục vụ tính toán 

thiết kế các bộ phận công 

trình cầu ngập nước”. 

- 01 Hướng dẫn khảo sát, 

thiết kế tính toán tác động 

của dòng chảy lên công 

trình cầu ở điều kiện Việt 

Nam 

5 

B2023-GHA-05 

Nghiên cứu xác định mô đun đàn 

hồi hiệu dụng của bê tông công 

trình cầu dưới ảnh hưởng của từ 

biến và nhiệt độ dựa vào thực 

nghiệm và phương pháp học máy 

(Machine Learning) 

- PGS. TS.Nguyễn 

Phương Duy 

- Đỗ Anh Tú 

- Trần Đức Tâm 

- Hoàng Thị Tuyết 

- Vũ Bá Thành 

- Thẩm Quốc 

Thắng 

- Ngô Đức Chinh 

- Bùi Thị Hồng 

- Trương Tuấn An 

- Nguyễn Thành 

Tâm 

 

 2023-2024 780 1. Sản phẩm khoa học: 

- 01 Bài báo đăng trên tạp 

chí chuyên ngành thuộc 

danh mục tính điểm của 

hội đồng chức danh 

GSNN 

- 02 Bài báo bài báo được 

đăng hoặc chấp nhận 

đăng trên tạp chí khoa 

học trong chỉ mục trích 

dẫn của WoS, trong đó 01 

bài ranking Q1 và 01 bài 

ranking Q2. 

2. Sản phẩm đào tạo: 

- Hỗ trợ đào tạo 01 NCS 

bảo vệ thành công 01 

chuyên đề NCS theo 

hướng nghiên cứu của đề 

tài 

- Hỗ trợ đào tạo 01 thạc 

sỹ bảo vệ thành công theo 
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STT 
Tên dự án, nhiệm vụ khoa học 

công nghệ 

Người chủ trì và 

các thành viên 

Đối tác trong 

nước và quốc tế 

Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí 

thực hiện 

Tóm tắt sản phẩm, ứng 

dụng thực tiễn 

hướng nghiên cứu của đề 

tài 

3. Sản phẩm ứng dụng và 

sản phẩm khác: 

- 01 bằng sáng chế (được 

chấp nhận đơn) 

- 01 Bộ số liệu về mô đun 

đàn hồi của BT theo ngày 

tuổi trong các điều kiện 

dưỡng hộ khác nhau. 

- 01 Bộ số liệu về ứng 

suất – biến dạng và mô 

đun đàn hồi hiệu dụng 

của BT theo thời gian 

- 01 chương trình máy 

tính 

6 

B2023-GHA-06 

Phát triển phương pháp tính dựa 

trên lý thuyết năng lượng biến 

dạng bù để phân tích ứng suất dư 

do hàn nhiệt gây ra trong kết cấu 

dầm cầu thép 

- TS. Phạm Văn 

Phê 

- Bùi Thanh Quang 

- Nguyễn Trung 

Kiên 

- Nguyễn Xuân 

Huy 

- Tạ Duy Hiển 

- Đào Sỹ Đán 

- Đỗ Thị Hằng 

- Nguyễn Đức 

Bình 

Công ty TNHH 

GTVT 

2023-2024 585 1. Sản phẩm khoa học: 

- 01 Bài báo đăng trên tạp 

chí chuyên ngành thuộc 

danh mục tính điểm của 

hội đồng chức danh 

GSNN 

- 02 Bài báo bài báo được 

đăng hoặc chấp nhận 

đăng trên tạp chí khoa 

học trong chỉ mục trích 

dẫn của WoS, trong đó 01 

bài ranking Q2 và 01 bài 

ranking Q3. 

2. Sản phẩm đào tạo: 

- Hỗ trợ đào tạo 01 thạc 

sỹ bảo vệ thành công theo 
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STT 
Tên dự án, nhiệm vụ khoa học 

công nghệ 

Người chủ trì và 

các thành viên 

Đối tác trong 

nước và quốc tế 

Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí 

thực hiện 

Tóm tắt sản phẩm, ứng 

dụng thực tiễn 

hướng nghiên cứu của đề 

tài 

3. Sản phẩm ứng dụng và 

sản phẩm khác: 

- 01 Hướng dẫn đánh giá 

ứng suất dư và sức kháng 

còn lại trong một số loại 

mối nối đường hàn trong 

các kết cấu cầu 

- Bộ cơ sở dữ liệu với các 

trường hợp hàn khác 

nhau và các kết quả ứng 

suất dư (phân bố, độ lớn) 

tương ứng để phục vụ cho 

việc kiểm toán đường hàn 

thực tế và tính toán các 

sức kháng còn lại của kết 

cấu thép. 

7 

B2023-GHA-07 

Nghiên cứu tăng cường dầm bê 

tông cốt thép tại khu vực có lỗ 

khoét bằng bê tông cốt lưới dệt 

- PGS. TS. Nguyễn 

Xuân Huy 

- Lê Đăng Dũng 

- Nguyễn Huy 

Cường 

- Nguyễn Hoàng 

Quân 

- Bùi Thị Loan 

- Nguyễn Quang Sĩ 

- Đinh Hữu Tài 

- Phạm Thị Thanh 

Thủy 

- Bùi Thị Thanh 

Mai 

 2023-2024 585 1. Sản phẩm khoa học: 

- 01 Bài báo đăng trên tạp 

chí chuyên ngành thuộc 

danh mục tính điểm của 

hội đồng chức danh 

GSNN 

- 02 Bài báo bài báo được 

đăng hoặc chấp nhận 

đăng trên tạp chí khoa 

học trong chỉ mục trích 

dẫn của WoS, trong đó 01 

bài ranking Q1 và 01 bài 

ranking Q2. 

2. Sản phẩm đào tạo: 
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STT 
Tên dự án, nhiệm vụ khoa học 

công nghệ 

Người chủ trì và 

các thành viên 

Đối tác trong 

nước và quốc tế 

Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí 

thực hiện 

Tóm tắt sản phẩm, ứng 

dụng thực tiễn 

- Nguyễn Thành 

Tâm 

- Hỗ trợ đào tạo 01 NCS 

bảo vệ thành công 01 

chuyên đề NCS theo 

hướng nghiên cứu của đề 

tài 

- Hỗ trợ đào tạo 01 thạc 

sỹ bảo vệ thành công theo 

hướng nghiên cứu của đề 

tài 

3. Sản phẩm ứng dụng và 

sản phẩm khác: 

- 01 Bản hướng dẫn tính 

toán tăng cường dầm 

BTCT có lỗ khoét bằng 

bê tông cốt lưới dệt 

- 01 Bản hướng dẫn quy 

trình thi công tăng cường 

dầm BTCT có lỗ khoét 

bằng bê tông cốt lưới dệt 

- 01 Bộ dữ liệu kết quả thí 

nghiệm dầm có lỗ khoét 

trước và sau khi tăng 

cường bằng bê tông cốt 

lưới dệt. 

8 

B2023-GHA-08 

Phát triển phương pháp phần tử 

hữu hạn dầm bậc cao kết hợp với 

trí tuệ nhân tạo tính độ tin cậy của 

dầm composite 

- TS. Tạ Duy Hiển 

- Nguyễn Xuân 

Tùng 

- Phạm Văn Phê 

- Đào Sỹ Đán 

- Nguyễn Đăng 

Điềm 

 2023-2024 485 1. Sản phẩm khoa học: 

- 01 Bài báo đăng trên tạp 

chí chuyên ngành thuộc 

danh mục tính điểm của 

hội đồng chức danh 

GSNN 

- 02 Bài báo bài báo được 

đăng hoặc chấp nhận 
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STT 
Tên dự án, nhiệm vụ khoa học 

công nghệ 

Người chủ trì và 

các thành viên 

Đối tác trong 

nước và quốc tế 

Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí 

thực hiện 

Tóm tắt sản phẩm, ứng 

dụng thực tiễn 

- Nguyễn Ngọc 

Lâm 

- Đặng Thu Thủy 

- Nguyễn Duy 

Hưng 

 

đăng trên tạp chí khoa 

học trong chỉ mục trích 

dẫn của WoS, trong đó 01 

bài ranking Q1 và 01 bài 

ranking Q2. 

2. Sản phẩm đào tạo: 

- Hỗ trợ đào tạo 01 thạc 

sỹ bảo vệ thành công theo 

hướng nghiên cứu của đề 

tài 

3. Sản phẩm ứng dụng và 

sản phẩm khác: 

- 01 Chương trình máy 

tính tính toán độ tin cậy 

của dầm composite kết 

hợp phương pháp phần tử 

hữu hạn và trí tuệ nhân 

tạo. 

- 01 Báo cáo đánh giá độ 

tin cậy của dầm 

composite kết hợp 

phương pháp phần tử hữu 

hạn và trí tuệ nhân tạo.. 

9 

B2023-GHA-09 

Nghiên cứu chế tạo cấu kiện bê 

tông sử dụng sợi nano PZT-CNT 

phun kéo sợi điện trường nhằm 

chuyển hóa năng lượng do tải 

trọng xe tác dụng lên mặt đường 

thành điện năng 

- TS. Đào Sỹ Đán 

- Nguyễn Nhật 

Minh Trị 

- Tạ Duy Hiển 

- Nguyễn Xuân 

Tùng 

- Bùi Thanh Quang 

- Nguyễn Đăng 

Điềm 

 2023-2024 680 1. Sản phẩm khoa học: 

- 01 Bài báo đăng trên tạp 

chí chuyên ngành thuộc 

danh mục tính điểm của 

hội đồng chức danh 

GSNN 

- 02 Bài báo bài báo được 

đăng hoặc chấp nhận 

đăng trên tạp chí khoa 
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STT 
Tên dự án, nhiệm vụ khoa học 

công nghệ 

Người chủ trì và 

các thành viên 

Đối tác trong 

nước và quốc tế 

Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí 

thực hiện 

Tóm tắt sản phẩm, ứng 

dụng thực tiễn 

- Nguyễn Duy 

Hưng 

- Cao Thị Mai 

Hương 

- Trần Thế Hiệp 

học trong chỉ mục trích 

dẫn của WoS, trong đó 01 

bài ranking Q1 và 01 bài 

ranking Q2. 

2. Sản phẩm đào tạo: 

- Hỗ trợ đào tạo 01 NCS 

bảo vệ thành công 01 

chuyên đề NCS theo 

hướng nghiên cứu của đề 

tài. 

- Hỗ trợ đào tạo 01 thạc 

sỹ bảo vệ thành công theo 

hướng nghiên cứu của đề 

tài 

3. Sản phẩm ứng dụng và 

sản phẩm khác: 

- 0.1 gam dung dịch sợi 

nano phun kéo sợi điện 

trường. 

- 01 cấu kiện bê tông thu 

thập dữ liệu với các tính 

năng. 

- 01 bằng sáng chế (được 

chấp nhận đơn) 

10 

B2023-GHA-10 

Nghiên cứu xây dựng mô hình ứng 

xử đàn hồi và nhớt có xét đến tính 

không đồng nhất và nứt của tông, 

ứng dụng trong công tác dự báo 

biến dạng dài lâu của kết cấu công 

trình cầu 

- TS. Thái Minh 

Quân 

- Lê Thu Trang 

- Nguyễn Hoàng 

Quân 

- Nguyễn Đình Hải 

- Nguyễn Thanh 

Sang 

 2023-2024 585 1. Sản phẩm khoa học: 

- 01 Bài báo đăng trên tạp 

chí chuyên ngành thuộc 

danh mục tính điểm của 

hội đồng chức danh 

GSNN 

- 01 bài ranking Q2 và 01 

bài ranking Q3 được chấp 
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STT 
Tên dự án, nhiệm vụ khoa học 

công nghệ 

Người chủ trì và 

các thành viên 

Đối tác trong 

nước và quốc tế 

Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí 

thực hiện 

Tóm tắt sản phẩm, ứng 

dụng thực tiễn 

- Nguyễn Tiến 

Dũng 

- Trần Việt Hùng 

- Hoàng Việt Hải 

- Nguyễn Quang 

Tuấn 

- Trần Thị Thu 

Hồng 

nhận đăng trong thời gian 

thực hiện đề tài. 

2. Sản phẩm đào tạo: 

- Hỗ trợ đào tạo 01 thạc 

sỹ bảo vệ thành công theo 

hướng nghiên cứu của đề 

tài 

3. Sản phẩm ứng dụng và 

sản phẩm khác: 

- 01 Chương trình mô 

phỏng ứng xử cơ học đàn 

hồi và nhớt của bê tông xi 

măng. 

- 01 Chương trình dự báo 

biến dạng dài lâu của kết 

cấu công trình cầu. 

- 01 Một bộ số liệu thí 

nghiệm các số liệu đầu 

vào mô hình đàn hồi và 

nhớt của bê tông xi măng 

11 

B2023-GHA-11 

Nghiên cứu thành phần hóa học và 

hoạt tính ức chế enzyme  - 

glucosidase và  - amylase của hai 

loài trà hoa hoa vàng Camellia 

phanii và Camellia hirsuta ở Việt 

Nam 

PGS. TS. Hoàng 

Thị Tuyết Lan 

- Trần Thúy Nga 

- Nguyễn Thị Cúc 

- Bùi Thị Mai Anh 

- Vũ Thị Xuân 

- Đan Thúy Hằng 

- Phạm Thị Ngọc 

Ánh 

- Đặng Vũ Lương 

- Nguyễn Quang 

Tâm 

- Viện hóa sinh 

biển 

Viện hàn lâm 

KHCN Việt Nam 

2023-2024 625 1. Sản phẩm khoa học: 

- 01 Bài báo đăng trên tạp 

chí chuyên ngành thuộc 

danh mục tính điểm của 

hội đồng chức danh 

GSNN 

- 01 Bài báo bài báo được 

đăng hoặc chấp nhận 

đăng trên tạp chí khoa 

học trong chỉ mục trích 

dẫn của WoS, ranking 

Q1/Q2. 
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STT 
Tên dự án, nhiệm vụ khoa học 

công nghệ 

Người chủ trì và 

các thành viên 

Đối tác trong 

nước và quốc tế 

Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí 

thực hiện 

Tóm tắt sản phẩm, ứng 

dụng thực tiễn 

- 01 Bài báo bài báo được 

đăng hoặc chấp nhận 

đăng trên tạp chí khoa 

học trong chỉ mục trích 

dẫn của Scorpus/ESCI. 

2. Sản phẩm đào tạo: 

- Hỗ trợ đào tạo 01 thạc 

sỹ bảo vệ thành công theo 

hướng nghiên cứu của đề 

tài 

3. Sản phẩm ứng dụng và 

sản phẩm khác: 

- 01 bằng sáng chế (chấp 

nhận đơn). 

- 01 Bộ tiêu bản và báo 

cáo định danh 2 loài trà 

hoa vàng đặc hữu (C. 

phanii và C. hirsuta). 

- 01 Sơ đồ phân lập các 

hợp chất sạch từ loài C. 

phanii 

- 01 Sơ đồ phân lập các 

hợp chất sạch từ loài C. 

hirsuta 

- 01 Báo cáo kết quả thử 

hoạt tính ức chế enzyme 

α-glucosidase và α-

amylase của các hợp chất 

phân lập được. 

12 

B2023-CTT-08 

Xấp xỉ phương trình đạo hàm riêng 

ngẫu nhiên hoặc phụ thuộc tham số 

- TS. Nguyễn Văn 

Kiên 

 2023-2024 400 1. Sản phẩm khoa học: 

- 02 Bài báo quốc tế  

SCIE/SCOPUS được 
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STT 
Tên dự án, nhiệm vụ khoa học 

công nghệ 

Người chủ trì và 

các thành viên 

Đối tác trong 

nước và quốc tế 

Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí 

thực hiện 

Tóm tắt sản phẩm, ứng 

dụng thực tiễn 

bằng mạng neuron sâu và các bài 

toán có số chiều rất lớn liên quan 

- Phạm Thành 

Dương 

- Đinh Dũng 

- Nguyễn Anh 

Ngọc 

- Dư Thị Thu 

Trang 

đăng hoặc chấp nhận 

đăng trong quá trình thực 

hiện đề tài (trong đó có 01 

bài thuộc danh mục SCIE 

uy tín Q1/Q2). 

2. Sản phẩm đào tạo: 

- Hỗ trợ đào tạo 01 thạc 

sỹ bảo vệ thành công theo 

hướng nghiên cứu của đề 

tài 

- Hỗ trợ đào tạo 01 TS 

bảo vệ thành công ít nhất 

01 chuyên đề NCS theo 

hướng nghiên cứu của đề 

tài. 

13 

B2024-GHA-10 

Nghiên cứu tích hợp các Chuẩn 

đầu ra ESD (Education for 

Sustainable Development – Giáo 

dục vì sự phát triển bền vững) của 

Liên Hợp Quốc trong phát triển 

chương trình đào tạo trình độ đại 

học ngành Kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông 

TS. Nguyễn Xuân 

Tùng 

PGS.TS. Ngô Văn 

Minh  

ThS Ngô Thuỳ 

Linh 

ThS Bùi Thị Giang 

TS. Lê Vĩnh An 

PGS.TS Nguyễn 

Quang Tuấn 

TS Nguyễn Thị 

Hồng Tuyến 

KS.Nguyễn Thị 

Thanh Hương  

ThS Nguyễn Thanh 

Bình   

Vũ Quỳnh Giang 

Đại học  

Bournemouth – 

Vương quốc Anh 

2024-2025 350 1. Sản phẩm khoa học 

- 01 Bài báo được đăng 

trên tạp chí khoa học có 

trong mục trích dẫn của 

ESCI/Scopus 

- 02 Bài báo dăng trên tạp 

chí khoa học trong nước 

thuộc danh mục tạp chí 

được tính điểm 

HĐGSNN 

- 02 Bài báo hội thảo có 

chỉ số xuất bản ISBN 

- 01 sách tham khảo được 

chấp nhận xuất bản có chỉ 

số ISBN 

2. Sản phẩm đào tạo 
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STT 
Tên dự án, nhiệm vụ khoa học 

công nghệ 

Người chủ trì và 

các thành viên 

Đối tác trong 

nước và quốc tế 

Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí 

thực hiện 

Tóm tắt sản phẩm, ứng 

dụng thực tiễn 

-01 Thạc sỹ bảo vệ thành 

công luận văn đúng 

hướng nghiên cứu của đề 

tài 

3. Sản phẩm ứng dụng 

- 01 Hệ thống chuẩn đầu 

ra về giáo dục phát triển 

bền vững trong chường 

trình đào tạo trình độ đại 

học ngành KTXD CTGT. 

- 01 Giải pháp tích hợp 

các chuẩn đầu ra ESD 

trong phát triển CTĐT 

đại học ngành kỹ thuật 

xây dựng công trình giao 

thông trong các trường 

đại học có đào tạo ngành 

này.  

14 

B2024-GHA-13 

Ứng dụng công nghệ thực tế ảo và 

thực tế ảo tăng cường nhằm nâng 

cao chất lượng đào tạo ngành kỹ 

thuật xây dựng công trình giao 

thông 

PGS. TS. Hồ Thị 

Lan Hương 

TS. Trần Ngọc Hòa 

TS. Nguyễn Thị 

Cẩm Nhung 

ThS. Vũ Thị Hoàng 

Yến 

Ths. Nguyễn Thị 

Thu Hà 

ThS. Chu Thị 

Thanh Hiền 

ThS. Nguyễn Thị 

Nguyệt Quế 

 2024-2025 300 1. Sản phẩm khoa học 

- 01 Bài báo được đăng 

(hoặc chấp nhận đăng) 

trên tạp chí khoa học có 

trong mục trích dẫn của 

Scopus 

- 01 Bài báo dăng trên tạp 

chí khoa học trong nước 

thuộc danh mục tạp chí 

được tính điểm 

HĐGSNN 

2. Sản phẩm đào tạo 

-01 Thạc sỹ bảo vệ thành 

công luận văn đúng 
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STT 
Tên dự án, nhiệm vụ khoa học 

công nghệ 

Người chủ trì và 

các thành viên 

Đối tác trong 

nước và quốc tế 

Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí 

thực hiện 

Tóm tắt sản phẩm, ứng 

dụng thực tiễn 

KS. Nguyễn Lê 

Minh Đăng 

TS. Bùi Ngọc 

Dũng 

KS. Nguyễn Chí 

Thanh 

hướng nghiên cứu của đề 

tài 

3. Sản phẩm ứng dụng 

- 01 Báo cáo đánh giá 

thực trạng sử dụng công 

nghệ thực tế ảo và thực tế 

ảo tăng cường trong 

giảng dạy ngành kỹ thuật 

xây dựng công trình giao 

thông. 

- 01 Mô hình ứng dụng 

công nghệ thực tế ảo và 

thực tế ảo tăng cường 

nhằm nâng cao chất 

lượng đào tạo ngành kỹ 

thuật xây dựng công trình 

giao thông.  

- 01 Tài liệu hướng dẫn 

ứng dụng công nghệ thực 

tế ảo và thực tế ảo tăng 

cường nhằm nâng cao 

chất lượng đào tạo ngành 

kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông 

15 

B2024-GHA-04 

Nghiên cứu phát triển kết cấu dầm 

thép liên hợp thép - bê tông cốt liệu 

nhẹ sử dụng cốt thanh GFRP cho 

công trình cầu 

TS. Nguyễn Đắc 

Đức 

ThS. Lê Hà Linh 

PGS.TS. Trần Thế 

Truyền 

ThS. Đào Quang 

Huy 

TS. Hồ Xuân Ba 

- Trung tâm 

KHCN, Đại học 

GTVT 

- Công ty Cổ phần 

Xây dựng Cầu 

Đường 5 

2024-2025 800 1. Sản phẩm khoa học 

- 01 Bài báo được đăng 

(hoặc chấp nhận đăng) 

trên tạp chí khoa học có 

trong mục trích dẫn của 

SCIE, thứ hạng tạp chí 

Q1/Q2 
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STT 
Tên dự án, nhiệm vụ khoa học 

công nghệ 

Người chủ trì và 

các thành viên 

Đối tác trong 

nước và quốc tế 

Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí 

thực hiện 

Tóm tắt sản phẩm, ứng 

dụng thực tiễn 

ThS. Nguyễn Thị 

Thanh Tâm 

TS. Nguyễn Xuân 

Tùng 

ThS. Hoàng Nhật 

Minh 

TS. Nguyễn Anh 

Tuấn 

KS. Hồ Thành 

Minh 

- 01 Bài báo được đăng 

(hoặc chấp nhận đăng) 

trên tạp chí khoa học có 

trong mục trích dẫn của 

ESCI, thứ hạng tạp chí 

Q2 

- 03 Bài báo dăng trên tạp 

chí khoa học trong nước 

thuộc danh mục tạp chí 

được tính điểm 

HĐGSNN (từ 0,75 trở 

lên) 

- 01 sách tham khảo được 

chấp nhận xuất bản có uy 

tín trong nước ấn hành 

2. Sản phẩm đào tạo 

- 01 NCS hỗ trợ thực hiện 

01 chuyên đề NCS theo 

hướng nghiên cứu của đề 

tài bảo vệ thành công 

- 01 Thạc sỹ bảo vệ thành 

công luận văn đúng 

hướng nghiên cứu của đề 

tài 

3. Sản phẩm ứng dụng và 

sản phẩm khác 

- 01 Bằng sáng chế (được 

chấp nhận đơn). 

- 01 Bộ số liệu về đặc 

trưng cơ học của bê tông 

cốt liệu nhẹ. 
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STT 
Tên dự án, nhiệm vụ khoa học 

công nghệ 

Người chủ trì và 

các thành viên 

Đối tác trong 

nước và quốc tế 

Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí 

thực hiện 

Tóm tắt sản phẩm, ứng 

dụng thực tiễn 

- 01 Hồ sơ tính toán thiết 

kế và cấu tạo chi tiết kết 

cấu dầm lắp ghép bằng bê 

tông cốt liệu nhẹ cốt 

thanh GFRP 

- 01 Chỉ dẫn thiết kế, thi 

công và bảo trì kết cấu 

cầu dầm thép liên hợp 

thép bê tông cốt liệu nhẹ 

cốt thanh GFRP  

16 

B2024-GHA-06 

Nghiên cứu phát triển chẩn đoán 

hư hỏng kết cấu cầu dầm dựa trên 

dữ liệu động thu được từ các cảm 

biến sử dụng mạng hồi quy kết hợp 

với mạng đồ thị. 

TS. Trần Ngọc Hòa 

TS. Trần Việt 

Hưng 

TS. Nguyễn Cẩm 

Nhung 

NCS. ThS. Nguyễn 

Ngọc Lân 

NCS. Mai Đức 

Anh 

KS. Lê Ngọc Nam 

ThS. Nguyễn Hữu 

Quyết 

KS Nguyễn Lê 

Minh Đăng 

KS. Nguyễn Chí 

Thanh 

Công ty TNHH 

Giao thông Vận tải 

2024-2025 700 1. Sản phẩm khoa học 

- 02 Bài báo được đăng 

(hoặc chấp nhận đăng) 

trên tạp chí khoa học 

thuộc danh mục Wos có 

trong mục trích dẫn của 

SCIE, thứ hạng tạp chí 

Q1/Q2 

- 02 Bài báo dăng trên tạp 

chí khoa học trong nước 

thuộc danh mục tạp chí 

được tính điểm 

HĐGSNN (từ 0,75 trở 

lên) 

2. Sản phẩm đào tạo 

- 01 NCS trong nước 

hoặc nước ngoài (là thành 

viên đề tài hoặc được 

hướng dẫn bởi thành viên 

chính của đề tài) bảo vệ 

thành công luận án hoặc 

bảo vệ thành công 01 
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STT 
Tên dự án, nhiệm vụ khoa học 

công nghệ 

Người chủ trì và 

các thành viên 

Đối tác trong 

nước và quốc tế 

Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí 

thực hiện 

Tóm tắt sản phẩm, ứng 

dụng thực tiễn 

chuyên đề theo hướng 

nghiên cứu của đề tài 

- 01 Thạc sỹ bảo vệ thành 

công luận văn đúng 

hướng nghiên cứu của đề 

tài 

3. Sản phẩm ứng dụng và 

sản phẩm khác 

- 01 Bằng sáng chế (được 

chấp nhận đơn). 

- 01 Hệ thống cảm biến 

để thu được các đặc trưng 

động theo thời gian của 

kết cấu công trình. 

- 01 Bộ code kết hợp 

mạng hồi quy và mạng đồ 

thị để chẩn đoán hư hỏng 

kết cấu 

17 

B2024-GHA-09 

Nghiên cứu khôi phục dữ liệu cho 

hệ thống giám sát sức khoẻ công 

trình cầu sử dụng mạng bộ nhớ 

ngắn dài hạn và phân tích phổ 

phương sai trực giao. 

PGS. TS. Bùi Tiến 

Thành 

PGS. TS. Hồ Xuân 

Nam 

TS. Trần Ngọc Hòa 

NCS. ThS. Nguyễn 

Ngọc Lân 

NCS. Mai Đức 

Anh 

ThS. Nguyễn Tuấn 

Dinh 

ThS. Lê Xuân 

Thắng 

KS Nguyễn Lê 

Công ty TNHH 

Giao thông Vận tải 

2024-2025 700 1. Sản phẩm khoa học 

- 02 Bài báo được đăng 

(hoặc chấp nhận đăng) 

trên tạp chí khoa học 

thuộc danh mục WoS có 

trong mục trích dẫn của 

SCIE, bài Q1/Q2 

- 02 Bài báo dăng trên tạp 

chí khoa học trong nước 

thuộc danh mục tạp chí 

được tính điểm 

HĐGSNN (từ 0,75 trở 

lên) 
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STT 
Tên dự án, nhiệm vụ khoa học 

công nghệ 

Người chủ trì và 

các thành viên 

Đối tác trong 

nước và quốc tế 

Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí 

thực hiện 

Tóm tắt sản phẩm, ứng 

dụng thực tiễn 

Minh Đăng - 01 sách tham khảo (có 

giấy phép xuất bản) 

2. Sản phẩm đào tạo 

- 01 NCS trong nước 

hoặc nước ngoài (là thành 

viên đề tài hoặc được 

hướng dẫn bởi thành viên 

chính của đề tài) bảo vệ 

thành công luận án hoặc 

bảo vệ thành công 01 

chuyên đề theo hướng 

nghiên cứu của đề tài 

- 01 Thạc sỹ bảo vệ thành 

công luận văn đúng 

hướng nghiên cứu của đề 

tài 

3. Sản phẩm ứng dụng và 

sản phẩm khác 

- 01 Bằng sáng chế (được 

chấp nhận đơn). 

- 01 Hệ thống thu thập dữ 

liệu để phục vụ giám sát 

sức khoẻ của các công 

trình cầu. 

- 01 chương trình (Code) 

để khôi phục các dữ liệu 

từ kết quả đo. 

18 

B2024-GHA-03 

Nghiên cứu xây dựng phương 

pháp trường pha (phase-field 

method) phục vụ công tác đánh giá 

khả năng chịu tải của các kết cấu 

TS. Vũ Bá Thành 

PGS.TS. Trần Thế 

Truyền 

TS.  Nguyễn Huy 

Cường 

- Công ty TNHH 

Tư vấn và Xây 

dựng ĐHGTVT, 

Trường Đại học 

GTVT 

2024-2025 750 1. Sản phẩm khoa học 

- 02 Bài báo được đăng 

(hoặc chấp nhận đăng) 

trên tạp chí khoa học có 

trong mục chỉ dẫn của 
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STT 
Tên dự án, nhiệm vụ khoa học 

công nghệ 

Người chủ trì và 

các thành viên 

Đối tác trong 

nước và quốc tế 

Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí 

thực hiện 

Tóm tắt sản phẩm, ứng 

dụng thực tiễn 

công trình bê tông cốt thép môi 

trường biển và hải đảo 

TS. Nguyễn Xuân 

Tùng 

TS. Hồ Xuân Ba 

TS. Nguyễn Xuân 

Lam 

ThS. NCS. Mai 

Hoàng Anh 

ThS. Nguyễn Thái 

Khanh 

KS.  Nguyễn Thị 

Huyền 

KS. Nguyễn Bá 

Phong 

- Công ty Cổ phần 

Đầu tư và Triển 

khai công nghệ 

toàn cầu DBL 

WoS, thứ hạng tạp chí 

Q1/Q2 

- 03 Bài báo dăng trên tạp 

chí khoa học trong nước 

thuộc danh mục tạp chí 

được tính điểm 

HĐGSNN (từ 0,75 trở 

lên) 

- 01 sách tham khảo 

(chấp nhận xuất bản) 

2. Sản phẩm đào tạo 

- 01 NCS bảo vệ thành 

công ít nhất 01 chuyên đề 

theo hướng nghiên cứu 

của đề tài 

- 01 Thạc sỹ bảo vệ thành 

công luận văn đúng 

hướng nghiên cứu của đề 

tài 

3. Sản phẩm ứng dụng và 

sản phẩm khác 

- 01 giải pháp hữu ích 

(được chấp nhận đơn). 

- 01 Cơ sở dữ liệu về ăn 

mòn các kết cấu BTCT 

trong phòng thí nghiệm 

đáp ứng điều kiện ăn mòn 

của môi trường ven biển 

và hải đảo. 

- 01 Cơ sở dữ liệu về sức 

chịu tải của kết cấu 

BTCT có xét tới mức độ 
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STT 
Tên dự án, nhiệm vụ khoa học 

công nghệ 

Người chủ trì và 

các thành viên 

Đối tác trong 

nước và quốc tế 

Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí 

thực hiện 

Tóm tắt sản phẩm, ứng 

dụng thực tiễn 

ăn mòn cốt thép trong 

phòng thí nghiệm. 

- 01 Mô hình số dựa trên 

lý thuyết trường pha 

nhằm đánh giá sức chịu 

tải và sự lan truyền vết 

nứt trong kết cầu BTCT 

có xét tới mức độ ăn mòn 

cốt thép. 

19 

B2024-GHA-07 

Nghiên cứu thiết kế chế tạo thiết bị 

thí nghiệm Marshall và xây dựng 

giải pháp xử lý số liệu trên cơ sở 

IoT 

TS. Lương Xuân 

Chiểu 

TS. Ngô Thanh 

Bình  

PGS.TS. Nguyễn 

Quang Phúc 

TS. Nguyễn Lâm 

Khánh 

TS. Hoàng Văn 

Thông 

Ths. Đỗ Văn Thăng 

Ths. Cù Việt Hùng 

Ths. Đặng Thị Thu 

Trang 

Ths. Nguyễn Chí 

Công 

(Dự kiến nghiên 

cứu sinh) 

KS. Nguyễn Danh 

Thành 

(Học viên cao học) 

Công ty Cổ phần 

chiếu sáng và kiểm 

định xây dựng 

Hưng Long 

2024-2025 650 1. Sản phẩm khoa học 

- 02 Bài báo được đăng 

(hoặc chấp nhận đăng) 

trên tạp chí khoa học có 

trong mục trích dẫn của 

SCIE, thứ hạng tạp chí 

Q2/Q3 

- 02 Bài báo dăng trên tạp 

chí khoa học trong nước 

thuộc danh mục tạp chí 

được tính điểm 

HĐGSNN (từ 0,75 trở 

lên) 

- 01 bài báo công bộ tại 

hội thảo khoa học có chỉ 

số ISBN 

2. Sản phẩm đào tạo 

- 01 Thạc sỹ bảo vệ thành 

công luận văn đúng 

hướng nghiên cứu của đề 

tài 

3. Sản phẩm ứng dụng và 

sản phẩm khác 
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STT 
Tên dự án, nhiệm vụ khoa học 

công nghệ 

Người chủ trì và 

các thành viên 

Đối tác trong 

nước và quốc tế 

Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí 

thực hiện 

Tóm tắt sản phẩm, ứng 

dụng thực tiễn 

- 01 Bằng sáng chế (được 

chấp nhận đơn). 

- 01 Thiết bị Marshall 

model phục vụ sinh viên 

thực hành. 

- 01 Thiết bị Marshall 

model thương mại. 

20 

B2024-GHA-05 

Nghiên cứu phát triển hệ thống 

quan trắc, cảnh báo hư hỏng của 

công trình điện gió biển theo thời 

gian thực 

PGS.TS. Nguyễn  

Thành Trung 

TS. Nguyễn Anh 

Dân 

PGS. TS. Nguyễn 

Viết Thanh 

TS. Thái Thị Kim 

Chi 

TS. Bùi Ngọc 

Dũng 

PGS.TS. Nguyễn 

Hữu Hưng 

TS. Mạc Văn Hà 

TS. Nguyễn Đức 

Thị Thu Định  

ThS. Vũ Thị Hoàng 

Yến 

KS. Nguyễn Hồng 

Quang 

 2024-2025 700 1. Sản phẩm khoa học 

- 02 Bài báo được đăng 

(hoặc chấp nhận đăng) 

trên tạp chí khoa học có 

trong danh mục trích dẫn 

của SCIE, thứ hạng tạp 

chí Q1/Q2 

- 03 Bài báo dăng trên tạp 

chí khoa học trong nước 

thuộc danh mục tạp chí 

được tính điểm 

HĐGSNN (từ 0,75 trở 

lên) 

2. Sản phẩm đào tạo 

- 01 Thạc sỹ bảo vệ thành 

công luận văn đúng 

hướng nghiên cứu của đề 

tài 

3. Sản phẩm ứng dụng và 

sản phẩm khác 

- 01 giải pháp hữu ích 

(được chấp nhận đơn). 

- 01 Chỉ dẫn đánh giá 

cảnh báo hư hỏng, xuống 

cấp tình trạng kỹ thuật kết 
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STT 
Tên dự án, nhiệm vụ khoa học 

công nghệ 

Người chủ trì và 

các thành viên 

Đối tác trong 

nước và quốc tế 

Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí 

thực hiện 

Tóm tắt sản phẩm, ứng 

dụng thực tiễn 

cấu điện gió biển theo 

thời gian thực. 

- 01 Phần mềm code xử lý 

và nhận dạng. 

21 

B2024-GHA-12 

Nghiên cứu phát triển giải pháp hỗ 

trợ chuyên gia trong kiểm tra bề 

mặt trong lòng dầm hộp cầu bê 

tông trên cơ sở ứng dụng công 

nghệ IoT và AI 

 

TS. Vũ Ngọc Linh 

TS. Ngô Thanh 

Bình  

TS. Hoàng Văn 

Thông 

TS. Tống Anh 

Tuấn 

TS. Trần Văn Khôi  

TS. Nguyễn Tuấn 

Phường  

Ths. Mai Thị Thu 

Hương  

Ths. Phan Thị Hiền 

Nguyễn Danh 

Thành 

Phạm Tuấn Dũng 

Công ty ICtech 2024-2025 650 1. Sản phẩm khoa học 

- 02 Bài báo được đăng 

(hoặc chấp nhận đăng) 

trên tạp chí khoa học có 

trong danh mục trích dẫn 

của SCIE, thứ hạng tạp 

chí Q2 

- 01 Bài báo dăng trên tạp 

chí khoa học trong nước 

thuộc danh mục tạp chí 

được tính điểm 

HĐGSNN (từ 0,75 trở 

lên) 

2. Sản phẩm đào tạo 

- 01 Thạc sỹ bảo vệ thành 

công luận văn đúng 

hướng nghiên cứu của đề 

tài 

3. Sản phẩm ứng dụng và 

sản phẩm khác 

- 01 giải pháp hữu ích 

GPHI hoặc (được chấp 

nhận đơn). 

- 01 Thiết bị cầm tay tích 

hợp AI. 

- 01 Thiết bị kính hỗ trợ 

chuyên gia quan sát sự 

cố. 
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STT 
Tên dự án, nhiệm vụ khoa học 

công nghệ 

Người chủ trì và 

các thành viên 

Đối tác trong 

nước và quốc tế 

Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí 

thực hiện 

Tóm tắt sản phẩm, ứng 

dụng thực tiễn 

- 01 Phần mềm AI cho 

thiết bị cầm tay phát hiện 

sự cố công trình 

- 01 Phần mềm AI cho 

máy tính trạm phục vụ xử 

lý dữ liệu và tính toán 

thông số của sự cố công 

trình 

- 01 Bộ tài liệu hướng dẫn 

sử dụng 

22 

B2024-GHA-02 

Xây dựng mô hình số đa cấp độ dự 

báo ứng xử của kết cấu bê tông dựa 

trên sự kết hợp phương pháp phần 

tử hữu hạn và phương pháp học 

máy. 

PGS. TS. Bùi Thị 

Loan 

ThS. Đặng Thị Thu 

Thảo 

PGS. TS. Trần Bảo 

Việt 

TS. Nguyễn Hoàng 

Quân 

KS. Phạm Quang 

Việt 

ThS. Nguyễn Thị 

Thu Hằng 

ThS. Nguyễn Thị 

Hồng 

ThS. Bùi Thị 

Thanh Mai 

ThS. Lê Gia 

Khuyến 

TS. Lê Đăng Dũng 

 2024-2025 550 1. Sản phẩm khoa học 

- 02 Bài báo được đăng 

(hoặc chấp nhận đăng) 

trên tạp chí khoa học có 

trong danh mục trích dẫn 

của SCIE, thứ hạng tạp 

chí Q1/Q2 

- 01 Bài báo dăng trên tạp 

chí khoa học trong nước 

thuộc danh mục tạp chí 

được tính điểm 

HĐGSNN (từ 0,75 trở 

lên) 

2. Sản phẩm đào tạo 

- 01 NCS bảo vệ thành 

công ít nhất 01 chuyên đề 

theo hướng nghiên cứu 

của đề tài. 

- 01 Thạc sỹ bảo vệ thành 

công luận văn đúng 

hướng nghiên cứu của đề 

tài 
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STT 
Tên dự án, nhiệm vụ khoa học 

công nghệ 

Người chủ trì và 

các thành viên 

Đối tác trong 

nước và quốc tế 

Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí 

thực hiện 

Tóm tắt sản phẩm, ứng 

dụng thực tiễn 

3. Sản phẩm ứng dụng và 

sản phẩm khác 

- 01 Báo cáo tổng quan về 

phương pháp kết hợp 

FEM và ML trong lĩnh 

vực kết cấu và vật liệu. 

- 01 Báo cáo mô hình tạo 

lưới phần tử dựa trên sự 

kết hợp hai phương pháp 

FEM và ML 

- 01 Báo cáo mô phỏng số 

bằng phương pháp FEM 

để xác định ứng xử của 

vật liệu bê tông. 

- 01 Báo cáo mô hình dự 

báo ứng xử của vật liệu 

bê tông dựa trên sự kết 

hợp của phương pháp 

FEM và ML. 

- 01 Chương trình máy 

tính mô hình kết cấu (bê 

tông, bê tông cốt thép 

thường; bê tông cốt lưới 

dệt) dựa trên phương 

pháp kết hợp FEM và 

ML. 

- 01 Báo cáo phân tích 

ứng xử của một số dạng 

kết cấu sử dụng bê tông 

(bê tông, bê tông cốt thép 

thường, kết cấu bê tông 
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STT 
Tên dự án, nhiệm vụ khoa học 

công nghệ 

Người chủ trì và 

các thành viên 

Đối tác trong 

nước và quốc tế 

Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí 

thực hiện 

Tóm tắt sản phẩm, ứng 

dụng thực tiễn 

cốt lưới dệt, ...) dựa trên 

mô hình số đã xây dựng. 

23 

B2024-GHA-08 

Nghiên cứu thành phần hóa học, 

hoạt tính gây độc tế bào và hoạt 

tính ức chế sản sinh NO của một số 

chất mới xác định trong thành phần 

hai cây cóc kèn nước (Derris 

trifoliata Lour.) và cây phì diệp 

biển (Suaeda maritima (L.) 

Dumort.) 

TS. Bùi Thị Mai 

Anh 

PGS.TS. Nguyễn 

Thị Mai 

ThS. Vũ Thị Xuân 

ThS. Hà Thị Bình 

ThS. Đan Thị Thúy 

Hằng 

TS. Lại Thị Hoan 

CN. Nguyễn 

Quang Tâm 

ThS.NCS. Bùi Thị 

Nha Trang 

TS. Trần Thúy Nga 

Viện hóa sinh biển 

– Viện Hàn lâm 

khoa học và công 

nghệ Việt Nam 

2024-2025 700 1. Sản phẩm khoa học 

- 02 Bài báo được đăng 

(hoặc chấp nhận đăng) 

trên tạp chí khoa học có 

trong danh mục trích dẫn 

của WoS, trong đó (01 

bài Q1/Q2; 01 bài 

Q3/Q4). 

- 01 Bài báo được đăng 

(hoặc chấp nhận đăng) 

trên tạp chí khoa học có 

trong mục trích dẫn của 

Scopus. 

2. Sản phẩm đào tạo 

- 01 Thạc sỹ bảo vệ thành 

công luận văn đúng 

hướng nghiên cứu của đề 

tài 

3. Sản phẩm ứng dụng và 

sản phẩm khác 

- 01 Giải pháp hữu ích 

(được chấp nhận đơn) 

- 01 Sơ đồ phân lập các 

hợp chất sạch từ loài cóc 

kèn nước (Derris 

trifoliata Lour.). 

- 01 Sơ đồ phân lập các 

hợp chất sạch từ loài phì 

diệp biển (Suaeda 

maritima (L.) Dumort. 
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STT 
Tên dự án, nhiệm vụ khoa học 

công nghệ 

Người chủ trì và 

các thành viên 

Đối tác trong 

nước và quốc tế 

Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí 

thực hiện 

Tóm tắt sản phẩm, ứng 

dụng thực tiễn 

- 01 Bộ phổ cấu trúc của 

các hoạt chất trong thành 

phần loài cóc kèn nước 

(Derris trifoliata Lour.) 

và loài phì diệp biển 

(Suaeda maritima (L.) 

Dumort. trong đó có các 

hợp chất mới. 

- 01 Báo cáo kết quả thử 

hoạt tính ức chế sự phát 

triển tế bào ung thư người 

thực nghiệm của các hợp 

chất mới trong thành 

phần loài cóc kèn nước 

(Derris trifoliata Lour.) 

loài phì diệp biển (Suaeda 

maritima (L.) Dumort.). 

- 01 Báo cáo kết quả thử 

hoạt tính ức chế sự sản 

sinh NO thực nghiệm của 

các hợp chất mới trong 

thành phần loài cóc kèn 

nước (Derris trifoliata 

Lour.) loài phì diệp biển 

(Suaeda maritima (L.) 

Dumort.). 

24 

B2024-GHA-11 

Nghiên cứu phát triển hệ thống 

giám sát người lái DMS trên cơ sở 

tính toán biên thông minh trên 

phần cứng chuyên dụng 

TS. Nguyễn Thúy 

Bình 

PGS. TS. Đào 

Thanh Toản 

ThS. Vũ Ngọc Quý 

 2024-2025 450 1. Sản phẩm khoa học 

- 01 Bài báo được đăng 

(hoặc chấp nhận đăng) 

trên tạp chí khoa học có 

trong danh mục trích dẫn 

của WoS, Q1/Q2. 
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STT 
Tên dự án, nhiệm vụ khoa học 

công nghệ 

Người chủ trì và 

các thành viên 

Đối tác trong 

nước và quốc tế 

Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí 

thực hiện 

Tóm tắt sản phẩm, ứng 

dụng thực tiễn 

TS. Hoàng Văn 

Thông 

TS. Phạm Đình 

Tân 

ThS. NCS. Nguyễn 

Hồng Quân 

- 01 Bài báo được chấp 

nhận đăng trên tạp chí 

khoa học có trong mục 

trích dẫn của Scopus. 

- 02 bài đăng trên tạp chí 

trong nước được 

HĐCDGSNN tính điểm 

2. Sản phẩm đào tạo 

- 01 Thạc sỹ bảo vệ thành 

công luận văn đúng 

hướng nghiên cứu của đề 

tài 

3. Sản phẩm ứng dụng và 

sản phẩm khác 

- 01 Sáng chế (được chấp 

nhận đơn) 

- 01 thuật toán giám sát 

người lái. 

- 01 Hệ thống giám sát 

người lái. 

25 

B2024-GHA-01 

Tác động của áp lực công việc đối 

với người lái xe buýt đến an toàn 

trong vận tải hành khách công 

cộng ở Hà Nội 

PGS. TS. Nguyễn 

Thanh Chương 

TS. Nguyễn Minh 

Hiếu 

ThS. Hà Thanh 

Tùng 

ThS. Lê Thùy Linh 

ThS. Trịnh Thanh 

Thủy 

ThS. Phạm Thu 

Hằng 

- Cty cổ phần phát 

triển đô thị bền 

vững 

- Ủy ban an toàn 

giao thông quốc gia 

2024-2025 300 1. Sản phẩm khoa học 

- 01 Bài báo được chấp 

nhận đăng) trên tạp chí 

khoa học có trong mục 

trích dẫn của Scopus. 

- 01 Bài báo quốc tế khác 

được đăng  

- 02 bài đăng trên tạp chí 

trong nước được 

HĐCDGSNN tính điểm 

2. Sản phẩm đào tạo 
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STT 
Tên dự án, nhiệm vụ khoa học 

công nghệ 

Người chủ trì và 

các thành viên 

Đối tác trong 

nước và quốc tế 

Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí 

thực hiện 

Tóm tắt sản phẩm, ứng 

dụng thực tiễn 

ThS. Trần Văn 

Giang 

ThS. Vũ Thị 

Hường 

ThS. Vũ Thị Hoàng 

Yến 

Trịnh Hữu Trung 

- 01 Thạc sỹ bảo vệ thành 

công luận văn đúng 

hướng nghiên cứu của đề 

tài 

3. Sản phẩm ứng dụng và 

sản phẩm khác 

- Báo cáo nghiên cứu về 

mô hình tác động của áp 

lực công việc đối với 

người lái xe buýt đến an 

toàn trong VTHKCC ở 

Hà Nội 

- Báo cáo đề xuất giải 

pháp (dựa trên mô hình 

nghiên cứu) bảo đảm an 

toàn trong VTHKCC 

bằng xe buýt ở Hà Nội. 

26 

Nghiên cứu ứng dụng mạng học 

sâu trong xử lý tín hiệu nâng cao 

chất lượng truyền thông vô tuyến 

cho hệ thống đường sắt tốc độ cao 

TS. Đỗ Việt Hà 

TS. Trịnh Văn 

Chiến 

PGS.TS. Nguyễn 

Thanh Hải 

TS. Trịnh Thị 

Hương 

ThS. Mai Thị Thu 

Hương 

Trường Công nghệ 

thông tin và truyền 

thông, Đại học 

Bách Khoa Hà nội 

01/2024-

12/2025 

120 - Bài báo đăng tạp chí 

thuộc danh mục SCIE 

- Bài báo đăng trên các 

Tạp chí tiếng Anh của 

Trường ĐHGTVT  

- Chương trình mô phỏng 

27 

Nghiên cứu ứng xử chịu cắt của 

dầm và bản bê tông geopolymer 

cốt phi kim loại sử dụng cát biển 

TS Đặng Thuỳ Chi 

Trần Ngọc Linh 

Đại học Việt Đức 01/2024-

12/2025 

120 - Bài báo đăng tạp chí 

thuộc danh mục SCIE 

- Bài báo đăng trên các 

Tạp chí tiếng Anh của 

Trường ĐHGTVT 
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STT 
Tên dự án, nhiệm vụ khoa học 

công nghệ 

Người chủ trì và 

các thành viên 

Đối tác trong 

nước và quốc tế 

Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí 

thực hiện 

Tóm tắt sản phẩm, ứng 

dụng thực tiễn 

- Bài báo đăng tạp chí 

trong nước được 

HĐCDGSNN tính điểm 

CTKH 

28 

Nghiên cứu xác định hệ số giãn nở 

nhiệt của bê tông sử dụng silica 

fume dùng cho công trình cầu 

-PGS.TS Nguyễn 

Duy Tiến           

- PGS.TS Đỗ Anh 

Tú 

- ThS Thẩm Quốc 

Thắng 

- Phùng Công Kim 

Nhật 

- TS Hoàng Việt 

Hải 

-TS Đặng Thuỳ 

Chi 

-KS Trần Viết Hà 

Trung Tâm Khoa 

học công nghệ 

Trường ĐH GTVT 

01/2024-

12/2025 

120 - Bài báo đăng tạp chí 

thuộc danh mục SCIE 

- Sản phẩm khoa học 

khác 

- Bài báo đăng tạp chí 

trong nước được 

HĐCDGSNN tính điểm 

CTKH 

29 

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng 

đến việc sử dụng các xe tải điện 

trong vận tải hàng hóa ở đô thị- 

nghiên cứu điển hình tại thành phố 

Hà Nội, Việt Nam 

-ThS Nguyễn Thị 

Như 

- TS Nguyễn Thị 

Hồng Mai 

- TS An Minh 

Ngọc 

- GS Hiroaki 

Nishiuchi 

Kochi University 

of Technology 

01/2024-

12/2025 

120 - Bài báo đăng tạp chí 

thuộc danh mục SSCI 

- Bài báo đăng trên kỷ 

yếu hội nghị thuộc danh 

mục Web of Science 

(CPCI)/Scopus do 

Trường hoặc đơn vị thuộc 

trường phụ trách tổ chức  

- Bài báo đăng trên kỷ 

yếu hội nghị thuộc danh 

mục Web of Science 

(CPCI)/Scopus HOẶC 

01 bài báo đăng trên các 

Tạp chí viết bằng tiếng 

Anh của Trường ĐH 
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STT 
Tên dự án, nhiệm vụ khoa học 

công nghệ 

Người chủ trì và 

các thành viên 

Đối tác trong 

nước và quốc tế 

Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí 

thực hiện 

Tóm tắt sản phẩm, ứng 

dụng thực tiễn 

GTVT / Hoặc hội thảo 

khoa học quốc tế. 

-01 bài báo được 

HĐGSNN tính tối đa 

0,75 điểm trở lên. 

 

30 

Nghiên cứu phát triển mô hình xác 

suất trong dự báo hư hỏng kết cấu 

mặt đường ô tô 

- TS Lê Xuân Quý  

- PGS.TS Nguyễn 

Quang Tuấn 

- TS Nguyễn Mai 

Lân 

- TS Trần Danh 

Hợi 

- TS Trần Thị Cẩm 

Hà 

- TS Ngô Ngọc 

Quý          

Đại học Gustave 

Eiffel 

01/2024-

12/2025 

120 - Bài báo đăng tạp chí 

thuộc danh mục SCIE 

- Bài báo đăng trên các 

Tạp chí tiếng Anh của 

Trường ĐHGTVT 

- 

31 

Nghiên cứu tối ưu hoá hình học 

cầu giàn thép nhịp lớn đa mục tiêu 

xét đến ảnh hưởng của thảm hoạ 

động đất. 

- TS. Trần Việt 

Hưng 

- NCS. Nguyễn 

Ngọc Lân 

- TS. Nguyễn Cẩm 

Nhung 

- TS. Trần Ngọc 

Hoà 

- ThS. Lê Xuân 

Thắng 

- ThS. Nguyễn Hữu 

Quyết 

- KS. Nguyễn Chí 

Thanh 

Công ty 

TNHHGTVT 

01/2024-

12/2025 

120 - Bài báo đăng trên tạp 

chí quốc tế thuộc một 

trong các danh mục  

SCIE, SSCI, A&HCI của 

Web of Science 

- Bài báo đăng trên tạp 

chí quốc tế thuộc một 

trong các danh mục 

Scopus 

- Bài báo đăng trên các 

Tạp chí tiếng Anh của 

Trường ĐHGTVT 
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STT 
Tên dự án, nhiệm vụ khoa học 

công nghệ 

Người chủ trì và 

các thành viên 

Đối tác trong 

nước và quốc tế 

Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí 

thực hiện 

Tóm tắt sản phẩm, ứng 

dụng thực tiễn 

- ThS. Nguyễn Lê 

Minh Đăng 

32 

Nghiên cứu xác định đặc trưng nội 

nhiệt của bê tông bằng thực 

nghiệm không hoàn chỉnh và 

phương pháp trí tuệ bầy đàn 

-TS Đỗ Anh Tú 

-Phùng Công Kim 

Nhật 

- ThS Thẩm Quốc 

Thắng 

- NCS Trần Đức 

Tâm 

-Nguyễn Thị Hà Ly 

Trung tâm KHCN 

GTVT 

01/2024-

12/2025 

120 - Bài báo đăng tạp chí 

thuộc danh mục SCIE 

- Sản phẩm khoa học 

khác 

- Bài báo đăng trên các 

Tạp chí tiếng Anh của 

Trường ĐHGTVT 

- Bài báo đăng tạp chí 

trong nước được 

HĐCDGSNN tính điểm 

CTKH 

- Đào tạo thạc sỹ 

- Đào tạo tiến sỹ 

33 

Nghiên cứu thiết kế, thử nghiệm 

mẫu cánh tuabin gió phù hợp tốc 

độ gió thấp phục vụ phát triển hạ 

tầng giao thông xanh tại khu vực 

đô thị Việt Nam 

-TS Bùi Văn Hưng           

- TS Ngô Anh Vũ 

- 

Viện Khoa học 

năng lượng - Viện 

Hàn lâm Khoa học 

và Công nghệ Việt 

Nam 

01/2024-

12/2025 

120 - Bài báo đăng tạp chí 

thuộc danh mục SCIE 

- Bài báo đăng trên các 

Tạp chí tiếng Anh của 

Trường ĐHGTVT 

34 

Thiết kế, chế tạo thiết bị và phát 

triển công nghệ kiểm tra cầu sử 

dụng thiết bị bay không người lái 

kết hợp trí tuệ nhân tạo 

Lương Xuân Chiểu 

Thư ký KH: Ngô 

Thanh Bình 

Các thành viên 

chính: 

Phí Văn Lâm 

Lê Thị Thúy Nga 

Bùi Ngọc Dũng 

Trần Ngọc Hiền  

Đặng Minh Tân 

Nguyễn Hữu Hưng 

Nguyễn Thúy Bình 

 

7/2021 đến 

6/2023  
2600 

- 01 thiết bị không người 

lái VTOL UAV 

- 01 Trạm điều khiển mặt 

đất GCS 

 - Thiết bị chế tạo phục vụ 

nghiên cứu 

- Thuyết minh kỹ thuật 

cho thiết bị bay không 

người lái 

- Giải pháp kiểm tra vết 

nứt kết cấu cầu sử dụng 
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STT 
Tên dự án, nhiệm vụ khoa học 

công nghệ 

Người chủ trì và 

các thành viên 

Đối tác trong 

nước và quốc tế 

Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí 

thực hiện 

Tóm tắt sản phẩm, ứng 

dụng thực tiễn 

Vũ Ngọc Quý 

Nguyễn Duy Tiến 

Ngô Ngọc Quý 

Đỗ Anh Tú 

Nguyễn Trung 

Dũng 

Các thành viên: 

Nguyễn Thị Hương 

Nguyễn Khánh 

Đức 

Nguyễn Văn Long 

thiết bị bay không người 

lái 

- Tập mẫu hình ảnh sự cố 

- Phần mềm 

- Bộ hồ sơ thiết kế 

- Quy trình công nghệ chế 

tạo 

- 01 bài báo đăng trên tạp 

chí quốc tế hoặc hội thảo 

quốc tế 

- 01 bài báo đăng trên tạp 

chí khoa học chuyên 

ngành trong nước 

- 01 giải pháp hữu ích 

- 01 học viên cao học 

Dự kiến ứng dụng: Cầu 

Thăng Long, Nhật Tân, 

Thanh trì và Vĩnh Tuy 

35 

Nghiên cứu xây dựng công cụ 

đánh giá độ tin cậy và an toàn 

(RAMS) của phương tiện đường 

sắt đô thị thành phố Hà Nội - Áp 

dụng cho tuyến đường sắt đô thị 

Cát Linh - Hà Đông 

Đỗ Đức Tuấn 

Thư ký: Nguyễn 

Đức Toàn 

Thành viên chính: 

Phạm Lê Tiến 

Tào Văn Chiến 

Phạm Văn Tiến 

Nguyễn Trung 

Hiếu 

Phạm Huy Khương 

Đỗ Anh Tú 

Trần Tuấn Hưng 

Nguyễn Văn Hưng 

Trần Văn Việt 

 

7/2022 đến 

6/2024  
 1600 

- Bộ tiêu chí đánh giá độ 

tin cậy và an toàn 

(RAMS) 

- Quy trình đánh giá độ 

tin cậy và an toàn 

(RAMS) 

- Phần mềm đánh giá độ 

tin cậy và an toàn 

(RAMS) 

- Sổ tay hướng dẫn sử 

dụng phần mềm đánh giá 

độ tin cậy và an toàn 

(RAMS) 

- Hồ sơ áp dụng thí điểm 
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STT 
Tên dự án, nhiệm vụ khoa học 

công nghệ 

Người chủ trì và 

các thành viên 

Đối tác trong 

nước và quốc tế 

Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí 

thực hiện 

Tóm tắt sản phẩm, ứng 

dụng thực tiễn 

Phạm Đình Thủy 

Thành viên: 

Lê Lăng Vân 

Kiều Công Thành 

Vũ Thị Hoài Thu  

Trần Văn Hiếu 

Yên Văn Thực 

Trương Tuấn An 

Nguyễn Thành 

Tâm 

Nguyễn Quang 

Hưởng 

Vũ Trọng Cang 

Vũ Văn Hiệp 

- 02 bài báo  

Địa chỉ dự kiến ứng dụng: 

Công ty TNHH MTV 

đường sắt Hà Nội 

II. Tại Phân hiệu 

1 

T2023-PHII_CT-001 

Nghiên cứu ảnh hưởng điều kiện 

hóa già đến sức kháng nứt của 

BTN sử dụng mật rỉ đường mía 

thay thế một phần nhựa đường 

60/70  

TS Lê Văn Phúc 

(CNĐT) 

ThS Trần Xuân Ba 

Phan Văn Phương 

 

1-12/2023 37.500.000 

- 1 Bài báo đăng tạp chí 

trong nước được 

HĐCDGSNN tính điểm 

CTKH 

- 1 Báo cáo kết quả thí 

nghiệm/thực nghiệm 

2 

T2023-PHII_CT-002 

Nghiên cứu dao động tự do của 

dầm composite lớp gia cường ống 

nanocarbon trên nền đàn hồi theo 

lý thuyết biến dạng cắt bậc cao  

ThS Nguyễn Đăng 

Điềm (CNĐT) 

TS Nguyễn Lộc 

Kha 

 

1-12/2023 37.500.000 

- 1 Bài báo đăng tạp chí 

trong nước được 

HĐCDGSNN tính điểm 

CTKH 

- 1 Chương trình máy tính 

3 

T2023-PHII_CT-003 

Áp dụng phương pháp gia tốc 

mode động lực học để đánh giá nội 

lực động của dầm trong bài toán 

tương tác phương tiện - cầu (VBI)  

ThS Phạm Thị 

Kiều (CNĐT) 

ThS Nguyễn Duy 

Hưng 

TS Tạ Duy Hiển 

 

1-12/2023 52.500.000 

- 1 Bài báo đăng tạp chí 

thuộc danh mục ESCI 

- 1 Bài báo đăng tạp chí 

trong nước được 

HĐCDGSNN tính điểm 

CTKH 
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STT 
Tên dự án, nhiệm vụ khoa học 

công nghệ 

Người chủ trì và 

các thành viên 

Đối tác trong 

nước và quốc tế 

Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí 

thực hiện 

Tóm tắt sản phẩm, ứng 

dụng thực tiễn 

- 1 Chương trình máy tính 

4 

T2023-PHII_CT-004 

Nghiên cứu ảnh hưởng của loại cốt 

liệu nhỏ đến cường độ và độ mài 

mòn của bê tông đầm lăn sử dụng 

cốt liệu lớn xỉ thép.  

TS Nguyễn Đức 

Trọng (CNĐT) 

ThS Võ Hồng Lâm 

 

1-12/2023 37.500.000 

- 1 Bài báo đăng tạp chí 

trong nước được 

HĐCDGSNN tính điểm 

CTKH 

- 1 Báo cáo kết quả thí 

nghiệm/thực nghiệm 

5 

T2023-PHII_VTKT-001 

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng 

đến thu hút đầu tư xây dựng công 

trình xanh tại Việt Nam  

TS Lê Trọng Tùng 

(CNĐT) 

ThS Trịnh Thị 

Trang 

ThS Nguyễn 

Phương Thanh 

 

1-12/2023 25.000.000 

- 1 Sản phẩm khoa học 

khác 

- 1 Bài báo đăng tạp chí 

trong nước được 

HĐCDGSNN tính điểm 

CTKH 

6 

T2023-PHII_VTKT-002 

Nghiên cứu ảnh hưởng của niềm 

tin đến ý định của người cung cấp 

trong mô hình kinh tế chia sẻ trên 

thị trường kinh doanh dịch vụ vận 

tải  

ThS Nguyễn Thị 

Nhật Linh (CNĐT) 

 

1-12/2023 25.000.000 

- 1 Bài báo đăng tạp chí 

trong nước được 

HĐCDGSNN tính điểm 

CTKH 

- 1 Sản phẩm khoa học 

khác 

7 

T2023-PHII_KHCB-001 

Nghiên cứu và đề xuất các giải 

pháp nâng cao chất lượng học tập 

các môn Lý luận chính trị theo 

chương trình giáo dục mới của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ở Phân hiệu 

trường Đại học Giao thông vận tải 

tại thành phố Hồ Chí Minh  

ThS Trịnh Thị 

Thanh (CNĐT) 

Hàn Duyên Hiếu 

TS Vũ Hồng Vận 

 

1-12/2023 40.000.000 

- 1 Sản phẩm khoa học 

khác 

- 1 Bài báo đăng tạp chí 

thuộc danh mục ESCI 

- 1 Bài báo đăng tạp chí 

quốc tế 

8 

CT.KT.20-2021 

Ứng dụng công nghệ BIM lập mô 

hình thông tin cho công trình giao 

thông tại tỉnh Trà Vinh – Triển 

TS. Ngô Thanh 

Thủy (CNĐT); 

TS. Ngô Châu 

Phương; 

Sở GTVT tỉnh Trà 

Vinh; Công ty CP 

UTC2; Công ty CP 

Tư vấn xây dựng 

Âu Lạc; Công ty 

30/12/2021 - 

29/6/2023 
905.636.180 

- Báo cáo tổng hợp kết 

quả nghiên cứu khoa học 

của đề tài (gồm cả Báo 

cáo tóm tắt); 
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STT 
Tên dự án, nhiệm vụ khoa học 

công nghệ 

Người chủ trì và 

các thành viên 

Đối tác trong 

nước và quốc tế 

Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí 

thực hiện 

Tóm tắt sản phẩm, ứng 

dụng thực tiễn 

khai cho dự án cụ thể (có nhiều loại 

công trình giao thông) 

TS. Hà Trung 

Hiếu; 

TS. Vũ Văn Toản; 

ThS. Huỳnh Xuân 

Tín; 

ThS. Dương Văn 

Ni; 

ThS. Võ Đình Duy 

Khoa; 

TS. Nguyễn Thanh 

Tâm; 

ThS. Nguyễn 

Trung Trực; 

ThS. Nguyễn Quốc 

Chương. 

 

TNHH Kỹ thuật và 

Công nghệ V7 

- Mô hình BIM thí điểm 

và các ứng dụng mô hình 

BIM; 

- Dự thảo lộ trình áp dụng 

BIM cho dự án giao 

thông và hạ tầng kỹ thuật 

ở tỉnh Trà Vinh; 

- Hướng dẫn chi tiết triển 

khai ứng dụng BIM cho 

công trình giao thông trên 

địa bàn tỉnh Trà Vinh; 

- 1 Bài báo đăng tạp chí 

trong nước được 

HĐCDGSNN tính điểm 

CTKH. 

- Đào tạo 01 Thạc sỹ 

chuyên ngành xây dựng 

công trình giao thông. 

9 

Dự án Quan hệ hợp tác đa ngành 

để cải thiện giáo dục xuyên quốc 

gia và bình đẳng giới trong lĩnh 

vực Giao thông vận tải ở Việt Nam 

(GGPVN2.5) thuộc Chương trình 

Hợp tác Đối tác toàn cầu  

PGS.TS. Nguyễn 

Văn Hùng (Trưởng 

ban dự án) 

PGS.TS. Ngô Văn 

Minh 

TS. Hà Trung Hiếu 

ThS. Bùi Thị Giang 

ThS. Trần Phong 

Nhã 

TS. Nguyễn Văn 

Du 

TS. Lê Văn Phúc 

TS. Trần Thị Trúc 

Liểu 

Trường Đại học 

Aberdeen 

Tổ chức AIP 

Tổ chức FIA 

Ủy ban An toàn 

Giao thông Quốc 

gia 1/2022 - 

3/2024 
2.355.600.000 

- 01 Báo cáo đối sánh 

chương trình đào tạo 

- 01 gói Xây dựng năng 

lực và phát triển chuyên 

môn 

- 01 hội thảo (để công bố 

kết quả dự án) 

- 01 Báo cáo tổng kết 
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STT 
Tên dự án, nhiệm vụ khoa học 

công nghệ 

Người chủ trì và 

các thành viên 

Đối tác trong 

nước và quốc tế 

Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí 

thực hiện 

Tóm tắt sản phẩm, ứng 

dụng thực tiễn 

ThS. Nông Hải 

Yến. 

ThS. Nguyễn Thị 

Mai Nhung 

 

 

 

 

 

 

K. Công khai thông tin kiểm định cơ sở giáo dục và chương trình giáo dục 

STT 

Chương trình đào tạo 

thực hiện kiểm định chất 

lượng năm học 2023-

2024 

Thời điểm đánh 

giá ngoài 

Kết quả đánh 

giá/Công nhận 

Nghị quyết của 

Hội đồng 

KĐCLGD 

Công nhận 

đạt/không đạt chất 

lượng giáo dục 

Giấy chứng nhận/Công nhân 

Ngày cấp Giá trị đến 

1 
 Ngành Công nghệ kỹ 

thuật giao thông 
 2023 Đạt 

161/NQ- 

HĐKĐCL 
Đạt 26/12/2023 26/12/2028  

2 
Ngành Công nghệ thông 

tin  
 2023 Đạt 

 162/NQ- 

HĐKĐCL 
Đạt 26/12/2023 26/12/2028  

3 Ngành Kỹ thuật điện  2023 Đạt 
163/NQ- 

HĐKĐCL 
Đạt 26/12/2023 26/12/2028  

4 
Ngành Kỹ thuật điện tử 

viễn thông 
 2023 Đạt 

164/NQ- 

HĐKĐCL 
Đạt 26/12/2023 26/12/2028  

5 Ngành Kỹ thuật Nhiệt  2023 Đạt 
165/NQ- 

HĐKĐCL 
Đạt 26/12/2023 26/12/2028  

6 Ngành kỹ thuật xây dựng  2023 Đạt 
166/NQ- 

HĐKĐCL 
Đạt 26/12/2023 26/12/2028  

7 
Ngành Quản trị kinh 

doanh 
 2023 Đạt 

167/NQ- 

HĐKĐCL 
Đạt 26/12/2023 26/12/2028  
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Biểu mẫu 19 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT 

Công khai thông tin cơ sở vật chất của Trường Đại học Giao thông vận tải  

A. Công khai thông tin về diện tích đất, tổng diện tích sàn xây dựng 

STT Nội dung Diện tích (m2) 
Hình thức sử dụng 

Sở hữu Liên kết Thuê 

1 Tổng diện tích đất cơ sở đào tạo quản lý sử dụng         

a Trụ sở chính 55.360,7  x     

b Phân hiệu tại Thành phố Hồ Chí Minh 161.540  x     

2 Tổng diện tích sàn xây dựng phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học        

a Trụ sở chính 60.575,91   x     

b Phân hiệu tại Thành phố Hồ Chí Minh 41.876  x     

B. Công khai thông tin về các phòng thí nghiệm, phòng thực hành, xưởng thực tập, nhà tập đa năng, hội trường, phòng học, thư viện, trung 

tâm học liệu 

1. Tại Hà Nội 

STT Tên 
Số 

lượng 

Mục đích sử 

dụng 

Đối tượng sử 

dụng 

Diện tích sàn 

xây dựng (m2) 

Hình thức sử dụng 

Sở hữu Liên kết Thuê 

1 Phòng thí nghiệm... 60 
 Phục vụ thí 

nghiệm 

 Giảng viên, sinh 

viên 
7917,39  x     

2 Phòng thực hành... 15 
Phục vụ thực 

hành  

Giảng viên, sinh 

viên  
902,37  x     

3 Xưởng thực tập... 2 
Phục vụ thực 

hành   

Giảng viên, sinh 

viên  
1006  x     

4 Nhà tập đa năng             

5 Hội trường 1 

Tổ chức sự 

kiện, giảng 

dạy  

Giảng viên, sinh 

viên  
 2197,22 x     

6 Phòng học...  134     20377,91        

7 Phòng học đa phương tiện...               
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STT Tên 
Số 

lượng 

Mục đích sử 

dụng 

Đối tượng sử 

dụng 

Diện tích sàn 

xây dựng (m2) 

Hình thức sử dụng 

Sở hữu Liên kết Thuê 

8 Thư viện... 1  
Học tập, 

nghiên cứu  

Giảng viên, sinh 

viên  
 2660,65 x      

9 Trung tâm học liệu...               

10 Các phòng chức năng khác  88      25514,37 x      

2. Tại Phân hiệu Thành phố Hồ Chí Minh 

STT Tên 
Số 

lượng 

Mục đích 

sử dụng 

Đối tượng sử 

dụng 

Diện tích sàn 

xây dựng (m2) 

Hình thức sử dụng 

Sở hữu Liên kết Thuê 

1 Phòng thí nghiệm... 
16 Phục vụ thí 

nghiệm 

Giảng viên, sinh 

viên 

815,46 x   

2 Phòng thực hành... 
11 Phục vụ 

thực hành 

Giảng viên, sinh 

viên 

841,8 x   

3 Xưởng thực tập... 
1 Phục vụ 

thực tập 

Giảng viên, sinh 

viên 

119 x   

4 Nhà tập đa năng        

5 Hội trường 

2 Tổ chức sự 

kiện, giảng 

dạy 

Giảng viên, sinh 

viên 

952,2 x   

6 Phòng học... 
52 Giảng dạy Giảng viên, sinh 

viên 

4.558,99 x   

7 Phòng học đa phương tiện...        

8 Thư viện... 
1 Học tập, 

nghiên cứu 

Giảng viên, sinh 

viên 

1.500 x   

9 Trung tâm học liệu...        

10 Các phòng chức năng khác    33.088,55 x   
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C. Công khai thông tin về học liệu (sách, tạp chí, e-book, cơ sở dữ liệu điện tử) của thư viện và trung tâm học liệu 

1. Tại Hà Nội 

STT Tên Số lượng 

1 Số phòng đọc 
02 (Phòng đọc sách ngoại văn, luận văn, luận án, đề tài NCKH, báo – tạp chí; Phòng đọc sách 

Tiếng Việt) 

2 Số chỗ ngồi đọc 550  

3 Số máy tính của thư viện 30 

4 

Số lượng đầu sách, tạp chí, e-

book, cơ sở dữ liệu trong thư 

viện (đầu sách, tạp chí) 

- Số đầu sách: 14.225 

- Số đầu tạp chí: 4728 

- E-book, CSDL: truy cập qua cổng truy cập nguồn  tin điện tử Nasati. 

5 
Số thư viện điện tử liên kết 

ngoài trường 
 80 

2. Tại Phân hiệu Thành phố Hồ Chí Minh 

STT Tên Số lượng 

1 Số phòng đọc 01 

2 Số chỗ ngồi đọc 250 

3 Số máy tính của thư viện 19 

4 Số lượng đầu sách, tạp chí, e-

book, cơ sở dữ liệu trong thư 

viện (đầu sách, tạp chí) 

4.367 đầu sách/37.912 bản sách, 21 tạp chí, 300 Ebook, 11.132 CSDL số và nội sinh của TV, 

CSDL điện tử mua quyền truy cập của CESTI, NASATI, CSDL mở 

5 Số thư viện điện tử liên kết 

ngoài trường 

Tham gia mạng lưới liên kết CSDL STINET (Mạng liên kết nguồn lực thông tin khoa học và 

công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh) 

D. Diện tích đất/sinh viên; diện tích sàn/sinh viên 

STT Tên Tỷ lệ 

1 Diện tích đất/sinh viên chính quy = 216.900,07/28.333 7,65 

2 Diện tích sàn/sinh viên chính quy = 102.451,91/28.333 3,61 
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Biểu mẫu 20 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT 

Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu  

 Trường Đại học Giao thông vận tải  

A. Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu quy đổi  

STT Lĩnh vực 
Giáo 

sư 

Phó 

Giáo 

sư 

TS/ 

Ths 
Đại 

học 

Tổng 

cộng 
TS 

khoa 

học 

Khối Ngành III             

1 Kế toán 0 6 27 101 7 141 

2 Tài chính - Ngân hàng 0 4 10 47 6 67 

3 Kinh doanh quốc tế 0 3 2 29 4 38 

4 Quản trị kinh doanh 0 7 23 90 8 128 

Khối ngành V 0 0 0 0 0 0 

1 Toán ứng dụng 0 4 13 14 3 34 

2 Kỹ thuật xây dựng công trình thủy 1 11 8 10 0 30 

3 Quản lý xây dựng 2 33 67 93 7 202 

4 Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 2 5 5 29 0 41 

5 Kinh tế xây dựng 3 36 73 110 6 228 

6 Kiến trúc 0 3 10 32 3 48 

7 Quản lý đô thị và công trình 1 9 18 28 1 57 

        8 Kỹ thuật xây dựng 3 37 75 94 6 215 

        9 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 6 43 82 111 7 249 

        10 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 1 16 25 44 6 92 

         11 Công nghệ kỹ thuật giao thông 1 1 7 13 0 22 

          12 Hệ thống giao thông thông minh 1 2 11 6 0 20 

         13 Kỹ thuật cơ khí 2 31 64 80 6 183 
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       14 Kỹ thuật Robot và Trí tuệ nhân tạo 0 3 7 11 1 22 

        15 Kỹ thuật cơ điện tử 1 14 44 64 7 130 

       16 Kỹ thuật cơ khí động lực 1 11 39 45 5 101 

      17 Kỹ thuật môi trường 0 0 7 11 1 19 

      18 Kỹ thuật ô tô 3 38 71 105 8 225 

     19 Kỹ thuật nhiệt 2 16 37 43 2 100 

     20 Kỹ thuật điện tử - viễn thông 2 23 63 89 11 188 

    21 Kỹ thuật điện 2 18 51 64 10 145 

    22 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 2 25 49 73 8 157 

    23 Khoa học máy tính 0 4 19 16 1 40 

   24 Kỹ thuật máy tính 0 1 4 1 1 7 

   25 Công nghệ thông tin 1 31 78 96 8 214 

Khối ngành VII 0 2 7 27 3 39 

  1 Khai thác vận tải 0 6 33 28 7 74 

  2 Kinh tế vận tải 1 9 25 30 1 66 

  3 Kinh tế 0 5 3 22 1 31 

  4 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 0 8 6 42 5 61 

B.Công khai thông tin về danh sách chi tiết đội ngũ giảng viên cơ hữu theo khối ngành tham gia đào tạo  

 

Họ tên Ngày sinh 

Giới 

tính 

Chức 

danh  

Trình độ 

đào tạo Ngành đào tạo 

Tại Hà Nội 

Nguyễn Quang Anh 13/09/1988 Nam  TS Ngôn ngữ Anh 

Nguyễn Hiếu Cường 21/05/1974 Nam  TS Ngôn ngữ Anh 

Nguyễn Thu Hà 23/02/1995 Nữ  Ths Ngôn ngữ Anh 

Ngô Thị Thúy Hằng 26/10/1969 Nữ  Ths Ngôn ngữ Anh 

Phạm Thị Bích Hạnh 01/12/1980 Nữ  Ths Ngôn ngữ Anh 

Vũ Thanh Hiền 04/02/1970 Nữ  Ths Ngôn ngữ Anh 

Lê Thị Thúy Hồng 24/06/1987 Nữ  Ths Ngôn ngữ Anh 

Hoàng Quốc Khánh 31/05/1963 Nam  CN Ngôn ngữ Anh 
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Họ tên Ngày sinh 

Giới 

tính 

Chức 

danh  

Trình độ 

đào tạo Ngành đào tạo 

Đinh Như Lê 13/04/1982 Nữ  Ths Ngôn ngữ Anh 

Nguyễn Thị Mơ 01/03/1982 Nữ  Ths Ngôn ngữ Anh 

Phạm Hà Phương 10/09/1996 Nữ  CN Ngôn ngữ Anh 

Vũ Thị Minh Phương 18/11/1990 Nữ  Ths Ngôn ngữ Anh 

Nguyễn Thị Quyên 25/11/1977 Nữ  Ths Ngôn ngữ Anh 

Nguyễn Thế Tấn 23/09/1970 Nam  TS Ngôn ngữ Anh 

Ngô Thị Kim Thanh 06/11/1982 Nữ  Ths Ngôn ngữ Anh 

Đỗ Thị Phương Thúy 31/10/1991 Nữ  Ths Ngôn ngữ Anh 

Lê Văn Tùng 31/08/1980 Nam  Ths Ngôn ngữ Anh 

Nguyễn Thị Hồng 

Tuyến 18/09/1972 Nữ  TS Ngôn ngữ Anh 

Hoàng Thị Xuân 12/08/1985 Nữ  Ths Ngôn ngữ Anh 

Phạm Tuấn Anh 01/09/1990 Nam  Ths Kinh tế 

Trần Quang Chí 23/10/1980 Nam  Ths Kinh tế 

Lê Thị Thu Giang 24/08/1979 Nữ  Ths Kinh tế 

Nguyễn Hải Hà 26/04/1989 Nữ  Ths Kinh tế 

Nguyễn Thị Thu Hà 18/06/1974 Nữ  Ths Kinh tế 

Phạm Thị Bích Hạnh 01/12/1980 Nữ  Ths Kinh tế 

Bùi Thúy Hồng 03/11/1976 Nữ  Ths Kinh tế 

Trần Thị Lan Hương 12/08/1962 Nữ PGS TS Kinh tế 

Nguyễn Thị Thu Hương 19/11/1979 Nữ  Ths Kinh tế 

Vũ Thị Hường 26/01/1987 Nữ  Ths Kinh tế 

Nguyễn Văn Khoa 16/04/1978 Nam  Ths Kinh tế 

Hoàng Thị Tuyết Lan 15/10/1967 Nữ PGS TS Kinh tế 

Nguyễn Hoàng Mai 26/07/1982 Nữ  Ths Kinh tế 

Nguyễn Thị Thanh Nga 03/06/1979 Nữ  Ths Kinh tế 

Nguyễn Thị Phương 17/03/1962 Nữ PGS TS Kinh tế 

Vũ Thị Minh Phương 18/11/1990 Nữ  Ths Kinh tế 

Nguyễn Đăng Quang 10/10/1966 Nam PGS TS Kinh tế 

Đoàn Thanh Tân 24/11/1980 Nam  TS Kinh tế 

Đinh Minh Tần 17/06/1983 Nữ  Ths Kinh tế 
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Họ tên Ngày sinh 

Giới 

tính 

Chức 

danh  

Trình độ 

đào tạo Ngành đào tạo 

Đồng Văn Thảo 15/07/1972 Nam  Ths Kinh tế 

Trần Đức Thung 18/08/1957 Nam  TS Kinh tế 

Nguyễn Viết Tiến 13/05/1975 Nam  Ths Kinh tế 

Vũ Ngọc Tú 09/03/1984 Nam  Ths Kinh tế 

Phạm Đức Tuấn 24/10/1978 Nam  CN Kinh tế 

Dương Hữu Tuyến 17/12/1980 Nam PGS TS Kinh tế 

Hoàng Thị Xuân 12/08/1985 Nữ  Ths Kinh tế 

Đặng Văn An 18/10/1994 Nam  Ths Quản trị kinh doanh 

Hoàng Thiệu Anh 31/10/1992 Nam  Ths Quản trị kinh doanh 

Ngô Thị Hiền Anh 08/01/1985 Nữ  Ths Quản trị kinh doanh 

Phạm Thị Lan Anh 02/04/1973 Nữ  TS Quản trị kinh doanh 

Trần Quang Bằng 03/11/1983 Nam  Ths Quản trị kinh doanh 

Mai Phước Bình 03/08/1985 Nam  Ths Quản trị kinh doanh 

Trần Quang Chí 23/10/1980 Nam  Ths Quản trị kinh doanh 

Đào Việt Cường 21/10/1979 Nam  CN Quản trị kinh doanh 

Vũ Việt Cường 13/07/1989 Nam  TS Quản trị kinh doanh 

Lâm Quốc Đạt 03/10/1981 Nam  TS Quản trị kinh doanh 

Tiêu Thị Ngọc Dung 25/11/1980 Nữ  Ths Quản trị kinh doanh 

Nguyễn Thị Thùy Dung 10/01/1989 Nữ  Ths Quản trị kinh doanh 

Nguyễn Văn Dũng 10/03/1986 Nam  Ths Quản trị kinh doanh 

Phạm Chu Thùy Dương 19/11/1991 Nữ  Ths Quản trị kinh doanh 

Phạm Thu Giang 22/10/1987 Nữ  Ths Quản trị kinh doanh 

Trần Văn Giang 20/10/1983 Nam  Ths Quản trị kinh doanh 

Phạm Thanh Hà 22/11/1971 Nam  TS Quản trị kinh doanh 

Nguyễn Thị Thu Hà 18/06/1974 Nữ  Ths Quản trị kinh doanh 

Nguyễn Thị Vân Hà 09/01/1979 Nữ  TS Quản trị kinh doanh 

Nguyễn Thị Hải Hà 08/01/1978 Nữ  Ths Quản trị kinh doanh 

Trần Thu Hà 30/10/1985 Nữ  TS Quản trị kinh doanh 

Đỗ Hồng Hải 05/03/1987 Nam  Ths Quản trị kinh doanh 

Nguyễn Thị Thanh Hải 20/11/1980 Nữ  TS Quản trị kinh doanh 

Nguyễn Ích Hải 18/09/1973 Nam  Ths Quản trị kinh doanh 
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Họ tên Ngày sinh 

Giới 

tính 

Chức 

danh  

Trình độ 

đào tạo Ngành đào tạo 

Lê Thị Thanh Hằng 05/10/1977 Nữ  Ths Quản trị kinh doanh 

Vũ Thu Hằng 18/10/1980 Nữ  TS Quản trị kinh doanh 

Phạm Thị Thu Hằng 14/04/1992 Nữ  Ths Quản trị kinh doanh 

Trần Thị Nguyệt Hằng 23/01/1988 Nữ  Ths Quản trị kinh doanh 

Nguyễn Quang Hiển 21/09/1977 Nam  Ths Quản trị kinh doanh 

Đinh Trung Hiếu 18/08/1994 Nam  Ths Quản trị kinh doanh 

Nguyễn Huy Hoàng 04/04/1975 Nam  TS Quản trị kinh doanh 

Lê Thị Thúy Hồng 24/06/1987 Nữ  Ths Quản trị kinh doanh 

Bùi Thúy Hồng 03/11/1976 Nữ  Ths Quản trị kinh doanh 

Nguyễn Mạnh Hùng 21/02/1982 Nam  TS Quản trị kinh doanh 

Bùi Việt Hương 07/01/1984 Nữ  TS Quản trị kinh doanh 

Nguyễn Thị Hương 16/12/1992 Nữ  Ths Quản trị kinh doanh 

Nguyễn Thu Hường 12/12/1988 Nữ  Ths Quản trị kinh doanh 

Vũ Quang Huy 31/07/1995 Nam  Ths Quản trị kinh doanh 

Nguyễn Thị Huyên 11/05/1979 Nữ  Ths Quản trị kinh doanh 

Nguyễn Văn Kiên 16/07/1985 Nam  TS Quản trị kinh doanh 

Nguyễn Mai Linh 01/10/1995 Nữ  Ths Quản trị kinh doanh 

Chu Kiều Linh 25/08/1975 Nữ  Ths Quản trị kinh doanh 

Chu Tống Khánh Linh 15/08/1987 Nữ  Ths Quản trị kinh doanh 

Nguyễn Thị Loan 22/07/1968 Nữ  Ths Quản trị kinh doanh 

Phan Thế Lượng 06/06/1978 Nam  TS Quản trị kinh doanh 

Nguyễn Hoàng Mai 26/07/1982 Nữ  Ths Quản trị kinh doanh 

Đặng Thị Mai 05/05/1982 Nữ  TS Quản trị kinh doanh 

Hoa Ngọc Minh 03/03/1984 Nam  Ths Quản trị kinh doanh 

Nguyễn Thị Mơ 01/03/1982 Nữ  Ths Quản trị kinh doanh 

Phan Nguyễn Hoài Nam 12/03/1979 Nam  Ths Quản trị kinh doanh 

Phạm Hằng Nga 07/07/1987 Nữ  Ths Quản trị kinh doanh 

Nguyễn Thị Thanh Nga 03/06/1979 Nữ  Ths Quản trị kinh doanh 

Đặng Xuân Ngọc 15/09/1979 Nam  Ths Quản trị kinh doanh 

Nguyễn Anh Ngọc 06/07/1989 Nữ  TS Quản trị kinh doanh 

Lê Kim Nhung 05/08/1982 Nữ  Ths Quản trị kinh doanh 
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Họ tên Ngày sinh 

Giới 

tính 

Chức 

danh  

Trình độ 

đào tạo Ngành đào tạo 

Đoàn Trọng Ninh 18/08/1987 Nam  Ths Quản trị kinh doanh 

Vũ Thị Minh Phương 18/11/1990 Nữ  Ths Quản trị kinh doanh 

Nguyễn Minh Hoàng 

Sơn 19/01/1996 Nam  Ths Quản trị kinh doanh 

Hoàng Hải Sơn 29/10/1986 Nam  Ths Quản trị kinh doanh 

Nguyễn Hồng Thái 11/12/1966 Nam PGS TS Quản trị kinh doanh 

Đồng Văn Thảo 15/07/1972 Nam  Ths Quản trị kinh doanh 

Bùi Tiến Thiêm 14/11/1986 Nam  TS Quản trị kinh doanh 

Nguyễn Văn Thịnh 24/04/1976 Nam  CN Quản trị kinh doanh 

Từ Thị Hoài Thu 21/01/1983 Nữ  TS Quản trị kinh doanh 

Đới Thị Huyền Thư 10/03/1991 Nữ  Ths Quản trị kinh doanh 

Nguyễn Thị Thực 07/12/1954 Nữ  TS Quản trị kinh doanh 

Dư Thị Thu Trang 07/08/1986 Nữ  Ths Quản trị kinh doanh 

Trịnh Thị Trang 14/06/1989 Nữ  Ths Quản trị kinh doanh 

Lê Xuân Trường 18/03/1983 Nam  TS Quản trị kinh doanh 

Vũ Ngọc Tú 09/03/1984 Nam  Ths Quản trị kinh doanh 

Nguyễn Duy Tuấn 01/05/1988 Nam  Ths Quản trị kinh doanh 

Phạm Đức Tuấn 24/10/1978 Nam  CN Quản trị kinh doanh 

Nguyễn Hoàng Tùng 29/01/1983 Nam  PGS Quản trị kinh doanh 

Trần Văn Tuyên 05/05/1975 Nam  Ths Quản trị kinh doanh 

Dương Hữu Tuyến 17/12/1980 Nam PGS TS Quản trị kinh doanh 

Nguyễn Hữu Vương 01/02/1974 Nam  Ths Quản trị kinh doanh 

Hoàng Thị Xuân 12/08/1985 Nữ  Ths Quản trị kinh doanh 

Nguyễn Cao Ý 23/12/1982 Nam PGS TS Quản trị kinh doanh 

Ngô Thị Hiền Anh 08/01/1985 Nữ  Ths Tài chính - Ngân hàng 

Phạm Thị Lan Anh 02/04/1973 Nữ  TS Tài chính - Ngân hàng 

Trần Quang Bằng 03/11/1983 Nam  Ths Tài chính - Ngân hàng 

Đào Việt Cường 21/10/1979 Nam  CN Tài chính - Ngân hàng 

Nguyễn Thị Thùy Dung 10/01/1989 Nữ  Ths Tài chính - Ngân hàng 

Nguyễn Thị Vân Hà 09/01/1979 Nữ  TS Tài chính - Ngân hàng 

Trần Thu Hà 30/10/1985 Nữ  TS Tài chính - Ngân hàng 
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Họ tên Ngày sinh 

Giới 

tính 

Chức 

danh  
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Phạm Ngọc Hải 19/09/1986 Nam  TS Tài chính - Ngân hàng 

Lê Thị Thanh Hằng 05/10/1977 Nữ  Ths Tài chính - Ngân hàng 

Trần Thị Nguyệt Hằng 23/01/1988 Nữ  Ths Tài chính - Ngân hàng 

Đinh Trung Hiếu 18/08/1994 Nam  Ths Tài chính - Ngân hàng 

Nguyễn Huy Hoàng 04/04/1975 Nam  TS Tài chính - Ngân hàng 

Nguyễn Thị Thu Hương 19/11/1979 Nữ  Ths Tài chính - Ngân hàng 

Chu Kiều Linh 25/08/1975 Nữ  Ths Tài chính - Ngân hàng 

Hoa Ngọc Minh 03/03/1984 Nam  Ths Tài chính - Ngân hàng 

Phan Nguyễn Hoài Nam 12/03/1979 Nam  Ths Tài chính - Ngân hàng 

Cao Minh Quý 17/10/1975 Nam  TS Tài chính - Ngân hàng 

Đinh Minh Tần 17/06/1983 Nữ  Ths Tài chính - Ngân hàng 

Bạch Thị Thanh 23/02/1969 Nữ  Ths Tài chính - Ngân hàng 

Nguyễn Ngọc Thoa 16/02/1983 Nữ  Ths Tài chính - Ngân hàng 

Nguyễn Viết Tiến 13/05/1975 Nam  Ths Tài chính - Ngân hàng 

Nguyễn Văn Toàn 10/06/1974 Nam  Ths Tài chính - Ngân hàng 

Nguyễn Hà Trang 10/12/1999 Nữ  CN Tài chính - Ngân hàng 

Dư Thị Thu Trang 07/08/1986 Nữ  Ths Tài chính - Ngân hàng 

Bùi Thị Thanh Vân 14/07/1982 Nữ  Ths Tài chính - Ngân hàng 

Nguyễn Cao Ý 23/12/1982 Nam PGS TS Tài chính - Ngân hàng 

Đặng Văn An 18/10/1994 Nam  Ths Kế toán 

Hoàng Thiệu Anh 31/10/1992 Nam  Ths Kế toán 

Ngô Thị Hiền Anh 08/01/1985 Nữ  Ths Kế toán 

Phạm Thị Lan Anh 02/04/1973 Nữ  TS Kế toán 

Trần Quang Bằng 03/11/1983 Nam  Ths Kế toán 

Trần Thị Hồng Bích 05/10/1983 Nữ  Ths Kế toán 

Mai Phước Bình 03/08/1985 Nam  Ths Kế toán 

Trần Quang Chí 23/10/1980 Nam  Ths Kế toán 

Đào Việt Cường 21/10/1979 Nam  CN Kế toán 

Lâm Quốc Đạt 03/10/1981 Nam  TS Kế toán 

Nguyễn Văn Điệp 20/12/1968 Nam PGS TS Kế toán 

Tiêu Thị Ngọc Dung 25/11/1980 Nữ  Ths Kế toán 
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Nguyễn Thị Thùy Dung 10/01/1989 Nữ  Ths Kế toán 

Phạm Tiến Dũng 01/08/1966 Nam  Ths Kế toán 

Nguyễn Ngọc Duy 04/09/1991 Nam  Ths Kế toán 

Trần Văn Giang 20/10/1983 Nam  Ths Kế toán 

Phạm Thanh Hà 22/11/1971 Nam  TS Kế toán 

Nguyễn Thị Thu Hà 18/06/1974 Nữ  Ths Kế toán 

Nguyễn Thị Vân Hà 09/01/1979 Nữ  TS Kế toán 

Nguyễn Thị Hải Hà 08/01/1978 Nữ  Ths Kế toán 

Trần Thu Hà 30/10/1985 Nữ  TS Kế toán 

Đỗ Hồng Hải 05/03/1987 Nam  Ths Kế toán 

Nguyễn Thị Thanh Hải 20/11/1980 Nữ  TS Kế toán 

Nguyễn Ích Hải 18/09/1973 Nam  Ths Kế toán 

Vũ Minh Hằng 18/10/1982 Nữ  TS Kế toán 

Ngô Thị Thúy Hằng 26/10/1969 Nữ  Ths Kế toán 

Lê Thị Thanh Hằng 05/10/1977 Nữ  Ths Kế toán 

Vũ Thu Hằng 18/10/1980 Nữ  TS Kế toán 

Phạm Thị Thu Hằng 14/04/1992 Nữ  Ths Kế toán 

Trần Thị Nguyệt Hằng 23/01/1988 Nữ  Ths Kế toán 

Phạm Thị Bích Hạnh 01/12/1980 Nữ  Ths Kế toán 

Nguyễn Bá Hậu 28/10/1976 Nam  Ths Kế toán 

Đinh Trung Hiếu 18/08/1994 Nam  Ths Kế toán 

Lê Thị Hòa 28/08/1973 Nữ  TS Kế toán 

Lại Thị Hoan 05/10/1971 Nữ  TS Kế toán 

Nguyễn Văn Hoàng 23/10/1976 Nam PGS TS Kế toán 

Nguyễn Huy Hoàng 04/04/1975 Nam  TS Kế toán 

Lê Thị Thúy Hồng 24/06/1987 Nữ  Ths Kế toán 

Bùi Thúy Hồng 03/11/1976 Nữ  Ths Kế toán 

Nguyễn Thị Huệ 25/06/1989 Nữ  Ths Kế toán 

Nguyễn Việt Hưng 25/05/1992 Nam  Ths Kế toán 

Bùi Việt Hương 07/01/1984 Nữ  TS Kế toán 
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Lê Nguyễn Thanh 

Hương 20/11/1976 Nữ  Ths Kế toán 

Vũ Thị Hương 17/08/1989 Nữ  Ths Kế toán 

Nguyễn Thu Hường 12/12/1988 Nữ  Ths Kế toán 

Vũ Thị Hường 26/01/1987 Nữ  Ths Kế toán 

Nguyễn Thị Huyên 11/05/1979 Nữ  Ths Kế toán 

Nguyễn Mai Linh 01/10/1995 Nữ  Ths Kế toán 

Chu Kiều Linh 25/08/1975 Nữ  Ths Kế toán 

Chu Tống Khánh Linh 15/08/1987 Nữ  Ths Kế toán 

Nguyễn Thị Loan 22/07/1968 Nữ  Ths Kế toán 

Phan Thế Lượng 06/06/1978 Nam  TS Kế toán 

Nguyễn Hoàng Mai 26/07/1982 Nữ  Ths Kế toán 

Đặng Thị Mai 05/05/1982 Nữ  TS Kế toán 

Hoa Ngọc Minh 03/03/1984 Nam  Ths Kế toán 

Nguyễn Thị Mơ 01/03/1982 Nữ  Ths Kế toán 

Phan Nguyễn Hoài Nam 12/03/1979 Nam  Ths Kế toán 

Trần Thúy Nga 04/03/1976 Nữ  TS Kế toán 

Phạm Hằng Nga 07/07/1987 Nữ  Ths Kế toán 

Nguyễn Thị Thanh Nga 03/06/1979 Nữ  Ths Kế toán 

Phạm Thị Kim Ngân 16/02/1987 Nữ  Ths Kế toán 

Đỗ Minh Ngọc 12/05/1985 Nữ  Ths Kế toán 

Đặng Xuân Ngọc 15/09/1979 Nam  Ths Kế toán 

Nguyễn Anh Ngọc 06/07/1989 Nữ  TS Kế toán 

Đỗ Thị Nhự 09/09/1978 Nữ  Ths Kế toán 

Đoàn Trọng Ninh 18/08/1987 Nam  Ths Kế toán 

Vũ Thị Minh Phương 18/11/1990 Nữ  Ths Kế toán 

Nguyễn Minh Hoàng 

Sơn 19/01/1996 Nam  Ths Kế toán 

Hoàng Hải Sơn 29/10/1986 Nam  Ths Kế toán 

Đồng Văn Thảo 15/07/1972 Nam  Ths Kế toán 

Bùi Tiến Thiêm 14/11/1986 Nam  TS Kế toán 
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Nguyễn Văn Thịnh 24/04/1976 Nam  CN Kế toán 

Trần Thị Thơm 18/12/1993 Nữ  Ths Kế toán 

Từ Thị Hoài Thu 21/01/1983 Nữ  TS Kế toán 

Nguyễn Diệu Thúy 20/08/1975 Nữ  Ths Kế toán 

Đỗ Thị Phương Thúy 31/10/1991 Nữ  Ths Kế toán 

Phạm Xuân Tích 24/11/1978 Nam  Ths Kế toán 

Nguyễn Viết Tiến 13/05/1975 Nam  Ths Kế toán 

Bùi Ngọc Toàn 04/09/1968 Nam PGS TS Kế toán 

Nguyễn Thanh Toàn 21/08/1963 Nam  Ths Kế toán 

Nguyễn Văn Toàn 10/06/1974 Nam  Ths Kế toán 

Nguyễn Hà Trang 10/12/1999 Nữ  CN Kế toán 

Dư Thị Thu Trang 07/08/1986 Nữ  Ths Kế toán 

Trịnh Thị Trang 14/06/1989 Nữ  Ths Kế toán 

Mai Thị Trang 08/03/1990 Nữ  Ths Kế toán 

Lê Xuân Trường 18/03/1983 Nam  TS Kế toán 

Vũ Ngọc Tú 09/03/1984 Nam  Ths Kế toán 

Nguyễn Duy Tuấn 01/05/1988 Nam  Ths Kế toán 

Nguyễn Sỹ Anh Tuấn 27/02/1957 Nam  TS Kế toán 

Tống Anh Tuấn 23/10/1976 Nam  TS Kế toán 

Nguyễn Thị Tường Vi 19/09/1962 Nữ  Ths Kế toán 

Nguyễn Đức Vinh 27/07/1984 Nam  TS Kế toán 

Nguyễn Thế Vinh 21/11/1980 Nam  TS Kế toán 

Hoàng Thị Xuân 12/08/1985 Nữ  Ths Kế toán 

Đặng Thị Yên 21/02/1976 Nữ  Ths Kế toán 

Hoàng Thiệu Anh 31/10/1992 Nam  Ths Toán ứng dụng 

Mai Phước Bình 03/08/1985 Nam  Ths Toán ứng dụng 

Đào Việt Cường 21/10/1979 Nam  CN Toán ứng dụng 

Chu Tiến Dũng 13/06/1984 Nam  TS Toán ứng dụng 

Nguyễn Văn Dũng 10/03/1986 Nam  Ths Toán ứng dụng 

Phạm Thanh Hà 22/11/1971 Nam  TS Toán ứng dụng 

Nguyễn Hải Hà 26/04/1989 Nữ  Ths Toán ứng dụng 
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Nguyễn Bá Hậu 28/10/1976 Nam  Ths Toán ứng dụng 

Nguyễn Văn Hoàng 23/10/1976 Nam PGS TS Toán ứng dụng 

Nguyễn Huy Hoàng 04/04/1975 Nam  TS Toán ứng dụng 

Nguyễn Mạnh Hùng 21/02/1982 Nam  TS Toán ứng dụng 

Bùi Việt Hương 07/01/1984 Nữ  TS Toán ứng dụng 

Vũ Thị Hương 17/08/1989 Nữ  Ths Toán ứng dụng 

Nguyễn Thị Huyên 11/05/1979 Nữ  Ths Toán ứng dụng 

Vũ Văn Khương 06/02/1949 Nam PGS TS Toán ứng dụng 

Nguyễn Văn Kiên 16/07/1985 Nam  TS Toán ứng dụng 

Lê Hồng Lan 22/09/1961 Nữ PGS TS Toán ứng dụng 

Lương Thái Lê 21/02/1980 Nữ  TS Toán ứng dụng 

Hoàng Thuỳ Linh 25/11/1998 Nữ  Ths Toán ứng dụng 

Trần Văn Long 21/02/1979 Nam PGS TS Toán ứng dụng 

Đặng Thị Mai 05/05/1982 Nữ  TS Toán ứng dụng 

Phạm Hồng Nga 12/12/1951 Nữ  TS Toán ứng dụng 

Nguyễn Anh Ngọc 06/07/1989 Nữ  TS Toán ứng dụng 

Phạm Đình Phong 04/09/1976 Nam  TS Toán ứng dụng 

Mai Nam Phong 04/11/1980 Nam  TS Toán ứng dụng 

Nguyễn Minh Hoàng 

Sơn 19/01/1996 Nam  Ths Toán ứng dụng 

Bùi Minh Thảo 26/09/1999 Nữ  KS Toán ứng dụng 

Nguyễn Diệu Thúy 20/08/1975 Nữ  Ths Toán ứng dụng 

Đỗ Thị Phương Thúy 31/10/1991 Nữ  Ths Toán ứng dụng 

Phạm Xuân Tích 24/11/1978 Nam  Ths Toán ứng dụng 

Nguyễn Hà Trang 10/12/1999 Nữ  CN Toán ứng dụng 

Dư Thị Thu Trang 07/08/1986 Nữ  Ths Toán ứng dụng 

Trịnh Thị Trang 14/06/1989 Nữ  Ths Toán ứng dụng 

Nguyễn Thế Vinh 21/11/1980 Nam  TS Toán ứng dụng 

Mai Phước Bình 03/08/1985 Nam  Ths Khoa học máy tính 

Đặng Thùy Chi 15/01/1978 Nữ  TS Khoa học máy tính 

Nguyễn Hiếu Cường 21/05/1974 Nam  TS Khoa học máy tính 
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Đỗ Văn Đức 23/12/1979 Nam  Ths Khoa học máy tính 

Tiêu Thị Ngọc Dung 25/11/1980 Nữ  Ths Khoa học máy tính 

Bùi Ngọc Dũng 14/05/1977 Nam  TS Khoa học máy tính 

Lại Mạnh Dũng 06/08/1981 Nam  TS Khoa học máy tính 

Nguyễn Đình Dương 22/10/1980 Nam  TS Khoa học máy tính 

Phạm Thanh Hà 22/11/1971 Nam  TS Khoa học máy tính 

Nguyễn Đức Hạnh 21/01/1974 Nam  TS Khoa học máy tính 

Trần Vũ Hiếu 14/06/1985 Nam  Ths Khoa học máy tính 

Nguyễn Trần Hiếu 16/11/1979 Nam  Ths Khoa học máy tính 

Nguyễn Huy Hoàng 04/04/1975 Nam  TS Khoa học máy tính 

Bùi Thị Hồng 16/09/1983 Nữ  Ths Khoa học máy tính 

Vũ Huấn 29/11/1990 Nam  TS Khoa học máy tính 

Nguyễn Mạnh Hùng 21/02/1982 Nam  TS Khoa học máy tính 

Nguyễn Việt Hưng 25/05/1992 Nam  Ths Khoa học máy tính 

Nguyễn Thu Hường 12/12/1988 Nữ  Ths Khoa học máy tính 

Đào Duy Lâm 03/10/1979 Nam PGS TS Khoa học máy tính 

Lương Thái Lê 21/02/1980 Nữ  TS Khoa học máy tính 

Nguyễn Văn Long 30/04/1963 Nam PGS TS Khoa học máy tính 

Nguyễn Hữu Luân 06/02/2000 Nam  KS Khoa học máy tính 

Cao Thị Luyên 28/04/1979 Nữ  TS Khoa học máy tính 

Đặng Thị Mai 05/05/1982 Nữ  TS Khoa học máy tính 

Nguyễn Đức Mạnh 08/03/1974 Nam PGS TS Khoa học máy tính 

Nguyễn Anh Ngọc 06/07/1989 Nữ  TS Khoa học máy tính 

Phạm Đình Phong 04/09/1976 Nam  TS Khoa học máy tính 

Hà Thu Quỳnh 04/11/1994 Nữ  CN Khoa học máy tính 

Ngô Quang Quỳnh 20/09/1984 Nam  Ths Khoa học máy tính 

Nguyễn Kim Sao 12/12/1979 Nữ  TS Khoa học máy tính 

Nguyễn Minh Hoàng 

Sơn 19/01/1996 Nam  Ths Khoa học máy tính 

Lê Thanh Tâm 05/05/1985 Nữ  TS Khoa học máy tính 

Hoàng Văn Thông 18/07/1979 Nam  TS Khoa học máy tính 
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Đỗ Thị Phương Thúy 31/10/1991 Nữ  Ths Khoa học máy tính 

Phạm Xuân Tích 24/11/1978 Nam  Ths Khoa học máy tính 

Nguyễn Thanh Toàn 21/08/1963 Nam  Ths Khoa học máy tính 

Trịnh Thị Trang 14/06/1989 Nữ  Ths Khoa học máy tính 

Nguyễn Thành Trung 22/09/1982 Nam PGS TS Khoa học máy tính 

Trần Quang Tuấn 20/12/1983 Nam  Ths Khoa học máy tính 

Đinh Công Tùng 26/09/1997 Nam  Ths Khoa học máy tính 

Lê Thanh Tùng 28/07/1955 Nam  CN Khoa học máy tính 

Nguyễn Thế Vinh 21/11/1980 Nam  TS Khoa học máy tính 

Nguyễn Thúy Bình 22/12/1981 Nữ  TS Kỹ thuật máy tính 

Trần Mạnh Cường 28/11/1980 Nam  TS Kỹ thuật máy tính 

Bùi Ngọc Dũng 14/05/1977 Nam  TS Kỹ thuật máy tính 

Phạm Thanh Huyền 01/12/1978 Nữ  TS Kỹ thuật máy tính 

Nguyễn Hữu Luân 06/02/2000 Nam  KS Kỹ thuật máy tính 

Phạm Xuân Tích 24/11/1978 Nam  Ths Kỹ thuật máy tính 

Đào Thanh Toản 28/11/1979 Nam PGS TS Kỹ thuật máy tính 

Lê Vĩnh An 15/03/1980 Nam PGS TS Công nghệ thông tin 

Phạm Duy Anh 03/01/1976 Nam PGS TS Công nghệ thông tin 

Phùng Tuấn Anh 28/02/1992 Nam  Ths Công nghệ thông tin 

Nguyễn Lan Anh 06/10/1979 Nữ  Ths Công nghệ thông tin 

Hoàng Thiệu Anh 31/10/1992 Nam  Ths Công nghệ thông tin 

Bùi Tuấn Anh 27/12/1978 Nam  TS Công nghệ thông tin 

Nguyễn Tuấn Anh 01/01/1991 Nam  TS Công nghệ thông tin 

Nguyễn Thạch Bích 20/06/1978 Nam  TS Công nghệ thông tin 

Lương Xuân Bính 02/01/1975 Nam PGS TS Công nghệ thông tin 

Hoàng Nam Bình 17/08/1981 Nam  TS Công nghệ thông tin 

Mai Phước Bình 03/08/1985 Nam  Ths Công nghệ thông tin 

Nguyễn Tuấn Bình 29/07/1985 Nam  Ths Công nghệ thông tin 

Lương Thanh Bình 28/07/1977 Nam  Ths Công nghệ thông tin 

Nguyễn Thúy Bình 22/12/1981 Nữ  TS Công nghệ thông tin 

Đỗ Xuân Cảnh 30/12/1983 Nam  TS Công nghệ thông tin 
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Bùi Trọng Cầu 06/11/1962 Nam PGS TS Công nghệ thông tin 

Đặng Thùy Chi 15/01/1978 Nữ  TS Công nghệ thông tin 

Thái Thị Kim Chi 16/08/1986 Nữ  TS Công nghệ thông tin 

Thái Khắc Chiến 28/04/1979 Nam  TS Công nghệ thông tin 

Lương Xuân Chiểu 27/07/1976 Nam  TS Công nghệ thông tin 

Lương Đức Chung 22/01/1984 Nam  Ths Công nghệ thông tin 

Trần Đức Công 09/11/1985 Nam  Ths Công nghệ thông tin 

Lê Ngọc Cương 01/05/1963 Nam  Ths Công nghệ thông tin 

Đỗ Quốc Cường 03/01/1976 Nam PGS TS Công nghệ thông tin 

Trần Mạnh Cường 28/11/1980 Nam  TS Công nghệ thông tin 

Nguyễn Hiếu Cường 21/05/1974 Nam  TS Công nghệ thông tin 

Đào Việt Cường 21/10/1979 Nam  CN Công nghệ thông tin 

Nguyễn Anh Dân 22/10/1985 Nam  TS Công nghệ thông tin 

Nguyễn Lê Minh Đăng 08/08/1999 Nam  KS Công nghệ thông tin 

Mai Hải Đăng 30/12/1975 Nam  TS Công nghệ thông tin 

Nguyễn Công Định 26/10/1983 Nam  TS Công nghệ thông tin 

Nguyễn Bá Đồng 30/04/1979 Nam  Ths Công nghệ thông tin 

Nguyễn Đức Dư 14/09/1979 Nam  TS Công nghệ thông tin 

Lê Anh Đức 06/12/1974 Nam  Ths Công nghệ thông tin 

Đỗ Văn Đức 23/12/1979 Nam  Ths Công nghệ thông tin 

Ngô Như Đức 17/09/1982 Nam  Ths Công nghệ thông tin 

Nguyễn Đắc Đức 30/06/1981 Nam  TS Công nghệ thông tin 

Tiêu Thị Ngọc Dung 25/11/1980 Nữ  Ths Công nghệ thông tin 

Trần Văn Dũng 04/08/1955 Nam  TS Công nghệ thông tin 

Bùi Ngọc Dũng 14/05/1977 Nam  TS Công nghệ thông tin 

Nguyễn Đức Dũng 18/04/1980 Nam  TS Công nghệ thông tin 

Chu Tiến Dũng 13/06/1984 Nam  TS Công nghệ thông tin 

Nguyễn Văn Dũng 10/03/1986 Nam  Ths Công nghệ thông tin 

Phạm Tiến Dũng 01/08/1966 Nam  Ths Công nghệ thông tin 

Đinh Nghĩa Dũng 01/09/1963 Nam  Ths Công nghệ thông tin 

Lại Mạnh Dũng 06/08/1981 Nam  TS Công nghệ thông tin 
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Lê Đăng Dũng 12/03/1988 Nam  TS Công nghệ thông tin 

Nguyễn Văn Dụng 29/10/1969 Nam  Ths Công nghệ thông tin 

Trần Khắc Dương 16/11/1981 Nam  TS Công nghệ thông tin 

Nguyễn Đình Dương 22/10/1980 Nam  TS Công nghệ thông tin 

Nguyễn Thị Thanh 

Giang 12/10/1974 Nữ  Ths Công nghệ thông tin 

Hoàng Hà 25/05/1960 Nam PGS TS Công nghệ thông tin 

Lê Hải Hà 20/05/1965 Nam PGS TS Công nghệ thông tin 

Phạm Thanh Hà 22/11/1971 Nam  TS Công nghệ thông tin 

Nguyễn Hải Hà 26/04/1989 Nữ  Ths Công nghệ thông tin 

Trần Thị Hà 05/03/1999 Nữ  CN Công nghệ thông tin 

Lê Thị Việt Hà 21/08/1980 Nữ  TS Công nghệ thông tin 

Nguyễn Hải Hà 28/04/1983 Nữ  Ths Công nghệ thông tin 

Lê Thị Hà 08/02/1981 Nữ  TS Công nghệ thông tin 

Phạm Thanh Hà 10/02/1972 Nam  Ths Công nghệ thông tin 

Hoàng Việt Hải 12/10/1983 Nam  TS Công nghệ thông tin 

Nguyễn Ích Hải 18/09/1973 Nam  Ths Công nghệ thông tin 

Nguyễn Mạnh Hải 30/10/1979 Nam  KS Công nghệ thông tin 

Nguyễn Thị Thu Hằng 05/09/1981 Nữ  Ths Công nghệ thông tin 

Lê Quang Hanh 01/03/1978 Nam PGS TS Công nghệ thông tin 

Phạm Thị Bích Hạnh 01/12/1980 Nữ  Ths Công nghệ thông tin 

Nguyễn Thị Hồng Hạnh 07/08/1994 Nữ  Ths Công nghệ thông tin 

Nguyễn Văn Hậu 22/07/1977 Nam  TS Công nghệ thông tin 

Nguyễn Bá Hậu 28/10/1976 Nam  Ths Công nghệ thông tin 

Lê Đắc Hiền 06/03/1983 Nam  Ths Công nghệ thông tin 

Tạ Thị Hiền 22/12/1979 Nữ  TS Công nghệ thông tin 

Phan Thị Thu Hiền 17/08/1984 Nữ  Ths Công nghệ thông tin 

Trần Thế Hiệp 20/11/1976 Nam  Ths Công nghệ thông tin 

Vũ Hiệp 12/10/1982 Nam  

Kiến trúc 

sư Công nghệ thông tin 

Trần Vũ Hiếu 14/06/1985 Nam  Ths Công nghệ thông tin 
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Trịnh Thị Hiếu 03/08/1981 Nữ  Ths Công nghệ thông tin 

Nguyễn Trung Hiếu 09/02/1978 Nam  Ths Công nghệ thông tin 

Nguyễn Trần Hiếu 16/11/1979 Nam  Ths Công nghệ thông tin 

Nguyễn Thị Hòa 15/04/1974 Nữ PGS TS Công nghệ thông tin 

Lê Thị Hòa 28/08/1973 Nữ  TS Công nghệ thông tin 

Nguyễn Văn Hoàng 23/10/1976 Nam PGS TS Công nghệ thông tin 

Nguyễn Huy Hoàng 04/04/1975 Nam  TS Công nghệ thông tin 

Luyện Xuân Hoàng 18/04/1971 Nam  Ths Công nghệ thông tin 

Bùi Thị Hồng 16/09/1983 Nữ  Ths Công nghệ thông tin 

Bùi Thúy Hồng 03/11/1976 Nữ  Ths Công nghệ thông tin 

Nguyễn Thị Hồng 21/01/1976 Nữ  Ths Công nghệ thông tin 

Vũ Huấn 29/11/1990 Nam  TS Công nghệ thông tin 

Nguyễn Phi Hùng 01/01/1967 Nam  TS Công nghệ thông tin 

Nguyễn Mạnh Hùng 21/02/1982 Nam  TS Công nghệ thông tin 

Nguyễn Huy Hùng 08/05/1980 Nam  Ths Công nghệ thông tin 

Vũ Mạnh Hùng 27/11/1978 Nam  TS Công nghệ thông tin 

Nguyễn Hữu Hưng 01/11/1980 Nam PGS TS Công nghệ thông tin 

Nguyễn Việt Hưng 25/05/1992 Nam  Ths Công nghệ thông tin 

Trần Việt Hưng 07/05/1984 Nam  TS Công nghệ thông tin 

Lê Cảnh Hưng 03/11/1989 Nam  Ths Công nghệ thông tin 

Trần Văn Hưng 01/07/1978 Nam  TS Công nghệ thông tin 

Đặng Thu Hương 06/04/1984 Nữ  Ths Công nghệ thông tin 

Bùi Việt Hương 07/01/1984 Nữ  TS Công nghệ thông tin 

Cao Thị Mai Hương 05/04/1982 Nữ  Ths Công nghệ thông tin 

Vũ Thị Hương 17/08/1989 Nữ  Ths Công nghệ thông tin 

Nguyễn Thu Hường 12/12/1988 Nữ  Ths Công nghệ thông tin 

Nguyễn Thu Hường 12/12/1988 Nữ  Ths Công nghệ thông tin 

Nguyễn Xuân Huy 17/08/1977 Nam PGS TS Công nghệ thông tin 

Nguyễn Thị Huyên 11/05/1979 Nữ  Ths Công nghệ thông tin 

Phạm Thanh Huyền 01/12/1978 Nữ  TS Công nghệ thông tin 

Vũ Hoàng Khôi 04/04/1990 Nam  Ths Công nghệ thông tin 
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Nguyễn Thị Kim Khuê 27/06/1971 Nữ  Ths Công nghệ thông tin 

Vũ Văn Khương 06/02/1949 Nam PGS TS Công nghệ thông tin 

Phạm Hoàng Kiên 15/09/1972 Nam PGS TS Công nghệ thông tin 

Nguyễn Văn Kiên 16/07/1985 Nam  TS Công nghệ thông tin 

Nguyễn Xuân Lam 26/08/1979 Nam  TS Công nghệ thông tin 

Đặng Hồng Lam 23/05/1981 Nam  TS Công nghệ thông tin 

Đào Duy Lâm 03/10/1979 Nam PGS TS Công nghệ thông tin 

Hoàng Thị Tuyết Lan 15/10/1967 Nữ PGS TS Công nghệ thông tin 

Nguyễn Châu Lân 26/06/1981 Nam PGS TS Công nghệ thông tin 

Nguyễn Ngọc Lân 31/01/1991 Nam  Ths Công nghệ thông tin 

Lương Thái Lê 21/02/1980 Nữ  TS Công nghệ thông tin 

Đinh Như Lê 13/04/1982 Nữ  Ths Công nghệ thông tin 

Hoàng Thùy Linh 27/12/1982 Nữ  TS Công nghệ thông tin 

Nguyễn Thái Linh 30/03/1990 Nam  TS Công nghệ thông tin 

Nguyễn Hà Linh 26/05/1980 Nam  Ths Công nghệ thông tin 

Hoàng Thuỳ Linh 25/11/1998 Nữ  Ths Công nghệ thông tin 

Đỗ Văn Linh 25/12/1985 Nam  Ths Công nghệ thông tin 

Mai Đình Lộc 28/04/1965 Nam  Ths Công nghệ thông tin 

Lê Tất Lợi 22/11/1979 Nam  Ths Công nghệ thông tin 

Nguyễn Ngọc Long 06/10/1963 Nam GS TS Công nghệ thông tin 

Nguyễn Hữu Luân 06/02/2000 Nam  KS Công nghệ thông tin 

Phan Thế Lượng 06/06/1978 Nam  TS Công nghệ thông tin 

Lê Xuân Lưu 19/05/1992 Nam  TS Công nghệ thông tin 

Cao Thị Luyên 28/04/1979 Nữ  TS Công nghệ thông tin 

Đặng Thị Mai 05/05/1982 Nữ  TS Công nghệ thông tin 

Nguyễn Đức Mạnh 08/03/1974 Nam PGS TS Công nghệ thông tin 

Nguyễn Duy Mạnh 28/09/1990 Nam  Ths Công nghệ thông tin 

Ngô Văn Minh 24/04/1983 Nam PGS TS Công nghệ thông tin 

Võ Thị Hồng Minh 11/10/1969 Nữ  Ths Công nghệ thông tin 

Bùi Lê Hồng Minh 19/11/1977 Nữ  Ths Công nghệ thông tin 

Nguyễn Lê Minh 13/06/1992 Nam  Ths Công nghệ thông tin 



73 

 

Họ tên Ngày sinh 

Giới 

tính 

Chức 

danh  

Trình độ 

đào tạo Ngành đào tạo 

Nguyễn Thị Mơ 01/03/1982 Nữ  Ths Công nghệ thông tin 

Hồ Xuân Nam 20/05/1982 Nam PGS TS Công nghệ thông tin 

Đặng Hoài Nam 15/05/1969 Nam  Ths Công nghệ thông tin 

Nguyễn Thanh Nga 16/06/1983 Nữ  Ths Công nghệ thông tin 

Phạm Hồng Nga 12/12/1951 Nữ  TS Công nghệ thông tin 

Vũ Thị Nga 01/05/1981 Nữ  Ths Công nghệ thông tin 

Nguyễn Anh Ngọc 06/07/1989 Nữ  TS Công nghệ thông tin 

Đỗ Thị Nhự 09/09/1978 Nữ  Ths Công nghệ thông tin 

Nguyễn Thị Cẩm Nhung 04/01/1978 Nữ  TS Công nghệ thông tin 

Lê Kim Nhung 05/08/1982 Nữ  Ths Công nghệ thông tin 

Doãn Thị Nội 30/10/1978 Nữ  TS Công nghệ thông tin 

Phạm Văn Phê 05/11/1984 Nam PGS TS Công nghệ thông tin 

Phạm Đình Phong 04/09/1976 Nam  TS Công nghệ thông tin 

Mai Nam Phong 04/11/1980 Nam  TS Công nghệ thông tin 

Nguyễn Đăng Phóng 14/09/1975 Nam  TS Công nghệ thông tin 

Nguyễn Quang Phúc 30/06/1972 Nam PGS TS Công nghệ thông tin 

Nguyễn Trọng Phúc 02/10/1976 Nam  TS Công nghệ thông tin 

Phạm Hà Phương 10/09/1996 Nữ  CN Công nghệ thông tin 

Nguyễn Đình Phương 09/10/1974 Nam  Ths Công nghệ thông tin 

Nguyễn Hoàng Quân 20/12/1985 Nam  TS Công nghệ thông tin 

Hà Văn Quân 28/07/1987 Nam  Ths Công nghệ thông tin 

Thái Minh Quân 25/09/1985 Nam  TS Công nghệ thông tin 

Ngô Đăng Quang 19/09/1964 Nam PGS TS Công nghệ thông tin 

Cao Minh Quý 17/10/1975 Nam  TS Công nghệ thông tin 

Nguyễn Thị Quyên 25/11/1977 Nữ  Ths Công nghệ thông tin 

Hà Thu Quỳnh 04/11/1994 Nữ  CN Công nghệ thông tin 

Ngô Quang Quỳnh 20/09/1984 Nam  Ths Công nghệ thông tin 

Nguyễn Thanh Sang 01/07/1976 Nam PGS TS Công nghệ thông tin 

Nguyễn Quỳnh Sang 26/08/1959 Nam  TS Công nghệ thông tin 

Nguyễn Kim Sao 12/12/1979 Nữ  TS Công nghệ thông tin 
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Nguyễn Minh Hoàng 

Sơn 19/01/1996 Nam  Ths Công nghệ thông tin 

Vũ Đức Sỹ 05/01/1963 Nam  TS Công nghệ thông tin 

Đinh Hữu Tài 27/07/1992 Nam  Ths Công nghệ thông tin 

Nguyễn Thành Tâm 01/01/1985 Nam  ĐH Công nghệ thông tin 

Lê Thanh Tâm 05/05/1985 Nữ  TS Công nghệ thông tin 

Lê Thanh Tâm 08/06/1989 Nam  Ths Công nghệ thông tin 

Đặng Minh Tân 22/12/1979 Nam  TS Công nghệ thông tin 

Thẩm Quốc Thắng 15/06/1984 Nam  Ths Công nghệ thông tin 

Nguyễn Viết Thanh 27/09/1977 Nam PGS TS Công nghệ thông tin 

Vũ Bá Thành 08/09/1989 Nam  TS Công nghệ thông tin 

Cao Phương Thảo 07/12/1980 Nữ  Ths Công nghệ thông tin 

Đặng Thị Thu Thảo 11/08/1982 Nữ  Ths Công nghệ thông tin 

Trần Thị Bích Thảo 07/03/1984 Nữ  Ths Công nghệ thông tin 

Bùi Minh Thảo 26/09/1999 Nữ  KS Công nghệ thông tin 

Phạm Thị Thảo 07/09/1982 Nữ  Ths Công nghệ thông tin 

Phí Hồng Thịnh 28/01/1974 Nam  TS Công nghệ thông tin 

Hoàng Văn Thông 18/07/1979 Nam  TS Công nghệ thông tin 

Nguyễn Diệu Thúy 20/08/1975 Nữ  Ths Công nghệ thông tin 

Đỗ Thị Phương Thúy 31/10/1991 Nữ  Ths Công nghệ thông tin 

Đặng Thu Thủy 26/02/1979 Nữ  Ths Công nghệ thông tin 

Phạm Xuân Tích 24/11/1978 Nam  Ths Công nghệ thông tin 

Nguyễn Duy Tiến 07/12/1974 Nam PGS TS Công nghệ thông tin 

Bùi Ngọc Toàn 04/09/1968 Nam PGS TS Công nghệ thông tin 

Nguyễn Thanh Toàn 21/08/1963 Nam  Ths Công nghệ thông tin 

Nguyễn Thị Mi Trà 14/12/1985 Nữ  Ths Công nghệ thông tin 

Nguyễn Hà Trang 10/12/1999 Nữ  CN Công nghệ thông tin 

Dư Thị Thu Trang 07/08/1986 Nữ  Ths Công nghệ thông tin 

Trịnh Thị Trang 14/06/1989 Nữ  Ths Công nghệ thông tin 

Phạm Thu Trang 09/10/1982 Nữ  Ths Công nghệ thông tin 

Nguyễn Thành Trung 22/09/1982 Nam PGS TS Công nghệ thông tin 



75 

 

Họ tên Ngày sinh 

Giới 

tính 

Chức 

danh  

Trình độ 

đào tạo Ngành đào tạo 

Đỗ Anh Tú 27/03/1979 Nam PGS TS Công nghệ thông tin 

Hồ Xuân Tú 31/08/1987 Nam  Ths Công nghệ thông tin 

Nguyễn Quang Tuấn 14/12/1983 Nam PGS TS Công nghệ thông tin 

Trần Anh Tuấn 18/06/1983 Nam PGS TS Công nghệ thông tin 

Nguyễn Anh Tuấn 02/11/1983 Nam  Ths Công nghệ thông tin 

Đặng Việt Tuấn 12/01/1984 Nam  Ths Công nghệ thông tin 

Trần Quang Tuấn 20/12/1983 Nam  Ths Công nghệ thông tin 

Tống Anh Tuấn 23/10/1976 Nam  TS Công nghệ thông tin 

Nguyễn Anh Tuấn 17/11/1975 Nam  TS Công nghệ thông tin 

Nguyễn Quốc Tuấn 20/08/1978 Nam  TS Công nghệ thông tin 

Lê Văn Tùng 31/08/1980 Nam  Ths Công nghệ thông tin 

Đinh Công Tùng 26/09/1997 Nam  Ths Công nghệ thông tin 

Lê Thanh Tùng 28/07/1955 Nam  CN Công nghệ thông tin 

Bùi Thanh Tùng 30/06/1987 Nam  Ths Công nghệ thông tin 

Hoàng Thị Tuyết 16/09/1980 Nữ  TS Công nghệ thông tin 

Lê Thị Hồng Vân 30/01/1979 Nữ  Ths Công nghệ thông tin 

Nguyễn Trung Việt 09/08/1979 Nam  Ths Công nghệ thông tin 

Đỗ Vương Vinh 26/10/1981 Nam  TS Công nghệ thông tin 

Nguyễn Đức Vinh 27/07/1984 Nam  TS Công nghệ thông tin 

Nguyễn Thế Vinh 21/11/1980 Nam  TS Công nghệ thông tin 

Nguyễn Văn Vĩnh 02/09/1981 Nam  TS Công nghệ thông tin 

Vũ Thị Xuân 07/02/1978 Nữ  Ths Công nghệ thông tin 

Đặng Thị Yên 21/02/1976 Nữ  Ths Công nghệ thông tin 

Nguyễn Thị Thanh Yên 06/06/1979 Nữ  Ths Công nghệ thông tin 

Hoàng Hải Yến 27/12/1981 Nữ  Ths Công nghệ thông tin 

Nguyễn Tuấn Anh 03/01/1972 Nam PGS TS Công nghệ kỹ thuật giao thông 

Cù Thị Thục Anh 13/11/1982 Nữ  Ths Công nghệ kỹ thuật giao thông 

Mai Phước Bình 03/08/1985 Nam  Ths Công nghệ kỹ thuật giao thông 

Nguyễn Sỹ Bảo Chung 26/11/1984 Nam  Ths Công nghệ kỹ thuật giao thông 

Đoàn Danh Cường 27/03/1988 Nam  Ths Công nghệ kỹ thuật giao thông 

Ngô Quang Dự 14/11/1979 Nam  TS Công nghệ kỹ thuật giao thông 
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Vũ Kim Hạnh 25/05/1977 Nữ  Ths Công nghệ kỹ thuật giao thông 

Nguyễn Xuân Hiền 18/04/1988 Nam  TS Công nghệ kỹ thuật giao thông 

Đinh Trung Hiếu 18/08/1994 Nam  Ths Công nghệ kỹ thuật giao thông 

Nguyễn Phi Hùng 01/01/1967 Nam  TS Công nghệ kỹ thuật giao thông 

Phạm Huy Khang 02/09/1956 Nam GS TS Công nghệ kỹ thuật giao thông 

Vũ Văn Khoát 26/01/1980 Nam  Ths Công nghệ kỹ thuật giao thông 

Hoàng Hải Long 16/10/1980 Nam  Ths Công nghệ kỹ thuật giao thông 

Nguyễn Quang Minh 25/12/1979 Nam  TS Công nghệ kỹ thuật giao thông 

Nguyễn Hoàng Minh 18/11/1985 Nam  Ths Công nghệ kỹ thuật giao thông 

Nguyễn Anh Ngọc 06/07/1989 Nữ  TS Công nghệ kỹ thuật giao thông 

Nguyễn Tuấn Thành 20/09/1991 Nam  Ths Công nghệ kỹ thuật giao thông 

Nguyễn Chí Trung 10/04/1989 Nam  Ths Công nghệ kỹ thuật giao thông 

Đinh Công Tùng 26/09/1997 Nam  Ths Công nghệ kỹ thuật giao thông 

Nguyễn Đức Vinh 27/07/1984 Nam  TS Công nghệ kỹ thuật giao thông 

Nguyễn Thị Yến 08/02/1984 Nữ  TS Công nghệ kỹ thuật giao thông 

Thân Thị Hải Yến 27/08/1979 Nữ  Ths Công nghệ kỹ thuật giao thông 

Lê Vĩnh An 15/03/1980 Nam PGS TS Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 

Nguyễn Thị Hoài An 29/11/1971 Nữ  TS Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 

Ngô Thị Hiền Anh 08/01/1985 Nữ  Ths Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 

Đinh Thị Thanh Bình 22/04/1971 Nữ  TS Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 

Trần Quang Chí 23/10/1980 Nam  Ths Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 

Đặng Xuân Cung 02/02/1972 Nam  KS Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 

Nguyễn Anh Dân 22/10/1985 Nam  TS Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 

Nguyễn Thị Thùy Dung 10/01/1989 Nữ  Ths Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 

Nguyễn Thị Thùy 

Dương 16/07/1989 Nữ  Ths Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 

Phạm Chu Thùy Dương 19/11/1991 Nữ  Ths Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 

Lê Thị Thu Giang 24/08/1979 Nữ  Ths Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 

Phạm Thu Giang 22/10/1987 Nữ  Ths Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 

Nguyễn Thị Vân Hà 09/01/1979 Nữ  TS Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 

Trần Thu Hà 30/10/1985 Nữ  TS Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 



77 

 

Họ tên Ngày sinh 

Giới 

tính 

Chức 

danh  

Trình độ 

đào tạo Ngành đào tạo 

Hoàng Việt Hải 12/10/1983 Nam  TS Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 

Lê Thị Thanh Hằng 05/10/1977 Nữ  Ths Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 

Trần Thị Nguyệt Hằng 23/01/1988 Nữ  Ths Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 

Nguyễn Thị Hồng Hạnh 31/12/1972 Nữ PGS TS Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 

Bùi Thúy Hồng 03/11/1976 Nữ  Ths Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 

Trần Thị Lan Hương 12/08/1962 Nữ PGS TS Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 

Bùi Việt Hương 07/01/1984 Nữ  TS Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 

Nguyễn Thị Thu Hương 19/11/1979 Nữ  Ths Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 

Vũ Thị Hường 26/01/1987 Nữ  Ths Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 

Lê Thu Huyền 31/08/1978 Nữ  TS Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 

Phạm Văn Ký 15/06/1955 Nam GS TS Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 

Chu Kiều Linh 25/08/1975 Nữ  Ths Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 

Nguyễn Hoàng Mai 26/07/1982 Nữ  Ths Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 

Phan Nguyễn Hoài Nam 12/03/1979 Nam  Ths Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 

An Minh Ngọc 19/12/1979 Nữ  TS Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 

Nguyễn Thị Phương 17/03/1962 Nữ PGS TS Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 

Lê Quân 23/02/1966 Nam PGS TS Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 

Cao Minh Quý 17/10/1975 Nam  TS Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 

Nguyễn Tiến Quý 01/03/1983 Nam  TS Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 

Bạch Thị Thanh 23/02/1969 Nữ  Ths Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 

Đồng Văn Thảo 15/07/1972 Nam  Ths Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 

Trần Thị Thảo 16/12/1979 Nữ  Ths Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 

Nguyễn Ngọc Thoa 16/02/1983 Nữ  Ths Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 

Đới Thị Huyền Thư 10/03/1991 Nữ  Ths Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 

Trần Đức Thung 18/08/1957 Nam  TS Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 

Vũ Trọng Tích 31/01/1962 Nam PGS TS Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 

Nguyễn Văn Toàn 10/06/1974 Nam  Ths Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 

Nguyễn Thị Tuyết Trinh 07/05/1973 Nữ PGS TS Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 

Nguyễn Văn Trường 27/01/1981 Nam  TS Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 

Vũ Ngọc Tú 09/03/1984 Nam  Ths Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 

Nguyễn Thanh Tú 19/03/1980 Nữ  TS Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 
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Vũ Anh Tuấn 07/05/1981 Nam  Ths Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 

Dương Hữu Tuyến 17/12/1980 Nam PGS TS Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 

Bùi Thị Thanh Vân 14/07/1982 Nữ  Ths Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 

Nguyễn Cao Ý 23/12/1982 Nam PGS TS Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 

Lê Vĩnh An 15/03/1980 Nam PGS TS Kỹ thuật cơ khí 

Nguyễn Thoại Anh 19/10/1977 Nam  TS Kỹ thuật cơ khí 

Nguyễn Quang Anh 13/09/1988 Nam  TS Kỹ thuật cơ khí 

Nguyễn Lan Anh 06/10/1979 Nữ  Ths Kỹ thuật cơ khí 

Đặng Văn Anh 20/01/1985 Nam  KS Kỹ thuật cơ khí 

Lê Công Báo 10/11/1985 Nam  Ths Kỹ thuật cơ khí 

Trần Văn Bẩy 12/04/1974 Nam  Ths Kỹ thuật cơ khí 

Nguyễn Thạch Bích 20/06/1978 Nam  TS Kỹ thuật cơ khí 

Lương Xuân Bính 02/01/1975 Nam PGS TS Kỹ thuật cơ khí 

Hoàng Nam Bình 17/08/1981 Nam  TS Kỹ thuật cơ khí 

Mai Phước Bình 03/08/1985 Nam  Ths Kỹ thuật cơ khí 

Nguyễn Đức Bình 28/07/1997 Nam  Ths Kỹ thuật cơ khí 

Bùi Trọng Cầu 06/11/1962 Nam PGS TS Kỹ thuật cơ khí 

Nguyễn Thùy Chi 03/08/1983 Nữ  TS Kỹ thuật cơ khí 

Tào Văn Chiến 24/04/1982 Nam  TS Kỹ thuật cơ khí 

Lương Xuân Chiểu 27/07/1976 Nam  TS Kỹ thuật cơ khí 

Ngô Đức Chinh 29/03/1981 Nam  TS Kỹ thuật cơ khí 

Trần Đức Công 09/11/1985 Nam  Ths Kỹ thuật cơ khí 

Đỗ Quốc Cường 03/01/1976 Nam PGS TS Kỹ thuật cơ khí 

Nguyễn Văn Cường 06/06/1983 Nam PGS TS Kỹ thuật cơ khí 

Trần Mạnh Cường 28/11/1980 Nam  TS Kỹ thuật cơ khí 

Nguyễn Huy Cường 21/02/1987 Nam  TS Kỹ thuật cơ khí 

Nguyễn Anh Dân 22/10/1985 Nam  TS Kỹ thuật cơ khí 

Mai Hải Đăng 30/12/1975 Nam  TS Kỹ thuật cơ khí 

Bùi Thanh Danh 15/11/1975 Nam  TS Kỹ thuật cơ khí 

Nguyễn Văn Điệp 18/12/1983 Nam  Ths Kỹ thuật cơ khí 

Nguyễn Công Định 26/10/1983 Nam  TS Kỹ thuật cơ khí 
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Lê Hoài Đức 15/06/1968 Nam PGS TS Kỹ thuật cơ khí 

Vũ Duy Đức 25/10/1982 Nam  TS Kỹ thuật cơ khí 

Ngô Như Đức 17/09/1982 Nam  Ths Kỹ thuật cơ khí 

Nguyễn Thị Thùy Dung 31/01/1984 Nữ  Ths Kỹ thuật cơ khí 

Đỗ Việt Dũng 16/12/1955 Nam PGS TS Kỹ thuật cơ khí 

Đinh Nghĩa Dũng 01/09/1963 Nam  Ths Kỹ thuật cơ khí 

Trịnh Tuấn Dương 10/09/1989 Nam  Ths Kỹ thuật cơ khí 

Nguyễn Thị Thanh 

Giang 12/10/1974 Nữ  Ths Kỹ thuật cơ khí 

Hoàng Hà 25/05/1960 Nam PGS TS Kỹ thuật cơ khí 

Lê Hải Hà 20/05/1965 Nam PGS TS Kỹ thuật cơ khí 

Trần Thị Cẩm Hà 03/07/1976 Nữ  TS Kỹ thuật cơ khí 

Lê Thị Việt Hà 21/08/1980 Nữ  TS Kỹ thuật cơ khí 

Nguyễn Hải Hà 28/04/1983 Nữ  Ths Kỹ thuật cơ khí 

Nguyễn Ngọc Hà 11/12/1983 Nam  Ths Kỹ thuật cơ khí 

Khương Thị Hà 17/05/1982 Nữ  TS Kỹ thuật cơ khí 

Phạm Thanh Hà 10/02/1972 Nam  Ths Kỹ thuật cơ khí 

Trần Thị Thu Hà 10/04/1988 Nữ  Ths Kỹ thuật cơ khí 

Trần Thị Thu Hà 15/09/1977 Nữ  TS Kỹ thuật cơ khí 

Nguyễn Đình Hải 19/02/1986 Nam PGS TS Kỹ thuật cơ khí 

Trịnh Minh Hải 23/02/1979 Nam  TS Kỹ thuật cơ khí 

Nguyễn Ích Hải 18/09/1973 Nam  Ths Kỹ thuật cơ khí 

Hoàng Thị Minh Hải 06/11/1981 Nữ  Ths Kỹ thuật cơ khí 

Nguyễn Thanh Hải 22/01/1988 Nam  TS Kỹ thuật cơ khí 

Trần Thị Thu Hằng 02/09/1980 Nữ PGS TS Kỹ thuật cơ khí 

Nguyễn Thị Thu Hằng 18/10/1984 Nữ  Ths Kỹ thuật cơ khí 

Nguyễn Đăng Hanh 06/03/1984 Nam  TS Kỹ thuật cơ khí 

Nguyễn Đức Hạnh 21/01/1974 Nam  TS Kỹ thuật cơ khí 

Nguyễn Văn Hào 09/09/1991 Nam  Ths Kỹ thuật cơ khí 

Nguyễn Văn Hậu 22/07/1977 Nam  TS Kỹ thuật cơ khí 

Trần Ngọc Hiền 10/06/1978 Nam PGS TS Kỹ thuật cơ khí 
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Vũ Thanh Hiền 04/02/1970 Nữ  Ths Kỹ thuật cơ khí 

Lê Đắc Hiền 06/03/1983 Nam  Ths Kỹ thuật cơ khí 

Tạ Thị Hiền 22/12/1979 Nữ  TS Kỹ thuật cơ khí 

Phan Thị Thu Hiền 17/08/1984 Nữ  Ths Kỹ thuật cơ khí 

Trương Văn Hiệp 27/05/1985 Nam  Ths Kỹ thuật cơ khí 

Vũ Hiệp 12/10/1982 Nam  

Kiến trúc 

sư Kỹ thuật cơ khí 

Vũ Văn Hiệp 02/09/1982 Nam  TS Kỹ thuật cơ khí 

Nguyễn Trung Hiếu 11/11/1984 Nam  Ths Kỹ thuật cơ khí 

Mai Văn Hiếu 27/04/1991 Nam  Ths Kỹ thuật cơ khí 

Trịnh Thị Hiếu 03/08/1981 Nữ  Ths Kỹ thuật cơ khí 

Nguyễn Thị Thu Hoa 25/05/1977 Nữ  TS Kỹ thuật cơ khí 

Phạm Trọng Hòa 20/08/1982 Nam PGS TS Kỹ thuật cơ khí 

Lại Thị Hoan 05/10/1971 Nữ  TS Kỹ thuật cơ khí 

Luyện Xuân Hoàng 18/04/1971 Nam  Ths Kỹ thuật cơ khí 

Lê Văn Học 02/07/1955 Nam PGS TS Kỹ thuật cơ khí 

Trần Danh Hợi 05/08/1982 Nam  TS Kỹ thuật cơ khí 

Nguyễn Thị Hồng 21/01/1976 Nữ  Ths Kỹ thuật cơ khí 

Trần Việt Hùng 22/01/1980 Nam PGS TS Kỹ thuật cơ khí 

Bùi Vũ Hùng 02/10/1980 Nam  Ths Kỹ thuật cơ khí 

Nguyễn Huy Hùng 08/05/1980 Nam  Ths Kỹ thuật cơ khí 

Bùi Văn Hưng 10/10/1985 Nam  TS Kỹ thuật cơ khí 

Lê Cảnh Hưng 03/11/1989 Nam  Ths Kỹ thuật cơ khí 

Trần Văn Hưng 01/07/1978 Nam  TS Kỹ thuật cơ khí 

Hồ Thị Lan Hương 05/07/1975 Nữ PGS TS Kỹ thuật cơ khí 

Cao Thị Mai Hương 05/04/1982 Nữ  Ths Kỹ thuật cơ khí 

Nguyễn Văn Hưởng 20/10/1985 Nam  Ths Kỹ thuật cơ khí 

Nguyễn Xuân Huy 17/08/1977 Nam PGS TS Kỹ thuật cơ khí 

Phạm Thanh Huyền 01/12/1978 Nữ  TS Kỹ thuật cơ khí 

Phạm Văn Khá 21/11/1988 Nam  Ths Kỹ thuật cơ khí 

Phạm Huy Khang 02/09/1956 Nam GS TS Kỹ thuật cơ khí 
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Nguyễn Lâm Khánh 26/08/1972 Nam  TS Kỹ thuật cơ khí 

Nguyễn Đăng Khoát 02/03/1979 Nam  TS Kỹ thuật cơ khí 

Phạm Huy Khương 19/08/1986 Nam  Ths Kỹ thuật cơ khí 

Nguyễn Xuân Lam 26/08/1979 Nam  TS Kỹ thuật cơ khí 

Đặng Hồng Lam 23/05/1981 Nam  TS Kỹ thuật cơ khí 

Vũ Tuấn Lâm 23/10/1998 Nam  KS Kỹ thuật cơ khí 

Nguyễn Tùng Lâm 20/07/1988 Nam  TS Kỹ thuật cơ khí 

Nguyễn Phương Lan 27/04/1973 Nữ  Ths Kỹ thuật cơ khí 

Nguyễn Châu Lân 26/06/1981 Nam PGS TS Kỹ thuật cơ khí 

Nguyễn Ngọc Lân 04/10/1982 Nam  TS Kỹ thuật cơ khí 

Nguyễn Ngọc Lân 31/01/1991 Nam  Ths Kỹ thuật cơ khí 

Vũ Ngọc Linh 17/03/1984 Nam  TS Kỹ thuật cơ khí 

Lê Hà Linh 26/08/1984 Nữ  Ths Kỹ thuật cơ khí 

Nguyễn Thái Linh 30/03/1990 Nam  TS Kỹ thuật cơ khí 

Mai Đình Lộc 28/04/1965 Nam  Ths Kỹ thuật cơ khí 

Lê Xuân Lưu 19/05/1992 Nam  TS Kỹ thuật cơ khí 

Nguyễn Thị Mai 15/01/1974 Nữ PGS TS Kỹ thuật cơ khí 

Phạm Thị Phương Mai 19/03/1983 Nữ  Ths Kỹ thuật cơ khí 

Nguyễn Đức Mạnh 08/03/1974 Nam PGS TS Kỹ thuật cơ khí 

Nguyễn Quang Minh 25/12/1979 Nam  TS Kỹ thuật cơ khí 

Võ Thị Hồng Minh 11/10/1969 Nữ  Ths Kỹ thuật cơ khí 

Bùi Lê Hồng Minh 19/11/1977 Nữ  Ths Kỹ thuật cơ khí 

Hồ Xuân Nam 20/05/1982 Nam PGS TS Kỹ thuật cơ khí 

Trần Thị Vân Nga 16/06/1973 Nữ  TS Kỹ thuật cơ khí 

Vũ Thị Nga 01/05/1981 Nữ  Ths Kỹ thuật cơ khí 

Đỗ Thị Nhự 09/09/1978 Nữ  Ths Kỹ thuật cơ khí 

Nguyễn Thị Cẩm Nhung 04/01/1978 Nữ  TS Kỹ thuật cơ khí 

Doãn Thị Nội 30/10/1978 Nữ  TS Kỹ thuật cơ khí 

Phạm Văn Phê 05/11/1984 Nam PGS TS Kỹ thuật cơ khí 

Bùi Văn Phú 15/03/1982 Nam  Ths Kỹ thuật cơ khí 

Nguyễn Quang Phúc 30/06/1972 Nam PGS TS Kỹ thuật cơ khí 
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Phạm Hà Phương 10/09/1996 Nữ  CN Kỹ thuật cơ khí 

Nguyễn Đình Phương 09/10/1974 Nam  Ths Kỹ thuật cơ khí 

Đoàn Thị Thúy Phượng 27/02/1974 Nữ  TS Kỹ thuật cơ khí 

Nguyễn Hoàng Quân 20/12/1985 Nam  TS Kỹ thuật cơ khí 

Hà Văn Quân 28/07/1987 Nam  Ths Kỹ thuật cơ khí 

Cao Minh Quý 17/10/1975 Nam  TS Kỹ thuật cơ khí 

Đỗ Xuân Quý 12/06/1979 Nam  Ths Kỹ thuật cơ khí 

Nguyễn Thìn Quỳnh 02/06/1988 Nam  TS Kỹ thuật cơ khí 

Nguyễn Thanh Sang 01/07/1976 Nam PGS TS Kỹ thuật cơ khí 

Nguyễn Thái Sơn 04/05/1993 Nam  Ths Kỹ thuật cơ khí 

Lê Thanh Tâm 08/06/1989 Nam  Ths Kỹ thuật cơ khí 

An Tri Tân 03/05/1978 Nam  Ths Kỹ thuật cơ khí 

Lê Toàn Thắng 05/12/1982 Nam  Ths Kỹ thuật cơ khí 

Thẩm Quốc Thắng 15/06/1984 Nam  Ths Kỹ thuật cơ khí 

Lê Đức Thắng 02/08/1975 Nam  CN Kỹ thuật cơ khí 

Nguyễn Viết Thanh 27/09/1977 Nam PGS TS Kỹ thuật cơ khí 

Kiều Công Thành 01/05/1976 Nam  Ths Kỹ thuật cơ khí 

Vũ Nguyên Thành 19/10/1988 Nam  Ths Kỹ thuật cơ khí 

Phạm Đức Thành 12/09/1982 Nam  Ths Kỹ thuật cơ khí 

Đặng Thị Thu Thảo 11/08/1982 Nữ  Ths Kỹ thuật cơ khí 

Phạm Thị Thảo 07/09/1982 Nữ  Ths Kỹ thuật cơ khí 

Nguyễn Thị Hiếu Thảo 26/10/1991 Nữ  Ths Kỹ thuật cơ khí 

Vũ Xuân Thiệp 10/11/1980 Nam  Ths Kỹ thuật cơ khí 

Phí Hồng Thịnh 28/01/1974 Nam  TS Kỹ thuật cơ khí 

Vũ Thị Hoài Thu 01/11/1979 Nữ  TS Kỹ thuật cơ khí 

Nguyễn Diệu Thúy 20/08/1975 Nữ  Ths Kỹ thuật cơ khí 

Trần Thị Thúy 27/05/1981 Nữ  Ths Kỹ thuật cơ khí 

Nguyễn Văn Thuyên 29/04/1977 Nam  TS Kỹ thuật cơ khí 

Phạm Văn Tiến 04/07/1981 Nam  TS Kỹ thuật cơ khí 

Nguyễn Đức Toàn 25/11/1987 Nam  Ths Kỹ thuật cơ khí 

Ninh Khắc Tôn 26/06/1965 Nam  Ths Kỹ thuật cơ khí 
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Nguyễn Thị Mi Trà 14/12/1985 Nữ  Ths Kỹ thuật cơ khí 

Đỗ Văn Trấn 26/08/1984 Nam  Ths Kỹ thuật cơ khí 

Phạm Minh Trang 13/10/1992 Nữ  Ths Kỹ thuật cơ khí 

Trịnh Thị Trang 14/06/1989 Nữ  Ths Kỹ thuật cơ khí 

Phạm Thu Trang 09/10/1982 Nữ  Ths Kỹ thuật cơ khí 

Nguyễn Thị Tuyết Trinh 07/05/1973 Nữ PGS TS Kỹ thuật cơ khí 

Nguyễn Thành Trung 22/09/1982 Nam PGS TS Kỹ thuật cơ khí 

Vũ Văn Trung 14/12/1977 Nam  TS Kỹ thuật cơ khí 

Nguyễn Ngọc Trung 10/08/1983 Nam  TS Kỹ thuật cơ khí 

Trần Thế Truyền 27/07/1978 Nam PGS TS Kỹ thuật cơ khí 

Đỗ Anh Tú 27/03/1979 Nam PGS TS Kỹ thuật cơ khí 

Trần Ngọc Tú 20/02/1987 Nam  Ths Kỹ thuật cơ khí 

Đoàn Văn Tú 04/08/1980 Nam  TS Kỹ thuật cơ khí 

Nguyễn Đình Tứ 20/07/1975 Nam  TS Kỹ thuật cơ khí 

Đỗ Đức Tuấn 30/04/1950 Nam GS TS Kỹ thuật cơ khí 

Trần Anh Tuấn 18/06/1983 Nam PGS TS Kỹ thuật cơ khí 

Phạm Anh Tuấn 21/04/1981 Nam  Ths Kỹ thuật cơ khí 

Hoàng Văn Tuấn 02/09/1987 Nam  KS Kỹ thuật cơ khí 

Trần Văn Tuyên 05/05/1975 Nam  Ths Kỹ thuật cơ khí 

Hoàng Thị Tuyết 16/09/1980 Nữ  TS Kỹ thuật cơ khí 

Lê Thị Hồng Vân 30/01/1979 Nữ  Ths Kỹ thuật cơ khí 

Nguyễn Cao Văn 05/04/1987 Nam  Ths Kỹ thuật cơ khí 

Nguyễn Đức Văn 09/08/1978 Nam  Ths Kỹ thuật cơ khí 

Nguyễn Quang Vinh 07/10/1980 Nam  Ths Kỹ thuật cơ khí 

Nguyễn Đức Vinh 27/07/1984 Nam  TS Kỹ thuật cơ khí 

Nguyễn Thế Vinh 21/11/1980 Nam  TS Kỹ thuật cơ khí 

Nguyễn Văn Vĩnh 02/09/1981 Nam  TS Kỹ thuật cơ khí 

Nguyễn Văn Vịnh 04/03/1957 Nam PGS TS Kỹ thuật cơ khí 

Vũ Xuân Vịnh 15/05/1973 Nam  Ths Kỹ thuật cơ khí 

Ngô Anh Vũ 20/09/1979 Nữ  TS Kỹ thuật cơ khí 

Phạm Hoàng Vương 07/06/1979 Nam  TS Kỹ thuật cơ khí 
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Vũ Thị Xuân 07/02/1978 Nữ  Ths Kỹ thuật cơ khí 

Nguyễn Thị Thanh Yên 06/06/1979 Nữ  Ths Kỹ thuật cơ khí 

Nguyễn Thị Yến 08/02/1984 Nữ  TS Kỹ thuật cơ khí 

Nguyễn Thoại Anh 19/10/1977 Nam  TS Kỹ thuật cơ điện tử 

Nguyễn Quang Anh 13/09/1988 Nam  TS Kỹ thuật cơ điện tử 

Lê Công Báo 10/11/1985 Nam  Ths Kỹ thuật cơ điện tử 

Trần Văn Bẩy 12/04/1974 Nam  Ths Kỹ thuật cơ điện tử 

Nguyễn Thạch Bích 20/06/1978 Nam  TS Kỹ thuật cơ điện tử 

Hoàng Nam Bình 17/08/1981 Nam  TS Kỹ thuật cơ điện tử 

Tào Văn Chiến 24/04/1982 Nam  TS Kỹ thuật cơ điện tử 

Ngô Đức Chinh 29/03/1981 Nam  TS Kỹ thuật cơ điện tử 

Lương Đức Chung 22/01/1984 Nam  Ths Kỹ thuật cơ điện tử 

Trần Đức Công 09/11/1985 Nam  Ths Kỹ thuật cơ điện tử 

Nguyễn Văn Cường 06/06/1983 Nam PGS TS Kỹ thuật cơ điện tử 

Trần Mạnh Cường 28/11/1980 Nam  TS Kỹ thuật cơ điện tử 

Đào Việt Cường 21/10/1979 Nam  CN Kỹ thuật cơ điện tử 

Nguyễn Anh Dân 22/10/1985 Nam  TS Kỹ thuật cơ điện tử 

Nguyễn Văn Điệp 18/12/1983 Nam  Ths Kỹ thuật cơ điện tử 

Lê Hoài Đức 15/06/1968 Nam PGS TS Kỹ thuật cơ điện tử 

Lê Anh Đức 06/12/1974 Nam  Ths Kỹ thuật cơ điện tử 

Vũ Duy Đức 25/10/1982 Nam  TS Kỹ thuật cơ điện tử 

Ngô Như Đức 17/09/1982 Nam  Ths Kỹ thuật cơ điện tử 

Nguyễn Thị Thùy Dung 31/01/1984 Nữ  Ths Kỹ thuật cơ điện tử 

Đỗ Việt Dũng 16/12/1955 Nam PGS TS Kỹ thuật cơ điện tử 

Nguyễn Đình Dũng 19/12/1973 Nam  Ths Kỹ thuật cơ điện tử 

Đinh Nghĩa Dũng 01/09/1963 Nam  Ths Kỹ thuật cơ điện tử 

Trịnh Tuấn Dương 10/09/1989 Nam  Ths Kỹ thuật cơ điện tử 

Nguyễn Thị Thanh 

Giang 12/10/1974 Nữ  Ths Kỹ thuật cơ điện tử 

Trần Thị Cẩm Hà 03/07/1976 Nữ  TS Kỹ thuật cơ điện tử 

Nguyễn Hải Hà 28/04/1983 Nữ  Ths Kỹ thuật cơ điện tử 
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Nguyễn Ngọc Hà 11/12/1983 Nam  Ths Kỹ thuật cơ điện tử 

Khương Thị Hà 17/05/1982 Nữ  TS Kỹ thuật cơ điện tử 

Trần Thị Thu Hà 10/04/1988 Nữ  Ths Kỹ thuật cơ điện tử 

Trịnh Minh Hải 23/02/1979 Nam  TS Kỹ thuật cơ điện tử 

Nguyễn Thị Thu Hằng 18/10/1984 Nữ  Ths Kỹ thuật cơ điện tử 

Nguyễn Đăng Hanh 06/03/1984 Nam  TS Kỹ thuật cơ điện tử 

Nguyễn Văn Hào 09/09/1991 Nam  Ths Kỹ thuật cơ điện tử 

Nguyễn Văn Hậu 22/07/1977 Nam  TS Kỹ thuật cơ điện tử 

Trần Ngọc Hiền 10/06/1978 Nam PGS TS Kỹ thuật cơ điện tử 

Vũ Thanh Hiền 04/02/1970 Nữ  Ths Kỹ thuật cơ điện tử 

Trần Thị Thu Hiền 20/10/1984 Nữ  Ths Kỹ thuật cơ điện tử 

Phạm Xuân Hiển 20/07/1986 Nam  TS Kỹ thuật cơ điện tử 

Trương Văn Hiệp 27/05/1985 Nam  Ths Kỹ thuật cơ điện tử 

Nguyễn Trung Hiếu 11/11/1984 Nam  Ths Kỹ thuật cơ điện tử 

Nguyễn Thị Thu Hoa 25/05/1977 Nữ  TS Kỹ thuật cơ điện tử 

Lê Văn Học 02/07/1955 Nam PGS TS Kỹ thuật cơ điện tử 

Bùi Vũ Hùng 02/10/1980 Nam  Ths Kỹ thuật cơ điện tử 

Bùi Văn Hưng 10/10/1985 Nam  TS Kỹ thuật cơ điện tử 

Trần Văn Hưng 01/07/1978 Nam  TS Kỹ thuật cơ điện tử 

Cao Thị Mai Hương 05/04/1982 Nữ  Ths Kỹ thuật cơ điện tử 

Nguyễn Văn Hưởng 20/10/1985 Nam  Ths Kỹ thuật cơ điện tử 

Đinh Thị Thanh Huyền 21/04/1984 Nữ PGS TS Kỹ thuật cơ điện tử 

Phạm Thanh Huyền 01/12/1978 Nữ  TS Kỹ thuật cơ điện tử 

Phạm Văn Khá 21/11/1988 Nam  Ths Kỹ thuật cơ điện tử 

Nguyễn Lâm Khánh 26/08/1972 Nam  TS Kỹ thuật cơ điện tử 

Nguyễn Đăng Khoát 02/03/1979 Nam  TS Kỹ thuật cơ điện tử 

Nguyễn Thị Kim Khuê 27/06/1971 Nữ  Ths Kỹ thuật cơ điện tử 

Phạm Huy Khương 19/08/1986 Nam  Ths Kỹ thuật cơ điện tử 

Nguyễn Xuân Lam 26/08/1979 Nam  TS Kỹ thuật cơ điện tử 

Nguyễn Tùng Lâm 20/07/1988 Nam  TS Kỹ thuật cơ điện tử 

Nguyễn Phương Lan 27/04/1973 Nữ  Ths Kỹ thuật cơ điện tử 
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Nguyễn Thanh Lịch 30/01/1981 Nam  TS Kỹ thuật cơ điện tử 

Vũ Ngọc Linh 17/03/1984 Nam  TS Kỹ thuật cơ điện tử 

Nguyễn Hà Linh 26/05/1980 Nam  Ths Kỹ thuật cơ điện tử 

Nguyễn Thị Mai 15/01/1974 Nữ PGS TS Kỹ thuật cơ điện tử 

Phạm Thị Phương Mai 19/03/1983 Nữ  Ths Kỹ thuật cơ điện tử 

Bùi Lê Hồng Minh 19/11/1977 Nữ  Ths Kỹ thuật cơ điện tử 

Trần Thị Vân Nga 16/06/1973 Nữ  TS Kỹ thuật cơ điện tử 

Vũ Thị Nga 01/05/1981 Nữ  Ths Kỹ thuật cơ điện tử 

Nguyễn Anh Ngọc 02/12/1985 Nữ  TS Kỹ thuật cơ điện tử 

Đỗ Thị Nhự 09/09/1978 Nữ  Ths Kỹ thuật cơ điện tử 

Nguyễn Thị Cẩm Nhung 04/01/1978 Nữ  TS Kỹ thuật cơ điện tử 

Nguyễn Quang Phúc 30/06/1972 Nam PGS TS Kỹ thuật cơ điện tử 

Phạm Hà Phương 10/09/1996 Nữ  CN Kỹ thuật cơ điện tử 

Đoàn Thị Thúy Phượng 27/02/1974 Nữ  TS Kỹ thuật cơ điện tử 

Hà Văn Quân 28/07/1987 Nam  Ths Kỹ thuật cơ điện tử 

Đỗ Xuân Quý 12/06/1979 Nam  Ths Kỹ thuật cơ điện tử 

Nguyễn Thìn Quỳnh 02/06/1988 Nam  TS Kỹ thuật cơ điện tử 

Lê Thanh Tâm 08/06/1989 Nam  Ths Kỹ thuật cơ điện tử 

Nguyễn Viết Thanh 27/09/1977 Nam PGS TS Kỹ thuật cơ điện tử 

Kiều Công Thành 01/05/1976 Nam  Ths Kỹ thuật cơ điện tử 

Phạm Đức Thành 12/09/1982 Nam  Ths Kỹ thuật cơ điện tử 

Nguyễn Thị Hiếu Thảo 26/10/1991 Nữ  Ths Kỹ thuật cơ điện tử 

Vũ Xuân Thiệp 10/11/1980 Nam  Ths Kỹ thuật cơ điện tử 

Vũ Thị Hoài Thu 01/11/1979 Nữ  TS Kỹ thuật cơ điện tử 

Nguyễn Văn Thuyên 29/04/1977 Nam  TS Kỹ thuật cơ điện tử 

Phạm Văn Tiến 04/07/1981 Nam  TS Kỹ thuật cơ điện tử 

Nguyễn Đức Toàn 25/11/1987 Nam  Ths Kỹ thuật cơ điện tử 

Đỗ Văn Trấn 26/08/1984 Nam  Ths Kỹ thuật cơ điện tử 

Nguyễn Thành Trung 22/09/1982 Nam PGS TS Kỹ thuật cơ điện tử 

Quách Duy Trường 08/09/1983 Nam  TS Kỹ thuật cơ điện tử 

Trần Thế Truyền 27/07/1978 Nam PGS TS Kỹ thuật cơ điện tử 



87 

 

Họ tên Ngày sinh 

Giới 

tính 

Chức 

danh  

Trình độ 

đào tạo Ngành đào tạo 

Trần Ngọc Tú 20/02/1987 Nam  Ths Kỹ thuật cơ điện tử 

Đỗ Đức Tuấn 30/04/1950 Nam GS TS Kỹ thuật cơ điện tử 

Hoàng Văn Tuấn 02/09/1987 Nam  KS Kỹ thuật cơ điện tử 

Nguyễn Cao Văn 05/04/1987 Nam  Ths Kỹ thuật cơ điện tử 

Nguyễn Đức Văn 09/08/1978 Nam  Ths Kỹ thuật cơ điện tử 

Nguyễn Quang Vinh 07/10/1980 Nam  Ths Kỹ thuật cơ điện tử 

Nguyễn Văn Vĩnh 02/09/1981 Nam  TS Kỹ thuật cơ điện tử 

Vũ Xuân Vịnh 15/05/1973 Nam  Ths Kỹ thuật cơ điện tử 

Ngô Anh Vũ 20/09/1979 Nữ  TS Kỹ thuật cơ điện tử 

Phạm Hoàng Vương 07/06/1979 Nam  TS Kỹ thuật cơ điện tử 

Lê Vĩnh An 15/03/1980 Nam PGS TS Kỹ thuật nhiệt 

Nguyễn Thoại Anh 19/10/1977 Nam  TS Kỹ thuật nhiệt 

Bùi Thị Mai Anh 06/04/1984 Nữ  TS Kỹ thuật nhiệt 

Nguyễn Tuấn Anh 06/03/1976 Nam  Ths Kỹ thuật nhiệt 

Trần Văn Bẩy 12/04/1974 Nam  Ths Kỹ thuật nhiệt 

Lương Xuân Bính 02/01/1975 Nam PGS TS Kỹ thuật nhiệt 

Hoàng Nam Bình 17/08/1981 Nam  TS Kỹ thuật nhiệt 

Nguyễn Đức Bình 28/07/1997 Nam  Ths Kỹ thuật nhiệt 

Thái Thị Kim Chi 16/08/1986 Nữ  TS Kỹ thuật nhiệt 

Tào Văn Chiến 24/04/1982 Nam  TS Kỹ thuật nhiệt 

Lương Xuân Chiểu 27/07/1976 Nam  TS Kỹ thuật nhiệt 

Lương Đức Chung 22/01/1984 Nam  Ths Kỹ thuật nhiệt 

Trần Đức Công 09/11/1985 Nam  Ths Kỹ thuật nhiệt 

Nguyễn Thị Cúc 13/08/1976 Nữ  Ths Kỹ thuật nhiệt 

Nguyễn Văn Cường 06/06/1983 Nam PGS TS Kỹ thuật nhiệt 

Nguyễn Huy Cường 21/02/1987 Nam  TS Kỹ thuật nhiệt 

Nguyễn Công Định 26/10/1983 Nam  TS Kỹ thuật nhiệt 

Vũ Duy Đức 25/10/1982 Nam  TS Kỹ thuật nhiệt 

Ngô Như Đức 17/09/1982 Nam  Ths Kỹ thuật nhiệt 

Nguyễn Thị Thùy Dung 31/01/1984 Nữ  Ths Kỹ thuật nhiệt 

Đỗ Việt Dũng 16/12/1955 Nam PGS TS Kỹ thuật nhiệt 
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Chu Tiến Dũng 13/06/1984 Nam  TS Kỹ thuật nhiệt 

Đinh Nghĩa Dũng 01/09/1963 Nam  Ths Kỹ thuật nhiệt 

Hoàng Hà 25/05/1960 Nam PGS TS Kỹ thuật nhiệt 

Nguyễn Hải Hà 28/04/1983 Nữ  Ths Kỹ thuật nhiệt 

Phạm Thanh Hà 10/02/1972 Nam  Ths Kỹ thuật nhiệt 

Trần Thị Thu Hà 10/04/1988 Nữ  Ths Kỹ thuật nhiệt 

Nguyễn Đình Hải 19/02/1986 Nam PGS TS Kỹ thuật nhiệt 

Trịnh Minh Hải 23/02/1979 Nam  TS Kỹ thuật nhiệt 

Hoàng Việt Hải 12/10/1983 Nam  TS Kỹ thuật nhiệt 

Nguyễn Thanh Hải 22/01/1988 Nam  TS Kỹ thuật nhiệt 

Nguyễn Đăng Hanh 06/03/1984 Nam  TS Kỹ thuật nhiệt 

Nguyễn Đức Hạnh 21/01/1974 Nam  TS Kỹ thuật nhiệt 

Nguyễn Văn Hào 09/09/1991 Nam  Ths Kỹ thuật nhiệt 

Trần Ngọc Hiền 10/06/1978 Nam PGS TS Kỹ thuật nhiệt 

Lê Đắc Hiền 06/03/1983 Nam  Ths Kỹ thuật nhiệt 

Tạ Thị Hiền 22/12/1979 Nữ  TS Kỹ thuật nhiệt 

Nguyễn Trung Hiếu 11/11/1984 Nam  Ths Kỹ thuật nhiệt 

Mai Văn Hiếu 27/04/1991 Nam  Ths Kỹ thuật nhiệt 

Lại Thị Hoan 05/10/1971 Nữ  TS Kỹ thuật nhiệt 

Lê Văn Học 02/07/1955 Nam PGS TS Kỹ thuật nhiệt 

Bùi Vũ Hùng 02/10/1980 Nam  Ths Kỹ thuật nhiệt 

Nguyễn Huy Hùng 08/05/1980 Nam  Ths Kỹ thuật nhiệt 

Nguyễn Hữu Hưng 01/11/1980 Nam PGS TS Kỹ thuật nhiệt 

Bùi Văn Hưng 10/10/1985 Nam  TS Kỹ thuật nhiệt 

Cao Thị Mai Hương 05/04/1982 Nữ  Ths Kỹ thuật nhiệt 

Lê Nguyễn Thanh 

Hương 20/11/1976 Nữ  Ths Kỹ thuật nhiệt 

Nguyễn Văn Hưởng 20/10/1985 Nam  Ths Kỹ thuật nhiệt 

Vũ Quang Huy 31/07/1995 Nam  Ths Kỹ thuật nhiệt 

Phạm Văn Khá 21/11/1988 Nam  Ths Kỹ thuật nhiệt 

Phạm Huy Khang 02/09/1956 Nam GS TS Kỹ thuật nhiệt 
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Nguyễn Đăng Khoát 02/03/1979 Nam  TS Kỹ thuật nhiệt 

Nguyễn Thị Kim Khuê 27/06/1971 Nữ  Ths Kỹ thuật nhiệt 

Phạm Huy Khương 19/08/1986 Nam  Ths Kỹ thuật nhiệt 

Đặng Hồng Lam 23/05/1981 Nam  TS Kỹ thuật nhiệt 

Đào Duy Lâm 03/10/1979 Nam PGS TS Kỹ thuật nhiệt 

Nguyễn Ngọc Lân 04/10/1982 Nam  TS Kỹ thuật nhiệt 

Vũ Ngọc Linh 17/03/1984 Nam  TS Kỹ thuật nhiệt 

Nguyễn Thái Linh 30/03/1990 Nam  TS Kỹ thuật nhiệt 

Hoàng Thuỳ Linh 25/11/1998 Nữ  Ths Kỹ thuật nhiệt 

Lê Tất Lợi 22/11/1979 Nam  Ths Kỹ thuật nhiệt 

Lê Xuân Lưu 19/05/1992 Nam  TS Kỹ thuật nhiệt 

Nguyễn Đức Mạnh 08/03/1974 Nam PGS TS Kỹ thuật nhiệt 

Bùi Lê Hồng Minh 19/11/1977 Nữ  Ths Kỹ thuật nhiệt 

Nguyễn Thị Mơ 01/03/1982 Nữ  Ths Kỹ thuật nhiệt 

Hồ Xuân Nam 20/05/1982 Nam PGS TS Kỹ thuật nhiệt 

Trần Thị Vân Nga 16/06/1973 Nữ  TS Kỹ thuật nhiệt 

Trần Thúy Nga 04/03/1976 Nữ  TS Kỹ thuật nhiệt 

Vũ Thị Nga 01/05/1981 Nữ  Ths Kỹ thuật nhiệt 

Nguyễn Anh Ngọc 02/12/1985 Nữ  TS Kỹ thuật nhiệt 

Nguyễn Anh Ngọc 06/07/1989 Nữ  TS Kỹ thuật nhiệt 

Nguyễn Thị Quỳnh Như 09/05/1981 Nữ  Ths Kỹ thuật nhiệt 

Đỗ Thị Nhự 09/09/1978 Nữ  Ths Kỹ thuật nhiệt 

Mai Nam Phong 04/11/1980 Nam  TS Kỹ thuật nhiệt 

Hà Văn Quân 28/07/1987 Nam  Ths Kỹ thuật nhiệt 

Đỗ Xuân Quý 12/06/1979 Nam  Ths Kỹ thuật nhiệt 

Lê Thanh Tâm 08/06/1989 Nam  Ths Kỹ thuật nhiệt 

Trương Minh Thắng 25/10/1979 Nam  TS Kỹ thuật nhiệt 

Nguyễn Viết Thanh 27/09/1977 Nam PGS TS Kỹ thuật nhiệt 

Kiều Công Thành 01/05/1976 Nam  Ths Kỹ thuật nhiệt 

Phạm Đức Thành 12/09/1982 Nam  Ths Kỹ thuật nhiệt 

Nguyễn Thị Hiếu Thảo 26/10/1991 Nữ  Ths Kỹ thuật nhiệt 
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Nguyễn Văn Thịnh 24/04/1976 Nam  CN Kỹ thuật nhiệt 

Vũ Thị Hoài Thu 01/11/1979 Nữ  TS Kỹ thuật nhiệt 

Nguyễn Văn Thuyên 29/04/1977 Nam  TS Kỹ thuật nhiệt 

Phạm Văn Tiến 04/07/1981 Nam  TS Kỹ thuật nhiệt 

Nguyễn Đức Toàn 25/11/1987 Nam  Ths Kỹ thuật nhiệt 

Nguyễn Thị Tuyết Trinh 07/05/1973 Nữ PGS TS Kỹ thuật nhiệt 

Nguyễn Thành Trung 22/09/1982 Nam PGS TS Kỹ thuật nhiệt 

Quách Duy Trường 08/09/1983 Nam  TS Kỹ thuật nhiệt 

Trần Ngọc Tú 20/02/1987 Nam  Ths Kỹ thuật nhiệt 

Đỗ Đức Tuấn 30/04/1950 Nam GS TS Kỹ thuật nhiệt 

Nguyễn Quang Tuấn 14/12/1983 Nam PGS TS Kỹ thuật nhiệt 

Nguyễn Sỹ Anh Tuấn 27/02/1957 Nam  TS Kỹ thuật nhiệt 

Hoàng Văn Tuấn 02/09/1987 Nam  KS Kỹ thuật nhiệt 

Nguyễn Đức Văn 09/08/1978 Nam  Ths Kỹ thuật nhiệt 

Nguyễn Quang Vinh 07/10/1980 Nam  Ths Kỹ thuật nhiệt 

Nguyễn Đức Vinh 27/07/1984 Nam  TS Kỹ thuật nhiệt 

Ngô Anh Vũ 20/09/1979 Nữ  TS Kỹ thuật nhiệt 

Vũ Thị Xuân 07/02/1978 Nữ  Ths Kỹ thuật nhiệt 

Nguyễn Thoại Anh 19/10/1977 Nam  TS Kỹ thuật cơ khí động lực 

Hoàng Thiệu Anh 31/10/1992 Nam  Ths Kỹ thuật cơ khí động lực 

Lê Công Báo 10/11/1985 Nam  Ths Kỹ thuật cơ khí động lực 

Trần Văn Bẩy 12/04/1974 Nam  Ths Kỹ thuật cơ khí động lực 

Nguyễn Thùy Chi 03/08/1983 Nữ  TS Kỹ thuật cơ khí động lực 

Tào Văn Chiến 24/04/1982 Nam  TS Kỹ thuật cơ khí động lực 

Lương Xuân Chiểu 27/07/1976 Nam  TS Kỹ thuật cơ khí động lực 

Lương Đức Chung 22/01/1984 Nam  Ths Kỹ thuật cơ khí động lực 

Nguyễn Văn Cường 06/06/1983 Nam PGS TS Kỹ thuật cơ khí động lực 

Trần Mạnh Cường 28/11/1980 Nam  TS Kỹ thuật cơ khí động lực 

Bùi Thanh Danh 15/11/1975 Nam  TS Kỹ thuật cơ khí động lực 

Trương Tất Đích 02/12/1947 Nam PGS TS Kỹ thuật cơ khí động lực 

Lê Hoài Đức 15/06/1968 Nam PGS TS Kỹ thuật cơ khí động lực 
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Vũ Duy Đức 25/10/1982 Nam  TS Kỹ thuật cơ khí động lực 

Nguyễn Thị Thùy Dung 31/01/1984 Nữ  Ths Kỹ thuật cơ khí động lực 

Đỗ Việt Dũng 16/12/1955 Nam PGS TS Kỹ thuật cơ khí động lực 

Trịnh Tuấn Dương 10/09/1989 Nam  Ths Kỹ thuật cơ khí động lực 

Lê Thị Việt Hà 21/08/1980 Nữ  TS Kỹ thuật cơ khí động lực 

Khương Thị Hà 17/05/1982 Nữ  TS Kỹ thuật cơ khí động lực 

Trần Thị Thu Hà 10/04/1988 Nữ  Ths Kỹ thuật cơ khí động lực 

Trịnh Minh Hải 23/02/1979 Nam  TS Kỹ thuật cơ khí động lực 

Hoàng Việt Hải 12/10/1983 Nam  TS Kỹ thuật cơ khí động lực 

Nguyễn Văn Hào 09/09/1991 Nam  Ths Kỹ thuật cơ khí động lực 

Trần Ngọc Hiền 10/06/1978 Nam PGS TS Kỹ thuật cơ khí động lực 

Nguyễn Trung Hiếu 11/11/1984 Nam  Ths Kỹ thuật cơ khí động lực 

Phạm Trọng Hòa 20/08/1982 Nam PGS TS Kỹ thuật cơ khí động lực 

Lê Văn Học 02/07/1955 Nam PGS TS Kỹ thuật cơ khí động lực 

Bùi Vũ Hùng 02/10/1980 Nam  Ths Kỹ thuật cơ khí động lực 

Bùi Văn Hưng 10/10/1985 Nam  TS Kỹ thuật cơ khí động lực 

Nguyễn Văn Hưởng 20/10/1985 Nam  Ths Kỹ thuật cơ khí động lực 

Phạm Văn Khá 21/11/1988 Nam  Ths Kỹ thuật cơ khí động lực 

Nguyễn Lâm Khánh 26/08/1972 Nam  TS Kỹ thuật cơ khí động lực 

Nguyễn Đăng Khoát 02/03/1979 Nam  TS Kỹ thuật cơ khí động lực 

Phạm Huy Khương 19/08/1986 Nam  Ths Kỹ thuật cơ khí động lực 

Nguyễn Tùng Lâm 20/07/1988 Nam  TS Kỹ thuật cơ khí động lực 

Lê Xuân Lưu 19/05/1992 Nam  TS Kỹ thuật cơ khí động lực 

Nguyễn Quang Minh 25/12/1979 Nam  TS Kỹ thuật cơ khí động lực 

Hồ Xuân Nam 20/05/1982 Nam PGS TS Kỹ thuật cơ khí động lực 

Trần Thị Vân Nga 16/06/1973 Nữ  TS Kỹ thuật cơ khí động lực 

Vũ Thị Nga 01/05/1981 Nữ  Ths Kỹ thuật cơ khí động lực 

Nguyễn Anh Ngọc 02/12/1985 Nữ  TS Kỹ thuật cơ khí động lực 

Hà Văn Quân 28/07/1987 Nam  Ths Kỹ thuật cơ khí động lực 

Đỗ Xuân Quý 12/06/1979 Nam  Ths Kỹ thuật cơ khí động lực 

Nguyễn Thìn Quỳnh 02/06/1988 Nam  TS Kỹ thuật cơ khí động lực 
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Nguyễn Minh Hoàng 

Sơn 19/01/1996 Nam  Ths Kỹ thuật cơ khí động lực 

Lê Thanh Tâm 08/06/1989 Nam  Ths Kỹ thuật cơ khí động lực 

Mai Văn Thắm 28/03/1979 Nam  TS Kỹ thuật cơ khí động lực 

Lê Toàn Thắng 05/12/1982 Nam  Ths Kỹ thuật cơ khí động lực 

Kiều Công Thành 01/05/1976 Nam  Ths Kỹ thuật cơ khí động lực 

Phạm Đức Thành 12/09/1982 Nam  Ths Kỹ thuật cơ khí động lực 

Nguyễn Thị Hiếu Thảo 26/10/1991 Nữ  Ths Kỹ thuật cơ khí động lực 

Vũ Xuân Thiệp 10/11/1980 Nam  Ths Kỹ thuật cơ khí động lực 

Vũ Thị Hoài Thu 01/11/1979 Nữ  TS Kỹ thuật cơ khí động lực 

Nguyễn Văn Thuyên 29/04/1977 Nam  TS Kỹ thuật cơ khí động lực 

Phạm Văn Tiến 04/07/1981 Nam  TS Kỹ thuật cơ khí động lực 

Nguyễn Đức Toàn 25/11/1987 Nam  Ths Kỹ thuật cơ khí động lực 

Đỗ Văn Trấn 26/08/1984 Nam  Ths Kỹ thuật cơ khí động lực 

Vũ Văn Trung 14/12/1977 Nam  TS Kỹ thuật cơ khí động lực 

Nguyễn Ngọc Trung 10/08/1983 Nam  TS Kỹ thuật cơ khí động lực 

Trần Ngọc Tú 20/02/1987 Nam  Ths Kỹ thuật cơ khí động lực 

Đoàn Văn Tú 04/08/1980 Nam  TS Kỹ thuật cơ khí động lực 

Nguyễn Đình Tứ 20/07/1975 Nam  TS Kỹ thuật cơ khí động lực 

Đỗ Đức Tuấn 30/04/1950 Nam GS TS Kỹ thuật cơ khí động lực 

Phạm Anh Tuấn 21/04/1981 Nam  Ths Kỹ thuật cơ khí động lực 

Hoàng Văn Tuấn 02/09/1987 Nam  KS Kỹ thuật cơ khí động lực 

Nguyễn Cao Văn 05/04/1987 Nam  Ths Kỹ thuật cơ khí động lực 

Nguyễn Đức Văn 09/08/1978 Nam  Ths Kỹ thuật cơ khí động lực 

Nguyễn Quang Vinh 07/10/1980 Nam  Ths Kỹ thuật cơ khí động lực 

Nguyễn Đức Vinh 27/07/1984 Nam  TS Kỹ thuật cơ khí động lực 

Nguyễn Văn Vịnh 04/03/1957 Nam PGS TS Kỹ thuật cơ khí động lực 

Ngô Anh Vũ 20/09/1979 Nữ  TS Kỹ thuật cơ khí động lực 

Phạm Hoàng Vương 07/06/1979 Nam  TS Kỹ thuật cơ khí động lực 

Lê Vĩnh An 15/03/1980 Nam PGS TS Kỹ thuật ô tô 

Nguyễn Thoại Anh 19/10/1977 Nam  TS Kỹ thuật ô tô 
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Nguyễn Lan Anh 06/10/1979 Nữ  Ths Kỹ thuật ô tô 

Nghiêm Xuân Anh 03/02/1975 Nam  TS Kỹ thuật ô tô 

Bùi Thị Mai Anh 06/04/1984 Nữ  TS Kỹ thuật ô tô 

Nguyễn Tuấn Anh 06/03/1976 Nam  Ths Kỹ thuật ô tô 

Lê Công Báo 10/11/1985 Nam  Ths Kỹ thuật ô tô 

Trần Văn Bẩy 12/04/1974 Nam  Ths Kỹ thuật ô tô 

Nguyễn Thạch Bích 20/06/1978 Nam  TS Kỹ thuật ô tô 

Lương Xuân Bính 02/01/1975 Nam PGS TS Kỹ thuật ô tô 

Hoàng Nam Bình 17/08/1981 Nam  TS Kỹ thuật ô tô 

Lương Thanh Bình 28/07/1977 Nam  Ths Kỹ thuật ô tô 

Đỗ Xuân Cảnh 30/12/1983 Nam  TS Kỹ thuật ô tô 

Bùi Trọng Cầu 06/11/1962 Nam PGS TS Kỹ thuật ô tô 

Nguyễn Huệ Chi 26/02/1977 Nữ  Ths Kỹ thuật ô tô 

Đặng Thùy Chi 15/01/1978 Nữ  TS Kỹ thuật ô tô 

Thái Thị Kim Chi 16/08/1986 Nữ  TS Kỹ thuật ô tô 

Tào Văn Chiến 24/04/1982 Nam  TS Kỹ thuật ô tô 

Lương Xuân Chiểu 27/07/1976 Nam  TS Kỹ thuật ô tô 

Lương Đức Chung 22/01/1984 Nam  Ths Kỹ thuật ô tô 

Nguyễn Thành Công 18/10/1982 Nam PGS TS Kỹ thuật ô tô 

Nguyễn Thành Công 16/08/1989 Nam  Ths Kỹ thuật ô tô 

Trần Đức Công 09/11/1985 Nam  Ths Kỹ thuật ô tô 

Nguyễn Văn Cường 06/06/1983 Nam PGS TS Kỹ thuật ô tô 

Trần Mạnh Cường 28/11/1980 Nam  TS Kỹ thuật ô tô 

Lê Minh Cường 12/12/1984 Nam  TS Kỹ thuật ô tô 

Nguyễn Quang Cường 28/08/1979 Nam  Ths Kỹ thuật ô tô 

Đào Việt Cường 21/10/1979 Nam  CN Kỹ thuật ô tô 

Nguyễn Huy Cường 21/02/1987 Nam  TS Kỹ thuật ô tô 

Nguyễn Anh Dân 22/10/1985 Nam  TS Kỹ thuật ô tô 

Vũ Tuấn Đạt 11/11/1975 Nam PGS TS Kỹ thuật ô tô 

Trương Tất Đích 02/12/1947 Nam PGS TS Kỹ thuật ô tô 

Nguyễn Công Định 26/10/1983 Nam  TS Kỹ thuật ô tô 
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Lê Hoài Đức 15/06/1968 Nam PGS TS Kỹ thuật ô tô 

Vũ Duy Đức 25/10/1982 Nam  TS Kỹ thuật ô tô 

Ngô Như Đức 17/09/1982 Nam  Ths Kỹ thuật ô tô 

Nguyễn Thị Thùy Dung 31/01/1984 Nữ  Ths Kỹ thuật ô tô 

Đỗ Việt Dũng 16/12/1955 Nam PGS TS Kỹ thuật ô tô 

Chu Tiến Dũng 13/06/1984 Nam  TS Kỹ thuật ô tô 

Nguyễn Đình Dũng 19/12/1973 Nam  Ths Kỹ thuật ô tô 

Đinh Nghĩa Dũng 01/09/1963 Nam  Ths Kỹ thuật ô tô 

Lê Đăng Dũng 12/03/1988 Nam  TS Kỹ thuật ô tô 

Nguyễn Văn Dụng 29/10/1969 Nam  Ths Kỹ thuật ô tô 

Trịnh Tuấn Dương 10/09/1989 Nam  Ths Kỹ thuật ô tô 

Nguyễn Thị Thanh 

Giang 12/10/1974 Nữ  Ths Kỹ thuật ô tô 

Hoàng Hà 25/05/1960 Nam PGS TS Kỹ thuật ô tô 

Phạm Vũ Hà 17/11/1980 Nam  Ths Kỹ thuật ô tô 

Nguyễn Hải Hà 26/04/1989 Nữ  Ths Kỹ thuật ô tô 

Lê Thị Việt Hà 21/08/1980 Nữ  TS Kỹ thuật ô tô 

Nguyễn Hải Hà 28/04/1983 Nữ  Ths Kỹ thuật ô tô 

Khương Thị Hà 17/05/1982 Nữ  TS Kỹ thuật ô tô 

Phạm Thanh Hà 10/02/1972 Nam  Ths Kỹ thuật ô tô 

Trần Thị Thu Hà 10/04/1988 Nữ  Ths Kỹ thuật ô tô 

Nguyễn Đình Hải 19/02/1986 Nam PGS TS Kỹ thuật ô tô 

Trịnh Minh Hải 23/02/1979 Nam  TS Kỹ thuật ô tô 

Hoàng Việt Hải 12/10/1983 Nam  TS Kỹ thuật ô tô 

Nguyễn Mạnh Hải 30/10/1979 Nam  KS Kỹ thuật ô tô 

Nguyễn Thanh Hải 22/01/1988 Nam  TS Kỹ thuật ô tô 

Nguyễn Thị Thu Hằng 05/09/1981 Nữ  Ths Kỹ thuật ô tô 

Nguyễn Đăng Hanh 06/03/1984 Nam  TS Kỹ thuật ô tô 

Nguyễn Đức Hạnh 21/01/1974 Nam  TS Kỹ thuật ô tô 

Nguyễn Văn Hào 09/09/1991 Nam  Ths Kỹ thuật ô tô 

Trần Ngọc Hiền 10/06/1978 Nam PGS TS Kỹ thuật ô tô 
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Nguyễn Xuân Hiền 18/04/1988 Nam  TS Kỹ thuật ô tô 

Lê Đắc Hiền 06/03/1983 Nam  Ths Kỹ thuật ô tô 

Tạ Thị Hiền 22/12/1979 Nữ  TS Kỹ thuật ô tô 

Phan Thị Thu Hiền 17/08/1984 Nữ  Ths Kỹ thuật ô tô 

Trần Tuấn Hiệp 19/02/1950 Nam PGS TS Kỹ thuật ô tô 

Trần Thế Hiệp 20/11/1976 Nam  Ths Kỹ thuật ô tô 

Vũ Hiệp 12/10/1982 Nam  

Kiến trúc 

sư Kỹ thuật ô tô 

Nguyễn Trung Hiếu 11/11/1984 Nam  Ths Kỹ thuật ô tô 

Mai Văn Hiếu 27/04/1991 Nam  Ths Kỹ thuật ô tô 

Nguyễn Thị Hòa 15/04/1974 Nữ PGS TS Kỹ thuật ô tô 

Lại Thị Hoan 05/10/1971 Nữ  TS Kỹ thuật ô tô 

Luyện Xuân Hoàng 18/04/1971 Nam  Ths Kỹ thuật ô tô 

Lê Văn Học 02/07/1955 Nam PGS TS Kỹ thuật ô tô 

Nguyễn Thị Hồng 21/01/1976 Nữ  Ths Kỹ thuật ô tô 

Nguyễn Phi Hùng 01/01/1967 Nam  TS Kỹ thuật ô tô 

Bùi Vũ Hùng 02/10/1980 Nam  Ths Kỹ thuật ô tô 

Nguyễn Huy Hùng 08/05/1980 Nam  Ths Kỹ thuật ô tô 

Nguyễn Hữu Hưng 01/11/1980 Nam PGS TS Kỹ thuật ô tô 

Bùi Văn Hưng 10/10/1985 Nam  TS Kỹ thuật ô tô 

Lê Cảnh Hưng 03/11/1989 Nam  Ths Kỹ thuật ô tô 

Trần Văn Hưng 01/07/1978 Nam  TS Kỹ thuật ô tô 

Hồ Thị Lan Hương 05/07/1975 Nữ PGS TS Kỹ thuật ô tô 

Cao Thị Mai Hương 05/04/1982 Nữ  Ths Kỹ thuật ô tô 

Lê Nguyễn Thanh 

Hương 20/11/1976 Nữ  Ths Kỹ thuật ô tô 

Nguyễn Văn Hưởng 20/10/1985 Nam  Ths Kỹ thuật ô tô 

Phạm Duy Hữu 29/06/1948 Nam GS TS Kỹ thuật ô tô 

Nguyễn Xuân Huy 17/08/1977 Nam PGS TS Kỹ thuật ô tô 

Tạ Thị Thanh Huyền 14/10/1988 Nữ  Ths Kỹ thuật ô tô 

Phạm Văn Khá 21/11/1988 Nam  Ths Kỹ thuật ô tô 
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Nguyễn Đăng Khoát 02/03/1979 Nam  TS Kỹ thuật ô tô 

Nguyễn Thị Kim Khuê 27/06/1971 Nữ  Ths Kỹ thuật ô tô 

Phạm Huy Khương 19/08/1986 Nam  Ths Kỹ thuật ô tô 

Đặng Hồng Lam 23/05/1981 Nam  TS Kỹ thuật ô tô 

Đào Duy Lâm 03/10/1979 Nam PGS TS Kỹ thuật ô tô 

Nguyễn Tùng Lâm 20/07/1988 Nam  TS Kỹ thuật ô tô 

Hoàng Thị Tuyết Lan 15/10/1967 Nữ PGS TS Kỹ thuật ô tô 

Nguyễn Châu Lân 26/06/1981 Nam PGS TS Kỹ thuật ô tô 

Nguyễn Ngọc Lân 04/10/1982 Nam  TS Kỹ thuật ô tô 

Nguyễn Ngọc Lân 31/01/1991 Nam  Ths Kỹ thuật ô tô 

Nguyễn Thiết Lập 20/09/1976 Nam  TS Kỹ thuật ô tô 

Vũ Ngọc Linh 17/03/1984 Nam  TS Kỹ thuật ô tô 

Hoàng Thùy Linh 27/12/1982 Nữ  TS Kỹ thuật ô tô 

Nguyễn Thái Linh 30/03/1990 Nam  TS Kỹ thuật ô tô 

Mai Đình Lộc 28/04/1965 Nam  Ths Kỹ thuật ô tô 

Lê Tất Lợi 22/11/1979 Nam  Ths Kỹ thuật ô tô 

Nguyễn Ngọc Long 06/10/1963 Nam GS TS Kỹ thuật ô tô 

Hoàng Hải Long 16/10/1980 Nam  Ths Kỹ thuật ô tô 

Lê Xuân Lưu 19/05/1992 Nam  TS Kỹ thuật ô tô 

Nguyễn Đức Mạnh 08/03/1974 Nam PGS TS Kỹ thuật ô tô 

Nguyễn Duy Mạnh 28/09/1990 Nam  Ths Kỹ thuật ô tô 

Ngô Văn Minh 24/04/1983 Nam PGS TS Kỹ thuật ô tô 

Nguyễn Quang Minh 25/12/1979 Nam  TS Kỹ thuật ô tô 

Võ Thị Hồng Minh 11/10/1969 Nữ  Ths Kỹ thuật ô tô 

Bùi Lê Hồng Minh 19/11/1977 Nữ  Ths Kỹ thuật ô tô 

Nguyễn Thị Mơ 01/03/1982 Nữ  Ths Kỹ thuật ô tô 

Hồ Xuân Nam 20/05/1982 Nam PGS TS Kỹ thuật ô tô 

Trần Thị Vân Nga 16/06/1973 Nữ  TS Kỹ thuật ô tô 

Trần Thúy Nga 04/03/1976 Nữ  TS Kỹ thuật ô tô 

Vũ Thị Thu Nga 19/05/1977 Nữ  TS Kỹ thuật ô tô 

Nguyễn Thanh Nga 16/06/1983 Nữ  Ths Kỹ thuật ô tô 
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Vũ Thị Nga 01/05/1981 Nữ  Ths Kỹ thuật ô tô 

Trần Văn Như 28/02/1977 Nam PGS TS Kỹ thuật ô tô 

Đỗ Thị Nhự 09/09/1978 Nữ  Ths Kỹ thuật ô tô 

Nguyễn Thị Cẩm Nhung 04/01/1978 Nữ  TS Kỹ thuật ô tô 

Doãn Thị Nội 30/10/1978 Nữ  TS Kỹ thuật ô tô 

Vũ Minh Pháp 19/10/1983 Nam  TS Kỹ thuật ô tô 

Nguyễn Quang Phúc 30/06/1972 Nam PGS TS Kỹ thuật ô tô 

Nguyễn Đình Phương 09/10/1974 Nam  Ths Kỹ thuật ô tô 

Đoàn Thị Thúy Phượng 27/02/1974 Nữ  TS Kỹ thuật ô tô 

Hà Văn Quân 28/07/1987 Nam  Ths Kỹ thuật ô tô 

Nguyễn Hồng Quân 09/01/1982 Nam  Ths Kỹ thuật ô tô 

Ngô Đăng Quang 19/09/1964 Nam PGS TS Kỹ thuật ô tô 

Nguyễn Ngọc Quang 15/08/1975 Nam  Ths Kỹ thuật ô tô 

Lê Xuân Quý 11/04/1988 Nam  TS Kỹ thuật ô tô 

Đỗ Xuân Quý 12/06/1979 Nam  Ths Kỹ thuật ô tô 

Nguyễn Thìn Quỳnh 02/06/1988 Nam  TS Kỹ thuật ô tô 

Nguyễn Thanh Sang 01/07/1976 Nam PGS TS Kỹ thuật ô tô 

Đỗ Thái Sơn 27/05/1956 Nam  TS Kỹ thuật ô tô 

Đỗ Khắc Sơn 21/04/1979 Nam  Ths Kỹ thuật ô tô 

Vũ Đức Sỹ 05/01/1963 Nam  TS Kỹ thuật ô tô 

Lê Thanh Tâm 08/06/1989 Nam  Ths Kỹ thuật ô tô 

An Tri Tân 03/05/1978 Nam  Ths Kỹ thuật ô tô 

Vũ Văn Tấn 21/05/1985 Nam PGS TS Kỹ thuật ô tô 

Phạm Tất Thắng 29/10/1977 Nam  TS Kỹ thuật ô tô 

Kiều Công Thành 01/05/1976 Nam  Ths Kỹ thuật ô tô 

Vũ Nguyên Thành 19/10/1988 Nam  Ths Kỹ thuật ô tô 

Phạm Đức Thành 12/09/1982 Nam  Ths Kỹ thuật ô tô 

Nguyễn Tuấn Thành 20/09/1991 Nam  Ths Kỹ thuật ô tô 

Đặng Thị Thu Thảo 11/08/1982 Nữ  Ths Kỹ thuật ô tô 

Phạm Thị Thảo 07/09/1982 Nữ  Ths Kỹ thuật ô tô 

Nguyễn Thị Hiếu Thảo 26/10/1991 Nữ  Ths Kỹ thuật ô tô 
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Vũ Xuân Thiệp 10/11/1980 Nam  Ths Kỹ thuật ô tô 

Phí Hồng Thịnh 28/01/1974 Nam  TS Kỹ thuật ô tô 

Vũ Thị Hoài Thu 01/11/1979 Nữ  TS Kỹ thuật ô tô 

Đỗ Thị Phương Thúy 31/10/1991 Nữ  Ths Kỹ thuật ô tô 

Nguyễn Văn Thuyên 29/04/1977 Nam  TS Kỹ thuật ô tô 

Phạm Văn Tiến 04/07/1981 Nam  TS Kỹ thuật ô tô 

Nguyễn Đức Toàn 25/11/1987 Nam  Ths Kỹ thuật ô tô 

Đỗ Văn Trấn 26/08/1984 Nam  Ths Kỹ thuật ô tô 

Phạm Thu Trang 09/10/1982 Nữ  Ths Kỹ thuật ô tô 

Nguyễn Thị Tuyết Trinh 07/05/1973 Nữ PGS TS Kỹ thuật ô tô 

Nguyễn Thành Trung 22/09/1982 Nam PGS TS Kỹ thuật ô tô 

Nguyễn Đức Trung 03/02/1981 Nam  Ths Kỹ thuật ô tô 

Nguyễn Chí Trung 10/04/1989 Nam  Ths Kỹ thuật ô tô 

Đỗ Anh Tú 27/03/1979 Nam PGS TS Kỹ thuật ô tô 

Trần Ngọc Tú 20/02/1987 Nam  Ths Kỹ thuật ô tô 

Đỗ Đức Tuấn 30/04/1950 Nam GS TS Kỹ thuật ô tô 

Nguyễn Quang Tuấn 14/12/1983 Nam PGS TS Kỹ thuật ô tô 

Nguyễn Sỹ Anh Tuấn 27/02/1957 Nam  TS Kỹ thuật ô tô 

Nguyễn Anh Tuấn 17/11/1975 Nam  TS Kỹ thuật ô tô 

Hoàng Văn Tuấn 02/09/1987 Nam  KS Kỹ thuật ô tô 

Hoàng Thị Tuyết 16/09/1980 Nữ  TS Kỹ thuật ô tô 

Lê Thị Hồng Vân 30/01/1979 Nữ  Ths Kỹ thuật ô tô 

Nguyễn Cao Văn 05/04/1987 Nam  Ths Kỹ thuật ô tô 

Nguyễn Đức Văn 09/08/1978 Nam  Ths Kỹ thuật ô tô 

Nguyễn Quang Vinh 07/10/1980 Nam  Ths Kỹ thuật ô tô 

Nguyễn Đức Vinh 27/07/1984 Nam  TS Kỹ thuật ô tô 

Ngô Anh Vũ 20/09/1979 Nữ  TS Kỹ thuật ô tô 

Phạm Hoàng Vương 07/06/1979 Nam  TS Kỹ thuật ô tô 

Vũ Thị Xuân 07/02/1978 Nữ  Ths Kỹ thuật ô tô 

Nguyễn Thị Thanh Yên 06/06/1979 Nữ  Ths Kỹ thuật ô tô 

Hoàng Hải Yến 27/12/1981 Nữ  Ths Kỹ thuật ô tô 
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Nguyễn Thị Yến 08/02/1984 Nữ  TS Kỹ thuật ô tô 

Trương Tuấn An 02/11/1981 Nam  Ths Kỹ thuật điện 

Lương Văn An 20/01/1964 Nam  Ths Kỹ thuật điện 

Nguyễn Thoại Anh 19/10/1977 Nam  TS Kỹ thuật điện 

An Thị Hoài Thu Anh 27/10/1974 Nữ  TS Kỹ thuật điện 

Nguyễn Thạch Bích 20/06/1978 Nam  TS Kỹ thuật điện 

Nguyễn Đức Bình 28/07/1997 Nam  Ths Kỹ thuật điện 

Trần Thị Chanh 17/02/1969 Nữ  Ths Kỹ thuật điện 

Nguyễn Huệ Chi 26/02/1977 Nữ  Ths Kỹ thuật điện 

Tào Văn Chiến 24/04/1982 Nam  TS Kỹ thuật điện 

Lương Xuân Chiểu 27/07/1976 Nam  TS Kỹ thuật điện 

Ngô Đức Chinh 29/03/1981 Nam  TS Kỹ thuật điện 

Lương Đức Chung 22/01/1984 Nam  Ths Kỹ thuật điện 

Trần Đức Công 09/11/1985 Nam  Ths Kỹ thuật điện 

Đặng Xuân Cung 02/02/1972 Nam  KS Kỹ thuật điện 

Đỗ Quốc Cường 03/01/1976 Nam PGS TS Kỹ thuật điện 

Lê Minh Cường 12/12/1984 Nam  TS Kỹ thuật điện 

Bùi Thanh Danh 15/11/1975 Nam  TS Kỹ thuật điện 

Trương Tất Đích 02/12/1947 Nam PGS TS Kỹ thuật điện 

Đặng Thị Hoài Diễm 26/01/1997 Nữ  Ths Kỹ thuật điện 

Lã Quý Đô 14/12/1974 Nam  TS Kỹ thuật điện 

Lê Anh Đức 06/12/1974 Nam  Ths Kỹ thuật điện 

Ngô Như Đức 17/09/1982 Nam  Ths Kỹ thuật điện 

Nguyễn Đức Dũng 18/04/1980 Nam  TS Kỹ thuật điện 

Đặng Hà Dũng 12/06/1982 Nam  Ths Kỹ thuật điện 

Chu Tiến Dũng 13/06/1984 Nam  TS Kỹ thuật điện 

Đinh Nghĩa Dũng 01/09/1963 Nam  Ths Kỹ thuật điện 

Nguyễn Trường Giang 06/02/1979 Nam  TS Kỹ thuật điện 

Lê Hải Hà 20/05/1965 Nam PGS TS Kỹ thuật điện 

Võ Thanh Hà 02/12/1979 Nữ  TS Kỹ thuật điện 

Nguyễn Thị Thanh Hải 20/11/1980 Nữ  TS Kỹ thuật điện 
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Nguyễn Văn Hải 14/01/1979 Nam  TS Kỹ thuật điện 

Hoàng Việt Hải 12/10/1983 Nam  TS Kỹ thuật điện 

Hoàng Thị Minh Hải 06/11/1981 Nữ  Ths Kỹ thuật điện 

Nguyễn Mạnh Hải 30/10/1979 Nam  KS Kỹ thuật điện 

Nguyễn Thanh Hải 22/01/1988 Nam  TS Kỹ thuật điện 

Vũ Minh Hằng 18/10/1982 Nữ  TS Kỹ thuật điện 

Nguyễn Thị Thu Hằng 05/09/1981 Nữ  Ths Kỹ thuật điện 

Phạm Thị Bích Hạnh 01/12/1980 Nữ  Ths Kỹ thuật điện 

Nguyễn Thị Hồng Hạnh 07/08/1994 Nữ  Ths Kỹ thuật điện 

Nguyễn Đức Hạnh 21/01/1974 Nam  TS Kỹ thuật điện 

Nguyễn Văn Hậu 22/07/1977 Nam  TS Kỹ thuật điện 

Phạm Xuân Hiển 20/07/1986 Nam  TS Kỹ thuật điện 

Mai Văn Hiếu 27/04/1991 Nam  Ths Kỹ thuật điện 

Nguyễn Thị Hòa 15/04/1974 Nữ PGS TS Kỹ thuật điện 

Lại Thị Hoan 05/10/1971 Nữ  TS Kỹ thuật điện 

Luyện Xuân Hoàng 18/04/1971 Nam  Ths Kỹ thuật điện 

Lê Văn Học 02/07/1955 Nam PGS TS Kỹ thuật điện 

Nguyễn Phi Hùng 01/01/1967 Nam  TS Kỹ thuật điện 

Nguyễn Hữu Hưng 01/11/1980 Nam PGS TS Kỹ thuật điện 

Nguyễn Việt Hưng 25/05/1992 Nam  Ths Kỹ thuật điện 

Trần Văn Hưng 01/07/1978 Nam  TS Kỹ thuật điện 

Hồ Thị Lan Hương 05/07/1975 Nữ PGS TS Kỹ thuật điện 

Mai Thị Thu Hương 15/06/1976 Nữ  Ths Kỹ thuật điện 

Trịnh Thị Hương 30/04/1980 Nữ  TS Kỹ thuật điện 

Vũ Thị Hương 17/08/1989 Nữ  Ths Kỹ thuật điện 

Phạm Duy Hữu 29/06/1948 Nam GS TS Kỹ thuật điện 

Bùi Thế Khang 14/06/1981 Nam  Ths Kỹ thuật điện 

Hoàng Quốc Khánh 31/05/1963 Nam  CN Kỹ thuật điện 

Nguyễn Lâm Khánh 26/08/1972 Nam  TS Kỹ thuật điện 

Trần Văn Khôi 13/09/1981 Nam  TS Kỹ thuật điện 

Nguyễn Thị Kim Khuê 27/06/1971 Nữ  Ths Kỹ thuật điện 



101 

 

Họ tên Ngày sinh 

Giới 

tính 

Chức 

danh  

Trình độ 

đào tạo Ngành đào tạo 

Nguyễn Đức Khương 01/02/1988 Nam  Ths Kỹ thuật điện 

Nguyễn Chí Kiên 26/12/1981 Nam  TS Kỹ thuật điện 

Đào Duy Lâm 03/10/1979 Nam PGS TS Kỹ thuật điện 

Lê Hùng Lân 28/11/1960 Nam GS TS Kỹ thuật điện 

Nguyễn Thanh Lịch 30/01/1981 Nam  TS Kỹ thuật điện 

Hoàng Thùy Linh 27/12/1982 Nữ  TS Kỹ thuật điện 

Lê Hà Linh 26/08/1984 Nữ  Ths Kỹ thuật điện 

Lê Tất Lợi 22/11/1979 Nam  Ths Kỹ thuật điện 

Hoàng Hải Long 16/10/1980 Nam  Ths Kỹ thuật điện 

Phan Thế Lượng 06/06/1978 Nam  TS Kỹ thuật điện 

Phạm Thị Lý 23/08/1979 Nữ  TS Kỹ thuật điện 

Nguyễn Đức Mạnh 08/03/1974 Nam PGS TS Kỹ thuật điện 

Nguyễn Duy Mạnh 28/09/1990 Nam  Ths Kỹ thuật điện 

Nguyễn Quang Minh 25/12/1979 Nam  TS Kỹ thuật điện 

Nguyễn Thị Mơ 01/03/1982 Nữ  Ths Kỹ thuật điện 

Trịnh Văn Mỹ 02/04/1983 Nam  Ths Kỹ thuật điện 

Nguyễn Văn Nghĩa 19/12/1973 Nam PGS TS Kỹ thuật điện 

Vũ Duy Nghĩa 21/10/1974 Nam  Ths Kỹ thuật điện 

Đỗ Thị Nhự 09/09/1978 Nữ  Ths Kỹ thuật điện 

Doãn Thị Nội 30/10/1978 Nữ  TS Kỹ thuật điện 

Vũ Minh Pháp 19/10/1983 Nam  TS Kỹ thuật điện 

Mai Nam Phong 04/11/1980 Nam  TS Kỹ thuật điện 

Nguyễn Đăng Phóng 14/09/1975 Nam  TS Kỹ thuật điện 

Bùi Văn Phú 15/03/1982 Nam  Ths Kỹ thuật điện 

Nguyễn Quang Phúc 30/06/1972 Nam PGS TS Kỹ thuật điện 

Đặng Việt Phúc 15/11/1984 Nam  TS Kỹ thuật điện 

Lê Thị Thu Phương 05/03/1982 Nữ  Ths Kỹ thuật điện 

Nguyễn Tuấn Phường 11/09/1982 Nam  TS Kỹ thuật điện 

Đoàn Thị Thúy Phượng 27/02/1974 Nữ  TS Kỹ thuật điện 

Hà Văn Quân 28/07/1987 Nam  Ths Kỹ thuật điện 

Ngô Đăng Quang 19/09/1964 Nam PGS TS Kỹ thuật điện 
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Nguyễn Ngọc Quang 15/08/1975 Nam  Ths Kỹ thuật điện 

Lê Xuân Quý 11/04/1988 Nam  TS Kỹ thuật điện 

Nguyễn Tuấn Sơn 22/12/1978 Nam  TS Kỹ thuật điện 

An Tri Tân 03/05/1978 Nam  Ths Kỹ thuật điện 

Lê Toàn Thắng 05/12/1982 Nam  Ths Kỹ thuật điện 

Ngô Thị Kim Thanh 06/11/1982 Nữ  Ths Kỹ thuật điện 

Bùi Tiến Thành 25/10/1976 Nam PGS TS Kỹ thuật điện 

Vũ Nguyên Thành 19/10/1988 Nam  Ths Kỹ thuật điện 

Đặng Thị Thu Thảo 11/08/1982 Nữ  Ths Kỹ thuật điện 

Vũ Trọng Thuật 23/11/1980 Nam  Ths Kỹ thuật điện 

Nguyễn Văn Tiềm 16/03/1974 Nam PGS TS Kỹ thuật điện 

Nguyễn Duy Tiến 07/12/1974 Nam PGS TS Kỹ thuật điện 

Hồ Mạnh Tiến 01/06/1976 Nam  Ths Kỹ thuật điện 

Lê Thu Trang 04/12/1986 Nữ  Ths Kỹ thuật điện 

Phạm Minh Trang 13/10/1992 Nữ  Ths Kỹ thuật điện 

Nguyễn Hà Trang 10/12/1999 Nữ  CN Kỹ thuật điện 

Trần Ngọc Tú 01/09/1984 Nam  TS Kỹ thuật điện 

Đoàn Văn Tú 04/08/1980 Nam  TS Kỹ thuật điện 

Hoàng Thị Tuyết 16/09/1980 Nữ  TS Kỹ thuật điện 

Nguyễn Hoàng Vân 01/01/1977 Nam  TS Kỹ thuật điện 

Bùi Thị Vân 14/10/1972 Nữ  TS Kỹ thuật điện 

Nguyễn Duy Việt 27/12/1961 Nam PGS TS Kỹ thuật điện 

Đỗ Vương Vinh 26/10/1981 Nam  TS Kỹ thuật điện 

Nguyễn Văn Vịnh 04/03/1957 Nam PGS TS Kỹ thuật điện 

Lê Vĩnh An 15/03/1980 Nam PGS TS Kỹ thuật điện tử - viễn thông 

Trương Tuấn An 02/11/1981 Nam  Ths Kỹ thuật điện tử - viễn thông 

Lương Văn An 20/01/1964 Nam  Ths Kỹ thuật điện tử - viễn thông 

Phạm Duy Anh 03/01/1976 Nam PGS TS Kỹ thuật điện tử - viễn thông 

Nguyễn Thoại Anh 19/10/1977 Nam  TS Kỹ thuật điện tử - viễn thông 

Nghiêm Xuân Anh 03/02/1975 Nam  TS Kỹ thuật điện tử - viễn thông 

Bùi Tuấn Anh 27/12/1978 Nam  TS Kỹ thuật điện tử - viễn thông 
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Nguyễn Thạch Bích 20/06/1978 Nam  TS Kỹ thuật điện tử - viễn thông 

Nguyễn Đức Bình 28/07/1997 Nam  Ths Kỹ thuật điện tử - viễn thông 

Ngô Thanh Bình 10/09/1974 Nam  TS Kỹ thuật điện tử - viễn thông 

Trần Thị Chanh 17/02/1969 Nữ  Ths Kỹ thuật điện tử - viễn thông 

Nguyễn Huệ Chi 26/02/1977 Nữ  Ths Kỹ thuật điện tử - viễn thông 

Nguyễn Yến Chi 27/12/1988 Nữ  Ths Kỹ thuật điện tử - viễn thông 

Thái Khắc Chiến 28/04/1979 Nam  TS Kỹ thuật điện tử - viễn thông 

Tào Văn Chiến 24/04/1982 Nam  TS Kỹ thuật điện tử - viễn thông 

Ngô Đức Chinh 29/03/1981 Nam  TS Kỹ thuật điện tử - viễn thông 

Lương Đức Chung 22/01/1984 Nam  Ths Kỹ thuật điện tử - viễn thông 

Trần Đức Công 09/11/1985 Nam  Ths Kỹ thuật điện tử - viễn thông 

Đặng Xuân Cung 02/02/1972 Nam  KS Kỹ thuật điện tử - viễn thông 

Đỗ Quốc Cường 03/01/1976 Nam PGS TS Kỹ thuật điện tử - viễn thông 

Lê Minh Cường 12/12/1984 Nam  TS Kỹ thuật điện tử - viễn thông 

Nguyễn Lê Minh Đăng 08/08/1999 Nam  KS Kỹ thuật điện tử - viễn thông 

Bùi Thanh Danh 15/11/1975 Nam  TS Kỹ thuật điện tử - viễn thông 

Trương Tất Đích 02/12/1947 Nam PGS TS Kỹ thuật điện tử - viễn thông 

Đặng Thị Hoài Diễm 26/01/1997 Nữ  Ths Kỹ thuật điện tử - viễn thông 

Lã Quý Đô 14/12/1974 Nam  TS Kỹ thuật điện tử - viễn thông 

Lê Anh Đức 06/12/1974 Nam  Ths Kỹ thuật điện tử - viễn thông 

Ngô Như Đức 17/09/1982 Nam  Ths Kỹ thuật điện tử - viễn thông 

Nguyễn Đức Dũng 18/04/1980 Nam  TS Kỹ thuật điện tử - viễn thông 

Đặng Hà Dũng 12/06/1982 Nam  Ths Kỹ thuật điện tử - viễn thông 

Đinh Nghĩa Dũng 01/09/1963 Nam  Ths Kỹ thuật điện tử - viễn thông 

Nguyễn Trường Giang 06/02/1979 Nam  TS Kỹ thuật điện tử - viễn thông 

Lê Hải Hà 20/05/1965 Nam PGS TS Kỹ thuật điện tử - viễn thông 

Đỗ Việt Hà 29/11/1978 Nữ  TS Kỹ thuật điện tử - viễn thông 

Võ Thanh Hà 02/12/1979 Nữ  TS Kỹ thuật điện tử - viễn thông 

Lê Thị Hà 08/02/1981 Nữ  TS Kỹ thuật điện tử - viễn thông 

Hoàng Việt Hải 12/10/1983 Nam  TS Kỹ thuật điện tử - viễn thông 

Hoàng Thị Minh Hải 06/11/1981 Nữ  Ths Kỹ thuật điện tử - viễn thông 
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Nguyễn Mạnh Hải 30/10/1979 Nam  KS Kỹ thuật điện tử - viễn thông 

Nguyễn Thanh Hải 22/01/1988 Nam  TS Kỹ thuật điện tử - viễn thông 

Nguyễn Thị Thu Hằng 05/09/1981 Nữ  Ths Kỹ thuật điện tử - viễn thông 

Phạm Thị Bích Hạnh 01/12/1980 Nữ  Ths Kỹ thuật điện tử - viễn thông 

Đàm Mỹ Hạnh 09/11/1981 Nữ  Ths Kỹ thuật điện tử - viễn thông 

Nguyễn Thị Hồng Hạnh 07/08/1994 Nữ  Ths Kỹ thuật điện tử - viễn thông 

Nguyễn Đức Hạnh 21/01/1974 Nam  TS Kỹ thuật điện tử - viễn thông 

Nguyễn Văn Hậu 22/07/1977 Nam  TS Kỹ thuật điện tử - viễn thông 

Mai Văn Hiếu 27/04/1991 Nam  Ths Kỹ thuật điện tử - viễn thông 

Đặng Trung Hiếu 31/03/1983 Nam  Ths Kỹ thuật điện tử - viễn thông 

Nguyễn Trần Hiếu 16/11/1979 Nam  Ths Kỹ thuật điện tử - viễn thông 

Đặng Văn Hiếu 21/05/1982 Nam  TS Kỹ thuật điện tử - viễn thông 

Vũ Hoàng Hoa 03/03/1970 Nữ  Ths Kỹ thuật điện tử - viễn thông 

Nguyễn Thị Hòa 15/04/1974 Nữ PGS TS Kỹ thuật điện tử - viễn thông 

Trần Ngọc Hòa 18/02/1988 Nam  TS Kỹ thuật điện tử - viễn thông 

Lại Thị Hoan 05/10/1971 Nữ  TS Kỹ thuật điện tử - viễn thông 

Nguyễn Văn Hoàng 23/10/1976 Nam PGS TS Kỹ thuật điện tử - viễn thông 

Nguyễn Huy Hoàng 04/04/1975 Nam  TS Kỹ thuật điện tử - viễn thông 

Luyện Xuân Hoàng 18/04/1971 Nam  Ths Kỹ thuật điện tử - viễn thông 

Bùi Thị Hồng 16/09/1983 Nữ  Ths Kỹ thuật điện tử - viễn thông 

Lê Thị Thúy Hồng 24/06/1987 Nữ  Ths Kỹ thuật điện tử - viễn thông 

Nguyễn Phi Hùng 01/01/1967 Nam  TS Kỹ thuật điện tử - viễn thông 

Nguyễn Hữu Hưng 01/11/1980 Nam PGS TS Kỹ thuật điện tử - viễn thông 

Hồ Thị Lan Hương 05/07/1975 Nữ PGS TS Kỹ thuật điện tử - viễn thông 

Mai Thị Thu Hương 15/06/1976 Nữ  Ths Kỹ thuật điện tử - viễn thông 

Trịnh Thị Hương 30/04/1980 Nữ  TS Kỹ thuật điện tử - viễn thông 

Vũ Thị Hương 17/08/1989 Nữ  Ths Kỹ thuật điện tử - viễn thông 

Phạm Duy Hữu 29/06/1948 Nam GS TS Kỹ thuật điện tử - viễn thông 

Phạm Thanh Huyền 01/12/1978 Nữ  TS Kỹ thuật điện tử - viễn thông 

Trịnh Quang Khải 13/01/1979 Nam  TS Kỹ thuật điện tử - viễn thông 

Bùi Thế Khang 14/06/1981 Nam  Ths Kỹ thuật điện tử - viễn thông 
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Hoàng Quốc Khánh 31/05/1963 Nam  CN Kỹ thuật điện tử - viễn thông 

Nguyễn Lâm Khánh 26/08/1972 Nam  TS Kỹ thuật điện tử - viễn thông 

Nguyễn Văn Khởi 24/03/1988 Nam  Ths Kỹ thuật điện tử - viễn thông 

Nguyễn Thị Kim Khuê 27/06/1971 Nữ  Ths Kỹ thuật điện tử - viễn thông 

Nguyễn Văn Kiên 16/07/1985 Nam  TS Kỹ thuật điện tử - viễn thông 

Đào Duy Lâm 03/10/1979 Nam PGS TS Kỹ thuật điện tử - viễn thông 

Trần Thị Lan 08/03/1988 Nữ  TS Kỹ thuật điện tử - viễn thông 

Lê Hùng Lân 28/11/1960 Nam  GS Kỹ thuật điện tử - viễn thông 

Lương Thái Lê 21/02/1980 Nữ  TS Kỹ thuật điện tử - viễn thông 

Đinh Như Lê 13/04/1982 Nữ  Ths Kỹ thuật điện tử - viễn thông 

Hoàng Thùy Linh 27/12/1982 Nữ  TS Kỹ thuật điện tử - viễn thông 

Lê Hà Linh 26/08/1984 Nữ  Ths Kỹ thuật điện tử - viễn thông 

Hoàng Thuỳ Linh 25/11/1998 Nữ  Ths Kỹ thuật điện tử - viễn thông 

Nguyễn Diệu Linh 13/10/1984 Nữ  Ths Kỹ thuật điện tử - viễn thông 

Phan Thế Lượng 06/06/1978 Nam  TS Kỹ thuật điện tử - viễn thông 

Phạm Thị Lý 23/08/1979 Nữ  TS Kỹ thuật điện tử - viễn thông 

Nguyễn Đức Mạnh 08/03/1974 Nam PGS TS Kỹ thuật điện tử - viễn thông 

Nguyễn Duy Mạnh 28/09/1990 Nam  Ths Kỹ thuật điện tử - viễn thông 

Nguyễn Cảnh Minh 23/03/1963 Nam PGS TS Kỹ thuật điện tử - viễn thông 

Nguyễn Quang Minh 25/12/1979 Nam  TS Kỹ thuật điện tử - viễn thông 

Nguyễn Thị Mơ 01/03/1982 Nữ  Ths Kỹ thuật điện tử - viễn thông 

Trịnh Văn Mỹ 02/04/1983 Nam  Ths Kỹ thuật điện tử - viễn thông 

Chử Hoài Nam 02/09/1986 Nam  Ths Kỹ thuật điện tử - viễn thông 

Đặng Hoài Nam 15/05/1969 Nam  Ths Kỹ thuật điện tử - viễn thông 

Trần Văn Nghĩa 25/08/1985 Nam  TS Kỹ thuật điện tử - viễn thông 

Nguyễn Thị Hồng 

Nhung 03/06/1985 Nữ  Ths Kỹ thuật điện tử - viễn thông 

Doãn Thị Nội 30/10/1978 Nữ  TS Kỹ thuật điện tử - viễn thông 

Vũ Minh Pháp 19/10/1983 Nam  TS Kỹ thuật điện tử - viễn thông 

Phạm Văn Phê 05/11/1984 Nam PGS TS Kỹ thuật điện tử - viễn thông 

Mai Nam Phong 04/11/1980 Nam  TS Kỹ thuật điện tử - viễn thông 
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Nguyễn Đăng Phóng 14/09/1975 Nam  TS Kỹ thuật điện tử - viễn thông 

Bùi Văn Phú 15/03/1982 Nam  Ths Kỹ thuật điện tử - viễn thông 

Nguyễn Quang Phúc 30/06/1972 Nam PGS TS Kỹ thuật điện tử - viễn thông 

Vũ Thị Thanh Phúc 12/06/1980 Nữ  Ths Kỹ thuật điện tử - viễn thông 

Bùi Vĩnh Phúc 13/11/1962 Nam  Ths Kỹ thuật điện tử - viễn thông 

Lê Thị Thu Phương 05/03/1982 Nữ  Ths Kỹ thuật điện tử - viễn thông 

Vũ Thị Minh Phương 18/11/1990 Nữ  Ths Kỹ thuật điện tử - viễn thông 

Đoàn Thị Thúy Phượng 27/02/1974 Nữ  TS Kỹ thuật điện tử - viễn thông 

Phạm Hồng Quân 03/06/1983 Nam  Ths Kỹ thuật điện tử - viễn thông 

Thái Minh Quân 25/09/1985 Nam  TS Kỹ thuật điện tử - viễn thông 

Nguyễn Ngọc Quang 15/08/1975 Nam  Ths Kỹ thuật điện tử - viễn thông 

Lê Xuân Quý 11/04/1988 Nam  TS Kỹ thuật điện tử - viễn thông 

Vũ Ngọc Quý 15/03/1989 Nam  Ths Kỹ thuật điện tử - viễn thông 

Nguyễn Kim Sao 12/12/1979 Nữ  TS Kỹ thuật điện tử - viễn thông 

Nguyễn Tuấn Sơn 22/12/1978 Nam  TS Kỹ thuật điện tử - viễn thông 

Võ Quang Sơn 10/03/1979 Nam  Ths Kỹ thuật điện tử - viễn thông 

Trần Đức Tân 22/10/1980 Nam PGS TS Kỹ thuật điện tử - viễn thông 

An Tri Tân 03/05/1978 Nam  Ths Kỹ thuật điện tử - viễn thông 

Đỗ Văn Thăng 16/10/1987 Nam  Ths Kỹ thuật điện tử - viễn thông 

Lê Toàn Thắng 05/12/1982 Nam  Ths Kỹ thuật điện tử - viễn thông 

Trần Quang Thanh 24/09/1982 Nam  Ths Kỹ thuật điện tử - viễn thông 

Ngô Thị Kim Thanh 06/11/1982 Nữ  Ths Kỹ thuật điện tử - viễn thông 

Bùi Tiến Thành 25/10/1976 Nam PGS TS Kỹ thuật điện tử - viễn thông 

Vũ Nguyên Thành 19/10/1988 Nam  Ths Kỹ thuật điện tử - viễn thông 

Nguyễn Trung Thành 24/11/1983 Nam  TS Kỹ thuật điện tử - viễn thông 

Đặng Thị Thu Thảo 11/08/1982 Nữ  Ths Kỹ thuật điện tử - viễn thông 

Nguyễn Văn Thịnh 24/04/1976 Nam  CN Kỹ thuật điện tử - viễn thông 

Vũ Trọng Thuật 23/11/1980 Nam  Ths Kỹ thuật điện tử - viễn thông 

Nguyễn Văn Tiềm 16/03/1974 Nam PGS TS Kỹ thuật điện tử - viễn thông 

Nguyễn Duy Tiến 07/12/1974 Nam PGS TS Kỹ thuật điện tử - viễn thông 

Nguyễn Đức Toàn 06/05/1982 Nam  TS Kỹ thuật điện tử - viễn thông 
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Nguyễn Trung Thị Hoa 

Trang 07/02/1989 Nữ  Ths Kỹ thuật điện tử - viễn thông 

Lê Thu Trang 04/12/1986 Nữ  Ths Kỹ thuật điện tử - viễn thông 

Phạm Minh Trang 13/10/1992 Nữ  Ths Kỹ thuật điện tử - viễn thông 

Trần Hoài Trung 04/11/1976 Nam PGS TS Kỹ thuật điện tử - viễn thông 

Trần Đức Trung 30/07/1982 Nam  Ths Kỹ thuật điện tử - viễn thông 

Hồ Thành Trung 02/04/1979 Nam  Ths Kỹ thuật điện tử - viễn thông 

Đỗ Anh Tú 27/03/1979 Nam PGS TS Kỹ thuật điện tử - viễn thông 

Trần Ngọc Tú 01/09/1984 Nam  TS Kỹ thuật điện tử - viễn thông 

Đoàn Văn Tú 04/08/1980 Nam  TS Kỹ thuật điện tử - viễn thông 

Nguyễn Quang Tuấn 14/12/1983 Nam PGS TS Kỹ thuật điện tử - viễn thông 

Lê Minh Tuấn 13/12/1981 Nam  Ths Kỹ thuật điện tử - viễn thông 

Lê Văn Tùng 31/08/1980 Nam  Ths Kỹ thuật điện tử - viễn thông 

Hoàng Thị Tuyết 16/09/1980 Nữ  TS Kỹ thuật điện tử - viễn thông 

Nguyễn Hoàng Vân 01/01/1977 Nam  TS Kỹ thuật điện tử - viễn thông 

Bùi Thị Vân 14/10/1972 Nữ  TS Kỹ thuật điện tử - viễn thông 

Nguyễn Duy Việt 27/12/1961 Nam PGS TS Kỹ thuật điện tử - viễn thông 

Đỗ Vương Vinh 26/10/1981 Nam  TS Kỹ thuật điện tử - viễn thông 

Nguyễn Văn Vịnh 04/03/1957 Nam PGS TS Kỹ thuật điện tử - viễn thông 

Ngô Anh Vũ 20/09/1979 Nữ  TS Kỹ thuật điện tử - viễn thông 

Phạm Thị Xuân 12/10/1979 Nữ  TS Kỹ thuật điện tử - viễn thông 

Nguyễn Thị Thanh Yên 06/06/1979 Nữ  Ths Kỹ thuật điện tử - viễn thông 

Lê Vĩnh An 15/03/1980 Nam PGS TS Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

Trương Tuấn An 02/11/1981 Nam  Ths Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

Lương Văn An 20/01/1964 Nam  Ths Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

Phạm Duy Anh 03/01/1976 Nam PGS TS Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

An Thị Hoài Thu Anh 27/10/1974 Nữ  TS Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

Nghiêm Xuân Anh 03/02/1975 Nam  TS Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

Bùi Tuấn Anh 27/12/1978 Nam  TS Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

Nguyễn Thạch Bích 20/06/1978 Nam  TS Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

Nguyễn Đức Bình 28/07/1997 Nam  Ths Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 
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Lương Thanh Bình 28/07/1977 Nam  Ths Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

Nguyễn Thúy Bình 22/12/1981 Nữ  TS Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

Nguyễn Huệ Chi 26/02/1977 Nữ  Ths Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

Thái Khắc Chiến 28/04/1979 Nam  TS Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

Lương Xuân Chiểu 27/07/1976 Nam  TS Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

Trần Đức Công 09/11/1985 Nam  Ths Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

Đặng Xuân Cung 02/02/1972 Nam  KS Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

Lê Ngọc Cương 01/05/1963 Nam  Ths Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

Đỗ Quốc Cường 03/01/1976 Nam PGS TS Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

Lê Minh Cường 12/12/1984 Nam  TS Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

Nguyễn Lê Minh Đăng 08/08/1999 Nam  KS Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

Đặng Thị Hoài Diễm 26/01/1997 Nữ  Ths Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

Lê Anh Đức 06/12/1974 Nam  Ths Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

Ngô Như Đức 17/09/1982 Nam  Ths Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

Nguyễn Đức Dũng 18/04/1980 Nam  TS Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

Đặng Hà Dũng 12/06/1982 Nam  Ths Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

Nguyễn Trung Dũng 29/12/1975 Nam  Ths Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

Đinh Nghĩa Dũng 01/09/1963 Nam  Ths Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

Nguyễn Trường Giang 06/02/1979 Nam  TS Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

Lê Hải Hà 20/05/1965 Nam PGS TS Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

Võ Thanh Hà 02/12/1979 Nữ  TS Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

Nguyễn Văn Hải 14/01/1979 Nam  TS Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

Hoàng Việt Hải 12/10/1983 Nam  TS Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

Hoàng Thị Minh Hải 06/11/1981 Nữ  Ths Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

Nguyễn Mạnh Hải 30/10/1979 Nam  KS Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

Nguyễn Thanh Hải 22/01/1988 Nam  TS Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

Nguyễn Thị Thu Hằng 05/09/1981 Nữ  Ths Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

Phạm Thị Bích Hạnh 01/12/1980 Nữ  Ths Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

Nguyễn Thị Hồng Hạnh 07/08/1994 Nữ  Ths Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

Nguyễn Đức Hạnh 21/01/1974 Nam  TS Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

Nguyễn Văn Hậu 22/07/1977 Nam  TS Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 
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Phạm Xuân Hiển 20/07/1986 Nam  TS Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

Trần Tuấn Hiệp 19/02/1950 Nam PGS TS Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

Mai Văn Hiếu 27/04/1991 Nam  Ths Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

Đặng Trung Hiếu 31/03/1983 Nam  Ths Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

Nguyễn Thị Hòa 15/04/1974 Nữ PGS TS Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

Trần Ngọc Hòa 18/02/1988 Nam  TS Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

Nguyễn Phi Hùng 01/01/1967 Nam  TS Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

Nguyễn Hữu Hưng 01/11/1980 Nam PGS TS Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

Hồ Thị Lan Hương 05/07/1975 Nữ PGS TS Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

Cao Thị Mai Hương 05/04/1982 Nữ  Ths Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

Trịnh Thị Hương 30/04/1980 Nữ  TS Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

Vũ Thị Hương 17/08/1989 Nữ  Ths Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

Phạm Duy Hữu 29/06/1948 Nam GS TS Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

Bùi Thế Khang 14/06/1981 Nam  Ths Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

Nguyễn Thị Kim Khuê 27/06/1971 Nữ  Ths Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

Phạm Hoàng Kiên 15/09/1972 Nam PGS TS Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

Đào Duy Lâm 03/10/1979 Nam PGS TS Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

Phí Văn Lâm 06/09/1988 Nam  TS Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

Lê Hùng Lân 28/11/1960 Nam GS TS Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

Nguyễn Châu Lân 26/06/1981 Nam PGS TS Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

Lương Thái Lê 21/02/1980 Nữ  TS Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

Đinh Như Lê 13/04/1982 Nữ  Ths Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

Nguyễn Thanh Lịch 30/01/1981 Nam  TS Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

Hoàng Thùy Linh 27/12/1982 Nữ  TS Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

Lê Hà Linh 26/08/1984 Nữ  Ths Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

Hoàng Thuỳ Linh 25/11/1998 Nữ  Ths Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

Phan Thế Lượng 06/06/1978 Nam  TS Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

Phạm Thị Lý 23/08/1979 Nữ  TS Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

Nguyễn Đức Mạnh 08/03/1974 Nam PGS TS Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

Nguyễn Duy Mạnh 28/09/1990 Nam  Ths Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

Trịnh Văn Mỹ 02/04/1983 Nam  Ths Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 
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Đặng Hoài Nam 15/05/1969 Nam  Ths Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

Nguyễn Thanh Nga 16/06/1983 Nữ  Ths Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

Lê Thị Thúy Nga 10/02/1977 Nữ  TS Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

Trần Văn Nghĩa 25/08/1985 Nam  TS Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

Vũ Duy Nghĩa 21/10/1974 Nam  Ths Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

Đỗ Thị Nhự 09/09/1978 Nữ  Ths Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

Doãn Thị Nội 30/10/1978 Nữ  TS Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

Phạm Văn Phê 05/11/1984 Nam PGS TS Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

Mai Nam Phong 04/11/1980 Nam  TS Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

Nguyễn Đăng Phóng 14/09/1975 Nam  TS Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

Bùi Văn Phú 15/03/1982 Nam  Ths Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

Nguyễn Quang Phúc 30/06/1972 Nam PGS TS Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

Vũ Thị Thanh Phúc 12/06/1980 Nữ  Ths Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

Bùi Vĩnh Phúc 13/11/1962 Nam  Ths Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

Vũ Thị Minh Phương 18/11/1990 Nữ  Ths Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

Nguyễn Tuấn Phường 11/09/1982 Nam  TS Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

Đoàn Thị Thúy Phượng 27/02/1974 Nữ  TS Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

Thái Minh Quân 25/09/1985 Nam  TS Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

Nguyễn Ngọc Quang 15/08/1975 Nam  Ths Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

Lê Xuân Quý 11/04/1988 Nam  TS Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

Nguyễn Thị Quyên 25/11/1977 Nữ  Ths Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

Nguyễn Kim Sao 12/12/1979 Nữ  TS Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

Trần Đức Tân 22/10/1980 Nam PGS TS Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

Đặng Minh Tân 22/12/1979 Nam  TS Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

Đỗ Văn Thăng 16/10/1987 Nam  Ths Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

Nguyễn Viết Thanh 27/09/1977 Nam PGS TS Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

Ngô Thị Kim Thanh 06/11/1982 Nữ  Ths Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

Bùi Tiến Thành 25/10/1976 Nam PGS TS Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

Vũ Nguyên Thành 19/10/1988 Nam  Ths Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

Nguyễn Trung Thành 24/11/1983 Nam  TS Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

Đặng Thị Thu Thảo 11/08/1982 Nữ  Ths Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 
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Phí Hồng Thịnh 28/01/1974 Nam  TS Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

Vũ Trọng Thuật 23/11/1980 Nam  Ths Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

Nguyễn Văn Tiềm 16/03/1974 Nam PGS TS Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

Nguyễn Duy Tiến 07/12/1974 Nam PGS TS Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

Nguyễn Trung Thị Hoa 

Trang 07/02/1989 Nữ  Ths Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

Lê Thu Trang 04/12/1986 Nữ  Ths Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

Phạm Minh Trang 13/10/1992 Nữ  Ths Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

Đỗ Anh Tú 27/03/1979 Nam PGS TS Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

Trần Ngọc Tú 01/09/1984 Nam  TS Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

Nguyễn Quang Tuấn 14/12/1983 Nam PGS TS Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

Lê Văn Tùng 31/08/1980 Nam  Ths Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

Nguyễn Hoàng Vân 01/01/1977 Nam  TS Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

Bùi Thị Vân 14/10/1972 Nữ  TS Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

Cồ Như Văn 02/03/1983 Nam  Ths Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

Nguyễn Duy Việt 27/12/1961 Nam PGS TS Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

Đỗ Vương Vinh 26/10/1981 Nam  TS Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

Phạm Thị Xuân 12/10/1979 Nữ  TS Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

Nguyễn Thị Thanh Yên 06/06/1979 Nữ  Ths Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

Nguyễn Thị Cúc 13/08/1976 Nữ  Ths Kỹ thuật robot và trí tuệ nhân tạo 

Nguyễn Lê Minh Đăng 08/08/1999 Nam  KS Kỹ thuật robot và trí tuệ nhân tạo 

Nguyễn Trung Dũng 29/12/1975 Nam  Ths Kỹ thuật robot và trí tuệ nhân tạo 

Trịnh Tuấn Dương 10/09/1989 Nam  Ths Kỹ thuật robot và trí tuệ nhân tạo 

Nguyễn Ích Hải 18/09/1973 Nam  Ths Kỹ thuật robot và trí tuệ nhân tạo 

Ngô Thị Thúy Hằng 26/10/1969 Nữ  Ths Kỹ thuật robot và trí tuệ nhân tạo 

Nguyễn Phi Hùng 01/01/1967 Nam  TS Kỹ thuật robot và trí tuệ nhân tạo 

Nguyễn Việt Hưng 25/05/1992 Nam  Ths Kỹ thuật robot và trí tuệ nhân tạo 

Hồ Thị Lan Hương 05/07/1975 Nữ PGS TS Kỹ thuật robot và trí tuệ nhân tạo 

Phí Văn Lâm 06/09/1988 Nam  TS Kỹ thuật robot và trí tuệ nhân tạo 

Trịnh Lương Miên 29/11/1980 Nam PGS TS Kỹ thuật robot và trí tuệ nhân tạo 

Lê Thị Thúy Nga 10/02/1977 Nữ  TS Kỹ thuật robot và trí tuệ nhân tạo 
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Đặng Xuân Ngọc 15/09/1979 Nam  Ths Kỹ thuật robot và trí tuệ nhân tạo 

Nguyễn Thị Quỳnh Như 09/05/1981 Nữ  Ths Kỹ thuật robot và trí tuệ nhân tạo 

Bùi Văn Phú 15/03/1982 Nam  Ths Kỹ thuật robot và trí tuệ nhân tạo 

Nguyễn Quang Phúc 30/06/1972 Nam PGS TS Kỹ thuật robot và trí tuệ nhân tạo 

Hoàng Văn Thông 18/07/1979 Nam  TS Kỹ thuật robot và trí tuệ nhân tạo 

Ninh Khắc Tôn 26/06/1965 Nam  Ths Kỹ thuật robot và trí tuệ nhân tạo 

Nguyễn Sỹ Anh Tuấn 27/02/1957 Nam  TS Kỹ thuật robot và trí tuệ nhân tạo 

Nguyễn Anh Tuấn 17/11/1975 Nam  TS Kỹ thuật robot và trí tuệ nhân tạo 

Cồ Như Văn 02/03/1983 Nam  Ths Kỹ thuật robot và trí tuệ nhân tạo 

Phạm Hoàng Vương 07/06/1979 Nam  TS Kỹ thuật robot và trí tuệ nhân tạo 

Đặng Hà Dũng 12/06/1982 Nam  Ths Hệ thống giao thông thông minh 

Nguyễn Văn Dũng 10/03/1986 Nam  Ths Hệ thống giao thông thông minh 

Nguyễn Trường Giang 06/02/1979 Nam  TS Hệ thống giao thông thông minh 

Võ Thanh Hà 02/12/1979 Nữ  TS Hệ thống giao thông thông minh 

Nguyễn Thanh Hải 03/05/1969 Nam PGS TS Hệ thống giao thông thông minh 

Nguyễn Xuân Hiền 18/04/1988 Nam  TS Hệ thống giao thông thông minh 

Trần Vũ Hiếu 14/06/1985 Nam  Ths Hệ thống giao thông thông minh 

Nguyễn Trần Hiếu 16/11/1979 Nam  Ths Hệ thống giao thông thông minh 

Vũ Huấn 29/11/1990 Nam  TS Hệ thống giao thông thông minh 

Trịnh Thị Hương 30/04/1980 Nữ  TS Hệ thống giao thông thông minh 

Lê Hùng Lân 28/11/1960 Nam GS TS Hệ thống giao thông thông minh 

Phan Thế Lượng 06/06/1978 Nam  TS Hệ thống giao thông thông minh 

Phạm Thị Lý 23/08/1979 Nữ  TS Hệ thống giao thông thông minh 

Trịnh Văn Mỹ 02/04/1983 Nam  Ths Hệ thống giao thông thông minh 

Đặng Minh Tân 22/12/1979 Nam  TS Hệ thống giao thông thông minh 

Vũ Trọng Thuật 23/11/1980 Nam  Ths Hệ thống giao thông thông minh 

Trần Ngọc Tú 01/09/1984 Nam  TS Hệ thống giao thông thông minh 

Nguyễn Hoàng Vân 01/01/1977 Nam  TS Hệ thống giao thông thông minh 

Nguyễn Duy Việt 27/12/1961 Nam PGS TS Hệ thống giao thông thông minh 

Mai Phước Bình 03/08/1985 Nam  Ths Kỹ thuật môi trường 

Nguyễn Sỹ Bảo Chung 26/11/1984 Nam  Ths Kỹ thuật môi trường 
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Đoàn Danh Cường 27/03/1988 Nam  Ths Kỹ thuật môi trường 

Đào Việt Cường 21/10/1979 Nam  CN Kỹ thuật môi trường 

Ngô Quang Dự 14/11/1979 Nam  TS Kỹ thuật môi trường 

Nguyễn Văn Dũng 10/03/1986 Nam  Ths Kỹ thuật môi trường 

Nguyễn Hải Hà 26/04/1989 Nữ  Ths Kỹ thuật môi trường 

Vũ Kim Hạnh 25/05/1977 Nữ  Ths Kỹ thuật môi trường 

Nguyễn Xuân Hiền 18/04/1988 Nam  TS Kỹ thuật môi trường 

Vũ Văn Khoát 26/01/1980 Nam  Ths Kỹ thuật môi trường 

Nguyễn Thị Yến Liên 16/04/1981 Nữ  TS Kỹ thuật môi trường 

Nguyễn Quang Minh 25/12/1979 Nam  TS Kỹ thuật môi trường 

Nguyễn Hoàng Minh 18/11/1985 Nam  Ths Kỹ thuật môi trường 

Vũ Thị Thu Nga 19/05/1977 Nữ  TS Kỹ thuật môi trường 

Cao Minh Quý 17/10/1975 Nam  TS Kỹ thuật môi trường 

Nguyễn Tuấn Thành 20/09/1991 Nam  Ths Kỹ thuật môi trường 

Nguyễn Thị Yến 08/02/1984 Nữ  TS Kỹ thuật môi trường 

Thân Thị Hải Yến 27/08/1979 Nữ  Ths Kỹ thuật môi trường 

Nguyễn Tuấn Anh 01/01/1991 Nam  TS Kiến trúc 

Lê Thanh Hà 10/09/1981 Nam PGS TS Kiến trúc 

Lê Quang Hanh 01/03/1978 Nam PGS TS Kiến trúc 

Hồ Thị Hoài 05/09/1990 Nữ  TS Kiến trúc 

Hoàng Hải Long 16/10/1980 Nam  Ths Kiến trúc 

Đặng Hoài Nam 15/05/1969 Nam  Ths Kiến trúc 

Ngô Đăng Quang 19/09/1964 Nam PGS TS Kiến trúc 

Đinh Hữu Tài 27/07/1992 Nam  Ths Kiến trúc 

Đặng Thị Thu Thảo 11/08/1982 Nữ  Ths Kiến trúc 

Bùi Tuấn Anh 27/12/1978 Nam  TS Quản lý đô thị và công trình 

Hoàng Nam Bình 17/08/1981 Nam  TS Quản lý đô thị và công trình 

Nguyễn Tuấn Bình 29/07/1985 Nam  Ths Quản lý đô thị và công trình 

Bùi Trọng Cầu 06/11/1962 Nam PGS TS Quản lý đô thị và công trình 

Trần Thị Kim Đăng 02/06/1964 Nữ PGS TS Quản lý đô thị và công trình 

Lê Anh Đức 06/12/1974 Nam  Ths Quản lý đô thị và công trình 
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Đặng Thị Thùy Dung 20/04/1990 Nữ  Ths Quản lý đô thị và công trình 

Trần Trung Dũng 25/01/1979 Nam  Ths Quản lý đô thị và công trình 

Nguyễn Thị Thanh 

Giang 12/10/1974 Nữ  Ths Quản lý đô thị và công trình 

Phạm Vũ Hà 17/11/1980 Nam  Ths Quản lý đô thị và công trình 

Trần Thị Cẩm Hà 03/07/1976 Nữ  TS Quản lý đô thị và công trình 

Lê Thị Việt Hà 21/08/1980 Nữ  TS Quản lý đô thị và công trình 

Nguyễn Mạnh Hải 30/10/1979 Nam  KS Quản lý đô thị và công trình 

Nguyễn Thanh Hải 22/01/1988 Nam  TS Quản lý đô thị và công trình 

Trần Thị Thu Hằng 02/09/1980 Nữ PGS TS Quản lý đô thị và công trình 

Vũ Minh Hằng 18/10/1982 Nữ  TS Quản lý đô thị và công trình 

Phan Thị Hiền 16/10/1980 Nữ  Ths Quản lý đô thị và công trình 

Phan Thị Thu Hiền 17/08/1984 Nữ  Ths Quản lý đô thị và công trình 

Trần Thị Thu Hiền 20/10/1984 Nữ  Ths Quản lý đô thị và công trình 

Nguyễn Quang Hiển 21/09/1977 Nam  Ths Quản lý đô thị và công trình 

Trần Thế Hiệp 20/11/1976 Nam  Ths Quản lý đô thị và công trình 

Mai Văn Hiếu 27/04/1991 Nam  Ths Quản lý đô thị và công trình 

Trịnh Thị Hiếu 03/08/1981 Nữ  Ths Quản lý đô thị và công trình 

Vũ Mạnh Hùng 27/11/1978 Nam  TS Quản lý đô thị và công trình 

Trần Việt Hưng 07/05/1984 Nam  TS Quản lý đô thị và công trình 

Hồ Thị Lan Hương 05/07/1975 Nữ PGS TS Quản lý đô thị và công trình 

Đặng Thu Hương 06/04/1984 Nữ  Ths Quản lý đô thị và công trình 

Nguyễn Thị Hương 16/12/1992 Nữ  Ths Quản lý đô thị và công trình 

Mai Quang Huy 28/09/1984 Nam  TS Quản lý đô thị và công trình 

Vũ Hoàng Khôi 04/04/1990 Nam  Ths Quản lý đô thị và công trình 

Đặng Hồng Lam 23/05/1981 Nam  TS Quản lý đô thị và công trình 

Nguyễn Ngọc Lân 04/10/1982 Nam  TS Quản lý đô thị và công trình 

Hoàng Thùy Linh 27/12/1982 Nữ  TS Quản lý đô thị và công trình 

Nguyễn Thái Linh 30/03/1990 Nam  TS Quản lý đô thị và công trình 

Nguyễn Hà Linh 26/05/1980 Nam  Ths Quản lý đô thị và công trình 

Nguyễn Ngọc Long 06/10/1963 Nam GS TS Quản lý đô thị và công trình 
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Nguyễn Thanh Nga 16/06/1983 Nữ  Ths Quản lý đô thị và công trình 

Nguyễn Thị Cẩm Nhung 04/01/1978 Nữ  TS Quản lý đô thị và công trình 

Lê Kim Nhung 05/08/1982 Nữ  Ths Quản lý đô thị và công trình 

Trần Thu Phương 25/12/1980 Nữ  Ths Quản lý đô thị và công trình 

Vũ Đức Sỹ 05/01/1963 Nam  TS Quản lý đô thị và công trình 

Thẩm Quốc Thắng 15/06/1984 Nam  Ths Quản lý đô thị và công trình 

Trần Thị Bích Thảo 07/03/1984 Nữ  Ths Quản lý đô thị và công trình 

Phạm Thị Thảo 07/09/1982 Nữ  Ths Quản lý đô thị và công trình 

Bùi Ngọc Toàn 04/09/1968 Nam PGS TS Quản lý đô thị và công trình 

Nguyễn Thị Mi Trà 14/12/1985 Nữ  Ths Quản lý đô thị và công trình 

Phạm Minh Trang 13/10/1992 Nữ  Ths Quản lý đô thị và công trình 

Phạm Thu Trang 09/10/1982 Nữ  Ths Quản lý đô thị và công trình 

Nguyễn Thị Tuyết Trinh 07/05/1973 Nữ PGS TS Quản lý đô thị và công trình 

Trần Thế Truyền 27/07/1978 Nam PGS TS Quản lý đô thị và công trình 

Hồ Xuân Tú 31/08/1987 Nam  Ths Quản lý đô thị và công trình 

Nguyễn Quang Tuấn 14/12/1983 Nam PGS TS Quản lý đô thị và công trình 

Trần Anh Tuấn 18/06/1983 Nam PGS TS Quản lý đô thị và công trình 

Nguyễn Anh Tuấn 02/11/1983 Nam  Ths Quản lý đô thị và công trình 

Nguyễn Anh Tuấn 17/11/1975 Nam  TS Quản lý đô thị và công trình 

Đỗ Vương Vinh 26/10/1981 Nam  TS Quản lý đô thị và công trình 

Nguyễn Văn Vĩnh 02/09/1981 Nam  TS Quản lý đô thị và công trình 

Lê Vĩnh An 15/03/1980 Nam PGS TS Kỹ thuật xây dựng 

Nguyễn Lan Anh 06/10/1979 Nữ  Ths Kỹ thuật xây dựng 

Bùi Tuấn Anh 27/12/1978 Nam  TS Kỹ thuật xây dựng 

Nguyễn Tuấn Anh 01/01/1991 Nam  TS Kỹ thuật xây dựng 

Nguyễn Thạch Bích 20/06/1978 Nam  TS Kỹ thuật xây dựng 

Hoàng Nam Bình 17/08/1981 Nam  TS Kỹ thuật xây dựng 

Nguyễn Đức Bình 28/07/1997 Nam  Ths Kỹ thuật xây dựng 

Nguyễn Tuấn Bình 29/07/1985 Nam  Ths Kỹ thuật xây dựng 

Đỗ Xuân Cảnh 30/12/1983 Nam  TS Kỹ thuật xây dựng 

Bùi Trọng Cầu 06/11/1962 Nam PGS TS Kỹ thuật xây dựng 
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Nguyễn Huệ Chi 26/02/1977 Nữ  Ths Kỹ thuật xây dựng 

Đặng Thùy Chi 15/01/1978 Nữ  TS Kỹ thuật xây dựng 

Thái Khắc Chiến 28/04/1979 Nam  TS Kỹ thuật xây dựng 

Lương Xuân Chiểu 27/07/1976 Nam  TS Kỹ thuật xây dựng 

Đỗ Quốc Cường 03/01/1976 Nam PGS TS Kỹ thuật xây dựng 

Lê Minh Cường 12/12/1984 Nam  TS Kỹ thuật xây dựng 

Vũ Việt Cường 13/07/1989 Nam  TS Kỹ thuật xây dựng 

Nguyễn Huy Cường 21/02/1987 Nam  TS Kỹ thuật xây dựng 

Nguyễn Anh Dân 22/10/1985 Nam  TS Kỹ thuật xây dựng 

Trần Thị Kim Đăng 02/06/1964 Nữ PGS TS Kỹ thuật xây dựng 

Nguyễn Lê Minh Đăng 08/08/1999 Nam  KS Kỹ thuật xây dựng 

Mai Hải Đăng 30/12/1975 Nam  TS Kỹ thuật xây dựng 

Nguyễn Công Định 26/10/1983 Nam  TS Kỹ thuật xây dựng 

Nguyễn Bá Đồng 30/04/1979 Nam  Ths Kỹ thuật xây dựng 

Lê Anh Đức 06/12/1974 Nam  Ths Kỹ thuật xây dựng 

Ngô Như Đức 17/09/1982 Nam  Ths Kỹ thuật xây dựng 

Nguyễn Đắc Đức 30/06/1981 Nam  TS Kỹ thuật xây dựng 

Nguyễn Đức Dũng 18/04/1980 Nam  TS Kỹ thuật xây dựng 

Nguyễn Tiến Dũng 22/01/1989 Nam  Ths Kỹ thuật xây dựng 

Nguyễn Tiến Dũng 02/09/1985 Nam  TS Kỹ thuật xây dựng 

Nguyễn Đình Dũng 19/12/1973 Nam  Ths Kỹ thuật xây dựng 

Trần Trung Dũng 25/01/1979 Nam  Ths Kỹ thuật xây dựng 

Lê Đăng Dũng 12/03/1988 Nam  TS Kỹ thuật xây dựng 

Trần Khắc Dương 16/11/1981 Nam  TS Kỹ thuật xây dựng 

Nguyễn Đình Dương 22/10/1980 Nam  TS Kỹ thuật xây dựng 

Nguyễn Thị Thanh 

Giang 12/10/1974 Nữ  Ths Kỹ thuật xây dựng 

Hoàng Hà 25/05/1960 Nam PGS TS Kỹ thuật xây dựng 

Lê Hải Hà 20/05/1965 Nam PGS TS Kỹ thuật xây dựng 

Phạm Vũ Hà 17/11/1980 Nam  Ths Kỹ thuật xây dựng 

Trần Thị Cẩm Hà 03/07/1976 Nữ  TS Kỹ thuật xây dựng 
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Lê Thị Việt Hà 21/08/1980 Nữ  TS Kỹ thuật xây dựng 

Nguyễn Hải Hà 28/04/1983 Nữ  Ths Kỹ thuật xây dựng 

Trần Thị Thu Hà 15/09/1977 Nữ  TS Kỹ thuật xây dựng 

Nguyễn Đình Hải 19/02/1986 Nam PGS TS Kỹ thuật xây dựng 

Trịnh Minh Hải 23/02/1979 Nam  TS Kỹ thuật xây dựng 

Hoàng Việt Hải 12/10/1983 Nam  TS Kỹ thuật xây dựng 

Hoàng Thị Minh Hải 06/11/1981 Nữ  Ths Kỹ thuật xây dựng 

Nguyễn Mạnh Hải 30/10/1979 Nam  KS Kỹ thuật xây dựng 

Nguyễn Thanh Hải 22/01/1988 Nam  TS Kỹ thuật xây dựng 

Trần Thị Thu Hằng 02/09/1980 Nữ PGS TS Kỹ thuật xây dựng 

Lê Quang Hanh 01/03/1978 Nam PGS TS Kỹ thuật xây dựng 

Nguyễn Đăng Hanh 06/03/1984 Nam  TS Kỹ thuật xây dựng 

Nguyễn Thị Hồng Hạnh 07/08/1994 Nữ  Ths Kỹ thuật xây dựng 

Nguyễn Đức Hạnh 21/01/1974 Nam  TS Kỹ thuật xây dựng 

Nguyễn Văn Hậu 22/07/1977 Nam  TS Kỹ thuật xây dựng 

Lê Đắc Hiền 06/03/1983 Nam  Ths Kỹ thuật xây dựng 

Tạ Thị Hiền 22/12/1979 Nữ  TS Kỹ thuật xây dựng 

Phan Thị Thu Hiền 17/08/1984 Nữ  Ths Kỹ thuật xây dựng 

Trần Thị Thu Hiền 20/10/1984 Nữ  Ths Kỹ thuật xây dựng 

Trần Tuấn Hiệp 19/02/1950 Nam PGS TS Kỹ thuật xây dựng 

Trần Thế Hiệp 20/11/1976 Nam  Ths Kỹ thuật xây dựng 

Vũ Văn Hiệp 02/09/1982 Nam  TS Kỹ thuật xây dựng 

Mai Văn Hiếu 27/04/1991 Nam  Ths Kỹ thuật xây dựng 

Trịnh Thị Hiếu 03/08/1981 Nữ  Ths Kỹ thuật xây dựng 

Trần Ngọc Hòa 18/02/1988 Nam  TS Kỹ thuật xây dựng 

Hồ Thị Hoài 05/09/1990 Nữ  TS Kỹ thuật xây dựng 

Trần Danh Hợi 05/08/1982 Nam  TS Kỹ thuật xây dựng 

Trần Việt Hùng 22/01/1980 Nam PGS TS Kỹ thuật xây dựng 

Nguyễn Huy Hùng 08/05/1980 Nam  Ths Kỹ thuật xây dựng 

Vũ Mạnh Hùng 27/11/1978 Nam  TS Kỹ thuật xây dựng 

Nguyễn Hữu Hưng 01/11/1980 Nam PGS TS Kỹ thuật xây dựng 
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Trần Việt Hưng 07/05/1984 Nam  TS Kỹ thuật xây dựng 

Hồ Thị Lan Hương 05/07/1975 Nữ PGS TS Kỹ thuật xây dựng 

Đặng Thu Hương 06/04/1984 Nữ  Ths Kỹ thuật xây dựng 

Phạm Duy Hữu 29/06/1948 Nam GS TS Kỹ thuật xây dựng 

Nguyễn Xuân Huy 17/08/1977 Nam PGS TS Kỹ thuật xây dựng 

Phạm Huy Khang 02/09/1956 Nam GS TS Kỹ thuật xây dựng 

Vũ Hoàng Khôi 04/04/1990 Nam  Ths Kỹ thuật xây dựng 

Phạm Hoàng Kiên 15/09/1972 Nam PGS TS Kỹ thuật xây dựng 

Nguyễn Xuân Lam 26/08/1979 Nam  TS Kỹ thuật xây dựng 

Đặng Hồng Lam 23/05/1981 Nam  TS Kỹ thuật xây dựng 

Nguyễn Bảo Lâm 28/12/1997 Nam  Ths Kỹ thuật xây dựng 

Vũ Tuấn Lâm 23/10/1998 Nam  KS Kỹ thuật xây dựng 

Nguyễn Châu Lân 26/06/1981 Nam PGS TS Kỹ thuật xây dựng 

Nguyễn Ngọc Lân 04/10/1982 Nam  TS Kỹ thuật xây dựng 

Nguyễn Ngọc Lân 31/01/1991 Nam  Ths Kỹ thuật xây dựng 

Vũ Ngọc Linh 17/03/1984 Nam  TS Kỹ thuật xây dựng 

Lê Hà Linh 26/08/1984 Nữ  Ths Kỹ thuật xây dựng 

Nguyễn Thái Linh 30/03/1990 Nam  TS Kỹ thuật xây dựng 

Nguyễn Hà Linh 26/05/1980 Nam  Ths Kỹ thuật xây dựng 

Đỗ Văn Linh 25/12/1985 Nam  Ths Kỹ thuật xây dựng 

Mai Đình Lộc 28/04/1965 Nam  Ths Kỹ thuật xây dựng 

Nguyễn Ngọc Long 06/10/1963 Nam GS TS Kỹ thuật xây dựng 

Nguyễn Long 18/10/1976 Nam  Ths Kỹ thuật xây dựng 

Nguyễn Đức Mạnh 08/03/1974 Nam PGS TS Kỹ thuật xây dựng 

Nguyễn Duy Mạnh 28/09/1990 Nam  Ths Kỹ thuật xây dựng 

Ngô Văn Minh 24/04/1983 Nam PGS TS Kỹ thuật xây dựng 

Võ Thị Hồng Minh 11/10/1969 Nữ  Ths Kỹ thuật xây dựng 

Hồ Xuân Nam 20/05/1982 Nam PGS TS Kỹ thuật xây dựng 

Nguyễn Thanh Nga 16/06/1983 Nữ  Ths Kỹ thuật xây dựng 

Vũ Thị Nga 01/05/1981 Nữ  Ths Kỹ thuật xây dựng 

Nguyễn Thị Cẩm Nhung 04/01/1978 Nữ  TS Kỹ thuật xây dựng 
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Doãn Thị Nội 30/10/1978 Nữ  TS Kỹ thuật xây dựng 

Nguyễn Đăng Phóng 14/09/1975 Nam  TS Kỹ thuật xây dựng 

Nguyễn Quang Phúc 30/06/1972 Nam PGS TS Kỹ thuật xây dựng 

Trần Thu Phương 25/12/1980 Nữ  Ths Kỹ thuật xây dựng 

Nguyễn Đình Phương 09/10/1974 Nam  Ths Kỹ thuật xây dựng 

Nguyễn Hoàng Quân 20/12/1985 Nam  TS Kỹ thuật xây dựng 

Hà Văn Quân 28/07/1987 Nam  Ths Kỹ thuật xây dựng 

Thái Minh Quân 25/09/1985 Nam  TS Kỹ thuật xây dựng 

Ngô Đăng Quang 19/09/1964 Nam PGS TS Kỹ thuật xây dựng 

Nguyễn Ngọc Quang 15/08/1975 Nam  Ths Kỹ thuật xây dựng 

Trương Văn Quyết 20/11/1989 Nam  Ths Kỹ thuật xây dựng 

Nguyễn Thanh Sang 01/07/1976 Nam PGS TS Kỹ thuật xây dựng 

Nguyễn Quỳnh Sang 26/08/1959 Nam  TS Kỹ thuật xây dựng 

Vũ Đức Sỹ 05/01/1963 Nam  TS Kỹ thuật xây dựng 

Đinh Hữu Tài 27/07/1992 Nam  Ths Kỹ thuật xây dựng 

Đặng Minh Tân 22/12/1979 Nam  TS Kỹ thuật xây dựng 

Thẩm Quốc Thắng 15/06/1984 Nam  Ths Kỹ thuật xây dựng 

Nguyễn Viết Thanh 27/09/1977 Nam PGS TS Kỹ thuật xây dựng 

Bùi Tiến Thành 25/10/1976 Nam PGS TS Kỹ thuật xây dựng 

Vũ Bá Thành 08/09/1989 Nam  TS Kỹ thuật xây dựng 

Trần Thị Bích Thảo 07/03/1984 Nữ  Ths Kỹ thuật xây dựng 

Phạm Thị Thảo 07/09/1982 Nữ  Ths Kỹ thuật xây dựng 

Trần Thị Thúy 27/05/1981 Nữ  Ths Kỹ thuật xây dựng 

Đặng Thu Thủy 26/02/1979 Nữ  Ths Kỹ thuật xây dựng 

Phạm Thị Thanh Thủy 15/03/1989 Nữ  Ths Kỹ thuật xây dựng 

Nguyễn Duy Tiến 07/12/1974 Nam PGS TS Kỹ thuật xây dựng 

Nguyễn Danh Toàn 01/01/1986 Nam  Ths Kỹ thuật xây dựng 

Nguyễn Thị Mi Trà 14/12/1985 Nữ  Ths Kỹ thuật xây dựng 

Lê Thu Trang 04/12/1986 Nữ  Ths Kỹ thuật xây dựng 

Phạm Minh Trang 13/10/1992 Nữ  Ths Kỹ thuật xây dựng 

Phạm Thu Trang 09/10/1982 Nữ  Ths Kỹ thuật xây dựng 
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Nguyễn Thị Tuyết Trinh 07/05/1973 Nữ PGS TS Kỹ thuật xây dựng 

Nguyễn Thành Trung 22/09/1982 Nam PGS TS Kỹ thuật xây dựng 

Trần Thế Truyền 27/07/1978 Nam PGS TS Kỹ thuật xây dựng 

Đỗ Anh Tú 27/03/1979 Nam PGS TS Kỹ thuật xây dựng 

Hồ Xuân Tú 31/08/1987 Nam  Ths Kỹ thuật xây dựng 

Nguyễn Quang Tuấn 14/12/1983 Nam PGS TS Kỹ thuật xây dựng 

Trần Anh Tuấn 18/06/1983 Nam PGS TS Kỹ thuật xây dựng 

Nguyễn Anh Tuấn 02/11/1983 Nam  Ths Kỹ thuật xây dựng 

Đặng Việt Tuấn 12/01/1984 Nam  Ths Kỹ thuật xây dựng 

Trần Quang Tuấn 20/12/1983 Nam  Ths Kỹ thuật xây dựng 

Tống Anh Tuấn 23/10/1976 Nam  TS Kỹ thuật xây dựng 

Nguyễn Anh Tuấn 17/11/1975 Nam  TS Kỹ thuật xây dựng 

Bùi Thanh Tùng 30/06/1987 Nam  Ths Kỹ thuật xây dựng 

Lê Thị Hồng Vân 30/01/1979 Nữ  Ths Kỹ thuật xây dựng 

Tạ Quốc Việt 10/10/1981 Nam  Ths Kỹ thuật xây dựng 

Đỗ Vương Vinh 26/10/1981 Nam  TS Kỹ thuật xây dựng 

Nguyễn Đức Vinh 27/07/1984 Nam  TS Kỹ thuật xây dựng 

Nguyễn Văn Vĩnh 02/09/1981 Nam  TS Kỹ thuật xây dựng 

Nguyễn Thị Thanh Yên 06/06/1979 Nữ  Ths Kỹ thuật xây dựng 

Phạm Duy Anh 03/01/1976 Nam PGS TS Kỹ thuật xây dựng công trình thủy 

Nguyễn Tuấn Bình 29/07/1985 Nam  Ths Kỹ thuật xây dựng công trình thủy 

Trần Thị Kim Đăng 02/06/1964 Nữ PGS TS Kỹ thuật xây dựng công trình thủy 

Trần Trung Dũng 25/01/1979 Nam  Ths Kỹ thuật xây dựng công trình thủy 

Nguyễn Thị Bạch 

Dương 01/01/1975 Nữ PGS TS Kỹ thuật xây dựng công trình thủy 

Trần Khắc Dương 16/11/1981 Nam  TS Kỹ thuật xây dựng công trình thủy 

Phạm Vũ Hà 17/11/1980 Nam  Ths Kỹ thuật xây dựng công trình thủy 

Trịnh Minh Hải 23/02/1979 Nam  TS Kỹ thuật xây dựng công trình thủy 

Trần Thị Thu Hằng 02/09/1980 Nữ PGS TS Kỹ thuật xây dựng công trình thủy 

Lê Quang Hanh 01/03/1978 Nam PGS TS Kỹ thuật xây dựng công trình thủy 

Trần Thế Hiệp 20/11/1976 Nam  Ths Kỹ thuật xây dựng công trình thủy 
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Trần Danh Hợi 05/08/1982 Nam  TS Kỹ thuật xây dựng công trình thủy 

Trần Việt Hùng 22/01/1980 Nam PGS TS Kỹ thuật xây dựng công trình thủy 

Vũ Mạnh Hùng 27/11/1978 Nam  TS Kỹ thuật xây dựng công trình thủy 

Trần Việt Hưng 07/05/1984 Nam  TS Kỹ thuật xây dựng công trình thủy 

Đặng Thu Hương 06/04/1984 Nữ  Ths Kỹ thuật xây dựng công trình thủy 

Đào Duy Lâm 03/10/1979 Nam PGS TS Kỹ thuật xây dựng công trình thủy 

Nguyễn Ngọc Long 06/10/1963 Nam GS TS Kỹ thuật xây dựng công trình thủy 

Nguyễn Thanh Nga 16/06/1983 Nữ  Ths Kỹ thuật xây dựng công trình thủy 

Phạm Văn Phê 05/11/1984 Nam PGS TS Kỹ thuật xây dựng công trình thủy 

Trần Thu Phương 25/12/1980 Nữ  Ths Kỹ thuật xây dựng công trình thủy 

Đặng Minh Tân 22/12/1979 Nam  TS Kỹ thuật xây dựng công trình thủy 

Nguyễn Viết Thanh 27/09/1977 Nam PGS TS Kỹ thuật xây dựng công trình thủy 

Vũ Bá Thành 08/09/1989 Nam  TS Kỹ thuật xây dựng công trình thủy 

Phạm Thị Thảo 07/09/1982 Nữ  Ths Kỹ thuật xây dựng công trình thủy 

Nguyễn Thị Tuyết Trinh 07/05/1973 Nữ PGS TS Kỹ thuật xây dựng công trình thủy 

Nguyễn Thành Trung 22/09/1982 Nam PGS TS Kỹ thuật xây dựng công trình thủy 

Hồ Xuân Tú 31/08/1987 Nam  Ths Kỹ thuật xây dựng công trình thủy 

Nguyễn Anh Tuấn 02/11/1983 Nam  Ths Kỹ thuật xây dựng công trình thủy 

Tống Anh Tuấn 23/10/1976 Nam  TS Kỹ thuật xây dựng công trình thủy 

Lê Vĩnh An 15/03/1980 Nam PGS TS Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Phạm Duy Anh 03/01/1976 Nam PGS TS Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Nguyễn Lan Anh 06/10/1979 Nữ  Ths Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Bùi Tuấn Anh 27/12/1978 Nam  TS Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Nguyễn Tuấn Anh 01/01/1991 Nam  TS Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Nguyễn Thạch Bích 20/06/1978 Nam  TS Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Lương Xuân Bính 02/01/1975 Nam PGS TS Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Hoàng Nam Bình 17/08/1981 Nam  TS Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Nguyễn Đức Bình 28/07/1997 Nam  Ths Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Nguyễn Tuấn Bình 29/07/1985 Nam  Ths Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Đỗ Xuân Cảnh 30/12/1983 Nam  TS Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Bùi Trọng Cầu 06/11/1962 Nam PGS TS Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 
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Bùi Xuân Cậy 27/11/1953 Nam GS TS Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Nguyễn Huệ Chi 26/02/1977 Nữ  Ths Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Đặng Thùy Chi 15/01/1978 Nữ  TS Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Thái Thị Kim Chi 16/08/1986 Nữ  TS Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Thái Khắc Chiến 28/04/1979 Nam  TS Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Lương Xuân Chiểu 27/07/1976 Nam  TS Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Đỗ Quốc Cường 03/01/1976 Nam PGS TS Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Lê Minh Cường 12/12/1984 Nam  TS Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Vũ Việt Cường 13/07/1989 Nam  TS Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Nguyễn Huy Cường 21/02/1987 Nam  TS Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Nguyễn Anh Dân 22/10/1985 Nam  TS Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Trần Thị Kim Đăng 02/06/1964 Nữ PGS TS Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Nguyễn Lê Minh Đăng 08/08/1999 Nam  KS Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Mai Hải Đăng 30/12/1975 Nam  TS Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Nguyễn Công Định 26/10/1983 Nam  TS Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Nguyễn Bá Đồng 30/04/1979 Nam  Ths Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Lê Anh Đức 06/12/1974 Nam  Ths Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Nguyễn Đắc Đức 30/06/1981 Nam  TS Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Đặng Thị Thùy Dung 20/04/1990 Nữ  Ths Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Nguyễn Đức Dũng 18/04/1980 Nam  TS Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Nguyễn Đình Dũng 19/12/1973 Nam  Ths Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Trần Trung Dũng 25/01/1979 Nam  Ths Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Lê Đăng Dũng 12/03/1988 Nam  TS Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Trần Khắc Dương 16/11/1981 Nam  TS Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Nguyễn Đình Dương 22/10/1980 Nam  TS Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Nguyễn Thị Thanh 

Giang 12/10/1974 Nữ  Ths Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Hoàng Hà 25/05/1960 Nam PGS TS Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Lê Hải Hà 20/05/1965 Nam PGS TS Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Phạm Vũ Hà 17/11/1980 Nam  Ths Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Trần Thị Cẩm Hà 03/07/1976 Nữ  TS Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 
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Lê Thị Việt Hà 21/08/1980 Nữ  TS Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Nguyễn Hải Hà 28/04/1983 Nữ  Ths Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Phạm Thanh Hà 10/02/1972 Nam  Ths Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Trần Thị Thu Hà 10/04/1988 Nữ  Ths Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Trần Thị Thu Hà 15/09/1977 Nữ  TS Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Nguyễn Đình Hải 19/02/1986 Nam PGS TS Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Trịnh Minh Hải 23/02/1979 Nam  TS Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Hoàng Việt Hải 12/10/1983 Nam  TS Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Hoàng Thị Minh Hải 06/11/1981 Nữ  Ths Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Nguyễn Mạnh Hải 30/10/1979 Nam  KS Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Nguyễn Thanh Hải 22/01/1988 Nam  TS Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Trần Thị Thu Hằng 02/09/1980 Nữ PGS TS Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Nguyễn Thị Thu Hằng 05/09/1981 Nữ  Ths Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Lê Quang Hanh 01/03/1978 Nam PGS TS Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Nguyễn Đăng Hanh 06/03/1984 Nam  TS Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Nguyễn Thị Hồng Hạnh 07/08/1994 Nữ  Ths Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Nguyễn Đức Hạnh 21/01/1974 Nam  TS Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Nguyễn Văn Hậu 22/07/1977 Nam  TS Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Phan Thị Hiền 16/10/1980 Nữ  Ths Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Lê Đắc Hiền 06/03/1983 Nam  Ths Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Tạ Thị Hiền 22/12/1979 Nữ  TS Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Phan Thị Thu Hiền 17/08/1984 Nữ  Ths Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Trần Thị Thu Hiền 20/10/1984 Nữ  Ths Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Trần Tuấn Hiệp 19/02/1950 Nam PGS TS Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Trần Thế Hiệp 20/11/1976 Nam  Ths Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Vũ Hiệp 12/10/1982 Nam  

Kiến trúc 

sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Vũ Văn Hiệp 02/09/1982 Nam  TS Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Mai Văn Hiếu 27/04/1991 Nam  Ths Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Trịnh Thị Hiếu 03/08/1981 Nữ  Ths Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Trần Ngọc Hòa 18/02/1988 Nam  TS Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 
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Hồ Thị Hoài 05/09/1990 Nữ  TS Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Trần Danh Hợi 05/08/1982 Nam  TS Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Nguyễn Thị Hồng 21/01/1976 Nữ  Ths Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Trần Việt Hùng 22/01/1980 Nam PGS TS Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Nguyễn Huy Hùng 08/05/1980 Nam  Ths Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Vũ Mạnh Hùng 27/11/1978 Nam  TS Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Nguyễn Hữu Hưng 01/11/1980 Nam PGS TS Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Trần Việt Hưng 07/05/1984 Nam  TS Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Lê Cảnh Hưng 03/11/1989 Nam  Ths Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Hồ Thị Lan Hương 05/07/1975 Nữ PGS TS Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Đặng Thu Hương 06/04/1984 Nữ  Ths Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Cao Thị Mai Hương 05/04/1982 Nữ  Ths Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Nguyễn Thị Hương 16/12/1992 Nữ  Ths Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Phạm Duy Hữu 29/06/1948 Nam GS TS Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Nguyễn Xuân Huy 17/08/1977 Nam PGS TS Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Phạm Huy Khang 02/09/1956 Nam GS TS Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Vũ Hoàng Khôi 04/04/1990 Nam  Ths Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Phạm Hoàng Kiên 15/09/1972 Nam PGS TS Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Phạm Văn Ký 15/06/1955 Nam GS TS Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Nguyễn Xuân Lam 26/08/1979 Nam  TS Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Đặng Hồng Lam 23/05/1981 Nam  TS Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Đào Duy Lâm 03/10/1979 Nam PGS TS Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Nguyễn Bảo Lâm 28/12/1997 Nam  Ths Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Vũ Tuấn Lâm 23/10/1998 Nam  KS Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Nguyễn Châu Lân 26/06/1981 Nam PGS TS Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Nguyễn Ngọc Lân 04/10/1982 Nam  TS Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Nguyễn Ngọc Lân 31/01/1991 Nam  Ths Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Vũ Ngọc Linh 17/03/1984 Nam  TS Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Hoàng Thùy Linh 27/12/1982 Nữ  TS Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Lê Hà Linh 26/08/1984 Nữ  Ths Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Nguyễn Thái Linh 30/03/1990 Nam  TS Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 
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Nguyễn Hà Linh 26/05/1980 Nam  Ths Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Đỗ Văn Linh 25/12/1985 Nam  Ths Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Mai Đình Lộc 28/04/1965 Nam  Ths Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Nguyễn Ngọc Long 06/10/1963 Nam GS TS Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Nguyễn Long 18/10/1976 Nam  Ths Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Nguyễn Đức Mạnh 08/03/1974 Nam PGS TS Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Ngô Văn Minh 24/04/1983 Nam PGS TS Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Võ Thị Hồng Minh 11/10/1969 Nữ  Ths Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Hồ Xuân Nam 20/05/1982 Nam PGS TS Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Đặng Hoài Nam 15/05/1969 Nam  Ths Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Nguyễn Thanh Nga 16/06/1983 Nữ  Ths Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Vũ Thị Nga 01/05/1981 Nữ  Ths Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Trần Đức Nhiệm 07/12/1952 Nam GS TS Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Nguyễn Thị Cẩm Nhung 04/01/1978 Nữ  TS Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Doãn Thị Nội 30/10/1978 Nữ  TS Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Phạm Văn Phê 05/11/1984 Nam PGS TS Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Nguyễn Đăng Phóng 14/09/1975 Nam  TS Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Nguyễn Quang Phúc 30/06/1972 Nam PGS TS Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Trần Thu Phương 25/12/1980 Nữ  Ths Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Nguyễn Đình Phương 09/10/1974 Nam  Ths Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Nguyễn Hoàng Quân 20/12/1985 Nam  TS Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Hà Văn Quân 28/07/1987 Nam  Ths Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Thái Minh Quân 25/09/1985 Nam  TS Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Ngô Đăng Quang 19/09/1964 Nam PGS TS Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Nguyễn Ngọc Quang 15/08/1975 Nam  Ths Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Lê Xuân Quý 11/04/1988 Nam  TS Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Đỗ Xuân Quý 12/06/1979 Nam  Ths Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Trương Văn Quyết 20/11/1989 Nam  Ths Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Nguyễn Thanh Sang 01/07/1976 Nam PGS TS Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Vũ Đức Sỹ 05/01/1963 Nam  TS Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Đinh Hữu Tài 27/07/1992 Nam  Ths Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 
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Đặng Minh Tân 22/12/1979 Nam  TS Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Thẩm Quốc Thắng 15/06/1984 Nam  Ths Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Nguyễn Viết Thanh 27/09/1977 Nam PGS TS Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Bùi Tiến Thành 25/10/1976 Nam PGS TS Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Vũ Bá Thành 08/09/1989 Nam  TS Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Cao Phương Thảo 07/12/1980 Nữ  Ths Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Đặng Thị Thu Thảo 11/08/1982 Nữ  Ths Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Trần Thị Bích Thảo 07/03/1984 Nữ  Ths Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Phạm Thị Thảo 07/09/1982 Nữ  Ths Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Phí Hồng Thịnh 28/01/1974 Nam  TS Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Trần Thị Thúy 27/05/1981 Nữ  Ths Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Đặng Thu Thủy 26/02/1979 Nữ  Ths Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Phạm Thị Thanh Thủy 15/03/1989 Nữ  Ths Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Nguyễn Duy Tiến 07/12/1974 Nam PGS TS Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Bùi Ngọc Toàn 04/09/1968 Nam PGS TS Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Nguyễn Danh Toàn 01/01/1986 Nam  Ths Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Nguyễn Thị Mi Trà 14/12/1985 Nữ  Ths Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Lê Thu Trang 04/12/1986 Nữ  Ths Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Phạm Minh Trang 13/10/1992 Nữ  Ths Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Phạm Thu Trang 09/10/1982 Nữ  Ths Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Nguyễn Thị Tuyết Trinh 07/05/1973 Nữ PGS TS Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Nguyễn Thành Trung 22/09/1982 Nam PGS TS Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Trần Thế Truyền 27/07/1978 Nam PGS TS Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Đỗ Anh Tú 27/03/1979 Nam PGS TS Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Hồ Xuân Tú 31/08/1987 Nam  Ths Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Nguyễn Quang Tuấn 14/12/1983 Nam PGS TS Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Trần Anh Tuấn 18/06/1983 Nam PGS TS Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Nguyễn Anh Tuấn 02/11/1983 Nam  Ths Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Đặng Việt Tuấn 12/01/1984 Nam  Ths Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Tống Anh Tuấn 23/10/1976 Nam  TS Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Nguyễn Anh Tuấn 17/11/1975 Nam  TS Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 



127 

 

Họ tên Ngày sinh 

Giới 

tính 

Chức 

danh  

Trình độ 

đào tạo Ngành đào tạo 

Hoàng Văn Tuấn 02/09/1987 Nam  KS Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Bùi Thanh Tùng 30/06/1987 Nam  Ths Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Lê Thị Hồng Vân 30/01/1979 Nữ  Ths Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Tạ Quốc Việt 10/10/1981 Nam  Ths Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Đỗ Vương Vinh 26/10/1981 Nam  TS Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Nguyễn Đức Vinh 27/07/1984 Nam  TS Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Nguyễn Văn Vĩnh 02/09/1981 Nam  TS Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Nguyễn Thị Thanh Yên 06/06/1979 Nữ  Ths Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Nguyễn Lan Anh 06/10/1979 Nữ  Ths Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 

Bùi Tuấn Anh 27/12/1978 Nam  TS Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 

Hoàng Nam Bình 17/08/1981 Nam  TS Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 

Bùi Trọng Cầu 06/11/1962 Nam PGS TS Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 

Nguyễn Huệ Chi 26/02/1977 Nữ  Ths Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 

Thái Thị Kim Chi 16/08/1986 Nữ  TS Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 

Trần Thị Kim Đăng 02/06/1964 Nữ PGS TS Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 

Nguyễn Bá Đồng 30/04/1979 Nam  Ths Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 

Lê Anh Đức 06/12/1974 Nam  Ths Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 

Trần Trung Dũng 25/01/1979 Nam  Ths Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 

Phạm Vũ Hà 17/11/1980 Nam  Ths Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 

Trần Thị Thu Hà 15/09/1977 Nữ  TS Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 

Nguyễn Thị Thu Hằng 05/09/1981 Nữ  Ths Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 

Nguyễn Thị Hồng Hạnh 07/08/1994 Nữ  Ths Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 

Phan Thị Thu Hiền 17/08/1984 Nữ  Ths Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 

Trần Thị Thu Hiền 20/10/1984 Nữ  Ths Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 

Trần Thế Hiệp 20/11/1976 Nam  Ths Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 

Nguyễn Huy Hùng 08/05/1980 Nam  Ths Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 

Lê Cảnh Hưng 03/11/1989 Nam  Ths Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 

Phạm Duy Hữu 29/06/1948 Nam GS TS Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 

Đào Duy Lâm 03/10/1979 Nam PGS TS Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 

Nguyễn Ngọc Lân 31/01/1991 Nam  Ths Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 

Đỗ Văn Linh 25/12/1985 Nam  Ths Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 
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Nguyễn Ngọc Long 06/10/1963 Nam GS TS Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 

Nguyễn Long 18/10/1976 Nam  Ths Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 

Đặng Hoài Nam 15/05/1969 Nam  Ths Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 

Trần Thu Phương 25/12/1980 Nữ  Ths Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 

Nguyễn Ngọc Quang 15/08/1975 Nam  Ths Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 

Lê Xuân Quý 11/04/1988 Nam  TS Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 

Trương Văn Quyết 20/11/1989 Nam  Ths Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 

Thẩm Quốc Thắng 15/06/1984 Nam  Ths Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 

Trần Thị Bích Thảo 07/03/1984 Nữ  Ths Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 

Phạm Thị Thảo 07/09/1982 Nữ  Ths Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 

Trần Thị Thúy 27/05/1981 Nữ  Ths Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 

Phạm Thị Thanh Thủy 15/03/1989 Nữ  Ths Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 

Nguyễn Thị Mi Trà 14/12/1985 Nữ  Ths Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 

Phạm Minh Trang 13/10/1992 Nữ  Ths Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 

Phạm Thu Trang 09/10/1982 Nữ  Ths Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 

Nguyễn Thị Tuyết Trinh 07/05/1973 Nữ PGS TS Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 

Trần Bảo Việt 26/10/1980 Nam PGS TS Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 

Tạ Quốc Việt 10/10/1981 Nam  Ths Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 

Lê Vĩnh An 15/03/1980 Nam PGS TS Kinh tế xây dựng 

Phạm Duy Anh 03/01/1976 Nam PGS TS Kinh tế xây dựng 

Nguyễn Lan Anh 06/10/1979 Nữ  Ths Kinh tế xây dựng 

Bùi Tuấn Anh 27/12/1978 Nam  TS Kinh tế xây dựng 

Nguyễn Thạch Bích 20/06/1978 Nam  TS Kinh tế xây dựng 

Lương Xuân Bính 02/01/1975 Nam PGS TS Kinh tế xây dựng 

Hoàng Nam Bình 17/08/1981 Nam  TS Kinh tế xây dựng 

Nguyễn Đức Bình 28/07/1997 Nam  Ths Kinh tế xây dựng 

Nguyễn Tuấn Bình 29/07/1985 Nam  Ths Kinh tế xây dựng 

Đỗ Xuân Cảnh 30/12/1983 Nam  TS Kinh tế xây dựng 

Nguyễn Huệ Chi 26/02/1977 Nữ  Ths Kinh tế xây dựng 

Lê Khánh Chi 11/11/1980 Nữ  Ths Kinh tế xây dựng 

Thái Thị Kim Chi 16/08/1986 Nữ  TS Kinh tế xây dựng 
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Lương Xuân Chiểu 27/07/1976 Nam  TS Kinh tế xây dựng 

Đỗ Quốc Cường 03/01/1976 Nam PGS TS Kinh tế xây dựng 

Nguyễn Anh Dân 22/10/1985 Nam  TS Kinh tế xây dựng 

Trần Thị Kim Đăng 02/06/1964 Nữ PGS TS Kinh tế xây dựng 

Nguyễn Lê Minh Đăng 08/08/1999 Nam  KS Kinh tế xây dựng 

Mai Hải Đăng 30/12/1975 Nam  TS Kinh tế xây dựng 

Nghiêm Văn Dĩnh 01/10/1943 Nam GS TS Kinh tế xây dựng 

Nguyễn Công Định 26/10/1983 Nam  TS Kinh tế xây dựng 

Nguyễn Bá Đồng 30/04/1979 Nam  Ths Kinh tế xây dựng 

Lê Anh Đức 06/12/1974 Nam  Ths Kinh tế xây dựng 

Nguyễn Đắc Đức 30/06/1981 Nam  TS Kinh tế xây dựng 

Đặng Thị Thùy Dung 20/04/1990 Nữ  Ths Kinh tế xây dựng 

Nguyễn Đức Dũng 18/04/1980 Nam  TS Kinh tế xây dựng 

Nguyễn Đình Dũng 19/12/1973 Nam  Ths Kinh tế xây dựng 

Trần Trung Dũng 25/01/1979 Nam  Ths Kinh tế xây dựng 

Nguyễn Văn Dụng 29/10/1969 Nam  Ths Kinh tế xây dựng 

Trần Khắc Dương 16/11/1981 Nam  TS Kinh tế xây dựng 

Nguyễn Tài Duy 18/01/1984 Nam  TS Kinh tế xây dựng 

Nguyễn Ngọc Duy 04/09/1991 Nam  Ths Kinh tế xây dựng 

Nguyễn Thị Thanh 

Giang 12/10/1974 Nữ  Ths Kinh tế xây dựng 

Hoàng Hà 25/05/1960 Nam PGS TS Kinh tế xây dựng 

Lê Hải Hà 20/05/1965 Nam PGS TS Kinh tế xây dựng 

Phạm Vũ Hà 17/11/1980 Nam  Ths Kinh tế xây dựng 

Trần Thị Cẩm Hà 03/07/1976 Nữ  TS Kinh tế xây dựng 

Lê Thị Việt Hà 21/08/1980 Nữ  TS Kinh tế xây dựng 

Nguyễn Hải Hà 28/04/1983 Nữ  Ths Kinh tế xây dựng 

Trần Thị Thu Hà 15/09/1977 Nữ  TS Kinh tế xây dựng 

Nguyễn Lương Hải 24/07/1981 Nam PGS TS Kinh tế xây dựng 

Trịnh Minh Hải 23/02/1979 Nam  TS Kinh tế xây dựng 

Hoàng Thị Minh Hải 06/11/1981 Nữ  Ths Kinh tế xây dựng 
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Nguyễn Mạnh Hải 30/10/1979 Nam  KS Kinh tế xây dựng 

Nguyễn Thanh Hải 22/01/1988 Nam  TS Kinh tế xây dựng 

Trần Thị Thu Hằng 02/09/1980 Nữ PGS TS Kinh tế xây dựng 

Vũ Minh Hằng 18/10/1982 Nữ  TS Kinh tế xây dựng 

Lê Quang Hanh 01/03/1978 Nam PGS TS Kinh tế xây dựng 

Nguyễn Đăng Hanh 06/03/1984 Nam  TS Kinh tế xây dựng 

Nguyễn Thị Hồng Hạnh 07/08/1994 Nữ  Ths Kinh tế xây dựng 

Nguyễn Đức Hạnh 21/01/1974 Nam  TS Kinh tế xây dựng 

Nguyễn Văn Hậu 22/07/1977 Nam  TS Kinh tế xây dựng 

Phan Thị Hiền 16/10/1980 Nữ  Ths Kinh tế xây dựng 

Tạ Thị Hiền 22/12/1979 Nữ  TS Kinh tế xây dựng 

Phan Thị Thu Hiền 17/08/1984 Nữ  Ths Kinh tế xây dựng 

Trần Thị Thu Hiền 20/10/1984 Nữ  Ths Kinh tế xây dựng 

Nguyễn Quang Hiển 21/09/1977 Nam  Ths Kinh tế xây dựng 

Trần Thế Hiệp 20/11/1976 Nam  Ths Kinh tế xây dựng 

Mai Văn Hiếu 27/04/1991 Nam  Ths Kinh tế xây dựng 

Trịnh Thị Hiếu 03/08/1981 Nữ  Ths Kinh tế xây dựng 

Lê Thị Hòa 28/08/1973 Nữ  TS Kinh tế xây dựng 

Trần Ngọc Hòa 18/02/1988 Nam  TS Kinh tế xây dựng 

Luyện Xuân Hoàng 18/04/1971 Nam  Ths Kinh tế xây dựng 

Trần Danh Hợi 05/08/1982 Nam  TS Kinh tế xây dựng 

Trần Việt Hùng 22/01/1980 Nam PGS TS Kinh tế xây dựng 

Đinh Trọng Hùng 02/08/1989 Nam  Ths Kinh tế xây dựng 

Nguyễn Huy Hùng 08/05/1980 Nam  Ths Kinh tế xây dựng 

Vũ Mạnh Hùng 27/11/1978 Nam  TS Kinh tế xây dựng 

Nguyễn Hữu Hưng 01/11/1980 Nam PGS TS Kinh tế xây dựng 

Trần Việt Hưng 07/05/1984 Nam  TS Kinh tế xây dựng 

Hồ Thị Lan Hương 05/07/1975 Nữ PGS TS Kinh tế xây dựng 

Đặng Thu Hương 06/04/1984 Nữ  Ths Kinh tế xây dựng 

Nguyễn Thị Hương 16/12/1992 Nữ  Ths Kinh tế xây dựng 

Vũ Quang Huy 31/07/1995 Nam  Ths Kinh tế xây dựng 
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Vũ Hoàng Khôi 04/04/1990 Nam  Ths Kinh tế xây dựng 

Phạm Hoàng Kiên 15/09/1972 Nam PGS TS Kinh tế xây dựng 

Phạm Văn Ký 15/06/1955 Nam GS TS Kinh tế xây dựng 

Nguyễn Xuân Lam 26/08/1979 Nam  TS Kinh tế xây dựng 

Đặng Hồng Lam 23/05/1981 Nam  TS Kinh tế xây dựng 

Đào Duy Lâm 03/10/1979 Nam PGS TS Kinh tế xây dựng 

Nguyễn Bảo Lâm 28/12/1997 Nam  Ths Kinh tế xây dựng 

Nguyễn Châu Lân 26/06/1981 Nam PGS TS Kinh tế xây dựng 

Nguyễn Ngọc Lân 31/01/1991 Nam  Ths Kinh tế xây dựng 

Lê Hà Linh 26/08/1984 Nữ  Ths Kinh tế xây dựng 

Nguyễn Hương Linh 16/11/1999 Nữ  KS Kinh tế xây dựng 

Nguyễn Thái Linh 30/03/1990 Nam  TS Kinh tế xây dựng 

Nguyễn Hà Linh 26/05/1980 Nam  Ths Kinh tế xây dựng 

Nguyễn Ngọc Long 06/10/1963 Nam GS TS Kinh tế xây dựng 

Lê Xuân Lưu 19/05/1992 Nam  TS Kinh tế xây dựng 

Nguyễn Đức Mạnh 08/03/1974 Nam PGS TS Kinh tế xây dựng 

Lã Ngọc Minh 20/04/1990 Nam  Ths Kinh tế xây dựng 

Võ Thị Hồng Minh 11/10/1969 Nữ  Ths Kinh tế xây dựng 

Hồ Xuân Nam 20/05/1982 Nam PGS TS Kinh tế xây dựng 

Nguyễn Thanh Nga 16/06/1983 Nữ  Ths Kinh tế xây dựng 

Vũ Thị Nga 01/05/1981 Nữ  Ths Kinh tế xây dựng 

Lê Minh Ngọc 10/10/1984 Nữ  Ths Kinh tế xây dựng 

Trần Minh Ngọc 02/09/1991 Nữ  Ths Kinh tế xây dựng 

Nguyễn Thị Cẩm Nhung 04/01/1978 Nữ  TS Kinh tế xây dựng 

Lê Kim Nhung 05/08/1982 Nữ  Ths Kinh tế xây dựng 

Phạm Văn Phê 05/11/1984 Nam PGS TS Kinh tế xây dựng 

Nguyễn Đăng Phóng 14/09/1975 Nam  TS Kinh tế xây dựng 

Nguyễn Quang Phúc 30/06/1972 Nam PGS TS Kinh tế xây dựng 

Trần Thu Phương 25/12/1980 Nữ  Ths Kinh tế xây dựng 

Nguyễn Đình Phương 09/10/1974 Nam  Ths Kinh tế xây dựng 

Hà Văn Quân 28/07/1987 Nam  Ths Kinh tế xây dựng 
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Nguyễn Ngọc Quang 15/08/1975 Nam  Ths Kinh tế xây dựng 

Lê Xuân Quý 11/04/1988 Nam  TS Kinh tế xây dựng 

Đỗ Xuân Quý 12/06/1979 Nam  Ths Kinh tế xây dựng 

Nguyễn Quỳnh Sang 26/08/1959 Nam  TS Kinh tế xây dựng 

Trịnh Thị Tám 22/08/1973 Nữ  Ths Kinh tế xây dựng 

Lê Thanh Tâm 08/06/1989 Nam  Ths Kinh tế xây dựng 

Đặng Minh Tân 22/12/1979 Nam  TS Kinh tế xây dựng 

Thẩm Quốc Thắng 15/06/1984 Nam  Ths Kinh tế xây dựng 

Nguyễn Viết Thanh 27/09/1977 Nam PGS TS Kinh tế xây dựng 

Bùi Tiến Thành 25/10/1976 Nam PGS TS Kinh tế xây dựng 

Vũ Bá Thành 08/09/1989 Nam  TS Kinh tế xây dựng 

Cao Phương Thảo 07/12/1980 Nữ  Ths Kinh tế xây dựng 

Trần Thị Bích Thảo 07/03/1984 Nữ  Ths Kinh tế xây dựng 

Phạm Thị Thảo 07/09/1982 Nữ  Ths Kinh tế xây dựng 

Phí Hồng Thịnh 28/01/1974 Nam  TS Kinh tế xây dựng 

Trần Thị Thúy 27/05/1981 Nữ  Ths Kinh tế xây dựng 

Đặng Thu Thủy 26/02/1979 Nữ  Ths Kinh tế xây dựng 

Nguyễn Duy Tiến 07/12/1974 Nam PGS TS Kinh tế xây dựng 

Nguyễn Đức Tiến 26/06/1980 Nam  Ths Kinh tế xây dựng 

Bùi Ngọc Toàn 04/09/1968 Nam PGS TS Kinh tế xây dựng 

Nguyễn Thị Mi Trà 14/12/1985 Nữ  Ths Kinh tế xây dựng 

Phạm Minh Trang 13/10/1992 Nữ  Ths Kinh tế xây dựng 

Phạm Thu Trang 09/10/1982 Nữ  Ths Kinh tế xây dựng 

Nguyễn Thị Tuyết Trinh 07/05/1973 Nữ PGS TS Kinh tế xây dựng 

Nguyễn Thành Trung 22/09/1982 Nam PGS TS Kinh tế xây dựng 

Lê Xuân Trường 18/03/1983 Nam  TS Kinh tế xây dựng 

Trần Thế Truyền 27/07/1978 Nam PGS TS Kinh tế xây dựng 

Hồ Xuân Tú 31/08/1987 Nam  Ths Kinh tế xây dựng 

Nguyễn Quang Tuấn 14/12/1983 Nam PGS TS Kinh tế xây dựng 

Trần Anh Tuấn 18/06/1983 Nam PGS TS Kinh tế xây dựng 

Nguyễn Anh Tuấn 02/11/1983 Nam  Ths Kinh tế xây dựng 
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Tống Anh Tuấn 23/10/1976 Nam  TS Kinh tế xây dựng 

Nguyễn Anh Tuấn 17/11/1975 Nam  TS Kinh tế xây dựng 

Nguyễn Hoàng Tùng 29/01/1983 Nam PGS TS Kinh tế xây dựng 

Bùi Thanh Tùng 30/06/1987 Nam  Ths Kinh tế xây dựng 

Phạm Thị Tuyết 25/03/1978 Nữ  TS Kinh tế xây dựng 

Nguyễn Phương Vân 17/04/1975 Nữ  Ths Kinh tế xây dựng 

Lê Thị Hồng Vân 30/01/1979 Nữ  Ths Kinh tế xây dựng 

Đỗ Vương Vinh 26/10/1981 Nam  TS Kinh tế xây dựng 

Nguyễn Đức Vinh 27/07/1984 Nam  TS Kinh tế xây dựng 

Nguyễn Văn Vĩnh 02/09/1981 Nam  TS Kinh tế xây dựng 

Nguyễn Hữu Vương 01/02/1974 Nam  Ths Kinh tế xây dựng 

Nguyễn Thị Thanh Yên 06/06/1979 Nữ  Ths Kinh tế xây dựng 

Hoàng Hải Yến 27/12/1981 Nữ  Ths Kinh tế xây dựng 

Lê Vĩnh An 15/03/1980 Nam PGS TS Quản lý xây dựng 

Phạm Duy Anh 03/01/1976 Nam PGS TS Quản lý xây dựng 

Cù Thị Thục Anh 13/11/1982 Nữ  Ths Quản lý xây dựng 

Bùi Tuấn Anh 27/12/1978 Nam  TS Quản lý xây dựng 

Nguyễn Tuấn Anh 01/01/1991 Nam  TS Quản lý xây dựng 

Nguyễn Thạch Bích 20/06/1978 Nam  TS Quản lý xây dựng 

Hoàng Nam Bình 17/08/1981 Nam  TS Quản lý xây dựng 

Nguyễn Tuấn Bình 29/07/1985 Nam  Ths Quản lý xây dựng 

Bùi Trọng Cầu 06/11/1962 Nam PGS TS Quản lý xây dựng 

Đặng Thùy Chi 15/01/1978 Nữ  TS Quản lý xây dựng 

Thái Thị Kim Chi 16/08/1986 Nữ  TS Quản lý xây dựng 

Thái Khắc Chiến 28/04/1979 Nam  TS Quản lý xây dựng 

Lương Xuân Chiểu 27/07/1976 Nam  TS Quản lý xây dựng 

Đỗ Quốc Cường 03/01/1976 Nam PGS TS Quản lý xây dựng 

Lê Minh Cường 12/12/1984 Nam  TS Quản lý xây dựng 

Vũ Việt Cường 13/07/1989 Nam  TS Quản lý xây dựng 

Nguyễn Huy Cường 21/02/1987 Nam  TS Quản lý xây dựng 

Nguyễn Anh Dân 22/10/1985 Nam  TS Quản lý xây dựng 
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Trần Thị Kim Đăng 02/06/1964 Nữ PGS TS Quản lý xây dựng 

Nguyễn Lê Minh Đăng 08/08/1999 Nam  KS Quản lý xây dựng 

Mai Hải Đăng 30/12/1975 Nam  TS Quản lý xây dựng 

Nguyễn Bá Đồng 30/04/1979 Nam  Ths Quản lý xây dựng 

Lê Anh Đức 06/12/1974 Nam  Ths Quản lý xây dựng 

Nguyễn Đắc Đức 30/06/1981 Nam  TS Quản lý xây dựng 

Đặng Thị Thùy Dung 20/04/1990 Nữ  Ths Quản lý xây dựng 

Nguyễn Đức Dũng 18/04/1980 Nam  TS Quản lý xây dựng 

Trần Trung Dũng 25/01/1979 Nam  Ths Quản lý xây dựng 

Lê Đăng Dũng 12/03/1988 Nam  TS Quản lý xây dựng 

Trần Khắc Dương 16/11/1981 Nam  TS Quản lý xây dựng 

Nguyễn Đình Dương 22/10/1980 Nam  TS Quản lý xây dựng 

Nguyễn Ngọc Duy 04/09/1991 Nam  Ths Quản lý xây dựng 

Nguyễn Thị Thanh 

Giang 12/10/1974 Nữ  Ths Quản lý xây dựng 

Hoàng Hà 25/05/1960 Nam PGS TS Quản lý xây dựng 

Lê Hải Hà 20/05/1965 Nam PGS TS Quản lý xây dựng 

Phạm Vũ Hà 17/11/1980 Nam  Ths Quản lý xây dựng 

Trần Thị Cẩm Hà 03/07/1976 Nữ  TS Quản lý xây dựng 

Lê Thị Việt Hà 21/08/1980 Nữ  TS Quản lý xây dựng 

Trần Thị Thu Hà 15/09/1977 Nữ  TS Quản lý xây dựng 

Nguyễn Đình Hải 19/02/1986 Nam PGS TS Quản lý xây dựng 

Trịnh Minh Hải 23/02/1979 Nam  TS Quản lý xây dựng 

Hoàng Việt Hải 12/10/1983 Nam  TS Quản lý xây dựng 

Hoàng Thị Minh Hải 06/11/1981 Nữ  Ths Quản lý xây dựng 

Nguyễn Mạnh Hải 30/10/1979 Nam  KS Quản lý xây dựng 

Nguyễn Thanh Hải 22/01/1988 Nam  TS Quản lý xây dựng 

Trần Thị Thu Hằng 02/09/1980 Nữ PGS TS Quản lý xây dựng 

Vũ Minh Hằng 18/10/1982 Nữ  TS Quản lý xây dựng 

Nguyễn Thị Thu Hằng 05/09/1981 Nữ  Ths Quản lý xây dựng 

Lê Quang Hanh 01/03/1978 Nam PGS TS Quản lý xây dựng 
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Nguyễn Văn Hậu 22/07/1977 Nam  TS Quản lý xây dựng 

Nguyễn Thị Hậu 01/05/1983 Nữ  TS Quản lý xây dựng 

Phan Thị Hiền 16/10/1980 Nữ  Ths Quản lý xây dựng 

Lê Đắc Hiền 06/03/1983 Nam  Ths Quản lý xây dựng 

Tạ Thị Hiền 22/12/1979 Nữ  TS Quản lý xây dựng 

Phan Thị Thu Hiền 17/08/1984 Nữ  Ths Quản lý xây dựng 

Trần Thị Thu Hiền 20/10/1984 Nữ  Ths Quản lý xây dựng 

Nguyễn Quang Hiển 21/09/1977 Nam  Ths Quản lý xây dựng 

Trần Thế Hiệp 20/11/1976 Nam  Ths Quản lý xây dựng 

Vũ Hiệp 12/10/1982 Nam  

Kiến trúc 

sư Quản lý xây dựng 

Vũ Văn Hiệp 02/09/1982 Nam  TS Quản lý xây dựng 

Mai Văn Hiếu 27/04/1991 Nam  Ths Quản lý xây dựng 

Trịnh Thị Hiếu 03/08/1981 Nữ  Ths Quản lý xây dựng 

Hồ Thị Hoài 05/09/1990 Nữ  TS Quản lý xây dựng 

Trần Danh Hợi 05/08/1982 Nam  TS Quản lý xây dựng 

Nguyễn Thị Hồng 21/01/1976 Nữ  Ths Quản lý xây dựng 

Trần Việt Hùng 22/01/1980 Nam PGS TS Quản lý xây dựng 

Nguyễn Mạnh Hùng 21/02/1982 Nam  TS Quản lý xây dựng 

Vũ Mạnh Hùng 27/11/1978 Nam  TS Quản lý xây dựng 

Trần Việt Hưng 07/05/1984 Nam  TS Quản lý xây dựng 

Lê Cảnh Hưng 03/11/1989 Nam  Ths Quản lý xây dựng 

Hồ Thị Lan Hương 05/07/1975 Nữ PGS TS Quản lý xây dựng 

Đặng Thu Hương 06/04/1984 Nữ  Ths Quản lý xây dựng 

Nguyễn Thị Hương 16/12/1992 Nữ  Ths Quản lý xây dựng 

Nguyễn Xuân Huy 17/08/1977 Nam PGS TS Quản lý xây dựng 

Vũ Quang Huy 31/07/1995 Nam  Ths Quản lý xây dựng 

Phạm Huy Khang 02/09/1956 Nam GS TS Quản lý xây dựng 

Vũ Hoàng Khôi 04/04/1990 Nam  Ths Quản lý xây dựng 

Phạm Hoàng Kiên 15/09/1972 Nam PGS TS Quản lý xây dựng 

Nguyễn Xuân Lam 26/08/1979 Nam  TS Quản lý xây dựng 
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Đặng Hồng Lam 23/05/1981 Nam  TS Quản lý xây dựng 

Đào Duy Lâm 03/10/1979 Nam PGS TS Quản lý xây dựng 

Vũ Tuấn Lâm 23/10/1998 Nam  KS Quản lý xây dựng 

Nguyễn Ngọc Lân 04/10/1982 Nam  TS Quản lý xây dựng 

Vũ Ngọc Linh 17/03/1984 Nam  TS Quản lý xây dựng 

Lê Hà Linh 26/08/1984 Nữ  Ths Quản lý xây dựng 

Nguyễn Thái Linh 30/03/1990 Nam  TS Quản lý xây dựng 

Nguyễn Hà Linh 26/05/1980 Nam  Ths Quản lý xây dựng 

Đỗ Văn Linh 25/12/1985 Nam  Ths Quản lý xây dựng 

Mai Đình Lộc 28/04/1965 Nam  Ths Quản lý xây dựng 

Nguyễn Ngọc Long 06/10/1963 Nam GS TS Quản lý xây dựng 

Nguyễn Long 18/10/1976 Nam  Ths Quản lý xây dựng 

Hồ Xuân Nam 20/05/1982 Nam PGS TS Quản lý xây dựng 

Đặng Hoài Nam 15/05/1969 Nam  Ths Quản lý xây dựng 

Nguyễn Thanh Nga 16/06/1983 Nữ  Ths Quản lý xây dựng 

Vũ Thị Nga 01/05/1981 Nữ  Ths Quản lý xây dựng 

Nguyễn Thị Cẩm Nhung 04/01/1978 Nữ  TS Quản lý xây dựng 

Lê Kim Nhung 05/08/1982 Nữ  Ths Quản lý xây dựng 

Doãn Thị Nội 30/10/1978 Nữ  TS Quản lý xây dựng 

Phạm Văn Phê 05/11/1984 Nam PGS TS Quản lý xây dựng 

Nguyễn Quang Phúc 30/06/1972 Nam PGS TS Quản lý xây dựng 

Trần Thu Phương 25/12/1980 Nữ  Ths Quản lý xây dựng 

Nguyễn Hoàng Quân 20/12/1985 Nam  TS Quản lý xây dựng 

Hà Văn Quân 28/07/1987 Nam  Ths Quản lý xây dựng 

Thái Minh Quân 25/09/1985 Nam  TS Quản lý xây dựng 

Lê Xuân Quý 11/04/1988 Nam  TS Quản lý xây dựng 

Đỗ Xuân Quý 12/06/1979 Nam  Ths Quản lý xây dựng 

Trương Văn Quyết 20/11/1989 Nam  Ths Quản lý xây dựng 

Nguyễn Thanh Sang 01/07/1976 Nam PGS TS Quản lý xây dựng 

Đinh Hữu Tài 27/07/1992 Nam  Ths Quản lý xây dựng 

Lê Thanh Tâm 08/06/1989 Nam  Ths Quản lý xây dựng 
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Thẩm Quốc Thắng 15/06/1984 Nam  Ths Quản lý xây dựng 

Nguyễn Viết Thanh 27/09/1977 Nam PGS TS Quản lý xây dựng 

Bùi Tiến Thành 25/10/1976 Nam PGS TS Quản lý xây dựng 

Vũ Bá Thành 08/09/1989 Nam  TS Quản lý xây dựng 

Cao Phương Thảo 07/12/1980 Nữ  Ths Quản lý xây dựng 

Đặng Thị Thu Thảo 11/08/1982 Nữ  Ths Quản lý xây dựng 

Trần Thị Bích Thảo 07/03/1984 Nữ  Ths Quản lý xây dựng 

Phạm Thị Thảo 07/09/1982 Nữ  Ths Quản lý xây dựng 

Phí Hồng Thịnh 28/01/1974 Nam  TS Quản lý xây dựng 

Trần Thị Thúy 27/05/1981 Nữ  Ths Quản lý xây dựng 

Đặng Thu Thủy 26/02/1979 Nữ  Ths Quản lý xây dựng 

Phạm Thị Thanh Thủy 15/03/1989 Nữ  Ths Quản lý xây dựng 

Nguyễn Đức Tiến 26/06/1980 Nam  Ths Quản lý xây dựng 

Bùi Ngọc Toàn 04/09/1968 Nam PGS TS Quản lý xây dựng 

Nguyễn Danh Toàn 01/01/1986 Nam  Ths Quản lý xây dựng 

Nguyễn Thị Mi Trà 14/12/1985 Nữ  Ths Quản lý xây dựng 

Lê Thu Trang 04/12/1986 Nữ  Ths Quản lý xây dựng 

Phạm Minh Trang 13/10/1992 Nữ  Ths Quản lý xây dựng 

Phạm Thu Trang 09/10/1982 Nữ  Ths Quản lý xây dựng 

Nguyễn Thị Tuyết Trinh 07/05/1973 Nữ PGS TS Quản lý xây dựng 

Nguyễn Thành Trung 22/09/1982 Nam PGS TS Quản lý xây dựng 

Trần Thế Truyền 27/07/1978 Nam PGS TS Quản lý xây dựng 

Đỗ Anh Tú 27/03/1979 Nam PGS TS Quản lý xây dựng 

Hồ Xuân Tú 31/08/1987 Nam  Ths Quản lý xây dựng 

Nguyễn Quang Tuấn 14/12/1983 Nam PGS TS Quản lý xây dựng 

Trần Anh Tuấn 18/06/1983 Nam PGS TS Quản lý xây dựng 

Nguyễn Anh Tuấn 02/11/1983 Nam  Ths Quản lý xây dựng 

Đặng Việt Tuấn 12/01/1984 Nam  Ths Quản lý xây dựng 

Tống Anh Tuấn 23/10/1976 Nam  TS Quản lý xây dựng 

Nguyễn Anh Tuấn 17/11/1975 Nam  TS Quản lý xây dựng 

Nguyễn Hoàng Tùng 29/01/1983 Nam PGS TS Quản lý xây dựng 
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Lê Thị Hồng Vân 30/01/1979 Nữ  Ths Quản lý xây dựng 

Tạ Quốc Việt 10/10/1981 Nam  Ths Quản lý xây dựng 

Đỗ Vương Vinh 26/10/1981 Nam  TS Quản lý xây dựng 

Nguyễn Văn Vĩnh 02/09/1981 Nam  TS Quản lý xây dựng 

Nguyễn Hữu Vương 01/02/1974 Nam  Ths Quản lý xây dựng 

Nguyễn Thị Thanh Yên 06/06/1979 Nữ  Ths Quản lý xây dựng 

Nguyễn Thanh Chương 17/10/1970 Nam PGS TS Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 

Đặng Thị Hoài Diễm 26/01/1997 Nữ  Ths Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 

Phạm Tiến Dũng 01/08/1966 Nam  Ths Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 

Kiều Thị Hương Giang 17/01/1989 Nữ  Ths Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 

Trần Thị Hà 05/03/1999 Nữ  CN Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 

Nguyễn Đình Hải 19/02/1986 Nam PGS TS Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 

Nguyễn Văn Hoàng 23/10/1976 Nam PGS TS Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 

Trần Thị Lan Hương 12/08/1962 Nữ PGS TS Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 

Lê Thị Tuệ Khanh 20/10/1963 Nữ  Ths Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 

Lê Hải Linh 05/11/1991 Nữ  Ths Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 

Lê Tất Lợi 22/11/1979 Nam  Ths Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 

Nguyễn Thị Như 21/01/1988 Nữ  Ths Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 

Đỗ Thị Nhự 09/09/1978 Nữ  Ths Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 

Nguyễn Thị Phương 17/03/1962 Nữ PGS TS Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 

Thạch Minh Quân 06/02/1986 Nam  TS Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 

Nguyễn Thị Quyên 25/11/1977 Nữ  Ths Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 

Trịnh Thanh Thủy 07/01/1977 Nữ  Ths Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 

Phạm Anh Tuấn 23/10/1983 Nam  Ths Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 

Hà Thanh Tùng 19/04/1984 Nam  TS Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 

Nguyễn Thị Hoài An 29/11/1971 Nữ  TS Khai thác vận tải 

Lương Tuấn Anh 18/07/1988 Nam  TS Khai thác vận tải 

Phạm Tuấn Anh 01/09/1990 Nam  Ths Khai thác vận tải 

Lê Tuấn Đạt 06/03/1992 Nam  Ths Khai thác vận tải 

Nguyễn Đức Dũng 18/04/1980 Nam  TS Khai thác vận tải 

Kiều Thị Hương Giang 17/01/1989 Nữ  Ths Khai thác vận tải 
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Nguyễn Thị Hương 

Giang 19/03/1981 Nữ  TS Khai thác vận tải 

Nguyễn Hải Hà 26/04/1989 Nữ  Ths Khai thác vận tải 

Trần Thị Hà 05/03/1999 Nữ  CN Khai thác vận tải 

Nguyễn Thị Thu Hà 18/06/1974 Nữ  Ths Khai thác vận tải 

Lê Thị Hà 08/02/1981 Nữ  TS Khai thác vận tải 

Trịnh Minh Hải 23/02/1979 Nam  TS Khai thác vận tải 

Nguyễn Thị Hồng Hạnh 31/12/1972 Nữ PGS TS Khai thác vận tải 

Phạm Thị Bích Hạnh 01/12/1980 Nữ  Ths Khai thác vận tải 

Lê Hoàng 18/08/1981 Nam  Ths Khai thác vận tải 

Trần Thị Lan Hương 12/08/1962 Nữ PGS TS Khai thác vận tải 

Lê Thu Huyền 31/08/1978 Nữ  TS Khai thác vận tải 

Lê Thị Tuệ Khanh 20/10/1963 Nữ  Ths Khai thác vận tải 

Phạm Thị Ba Liên 19/12/1981 Nữ  TS Khai thác vận tải 

Vũ Ngọc Linh 17/03/1984 Nam  TS Khai thác vận tải 

Phan Thế Lượng 06/06/1978 Nam  TS Khai thác vận tải 

Nguyễn Thị Hồng Mai 14/01/1971 Nữ  TS Khai thác vận tải 

An Minh Ngọc 19/12/1979 Nữ  TS Khai thác vận tải 

Đặng Xuân Ngọc 15/09/1979 Nam  Ths Khai thác vận tải 

Nguyễn Thị Như 21/01/1988 Nữ  Ths Khai thác vận tải 

Vũ Thị An Ninh 23/04/1980 Nữ  TS Khai thác vận tải 

Doãn Thị Nội 30/10/1978 Nữ  TS Khai thác vận tải 

Phạm Minh Phúc 05/12/1978 Nam  TS Khai thác vận tải 

Vũ Thị Minh Phương 18/11/1990 Nữ  Ths Khai thác vận tải 

Lê Quân 23/02/1966 Nam PGS TS Khai thác vận tải 

Nguyễn Tiến Quý 01/03/1983 Nam  TS Khai thác vận tải 

Trịnh Thị Tám 22/08/1973 Nữ  Ths Khai thác vận tải 

Nguyễn Thị Tâm 01/03/1980 Nữ  Ths Khai thác vận tải 

Đặng Minh Tân 22/12/1979 Nam  TS Khai thác vận tải 

Nguyễn Thế Tấn 23/09/1970 Nam  TS Khai thác vận tải 

Bùi Minh Thảo 26/09/1999 Nữ  KS Khai thác vận tải 
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Trần Thị Thảo 16/12/1979 Nữ  Ths Khai thác vận tải 

Lê Văn Thọ 01/10/1983 Nam  TS Khai thác vận tải 

Nguyễn Thị Thực 07/12/1954 Nữ  TS Khai thác vận tải 

Vũ Trọng Tích 31/01/1962 Nam PGS TS Khai thác vận tải 

Nguyễn Viết Tiến 13/05/1975 Nam  Ths Khai thác vận tải 

Nguyễn Hà Trang 10/12/1999 Nữ  CN Khai thác vận tải 

Lê Xuân Trường 18/03/1983 Nam  TS Khai thác vận tải 

Nguyễn Văn Trường 27/01/1981 Nam  TS Khai thác vận tải 

Nguyễn Thanh Tú 19/03/1980 Nữ  TS Khai thác vận tải 

Vũ Anh Tuấn 07/05/1981 Nam  Ths Khai thác vận tải 

Tống Anh Tuấn 23/10/1976 Nam  TS Khai thác vận tải 

Nguyễn Thế Vinh 21/11/1980 Nam  TS Khai thác vận tải 

Hoàng Thị Xuân 12/08/1985 Nữ  Ths Khai thác vận tải 

Nguyễn Hà Anh 04/09/1989 Nam  Ths Kinh tế vận tải 

Hoàng Thiệu Anh 31/10/1992 Nam  Ths Kinh tế vận tải 

Phạm Tuấn Anh 01/09/1990 Nam  Ths Kinh tế vận tải 

Lê Tuấn Đạt 06/03/1992 Nam  Ths Kinh tế vận tải 

Lâm Quốc Đạt 03/10/1981 Nam  TS Kinh tế vận tải 

Đỗ Văn Đức 23/12/1979 Nam  Ths Kinh tế vận tải 

Nguyễn Thị Thùy 

Dương 16/07/1989 Nữ  Ths Kinh tế vận tải 

Trần Văn Giang 20/10/1983 Nam  Ths Kinh tế vận tải 

Nguyễn Thị Hương 

Giang 19/03/1981 Nữ  TS Kinh tế vận tải 

Nguyễn Thị Thu Hà 18/06/1974 Nữ  Ths Kinh tế vận tải 

Nguyễn Thị Hải Hà 08/01/1978 Nữ  Ths Kinh tế vận tải 

Hoàng Thị Hà 27/01/1982 Nữ  TS Kinh tế vận tải 

Nguyễn Đình Hải 19/02/1986 Nam PGS TS Kinh tế vận tải 

Ngô Thị Thúy Hằng 26/10/1969 Nữ  Ths Kinh tế vận tải 

Phạm Thị Thu Hằng 14/04/1992 Nữ  Ths Kinh tế vận tải 

Nguyễn Thị Hồng Hạnh 31/12/1972 Nữ PGS TS Kinh tế vận tải 
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Phạm Thị Bích Hạnh 01/12/1980 Nữ  Ths Kinh tế vận tải 

Nguyễn Minh Hiếu 06/01/1987 Nam PGS TS Kinh tế vận tải 

Lê Thị Hòa 28/08/1973 Nữ  TS Kinh tế vận tải 

Lại Thị Hoan 05/10/1971 Nữ  TS Kinh tế vận tải 

Lê Hoàng 18/08/1981 Nam  Ths Kinh tế vận tải 

Lê Nguyễn Thanh 

Hương 20/11/1976 Nữ  Ths Kinh tế vận tải 

Vũ Thị Hường 26/01/1987 Nữ  Ths Kinh tế vận tải 

Đặng Hồng Lam 23/05/1981 Nam  TS Kinh tế vận tải 

Đào Duy Lâm 03/10/1979 Nam PGS TS Kinh tế vận tải 

Hoàng Thị Tuyết Lan 15/10/1967 Nữ PGS TS Kinh tế vận tải 

Phạm Thị Ba Liên 19/12/1981 Nữ  TS Kinh tế vận tải 

Nguyễn Thái Linh 30/03/1990 Nam  TS Kinh tế vận tải 

Phan Thế Lượng 06/06/1978 Nam  TS Kinh tế vận tải 

Đặng Thị Mai 05/05/1982 Nữ  TS Kinh tế vận tải 

Nguyễn Thị Mơ 01/03/1982 Nữ  Ths Kinh tế vận tải 

Trần Thúy Nga 04/03/1976 Nữ  TS Kinh tế vận tải 

Đặng Xuân Ngọc 15/09/1979 Nam  Ths Kinh tế vận tải 

Đỗ Thị Nhự 09/09/1978 Nữ  Ths Kinh tế vận tải 

Vũ Thị An Ninh 23/04/1980 Nữ  TS Kinh tế vận tải 

Doãn Thị Nội 30/10/1978 Nữ  TS Kinh tế vận tải 

Nguyễn Quang Phúc 30/06/1972 Nam PGS TS Kinh tế vận tải 

Phạm Minh Phúc 05/12/1978 Nam  TS Kinh tế vận tải 

Lê Quân 23/02/1966 Nam PGS TS Kinh tế vận tải 

Lê Xuân Quý 11/04/1988 Nam  TS Kinh tế vận tải 

Nguyễn Tiến Quý 01/03/1983 Nam  TS Kinh tế vận tải 

Hoàng Hải Sơn 29/10/1986 Nam  Ths Kinh tế vận tải 

Từ Sỹ Sùa 24/12/1953 Nam GS TS Kinh tế vận tải 

Vũ Đức Sỹ 05/01/1963 Nam  TS Kinh tế vận tải 

Nguyễn Thị Tâm 01/03/1980 Nữ  Ths Kinh tế vận tải 

Đặng Minh Tân 22/12/1979 Nam  TS Kinh tế vận tải 
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Nguyễn Thế Tấn 23/09/1970 Nam  TS Kinh tế vận tải 

Bùi Tiến Thiêm 14/11/1986 Nam  TS Kinh tế vận tải 

Nguyễn Thị Thực 07/12/1954 Nữ  TS Kinh tế vận tải 

Đỗ Thị Phương Thúy 31/10/1991 Nữ  Ths Kinh tế vận tải 

Vũ Trọng Tích 31/01/1962 Nam PGS TS Kinh tế vận tải 

Nguyễn Sỹ Anh Tuấn 27/02/1957 Nam  TS Kinh tế vận tải 

Hoàng Thị Xuân 12/08/1985 Nữ  Ths Kinh tế vận tải 

Tại Phân hiệu Thành phố Hồ Chí Minh 

Bùi Thị Thanh Mai 16/10/1983 Nữ   Thạc sĩ Kinh tế vận tải 

Vũ Hồng Vận 30/05/1978 Nam   Tiến sĩ Kinh tế vận tải 

Trần Anh Đạt 16/05/1983 Nam   Tiến sĩ Kinh tế vận tải 

Phạm Thị Miên 07/10/1983 Nữ   Thạc sĩ Kinh tế vận tải 

Nguyễn Văn Dũng 23/01/1985 Nam   Thạc sĩ Kinh tế vận tải 

Trịnh Thị Thanh 08/11/1986 Nữ   Thạc sĩ Kinh tế vận tải 

Nguyễn Thị Thái Hà 06/12/1985 Nữ   Thạc sĩ Kinh tế vận tải 

Thái Thị Xuân Hà 09/04/1984 Nữ   Thạc sĩ Kinh tế vận tải 

Hoàng Văn Hào 20/03/1973 Nam   Thạc sĩ Kinh tế vận tải 

Bùi Thanh Quang 04/12/1981 Nam   Tiến sĩ Kinh tế vận tải 

Tống Kim Đông 18/09/1988 Nam   Thạc sĩ Kinh tế vận tải 

Nguyễn Thị Mai 15/12/1998 Nữ   Đại học Kinh tế vận tải 

Nguyễn Phi Yến 25/07/1982 Nữ   Thạc sĩ Kinh tế vận tải 

Nguyễn Quang Huy 28/03/1988 Nam   Thạc sĩ Kinh tế vận tải 

Trần Quốc Khánh 19/05/1999 Nam   Đại học Tài chính ngân hàng 

Đặng Văn Ơn 20/05/1988 Nam   Thạc sĩ Tài chính ngân hàng 

Nguyễn Thiện Dương 17/01/1998 Nam   Đại học Tài chính ngân hàng 

Nguyễn Thị Thanh 

Hương 
02/12/1984 Nữ   Tiến sĩ Tài chính ngân hàng 

Lê Thị Thúy 05/07/1975 Nữ   Thạc sĩ Tài chính ngân hàng 

Vũ Hồng Vận 30/05/1978 Nam   Tiến sĩ Tài chính ngân hàng 

Phạm Thị Miên 07/10/1983 Nữ   Thạc sĩ Tài chính ngân hàng 

Trịnh Thị Thanh 08/11/1986 Nữ   Thạc sĩ Tài chính ngân hàng 
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Nguyễn Thị Thái Hà 06/12/1985 Nữ   Thạc sĩ Tài chính ngân hàng 

Đậu Thị Hoài Nam 20/08/1991 Nữ   Thạc sĩ Tài chính ngân hàng 

Bùi Phương Anh 17/01/1994 Nữ   Thạc sĩ Tài chính ngân hàng 

Phạm Phú Cường 20/08/1976 Nam PGS Tiến sĩ Tài chính ngân hàng 

Thái Thị Xuân Hà 09/04/1984 Nữ   Thạc sĩ Tài chính ngân hàng 

Lê Văn Dậu 02/02/1970 Nam   Thạc sĩ Tài chính ngân hàng 

Bùi Thị Nga 06/10/1987 Nữ   Thạc sĩ Tài chính ngân hàng 

Cao Minh Nam 11/07/1992 Nam   Thạc sĩ Tài chính ngân hàng 

Nguyễn Quang Chiến 03/02/1984 Nam   Đại học Tài chính ngân hàng 

Trần Thị Dung 29/11/1994 Nữ   Thạc sĩ Tài chính ngân hàng 

Nguyễn Minh Tân 16/04/1968 Nam   Thạc sĩ Tài chính ngân hàng 

Hà Thị Thanh 14/03/1968 Nữ   Thạc sĩ Tài chính ngân hàng 

Nguyễn Thị Hiên 04/11/1987 Nữ   Thạc sĩ Tài chính ngân hàng 

Đỗ Thị Hải Yến 17/10/1990 Nữ   Tiến sĩ Tài chính ngân hàng 

Lê Trọng Tùng 24/09/1984 Nam   Tiến sĩ Tài chính ngân hàng 

Nguyễn Kim Vũ Bảo 05/01/1989 Nam   Thạc sĩ Tài chính ngân hàng 

Võ Thị Bích Trâm 21/10/1993 Nữ   Thạc sĩ Tài chính ngân hàng 

Tống Kim Đông 18/09/1988 Nam   Thạc sĩ Tài chính ngân hàng 

Hà Ngọc Huy 22/12/1986 Nam   Thạc sĩ Tài chính ngân hàng 

Nguyễn Thanh Thoa 03/08/1990 Nam   Thạc sĩ Tài chính ngân hàng 

Nguyễn Thị Bích Hằng 31/12/1976 Nữ PGS Tiến sĩ Tài chính ngân hàng 

Lê Văn Ninh 17/12/1987 Nam   Thạc sĩ Tài chính ngân hàng 

Phan Lê Như Thủy 15/10/1985 Nữ   Thạc sĩ Tài chính ngân hàng 

Nguyễn Phương Thanh 31/10/1993 Nữ   Thạc sĩ Tài chính ngân hàng 

Đặng Thị Nga 05/07/1985 Nữ   Thạc sĩ Tài chính ngân hàng 

Vũ Trọng Anh 01/01/1999 Nam   Đại học Tài chính ngân hàng 

Phạm Văn Lương 24/11/1985 Nam   Thạc sĩ Tài chính ngân hàng 

Trần Thị Thanh Loan 10/06/1973 Nữ   Thạc sĩ Tài chính ngân hàng 

Nguyễn Phi Yến 25/07/1982 Nữ   Thạc sĩ Tài chính ngân hàng 

Nguyễn Quang Huy 28/03/1988 Nam   Thạc sĩ Tài chính ngân hàng 

Phạm Mỹ Quyên 04/05/1991 Nữ   Thạc sĩ Tài chính ngân hàng 
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Vũ Thị Hiên 20/12/1971 Nữ   Thạc sĩ Tài chính ngân hàng 

Trần Quốc Khánh 19/05/1999 Nam   Đại học Kỹ thuật cơ khí động lực 

Võ Thiện Lĩnh 02/02/1984 Nam   Thạc sĩ Kỹ thuật cơ khí động lực 

Phan Thị Hiền Anh 09/05/1987 Nữ   Thạc sĩ Kỹ thuật cơ khí động lực 

Nguyễn Thiện Dương 17/01/1998 Nam   Đại học Kỹ thuật cơ khí động lực 

Hồ Minh Quang 19/11/2000 Nam   Đại học Kỹ thuật cơ khí động lực 

Nguyễn Hữu Hào 20/10/1980 Nam   Tiến sĩ Kỹ thuật cơ khí động lực 

Nguyễn Mạnh Hùng 01/09/1975 Nam   Tiến sĩ Kỹ thuật cơ khí động lực 

Trịnh Thị Thanh 08/11/1986 Nữ   Thạc sĩ Kỹ thuật cơ khí động lực 

Lê Mạnh Tuấn 14/04/1987 Nam   Thạc sĩ Kỹ thuật cơ khí động lực 

Tạ Thị Huệ 14/03/1987 Nữ   Thạc sĩ Kỹ thuật cơ khí động lực 

Nguyễn Văn Dũng 02/05/1981 Nam   Thạc sĩ Kỹ thuật cơ khí động lực 

Vũ Văn Định 19/03/1990 Nam   Thạc sĩ Kỹ thuật cơ khí động lực 

Trần Quang Đạt 01/06/1985 Nam   Tiến sĩ Kỹ thuật cơ khí động lực 

Lê Văn Dậu 02/02/1970 Nam   Thạc sĩ Kỹ thuật cơ khí động lực 

Lê Thị Thu Thủy 25/12/1977 Nữ   Thạc sĩ Kỹ thuật cơ khí động lực 

Nguyễn Hữu Chí 02/01/1959 Nam   Tiến sĩ Kỹ thuật cơ khí động lực 

Nguyễn Quang Chiến 03/02/1984 Nam   Đại học Kỹ thuật cơ khí động lực 

Hà Thị Thanh 14/03/1968 Nữ   Thạc sĩ Kỹ thuật cơ khí động lực 

Vương Thị Huyền Diệu 15/08/1983 Nam   Thạc sĩ Kỹ thuật cơ khí động lực 

Bùi Thị Loan 12/07/1982 Nữ PGS Tiến sĩ Kỹ thuật cơ khí động lực 

Đặng Trần Thắng 05/11/1983 Nam   Tiến sĩ Kỹ thuật cơ khí động lực 

Tống Kim Đông 18/09/1988 Nam   Thạc sĩ Kỹ thuật cơ khí động lực 

Nguyễn Thanh Thoa 03/08/1990 Nam   Thạc sĩ Kỹ thuật cơ khí động lực 

Đào Sỹ Đán 23/02/1979 Nam   Tiến sĩ Kỹ thuật cơ khí động lực 

Hoàng Thị Thanh Nhàn 20/11/1983 Nữ   Tiến sĩ Kỹ thuật cơ khí động lực 

Trần Văn Lợi 06/06/1982 Nam   Tiến sĩ Kỹ thuật cơ khí động lực 

Nguyễn Minh Hạ 02/06/1992 Nữ   Thạc sĩ Kỹ thuật cơ khí động lực 

Nguyễn Thị Thu Thủy 01/03/1985 Nữ   Thạc sĩ Kỹ thuật cơ khí động lực 

Chu Tiến Dũng 19/05/1979 Nam PGS Tiến sĩ Kỹ thuật cơ khí động lực 

Trần Quốc Khánh 19/05/1999 Nam   Đại học Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 
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Đặng Văn Ơn 20/05/1988 Nam   Thạc sĩ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 

Nguyễn Thiện Dương 17/01/1998 Nam   Đại học Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 

Nguyễn Thị Thanh 

Hương 
02/12/1984 Nữ   Tiến sĩ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 

Vũ Hồng Vận 30/05/1978 Nam   Tiến sĩ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 

Nguyễn Thị Nhật Linh 28/01/1991 Nữ   Thạc sĩ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 

Phạm Thị Miên 07/10/1983 Nữ   Thạc sĩ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 

Nguyễn Văn Dũng 23/01/1985 Nam   Thạc sĩ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 

Trịnh Thị Thanh 08/11/1986 Nữ   Thạc sĩ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 

Nguyễn Thị Thái Hà 06/12/1985 Nữ   Thạc sĩ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 

Đậu Thị Hoài Nam 20/08/1991 Nữ   Thạc sĩ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 

Bùi Phương Anh 17/01/1994 Nữ   Thạc sĩ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 

Phạm Phú Cường 20/08/1976 Nam PGS Tiến sĩ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 

Thái Thị Xuân Hà 09/04/1984 Nữ   Thạc sĩ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 

Lê Văn Dậu 02/02/1970 Nam   Thạc sĩ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 

Bùi Thị Nga 06/10/1987 Nữ   Thạc sĩ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 

Cao Minh Nam 11/07/1992 Nam   Thạc sĩ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 

Nguyễn Quang Chiến 03/02/1984 Nam   Đại học Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 

Trần Thị Dung 29/11/1994 Nữ   Thạc sĩ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 

Huỳnh Thị Thúy Kiều 07/06/1995 Nữ   Thạc sĩ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 

Nguyễn Minh Tân 16/04/1968 Nam   Thạc sĩ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 

Hà Thị Thanh 14/03/1968 Nữ   Thạc sĩ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 

Hoàng Văn Hào 20/03/1973 Nam   Thạc sĩ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 

Đỗ Thị Hải Yến 17/10/1990 Nữ   Tiến sĩ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 

Nguyễn Kim Vũ Bảo 05/01/1989 Nam   Thạc sĩ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 

Võ Thị Bích Trâm 21/10/1993 Nữ   Thạc sĩ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 

Tống Kim Đông 18/09/1988 Nam   Thạc sĩ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 

Hà Ngọc Huy 22/12/1986 Nam   Thạc sĩ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 

Nguyễn Thanh Thoa 03/08/1990 Nam   Thạc sĩ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 

Vũ Phương Thảo 02/01/1979 Nữ   Tiến sĩ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 

Nguyễn Thị Bích Hằng 31/12/1976 Nữ PGS Tiến sĩ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 
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Lê Văn Ninh 17/12/1987 Nam   Thạc sĩ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 

Phan Lê Như Thủy 15/10/1985 Nữ   Thạc sĩ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 

Đặng Thị Nga 05/07/1985 Nữ   Thạc sĩ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 

Vũ Trọng Anh 01/01/1999 Nam   Đại học Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 

Phạm Văn Lương 24/11/1985 Nam   Thạc sĩ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 

Trần Thị Thanh Loan 10/06/1973 Nữ   Thạc sĩ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 

Nguyễn Thị Mai 15/12/1998 Nữ   Đại học Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 

Vũ Ngọc Phương 11/03/1984 Nữ   Tiến sĩ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 

Phạm Thị Hằng 10/08/1996 Nữ   Thạc sĩ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 

Nguyễn Phi Yến 25/07/1982 Nữ   Thạc sĩ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 

Chu Quang Chiến 02/09/1977 Nam   Thạc sĩ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 

Nguyễn Quang Huy 28/03/1988 Nam   Thạc sĩ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 

Vũ Thị Hiên 20/12/1971 Nữ   Thạc sĩ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 

Trần Quốc Khánh 19/05/1999 Nam   Đại học Kỹ thuật cơ điện tử 

Võ Thiện Lĩnh 02/02/1984 Nam   Thạc sĩ Kỹ thuật cơ điện tử 

Phan Thị Hiền Anh 09/05/1987 Nữ   Thạc sĩ Kỹ thuật cơ điện tử 

Nguyễn Thiện Dương 17/01/1998 Nam   Đại học Kỹ thuật cơ điện tử 

Hồ Minh Quang 19/11/2000 Nam   Đại học Kỹ thuật cơ điện tử 

Nguyễn Hữu Hào 20/10/1980 Nam   Tiến sĩ Kỹ thuật cơ điện tử 

Nguyễn Mạnh Hùng 01/09/1975 Nam   Tiến sĩ Kỹ thuật cơ điện tử 

Trịnh Thị Thanh 08/11/1986 Nữ   Thạc sĩ Kỹ thuật cơ điện tử 

Nguyễn Thị Thái Hà 06/12/1985 Nữ   Thạc sĩ Kỹ thuật cơ điện tử 

Lê Mạnh Tuấn 14/04/1987 Nam   Thạc sĩ Kỹ thuật cơ điện tử 

Tạ Thị Huệ 14/03/1987 Nữ   Thạc sĩ Kỹ thuật cơ điện tử 

Nguyễn Văn Dũng 02/05/1981 Nam   Thạc sĩ Kỹ thuật cơ điện tử 

Vũ Văn Định 19/03/1990 Nam   Thạc sĩ Kỹ thuật cơ điện tử 

Trần Quang Đạt 01/06/1985 Nam   Tiến sĩ Kỹ thuật cơ điện tử 

Đào Văn Dinh 01/06/1963 Nam PGS Tiến sĩ Kỹ thuật cơ điện tử 

Lê Thị Thu Thủy 25/12/1977 Nữ   Thạc sĩ Kỹ thuật cơ điện tử 

Nguyễn Hữu Chí 02/01/1959 Nam   Tiến sĩ Kỹ thuật cơ điện tử 

Lê Minh Ngọc 12/02/1984 Nữ   Thạc sĩ Kỹ thuật cơ điện tử 



147 

 

Họ tên Ngày sinh 

Giới 

tính 

Chức 

danh  

Trình độ 

đào tạo Ngành đào tạo 

Nguyễn Quang Chiến 03/02/1984 Nam   Đại học Kỹ thuật cơ điện tử 

Vương Thị Huyền Diệu 15/08/1983 Nam   Thạc sĩ Kỹ thuật cơ điện tử 

Bùi Thị Loan 12/07/1982 Nữ PGS Tiến sĩ Kỹ thuật cơ điện tử 

Đặng Trần Thắng 05/11/1983 Nam   Tiến sĩ Kỹ thuật cơ điện tử 

Tống Kim Đông 18/09/1988 Nam   Thạc sĩ Kỹ thuật cơ điện tử 

Hà Ngọc Huy 22/12/1986 Nam   Thạc sĩ Kỹ thuật cơ điện tử 

Bùi Công Độ 20/01/1980 Nam   Thạc sĩ Kỹ thuật cơ điện tử 

Đào Sỹ Đán 23/02/1979 Nam   Tiến sĩ Kỹ thuật cơ điện tử 

Trần Văn Lợi 06/06/1982 Nam   Tiến sĩ Kỹ thuật cơ điện tử 

Nguyễn Minh Hạ 02/06/1992 Nữ   Thạc sĩ Kỹ thuật cơ điện tử 

Trần Thị Thanh Loan 10/06/1973 Nữ   Thạc sĩ Kỹ thuật cơ điện tử 

Chu Tiến Dũng 19/05/1979 Nam PGS Tiến sĩ Kỹ thuật cơ điện tử 

Lê Văn Dũng 05/09/1987 Nam   Thạc sĩ Quản lý xây dựng 

Trần Quốc Khánh 19/05/1999 Nam   Đại học Quản lý xây dựng 

Nguyễn Thạc Quang 18/02/1979 Nam   Tiến sĩ Quản lý xây dựng 

Võ Hồng Lâm 09/02/1982 Nam   Thạc sĩ Quản lý xây dựng 

Trần Xuân Hòa 28/08/1988 Nam   Tiến sĩ Quản lý xây dựng 

Phan Thị Hiền Anh 09/05/1987 Nữ   Thạc sĩ Quản lý xây dựng 

Nguyễn Thiện Dương 17/01/1998 Nam   Đại học Quản lý xây dựng 

Lê Bá Anh 16/10/1987 Nam   Tiến sĩ Quản lý xây dựng 

Trần Xuân Ba 15/02/1993 Nam   Thạc sĩ Quản lý xây dựng 

Bùi Thị Thanh Mai 16/10/1983 Nữ   Thạc sĩ Quản lý xây dựng 

Phạm Mỹ Linh 19/05/1989 Nữ   Thạc sĩ Quản lý xây dựng 

Trần Anh Đạt 16/05/1983 Nam   Tiến sĩ Quản lý xây dựng 

Nguyễn Thị Thái Hà 06/12/1985 Nữ   Thạc sĩ Quản lý xây dựng 

Nguyễn Đức Trọng 06/04/1978 Nam   Tiến sĩ Quản lý xây dựng 

Lê Văn Bách 15/07/1969 Nam PGS Tiến sĩ Quản lý xây dựng 

Vũ Việt Hưng 27/06/1982 Nam   Tiến sĩ Quản lý xây dựng 

Trần Huy Thiệp 17/08/1984 Nam   Thạc sĩ Quản lý xây dựng 

Nguyễn Công Thức 15/06/1985 Nam   Thạc sĩ Quản lý xây dựng 

Nguyễn Xuân Trường 23/06/1990 Nam   Thạc sĩ Quản lý xây dựng 
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Phan Việt Hùng 22/10/1984 Nam   Thạc sĩ Quản lý xây dựng 

Lê Văn Phúc 05/05/1984 Nam PGS Tiến sĩ Quản lý xây dựng 

Lê Tiến Sinh 20/04/1999 Nam   Đại học Quản lý xây dựng 

Phạm Phú Cường 20/08/1976 Nam PGS Tiến sĩ Quản lý xây dựng 

Hồ Vĩnh Hạ 15/08/1989 Nam   Tiến sĩ Quản lý xây dựng 

Lê Thị Thu Thủy 25/12/1977 Nữ   Thạc sĩ Quản lý xây dựng 

Nguyễn Phước Minh 20/08/1970 Nam   Tiến sĩ Quản lý xây dựng 

Vũ Đoàn Quân 04/03/1989 Nam   Thạc sĩ Quản lý xây dựng 

Nguyễn Sơn Đông 04/05/1988 Nam   Tiến sĩ Quản lý xây dựng 

Huỳnh Văn Quân 15/05/1984 Nam   Tiến sĩ Quản lý xây dựng 

Lê Gia Khuyến 16/07/1982 Nam   Thạc sĩ Quản lý xây dựng 

Nguyễn Lộc Kha 30/11/1968 Nam   Tiến sĩ Quản lý xây dựng 

Lê Trọng Tùng 24/09/1984 Nam   Tiến sĩ Quản lý xây dựng 

Trịnh Thị Trang 16/01/1991 Nữ   Thạc sĩ Quản lý xây dựng 

Nguyễn Kim Vũ Bảo 05/01/1989 Nam   Thạc sĩ Quản lý xây dựng 

Nguyễn Văn Hùng 11/05/1973 Nam PGS Tiến sĩ Quản lý xây dựng 

Trần Văn Thuận 12/04/1982 Nam   Thạc sĩ Quản lý xây dựng 

Vũ Văn Toản 09/08/1970 Nam   Tiến sĩ Quản lý xây dựng 

Chu Minh Anh 03/09/1984 Nữ   Thạc sĩ Quản lý xây dựng 

Tống Kim Đông 18/09/1988 Nam   Thạc sĩ Quản lý xây dựng 

Hà Ngọc Huy 22/12/1986 Nam   Thạc sĩ Quản lý xây dựng 

Phạm Thị Kiều 24/12/1988 Nữ   Thạc sĩ Quản lý xây dựng 

Lê Văn Ninh 17/12/1987 Nam   Thạc sĩ Quản lý xây dựng 

Phạm Bá Hưng 04/01/1970 Nam   Thạc sĩ Quản lý xây dựng 

Nguyễn Phương Thanh 31/10/1993 Nữ   Thạc sĩ Quản lý xây dựng 

Nguyễn Đăng Điềm 05/10/1986 Nam   Thạc sĩ Quản lý xây dựng 

Nguyễn Xuân Tùng 26/04/1989 Nam PGS Tiến sĩ Quản lý xây dựng 

Lê Thị Hà 03/04/1987 Nữ   Thạc sĩ Quản lý xây dựng 

Võ Xuân Lý 02/09/1963 Nam   Thạc sĩ Quản lý xây dựng 

Vũ Thị Hiên 20/12/1971 Nữ   Thạc sĩ Quản lý xây dựng 

Hồ Việt Long 09/09/1983 Nam   Tiến sĩ Quản lý xây dựng 
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Lê Hữu Đạt 03/09/1988 Nam   Thạc sĩ Quản lý xây dựng 

Nguyễn Tuấn Cường 22/03/1980 Nam   Thạc sĩ Quản lý xây dựng 

Phạm Ngọc Bảy 05/10/1984 Nam   Thạc sĩ Quản lý xây dựng 

Nguyễn Văn Du 14/11/1979 Nam   Tiến sĩ Quản lý xây dựng 

Lê Hải Quân 31/12/1988 Nam   Thạc sĩ Quản lý xây dựng 

Nguyễn Thanh Hà 26/03/1989 Nam   Tiến sĩ Quản lý xây dựng 

Trần Quốc Khánh 19/05/1999 Nam   Đại học Kế toán 

Đặng Văn Ơn 20/05/1988 Nam   Thạc sĩ Kế toán 

Nguyễn Thiện Dương 17/01/1998 Nam   Đại học Kế toán 

Nguyễn Thị Thanh 

Hương 
02/12/1984 Nữ   Tiến sĩ Kế toán 

Lê Thị Thúy 05/07/1975 Nữ   Thạc sĩ Kế toán 

Vũ Hồng Vận 30/05/1978 Nam   Tiến sĩ Kế toán 

Nguyễn Thị Nhật Linh 28/01/1991 Nữ   Thạc sĩ Kế toán 

Phạm Thị Miên 07/10/1983 Nữ   Thạc sĩ Kế toán 

Nguyễn Văn Dũng 23/01/1985 Nam   Thạc sĩ Kế toán 

Trịnh Thị Thanh 08/11/1986 Nữ   Thạc sĩ Kế toán 

Nguyễn Thị Thái Hà 06/12/1985 Nữ   Thạc sĩ Kế toán 

Đậu Thị Hoài Nam 20/08/1991 Nữ   Thạc sĩ Kế toán 

Bùi Phương Anh 17/01/1994 Nữ   Thạc sĩ Kế toán 

Trần Quang Hải Bằng 21/12/1979 Nam   Thạc sĩ Kế toán 

Phạm Nguyễn Quỳnh 

Hương 
20/10/1980 Nữ   Thạc sĩ Kế toán 

Phạm Phú Cường 20/08/1976 Nam PGS Tiến sĩ Kế toán 

Thái Thị Xuân Hà 09/04/1984 Nữ   Thạc sĩ Kế toán 

Lê Văn Dậu 02/02/1970 Nam   Thạc sĩ Kế toán 

Bùi Thị Nga 06/10/1987 Nữ   Thạc sĩ Kế toán 

Cao Minh Nam 11/07/1992 Nam   Thạc sĩ Kế toán 

Nguyễn Quang Chiến 03/02/1984 Nam   Đại học Kế toán 

Trần Thị Dung 29/11/1994 Nữ   Thạc sĩ Kế toán 

Nguyễn Minh Tân 16/04/1968 Nam   Thạc sĩ Kế toán 
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Hà Thị Thanh 14/03/1968 Nữ   Thạc sĩ Kế toán 

Nguyễn Thị Hiên 04/11/1987 Nữ   Thạc sĩ Kế toán 

Đỗ Thị Hải Yến 17/10/1990 Nữ   Tiến sĩ Kế toán 

Lê Trọng Tùng 24/09/1984 Nam   Tiến sĩ Kế toán 

Trịnh Thị Trang 16/01/1991 Nữ   Thạc sĩ Kế toán 

Nguyễn Kim Vũ Bảo 05/01/1989 Nam   Thạc sĩ Kế toán 

Võ Thị Bích Trâm 21/10/1993 Nữ   Thạc sĩ Kế toán 

Chu Minh Anh 03/09/1984 Nữ   Thạc sĩ Kế toán 

Tống Kim Đông 18/09/1988 Nam   Thạc sĩ Kế toán 

Hà Ngọc Huy 22/12/1986 Nam   Thạc sĩ Kế toán 

Nguyễn Thanh Thoa 03/08/1990 Nam   Thạc sĩ Kế toán 

Nguyễn Thị Bích Hằng 31/12/1976 Nữ PGS Tiến sĩ Kế toán 

Lê Văn Ninh 17/12/1987 Nam   Thạc sĩ Kế toán 

Phan Lê Như Thủy 15/10/1985 Nữ   Thạc sĩ Kế toán 

Nguyễn Phương Thanh 31/10/1993 Nữ   Thạc sĩ Kế toán 

Đặng Thị Nga 05/07/1985 Nữ   Thạc sĩ Kế toán 

Vũ Trọng Anh 01/01/1999 Nam   Đại học Kế toán 

Phạm Văn Lương 24/11/1985 Nam   Thạc sĩ Kế toán 

Trần Thị Thanh Loan 10/06/1973 Nữ   Thạc sĩ Kế toán 

Phạm Thị Hằng 10/08/1996 Nữ   Thạc sĩ Kế toán 

Nguyễn Phi Yến 25/07/1982 Nữ   Thạc sĩ Kế toán 

Nguyễn Quang Huy 28/03/1988 Nam   Thạc sĩ Kế toán 

Phạm Mỹ Quyên 04/05/1991 Nữ   Thạc sĩ Kế toán 

Vũ Thị Hiên 20/12/1971 Nữ   Thạc sĩ Kế toán 

Trần Quốc Khánh 19/05/1999 Nam   Đại học Kiến trúc 

Trần Xuân Hòa 28/08/1988 Nam   Tiến sĩ Kiến trúc 

Hà Quang Hùng 10/09/1977 Nam   Tiến sĩ Kiến trúc 

Nguyễn Thiện Dương 17/01/1998 Nam   Đại học Kiến trúc 

Trần Xuân Ba 15/02/1993 Nam   Thạc sĩ Kiến trúc 

Trần Quang Vượng 28/04/1980 Nam   Thạc sĩ Kiến trúc 

Phạm Mỹ Linh 19/05/1989 Nữ   Thạc sĩ Kiến trúc 
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Trần Anh Đạt 16/05/1983 Nam   Tiến sĩ Kiến trúc 

Trần Thị Trúc Liểu 30/05/1982 Nữ   Tiến sĩ Kiến trúc 

Nguyễn Thị Thái Hà 06/12/1985 Nữ   Thạc sĩ Kiến trúc 

Vũ Việt Hưng 27/06/1982 Nam   Tiến sĩ Kiến trúc 

Nguyễn Công Hậu 10/07/1994 Nam   Thạc sĩ Kiến trúc 

Trần Huy Thiệp 17/08/1984 Nam   Thạc sĩ Kiến trúc 

Nguyễn Xuân Trường 23/06/1990 Nam   Thạc sĩ Kiến trúc 

Nguyễn Đăng Khoa 28/07/1978 Nam   Thạc sĩ Kiến trúc 

Lê Minh Cảnh 12/08/1989 Nam   Thạc sĩ Kiến trúc 

Nguyễn Quang Sĩ 15/06/1993 Nam   Thạc sĩ Kiến trúc 

Nguyễn Đức Tâm 22/07/1984 Nam   Thạc sĩ Kiến trúc 

Trần Quang Đạt 01/06/1985 Nam   Tiến sĩ Kiến trúc 

Lê Thị Thu Thủy 25/12/1977 Nữ   Thạc sĩ Kiến trúc 

Đào Nguyễn Huy Tòng 11/06/1989 Nam   Thạc sĩ Kiến trúc 

Đỗ Thành Hiếu 25/07/1983 Nam   Thạc sĩ Kiến trúc 

Huỳnh Văn Quân 15/05/1984 Nam   Tiến sĩ Kiến trúc 

Hà Thị Thanh 14/03/1968 Nữ   Thạc sĩ Kiến trúc 

Lê Gia Khuyến 16/07/1982 Nam   Thạc sĩ Kiến trúc 

Lưu Vĩnh Hoàng 10/10/1993 Nam   Đại học Kiến trúc 

Hà Văn Anh Khoa 05/02/1995 Nam   Thạc sĩ Kiến trúc 

Nguyễn Lộc Kha 30/11/1968 Nam   Tiến sĩ Kiến trúc 

Diệp Thành Hưng 10/11/1987 Nam   Thạc sĩ Kiến trúc 

Trần Văn Thuận 12/04/1982 Nam   Thạc sĩ Kiến trúc 

Tống Kim Đông 18/09/1988 Nam   Thạc sĩ Kiến trúc 

Hà Ngọc Huy 22/12/1986 Nam   Thạc sĩ Kiến trúc 

Phạm Thị Kiều 24/12/1988 Nữ   Thạc sĩ Kiến trúc 

Phạm Bá Hưng 04/01/1970 Nam   Thạc sĩ Kiến trúc 

Trần Thị Thanh Loan 10/06/1973 Nữ   Thạc sĩ Kiến trúc 

Lê Thị Hà 03/04/1987 Nữ   Thạc sĩ Kiến trúc 

Đoàn Tấn Thi 15/08/1988 Nam   Thạc sĩ Kiến trúc 

Lê Hữu Đạt 03/09/1988 Nam   Thạc sĩ Kiến trúc 
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Phạm Ngọc Bảy 05/10/1984 Nam   Thạc sĩ Kiến trúc 

Nguyễn Thị Nhật Linh 28/01/1991 Nữ   Thạc sĩ Kinh tế 

Trần Quang Hải Bằng 21/12/1979 Nam   Thạc sĩ Kinh tế 

Phạm Nguyễn Quỳnh 

Hương 
20/10/1980 Nữ   Thạc sĩ Kinh tế 

Chu Minh Anh 03/09/1984 Nữ   Thạc sĩ Kinh tế 

Phạm Thị Hằng 10/08/1996 Nữ   Thạc sĩ Kinh tế 

Trần Quốc Khánh 19/05/1999 Nam   Đại học Kinh đoanh quốc tế 

Đặng Văn Ơn 20/05/1988 Nam   Thạc sĩ Kinh đoanh quốc tế 

Nguyễn Thiện Dương 17/01/1998 Nam   Đại học Kinh đoanh quốc tế 

Nguyễn Thị Thanh 

Hương 
02/12/1984 Nữ   Tiến sĩ Kinh đoanh quốc tế 

Lê Thị Thúy 05/07/1975 Nữ   Thạc sĩ Kinh đoanh quốc tế 

Vũ Hồng Vận 30/05/1978 Nam   Tiến sĩ Kinh đoanh quốc tế 

Phạm Thị Miên 07/10/1983 Nữ   Thạc sĩ Kinh đoanh quốc tế 

Trịnh Thị Thanh 08/11/1986 Nữ   Thạc sĩ Kinh đoanh quốc tế 

Nguyễn Thị Thái Hà 06/12/1985 Nữ   Thạc sĩ Kinh đoanh quốc tế 

Đậu Thị Hoài Nam 20/08/1991 Nữ   Thạc sĩ Kinh đoanh quốc tế 

Bùi Phương Anh 17/01/1994 Nữ   Thạc sĩ Kinh đoanh quốc tế 

Phạm Phú Cường 20/08/1976 Nam PGS Tiến sĩ Kinh đoanh quốc tế 

Thái Thị Xuân Hà 09/04/1984 Nữ   Thạc sĩ Kinh đoanh quốc tế 

Lê Văn Dậu 02/02/1970 Nam   Thạc sĩ Kinh đoanh quốc tế 

Bùi Thị Nga 06/10/1987 Nữ   Thạc sĩ Kinh đoanh quốc tế 

Cao Minh Nam 11/07/1992 Nam   Thạc sĩ Kinh đoanh quốc tế 

Nguyễn Quang Chiến 03/02/1984 Nam   Đại học Kinh đoanh quốc tế 

Trần Thị Dung 29/11/1994 Nữ   Thạc sĩ Kinh đoanh quốc tế 

Nguyễn Minh Tân 16/04/1968 Nam   Thạc sĩ Kinh đoanh quốc tế 

Hà Thị Thanh 14/03/1968 Nữ   Thạc sĩ Kinh đoanh quốc tế 

Nguyễn Thị Hiên 04/11/1987 Nữ   Thạc sĩ Kinh đoanh quốc tế 

Đỗ Thị Hải Yến 17/10/1990 Nữ   Tiến sĩ Kinh đoanh quốc tế 

Nguyễn Kim Vũ Bảo 05/01/1989 Nam   Thạc sĩ Kinh đoanh quốc tế 
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Võ Thị Bích Trâm 21/10/1993 Nữ   Thạc sĩ Kinh đoanh quốc tế 

Tống Kim Đông 18/09/1988 Nam   Thạc sĩ Kinh đoanh quốc tế 

Hà Ngọc Huy 22/12/1986 Nam   Thạc sĩ Kinh đoanh quốc tế 

Nguyễn Thanh Thoa 03/08/1990 Nam   Thạc sĩ Kinh đoanh quốc tế 

Nguyễn Thị Bích Hằng 31/12/1976 Nữ PGS Tiến sĩ Kinh đoanh quốc tế 

Lê Văn Ninh 17/12/1987 Nam   Thạc sĩ Kinh đoanh quốc tế 

Phan Lê Như Thủy 15/10/1985 Nữ   Thạc sĩ Kinh đoanh quốc tế 

Đặng Thị Nga 05/07/1985 Nữ   Thạc sĩ Kinh đoanh quốc tế 

Vũ Trọng Anh 01/01/1999 Nam   Đại học Kinh đoanh quốc tế 

Phạm Văn Lương 24/11/1985 Nam   Thạc sĩ Kinh đoanh quốc tế 

Trần Thị Thanh Loan 10/06/1973 Nữ   Thạc sĩ Kinh đoanh quốc tế 

Nguyễn Phi Yến 25/07/1982 Nữ   Thạc sĩ Kinh đoanh quốc tế 

Nguyễn Quang Huy 28/03/1988 Nam   Thạc sĩ Kinh đoanh quốc tế 

Phạm Mỹ Quyên 04/05/1991 Nữ   Thạc sĩ Kinh đoanh quốc tế 

Vũ Thị Hiên 20/12/1971 Nữ   Thạc sĩ Kinh đoanh quốc tế 

Trịnh Xuân Báu 28/02/1974 Nam   Thạc sĩ Kỹ thuật môi trường 

Trần Quốc Khánh 19/05/1999 Nam   Đại học Logictic và chuỗi quản lý cung ứng 

Phạm Việt Hùng Hưng 24/11/1980 Nam   Tiến sĩ Logictic và chuỗi quản lý cung ứng 

Nguyễn Thiện Dương 17/01/1998 Nam   Đại học Logictic và chuỗi quản lý cung ứng 

Đỗ Thị Hằng 07/06/1988 Nữ   Thạc sĩ Logictic và chuỗi quản lý cung ứng 

Nguyễn Thị Thanh 

Hương 
02/12/1984 Nữ   Tiến sĩ Logictic và chuỗi quản lý cung ứng 

Lê Bá Anh 16/10/1987 Nam   Tiến sĩ Logictic và chuỗi quản lý cung ứng 

Vũ Hồng Vận 30/05/1978 Nam   Tiến sĩ Logictic và chuỗi quản lý cung ứng 

Trần Anh Đạt 16/05/1983 Nam   Tiến sĩ Logictic và chuỗi quản lý cung ứng 

Nguyễn Thị Quỳnh 

Trang 
05/02/1982 Nữ   Tiến sĩ Logictic và chuỗi quản lý cung ứng 

Nguyễn Văn Dũng 23/01/1985 Nam   Thạc sĩ Logictic và chuỗi quản lý cung ứng 

Nguyễn Thị Thái Hà 06/12/1985 Nữ   Thạc sĩ Logictic và chuỗi quản lý cung ứng 

Đậu Thị Hoài Nam 20/08/1991 Nữ   Thạc sĩ Logictic và chuỗi quản lý cung ứng 

Nguyễn Văn Chính 26/05/1978 Nam   Tiến sĩ Logictic và chuỗi quản lý cung ứng 
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Nguyễn Hữu Dũng 26/11/1975 Nam   Tiến sĩ Logictic và chuỗi quản lý cung ứng 

Phạm Thị Loan 01/11/1986 Nữ   Thạc sĩ Logictic và chuỗi quản lý cung ứng 

Phạm Thị Thu Hà 12/03/1985 Nữ   Thạc sĩ Logictic và chuỗi quản lý cung ứng 

Nguyễn Trọng Hiệp 30/07/1980 Nam PGS Tiến sĩ Logictic và chuỗi quản lý cung ứng 

Thái Thị Xuân Hà 09/04/1984 Nữ   Thạc sĩ Logictic và chuỗi quản lý cung ứng 

Nguyễn Văn Nam 26/12/1979 Nam   Tiến sĩ Logictic và chuỗi quản lý cung ứng 

Bùi Thị Nga 06/10/1987 Nữ   Thạc sĩ Logictic và chuỗi quản lý cung ứng 

Lê Minh Ngọc 12/02/1984 Nữ   Thạc sĩ Logictic và chuỗi quản lý cung ứng 

Nguyễn Quang Chiến 03/02/1984 Nam   Đại học Logictic và chuỗi quản lý cung ứng 

Trần Thị Dung 29/11/1994 Nữ   Thạc sĩ Logictic và chuỗi quản lý cung ứng 

Huỳnh Thị Thúy Kiều 07/06/1995 Nữ   Thạc sĩ Logictic và chuỗi quản lý cung ứng 

Nguyễn Hữu Thuấn 01/01/1982 Nam PGS Tiến sĩ Logictic và chuỗi quản lý cung ứng 

Nguyễn Sơn Đông 04/05/1988 Nam   Tiến sĩ Logictic và chuỗi quản lý cung ứng 

Nguyễn Đức Hiếu 23/03/1984 Nam   Tiến sĩ Logictic và chuỗi quản lý cung ứng 

Bùi Thị Mai Hương 05/07/1987 Nữ   Thạc sĩ Logictic và chuỗi quản lý cung ứng 

Trần Minh Long 10/03/1988 Nam   Thạc sĩ Logictic và chuỗi quản lý cung ứng 

Nguyễn Xuân Tùng 21/02/1983 Nam PGS Tiến sĩ Logictic và chuỗi quản lý cung ứng 

Nguyễn Kim Vũ Bảo 05/01/1989 Nam   Thạc sĩ Logictic và chuỗi quản lý cung ứng 

Chu Minh Anh 03/09/1984 Nữ   Thạc sĩ Logictic và chuỗi quản lý cung ứng 

Nguyễn Thanh Thoa 03/08/1990 Nam   Thạc sĩ Logictic và chuỗi quản lý cung ứng 

Nguyễn Thị Bích Hằng 31/12/1976 Nữ PGS Tiến sĩ Logictic và chuỗi quản lý cung ứng 

Lê Văn Ninh 17/12/1987 Nam   Thạc sĩ Logictic và chuỗi quản lý cung ứng 

Nguyễn Hữu Thiện 20/01/1959 Nam PGS Tiến sĩ Logictic và chuỗi quản lý cung ứng 

Nguyễn Trung Kiên 10/09/1980 Nam PGS Tiến sĩ Logictic và chuỗi quản lý cung ứng 

Vũ Trọng Anh 01/01/1999 Nam   Đại học Logictic và chuỗi quản lý cung ứng 

Phạm Văn Lương 24/11/1985 Nam   Thạc sĩ Logictic và chuỗi quản lý cung ứng 

Nguyễn Thị Mai 15/12/1998 Nữ   Đại học Logictic và chuỗi quản lý cung ứng 

Nguyễn Quang Huy 28/03/1988 Nam   Thạc sĩ Logictic và chuỗi quản lý cung ứng 

Vũ Thị Hiên 20/12/1971 Nữ   Thạc sĩ Logictic và chuỗi quản lý cung ứng 

Nguyễn Thanh Hà 26/03/1989 Nam   Tiến sĩ Logictic và chuỗi quản lý cung ứng 

Vũ Quang Huy 17/01/1992 Nam   Thạc sĩ Kỹ thuật điện tử viễn thông 
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Trần Quốc Khánh 19/05/1999 Nam   Đại học Kỹ thuật điện tử viễn thông 

Mai Vạn Hậu 26/12/1997 Nam   Đại học Kỹ thuật điện tử viễn thông 

Võ Thiện Lĩnh 02/02/1984 Nam   Thạc sĩ Kỹ thuật điện tử viễn thông 

Võ Trường Sơn 10/11/1973 Nam   Tiến sĩ Kỹ thuật điện tử viễn thông 

Phan Thị Hiền Anh 09/05/1987 Nữ   Thạc sĩ Kỹ thuật điện tử viễn thông 

Nguyễn Văn Lập 31/12/1987 Nam   Thạc sĩ Kỹ thuật điện tử viễn thông 

Nguyễn Thiện Dương 17/01/1998 Nam   Đại học Kỹ thuật điện tử viễn thông 

Lê Văn Hiến 29/08/1984 Nam   Tiến sĩ Kỹ thuật điện tử viễn thông 

Nguyễn Thùy Linh 27/11/1980 Nữ   Tiến sĩ Kỹ thuật điện tử viễn thông 

Trịnh Thị Thanh 08/11/1986 Nữ   Thạc sĩ Kỹ thuật điện tử viễn thông 

Nguyễn Thị Thái Hà 06/12/1985 Nữ   Thạc sĩ Kỹ thuật điện tử viễn thông 

Mai Văn Bắc 09/03/1986 Nam   Thạc sĩ Kỹ thuật điện tử viễn thông 

Lê Mạnh Tuấn 14/04/1987 Nam   Thạc sĩ Kỹ thuật điện tử viễn thông 

Tạ Thị Huệ 14/03/1987 Nữ   Thạc sĩ Kỹ thuật điện tử viễn thông 

Lê Quang Hưng 25/10/1978 Nam   Thạc sĩ Kỹ thuật điện tử viễn thông 

Lê Quang 16/06/1982 Nam   Thạc sĩ Kỹ thuật điện tử viễn thông 

Đỗ Văn Trung 12/12/1986 Nam   Thạc sĩ Kỹ thuật điện tử viễn thông 

Phạm Thị Thu Hà 12/03/1985 Nữ   Thạc sĩ Kỹ thuật điện tử viễn thông 

Nguyễn Đức Tâm 22/07/1984 Nam   Thạc sĩ Kỹ thuật điện tử viễn thông 

Thái Thị Xuân Hà 09/04/1984 Nữ   Thạc sĩ Kỹ thuật điện tử viễn thông 

Lê Quang Hưng 11/04/1976 Nam   Thạc sĩ Kỹ thuật điện tử viễn thông 

Lê Văn Dậu 02/02/1970 Nam   Thạc sĩ Kỹ thuật điện tử viễn thông 

Trần Hà Thu Uyên 07/02/2000 Nữ   Đại học Kỹ thuật điện tử viễn thông 

Trần Thị Thảo 11/05/1977 Nữ   Thạc sĩ Kỹ thuật điện tử viễn thông 

Nguyễn Quang Chiến 03/02/1984 Nam   Đại học Kỹ thuật điện tử viễn thông 

Ngô Thế Anh 25/12/1975 Nam   Thạc sĩ Kỹ thuật điện tử viễn thông 

Trần Xuân Trường 27/10/1973 Nam   Tiến sĩ Kỹ thuật điện tử viễn thông 

Bùi Nhật Minh 08/10/1999 Nam   Đại học Kỹ thuật điện tử viễn thông 

Nguyễn Hoài Cương 20/10/1987 Nam   Thạc sĩ Kỹ thuật điện tử viễn thông 

Mai Tiến Chinh 12/06/1977 Nam   Tiến sĩ Kỹ thuật điện tử viễn thông 

Vũ Đình Nguyên 10/02/1991 Nam   Thạc sĩ Kỹ thuật điện tử viễn thông 
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Trần Minh Long 10/03/1988 Nam   Thạc sĩ Kỹ thuật điện tử viễn thông 

Vũ Ngọc Phượng 09/03/1991 Nữ   Thạc sĩ Kỹ thuật điện tử viễn thông 

Nguyễn Đình Thạo 20/02/1977 Nam   Tiến sĩ Kỹ thuật điện tử viễn thông 

Võ Thị Bích Trâm 21/10/1993 Nữ   Thạc sĩ Kỹ thuật điện tử viễn thông 

Trần Quang Học 15/01/1977 Nam   Tiến sĩ Kỹ thuật điện tử viễn thông 

Tống Kim Đông 18/09/1988 Nam   Thạc sĩ Kỹ thuật điện tử viễn thông 

Đỗ Văn Mạnh 05/10/1987 Nam   Tiến sĩ Kỹ thuật điện tử viễn thông 

Ngô Thị Thu Hương 26/06/1989 Nữ   Thạc sĩ Kỹ thuật điện tử viễn thông 

Trần Đắc Sử 05/10/1956 Nam PGS Tiến sĩ Kỹ thuật điện tử viễn thông 

Lâm Quang Thái 20/02/1995 Nam   Thạc sĩ Kỹ thuật điện tử viễn thông 

Trần Quốc Khánh 19/05/1999 Nam   Đại học Kỹ thuật ô tô 

Phan Thị Hiền Anh 09/05/1987 Nữ   Thạc sĩ Kỹ thuật ô tô 

Phạm Quang Thông 08/01/1978 Nam   Thạc sĩ Kỹ thuật ô tô 

Nguyễn Thiện Dương 17/01/1998 Nam   Đại học Kỹ thuật ô tô 

Hồ Minh Quang 19/11/2000 Nam   Đại học Kỹ thuật ô tô 

Nguyễn Hữu Hào 20/10/1980 Nam   Tiến sĩ Kỹ thuật ô tô 

Nguyễn Mạnh Hùng 01/09/1975 Nam   Tiến sĩ Kỹ thuật ô tô 

Nguyễn Phương Duy 14/02/1973 Nam PGS Tiến sĩ Kỹ thuật ô tô 

Phạm Duy Hòa 05/03/1976 Nam   Thạc sĩ Kỹ thuật ô tô 

Trịnh Thị Thanh 08/11/1986 Nữ   Thạc sĩ Kỹ thuật ô tô 

Tạ Thị Huệ 14/03/1987 Nữ   Thạc sĩ Kỹ thuật ô tô 

Nguyễn Hữu Dũng 26/11/1975 Nam   Tiến sĩ Kỹ thuật ô tô 

Nguyễn Văn Dũng 02/05/1981 Nam   Thạc sĩ Kỹ thuật ô tô 

Hồ Anh Cương 23/05/1977 Nam PGS Tiến sĩ Kỹ thuật ô tô 

Thái Thị Xuân Hà 09/04/1984 Nữ   Thạc sĩ Kỹ thuật ô tô 

Vũ Văn Định 19/03/1990 Nam   Thạc sĩ Kỹ thuật ô tô 

Trần Quang Đạt 01/06/1985 Nam   Tiến sĩ Kỹ thuật ô tô 

Đào Văn Dinh 01/06/1963 Nam PGS Tiến sĩ Kỹ thuật ô tô 

Lê Thị Thu Thủy 25/12/1977 Nữ   Thạc sĩ Kỹ thuật ô tô 

Nguyễn Minh Nhật 12/07/1978 Nam   Thạc sĩ Kỹ thuật ô tô 

Nguyễn Hữu Chí 02/01/1959 Nam   Tiến sĩ Kỹ thuật ô tô 
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Nguyễn Quang Chiến 03/02/1984 Nam   Đại học Kỹ thuật ô tô 

Nguyễn Minh Tân 16/04/1968 Nam   Thạc sĩ Kỹ thuật ô tô 

Hà Thị Thanh 14/03/1968 Nữ   Thạc sĩ Kỹ thuật ô tô 

Vương Thị Huyền Diệu 15/08/1983 Nam   Thạc sĩ Kỹ thuật ô tô 

Nguyễn Thị Hồng Điệp 08/08/1980 Nữ   Tiến sĩ Kỹ thuật ô tô 

Bùi Thị Loan 12/07/1982 Nữ PGS Tiến sĩ Kỹ thuật ô tô 

Nguyễn Xuân Tùng 21/02/1983 Nam PGS Tiến sĩ Kỹ thuật ô tô 

Tống Kim Đông 18/09/1988 Nam   Thạc sĩ Kỹ thuật ô tô 

Nguyễn Thanh Thoa 03/08/1990 Nam   Thạc sĩ Kỹ thuật ô tô 

Hoàng Thị Thanh Nhàn 20/11/1983 Nữ   Tiến sĩ Kỹ thuật ô tô 

Trần Văn Lợi 06/06/1982 Nam   Tiến sĩ Kỹ thuật ô tô 

Nguyễn Ngọc Lâm 21/01/1977 Nam   Thạc sĩ Kỹ thuật ô tô 

Nguyễn Minh Hạ 02/06/1992 Nữ   Thạc sĩ Kỹ thuật ô tô 

Trần Thị Thanh Loan 10/06/1973 Nữ   Thạc sĩ Kỹ thuật ô tô 

Nguyễn Thị Thu Thủy 01/03/1985 Nữ   Thạc sĩ Kỹ thuật ô tô 

Nguyễn Thị Nhung 12/11/1983 Nữ   Thạc sĩ Kỹ thuật ô tô 

Hoàng Thanh Thúy 08/10/1979 Nữ   Thạc sĩ Kỹ thuật ô tô 

Trần Quốc Khánh 19/05/1999 Nam   Đại học Công nghệ thông tin 

Võ Trường Sơn 10/11/1973 Nam   Tiến sĩ Công nghệ thông tin 

Phan Thị Hiền Anh 09/05/1987 Nữ   Thạc sĩ Công nghệ thông tin 

Nguyễn Thiện Dương 17/01/1998 Nam   Đại học Công nghệ thông tin 

Lê Văn Hiến 29/08/1984 Nam   Tiến sĩ Công nghệ thông tin 

Lê Thị Thúy 05/07/1975 Nữ   Thạc sĩ Công nghệ thông tin 

Vũ Hồng Vận 30/05/1978 Nam   Tiến sĩ Công nghệ thông tin 

Nguyễn Thùy Linh 27/11/1980 Nữ   Tiến sĩ Công nghệ thông tin 

Phạm Thị Miên 07/10/1983 Nữ   Thạc sĩ Công nghệ thông tin 

Trịnh Thị Thanh 08/11/1986 Nữ   Thạc sĩ Công nghệ thông tin 

Nguyễn Thị Thái Hà 06/12/1985 Nữ   Thạc sĩ Công nghệ thông tin 

Trần Quang Hải Bằng 21/12/1979 Nam   Thạc sĩ Công nghệ thông tin 

Lê Quang 16/06/1982 Nam   Thạc sĩ Công nghệ thông tin 

Thái Thị Xuân Hà 09/04/1984 Nữ   Thạc sĩ Công nghệ thông tin 
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Trần Quang Đạt 01/06/1985 Nam   Tiến sĩ Công nghệ thông tin 

Lê Văn Dậu 02/02/1970 Nam   Thạc sĩ Công nghệ thông tin 

Bùi Thị Nga 06/10/1987 Nữ   Thạc sĩ Công nghệ thông tin 

Cao Minh Nam 11/07/1992 Nam   Thạc sĩ Công nghệ thông tin 

Nguyễn Quang Chiến 03/02/1984 Nam   Đại học Công nghệ thông tin 

Trần Thị Dung 29/11/1994 Nữ   Thạc sĩ Công nghệ thông tin 

Ngô Thế Anh 25/12/1975 Nam   Thạc sĩ Công nghệ thông tin 

Trần Xuân Trường 27/10/1973 Nam   Tiến sĩ Công nghệ thông tin 

Nguyễn Minh Tân 16/04/1968 Nam   Thạc sĩ Công nghệ thông tin 

Hà Thị Thanh 14/03/1968 Nữ   Thạc sĩ Công nghệ thông tin 

Nguyễn Kim Vũ Bảo 05/01/1989 Nam   Thạc sĩ Công nghệ thông tin 

Vũ Ngọc Phượng 09/03/1991 Nữ   Thạc sĩ Công nghệ thông tin 

Võ Thị Bích Trâm 21/10/1993 Nữ   Thạc sĩ Công nghệ thông tin 

Trần Quang Học 15/01/1977 Nam   Tiến sĩ Công nghệ thông tin 

Tống Kim Đông 18/09/1988 Nam   Thạc sĩ Công nghệ thông tin 

Hà Ngọc Huy 22/12/1986 Nam   Thạc sĩ Công nghệ thông tin 

Nguyễn Thanh Thoa 03/08/1990 Nam   Thạc sĩ Công nghệ thông tin 

Lê Văn Ninh 17/12/1987 Nam   Thạc sĩ Công nghệ thông tin 

Trần Phong Nhã 25/02/1988 Nam   Thạc sĩ Công nghệ thông tin 

Đỗ Văn Mạnh 05/10/1987 Nam   Tiến sĩ Công nghệ thông tin 

Trần Đắc Sử 05/10/1956 Nam PGS Tiến sĩ Công nghệ thông tin 

Phạm Văn Lương 24/11/1985 Nam   Thạc sĩ Công nghệ thông tin 

Trần Thị Thanh Loan 10/06/1973 Nữ   Thạc sĩ Công nghệ thông tin 

Nguyễn Phi Yến 25/07/1982 Nữ   Thạc sĩ Công nghệ thông tin 

Vũ Thị Hiên 20/12/1971 Nữ   Thạc sĩ Công nghệ thông tin 

Lê Văn Dũng 05/09/1987 Nam   Thạc sĩ Kinh tế xây dựng 

Trần Quốc Khánh 19/05/1999 Nam   Đại học Kinh tế xây dựng 

Nguyễn Thạc Quang 18/02/1979 Nam   Tiến sĩ Kinh tế xây dựng 

Võ Hồng Lâm 09/02/1982 Nam   Thạc sĩ Kinh tế xây dựng 

Trần Xuân Hòa 28/08/1988 Nam   Tiến sĩ Kinh tế xây dựng 

Phan Thị Hiền Anh 09/05/1987 Nữ   Thạc sĩ Kinh tế xây dựng 
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Nguyễn Thiện Dương 17/01/1998 Nam   Đại học Kinh tế xây dựng 

Trần Xuân Ba 15/02/1993 Nam   Thạc sĩ Kinh tế xây dựng 

Vũ Hồng Vận 30/05/1978 Nam   Tiến sĩ Kinh tế xây dựng 

Phạm Mỹ Linh 19/05/1989 Nữ   Thạc sĩ Kinh tế xây dựng 

Trần Anh Đạt 16/05/1983 Nam   Tiến sĩ Kinh tế xây dựng 

Nguyễn Thị Thái Hà 06/12/1985 Nữ   Thạc sĩ Kinh tế xây dựng 

Nguyễn Đức Trọng 06/04/1978 Nam   Tiến sĩ Kinh tế xây dựng 

Lê Văn Bách 15/07/1969 Nam PGS Tiến sĩ Kinh tế xây dựng 

Trần Huy Thiệp 17/08/1984 Nam   Thạc sĩ Kinh tế xây dựng 

Nguyễn Công Thức 15/06/1985 Nam   Thạc sĩ Kinh tế xây dựng 

Nguyễn Xuân Trường 23/06/1990 Nam   Thạc sĩ Kinh tế xây dựng 

Phan Việt Hùng 22/10/1984 Nam   Thạc sĩ Kinh tế xây dựng 

Nguyễn Danh Huy 22/04/1988 Nam   Thạc sĩ Kinh tế xây dựng 

Lê Văn Phúc 05/05/1984 Nam PGS Tiến sĩ Kinh tế xây dựng 

Lê Tiến Sinh 20/04/1999 Nam   Đại học Kinh tế xây dựng 

Phạm Phú Cường 20/08/1976 Nam PGS Tiến sĩ Kinh tế xây dựng 

Hồ Vĩnh Hạ 15/08/1989 Nam   Tiến sĩ Kinh tế xây dựng 

Lê Thị Thu Thủy 25/12/1977 Nữ   Thạc sĩ Kinh tế xây dựng 

Nguyễn Phước Minh 20/08/1970 Nam   Tiến sĩ Kinh tế xây dựng 

Nguyễn Hữu Chí 02/01/1959 Nam   Tiến sĩ Kinh tế xây dựng 

Vũ Đoàn Quân 04/03/1989 Nam   Thạc sĩ Kinh tế xây dựng 

Nguyễn Minh Tân 16/04/1968 Nam   Thạc sĩ Kinh tế xây dựng 

Đỗ Thành Hiếu 25/07/1983 Nam   Thạc sĩ Kinh tế xây dựng 

Nguyễn Sơn Đông 04/05/1988 Nam   Tiến sĩ Kinh tế xây dựng 

Huỳnh Văn Quân 15/05/1984 Nam   Tiến sĩ Kinh tế xây dựng 

Hà Thị Thanh 14/03/1968 Nữ   Thạc sĩ Kinh tế xây dựng 

Lê Gia Khuyến 16/07/1982 Nam   Thạc sĩ Kinh tế xây dựng 

Nguyễn Đức Hiếu 23/03/1984 Nam   Tiến sĩ Kinh tế xây dựng 

Nguyễn Lộc Kha 30/11/1968 Nam   Tiến sĩ Kinh tế xây dựng 

Lê Trọng Tùng 24/09/1984 Nam   Tiến sĩ Kinh tế xây dựng 

Bùi Thanh Quang 04/12/1981 Nam   Tiến sĩ Kinh tế xây dựng 
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Trịnh Thị Trang 16/01/1991 Nữ   Thạc sĩ Kinh tế xây dựng 

Nguyễn Văn Hùng 11/05/1973 Nam PGS Tiến sĩ Kinh tế xây dựng 

Diệp Thành Hưng 10/11/1987 Nam   Thạc sĩ Kinh tế xây dựng 

Trần Văn Thuận 12/04/1982 Nam   Thạc sĩ Kinh tế xây dựng 

Trần Quốc Đạt 05/09/1974 Nam PGS Tiến sĩ Kinh tế xây dựng 

Vương Xuân Cần 24/10/1982 Nam   Tiến sĩ Kinh tế xây dựng 

Vũ Văn Toản 09/08/1970 Nam   Tiến sĩ Kinh tế xây dựng 

Chu Minh Anh 03/09/1984 Nữ   Thạc sĩ Kinh tế xây dựng 

Tống Kim Đông 18/09/1988 Nam   Thạc sĩ Kinh tế xây dựng 

Phạm Thị Kiều 24/12/1988 Nữ   Thạc sĩ Kinh tế xây dựng 

Phạm Bá Hưng 04/01/1970 Nam   Thạc sĩ Kinh tế xây dựng 

Nguyễn Phương Thanh 31/10/1993 Nữ   Thạc sĩ Kinh tế xây dựng 

Nguyễn Đăng Điềm 05/10/1986 Nam   Thạc sĩ Kinh tế xây dựng 

Nguyễn Xuân Tùng 26/04/1989 Nam PGS Tiến sĩ Kinh tế xây dựng 

Lê Thị Hà 03/04/1987 Nữ   Thạc sĩ Kinh tế xây dựng 

Nguyễn Quang Huy 28/03/1988 Nam   Thạc sĩ Kinh tế xây dựng 

Võ Xuân Lý 02/09/1963 Nam   Thạc sĩ Kinh tế xây dựng 

Vũ Thị Hiên 20/12/1971 Nữ   Thạc sĩ Kinh tế xây dựng 

Mạc Văn Hà 20/01/1989 Nam   Tiến sĩ Kinh tế xây dựng 

Hồ Việt Long 09/09/1983 Nam   Tiến sĩ Kinh tế xây dựng 

Lê Hữu Đạt 03/09/1988 Nam   Thạc sĩ Kinh tế xây dựng 

Nguyễn Tuấn Cường 22/03/1980 Nam   Thạc sĩ Kinh tế xây dựng 

Phạm Ngọc Bảy 05/10/1984 Nam   Thạc sĩ Kinh tế xây dựng 

Nguyễn Văn Du 14/11/1979 Nam   Tiến sĩ Kinh tế xây dựng 

Lê Hải Quân 31/12/1988 Nam   Thạc sĩ Kinh tế xây dựng 

Nguyễn Thanh Hà 26/03/1989 Nam   Tiến sĩ Kinh tế xây dựng 

Lê Văn Dũng 05/09/1987 Nam   Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng 

Trần Quốc Khánh 19/05/1999 Nam   Đại học Kỹ thuật xây dựng 

Nguyễn Thạc Quang 18/02/1979 Nam   Tiến sĩ Kỹ thuật xây dựng 

Võ Hồng Lâm 09/02/1982 Nam   Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng 

Trần Xuân Hòa 28/08/1988 Nam   Tiến sĩ Kỹ thuật xây dựng 
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Lê Thị Thi Hạ 21/10/1988 Nữ   Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng 

Hà Quang Hùng 10/09/1977 Nam   Tiến sĩ Kỹ thuật xây dựng 

Phạm Việt Hùng Hưng 24/11/1980 Nam   Tiến sĩ Kỹ thuật xây dựng 

Nguyễn Thiện Dương 17/01/1998 Nam   Đại học Kỹ thuật xây dựng 

Ngô Thanh Thủy 26/07/1977 Nữ   Tiến sĩ Kỹ thuật xây dựng 

Trần Xuân Ba 15/02/1993 Nam   Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng 

Trần Quang Vượng 28/04/1980 Nam   Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng 

Phạm Mỹ Linh 19/05/1989 Nữ   Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng 

Trần Anh Đạt 16/05/1983 Nam   Tiến sĩ Kỹ thuật xây dựng 

Nguyễn Thị Quỳnh 

Trang 
05/02/1982 Nữ   Tiến sĩ Kỹ thuật xây dựng 

Trần Anh Dũng 08/08/1983 Nam   Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng 

Trần Thị Trúc Liểu 30/05/1982 Nữ   Tiến sĩ Kỹ thuật xây dựng 

Phạm Duy Hòa 05/03/1976 Nam   Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng 

Nguyễn Thị Thái Hà 06/12/1985 Nữ   Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng 

Nguyễn Đức Trọng 06/04/1978 Nam   Tiến sĩ Kỹ thuật xây dựng 

Lê Văn Bách 15/07/1969 Nam PGS Tiến sĩ Kỹ thuật xây dựng 

Vũ Việt Hưng 27/06/1982 Nam   Tiến sĩ Kỹ thuật xây dựng 

Đỗ Minh Khánh 20/06/1984 Nam   Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng 

Ngô Châu Phương 09/05/1972 Nam   Tiến sĩ Kỹ thuật xây dựng 

Nguyễn Công Hậu 10/07/1994 Nam   Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng 

Trần Huy Thiệp 17/08/1984 Nam   Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng 

Nguyễn Công Thức 15/06/1985 Nam   Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng 

Nguyễn Xuân Trường 23/06/1990 Nam   Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng 

Nguyễn Danh Huy 22/04/1988 Nam   Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng 

Nguyễn Đăng Khoa 28/07/1978 Nam   Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng 

Lê Minh Cảnh 12/08/1989 Nam   Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng 

Trịnh Xuân Báu 28/02/1974 Nam   Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng 

Nguyễn Quang Sĩ 15/06/1993 Nam   Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng 

Lê Văn Phúc 05/05/1984 Nam PGS Tiến sĩ Kỹ thuật xây dựng 

Hồ Vĩnh Hạ 15/08/1989 Nam   Tiến sĩ Kỹ thuật xây dựng 
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Nguyễn Đức Tâm 22/07/1984 Nam   Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng 

Trần Quang Đạt 01/06/1985 Nam   Tiến sĩ Kỹ thuật xây dựng 

Huỳnh Xuân Tín 26/09/1976 Nam   Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng 

Lê Thị Thu Thủy 25/12/1977 Nữ   Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng 

Nguyễn Phước Minh 20/08/1970 Nam   Tiến sĩ Kỹ thuật xây dựng 

Đào Nguyễn Huy Tòng 11/06/1989 Nam   Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng 

Nguyễn Minh Tân 16/04/1968 Nam   Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng 

Đỗ Thành Hiếu 25/07/1983 Nam   Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng 

Nguyễn Hữu Thuấn 01/01/1982 Nam PGS Tiến sĩ Kỹ thuật xây dựng 

Nguyễn Sơn Đông 04/05/1988 Nam   Tiến sĩ Kỹ thuật xây dựng 

Huỳnh Văn Quân 15/05/1984 Nam   Tiến sĩ Kỹ thuật xây dựng 

Lê Gia Khuyến 16/07/1982 Nam   Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng 

Lưu Vĩnh Hoàng 10/10/1993 Nam   Đại học Kỹ thuật xây dựng 

Hà Văn Anh Khoa 05/02/1995 Nam   Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng 

Nguyễn Đức Hiếu 23/03/1984 Nam   Tiến sĩ Kỹ thuật xây dựng 

Nguyễn Lộc Kha 30/11/1968 Nam   Tiến sĩ Kỹ thuật xây dựng 

Mai Tiến Chinh 12/06/1977 Nam   Tiến sĩ Kỹ thuật xây dựng 

Vũ Đình Nguyên 10/02/1991 Nam   Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng 

Bùi Thị Loan 12/07/1982 Nữ PGS Tiến sĩ Kỹ thuật xây dựng 

Nguyễn Kim Vũ Bảo 05/01/1989 Nam   Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng 

Nguyễn Văn Hùng 11/05/1973 Nam PGS Tiến sĩ Kỹ thuật xây dựng 

Diệp Thành Hưng 10/11/1987 Nam   Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng 

Trần Văn Thuận 12/04/1982 Nam   Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng 

Trần Quốc Đạt 05/09/1974 Nam PGS Tiến sĩ Kỹ thuật xây dựng 

Vũ Văn Toản 09/08/1970 Nam   Tiến sĩ Kỹ thuật xây dựng 

Tống Kim Đông 18/09/1988 Nam   Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng 

Hồ Xuân Ba 11/12/1979 Nam   Tiến sĩ Kỹ thuật xây dựng 

Phạm Duy Linh 11/07/1981 Nam   Tiến sĩ Kỹ thuật xây dựng 

Từ Sỹ Quân 12/02/1980 Nam   Tiến sĩ Kỹ thuật xây dựng 

Phạm Thị Kiều 24/12/1988 Nữ   Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng 

Phạm Bá Hưng 04/01/1970 Nam   Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng 
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Nguyễn Đăng Điềm 05/10/1986 Nam   Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng 

Nguyễn Xuân Tùng 26/04/1989 Nam PGS Tiến sĩ Kỹ thuật xây dựng 

Trần Thị Thanh Loan 10/06/1973 Nữ   Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng 

Lê Thị Hà 03/04/1987 Nữ   Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng 

Đoàn Tấn Thi 15/08/1988 Nam   Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng 

Võ Xuân Lý 02/09/1963 Nam   Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng 

Hồ Việt Long 09/09/1983 Nam   Tiến sĩ Kỹ thuật xây dựng 

Lê Hữu Đạt 03/09/1988 Nam   Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng 

Nguyễn Tuấn Cường 22/03/1980 Nam   Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng 

Phạm Ngọc Bảy 05/10/1984 Nam   Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng 

Nguyễn Văn Du 14/11/1979 Nam   Tiến sĩ Kỹ thuật xây dựng 

Lê Hải Quân 31/12/1988 Nam   Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng 

Nguyễn Thanh Hà 26/03/1989 Nam   Tiến sĩ Kỹ thuật xây dựng 

Trần Quốc Khánh 19/05/1999 Nam   Đại học Khai thác vận tải 

Nguyễn Thiện Dương 17/01/1998 Nam   Đại học Khai thác vận tải 

Đỗ Thị Hằng 07/06/1988 Nữ   Thạc sĩ Khai thác vận tải 

Nguyễn Thị Thanh 

Hương 
02/12/1984 Nữ   Tiến sĩ Khai thác vận tải 

Lê Bá Anh 16/10/1987 Nam   Tiến sĩ Khai thác vận tải 

Bùi Thị Thanh Mai 16/10/1983 Nữ   Thạc sĩ Khai thác vận tải 

Nguyễn Thị Nhật Linh 28/01/1991 Nữ   Thạc sĩ Khai thác vận tải 

Nguyễn Văn Dũng 23/01/1985 Nam   Thạc sĩ Khai thác vận tải 

Nguyễn Thị Thái Hà 06/12/1985 Nữ   Thạc sĩ Khai thác vận tải 

Bùi Thị Nga 06/10/1987 Nữ   Thạc sĩ Khai thác vận tải 

Nguyễn Quang Chiến 03/02/1984 Nam   Đại học Khai thác vận tải 

Lê Khánh Giang 29/08/1982 Nam   Tiến sĩ Khai thác vận tải 

Huỳnh Thị Thúy Kiều 07/06/1995 Nữ   Thạc sĩ Khai thác vận tải 

Hoàng Văn Hào 20/03/1973 Nam   Thạc sĩ Khai thác vận tải 

Bùi Thị Mai Hương 05/07/1987 Nữ   Thạc sĩ Khai thác vận tải 

Bùi Thanh Quang 04/12/1981 Nam   Tiến sĩ Khai thác vận tải 

Vương Xuân Cần 24/10/1982 Nam   Tiến sĩ Khai thác vận tải 
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Tống Kim Đông 18/09/1988 Nam   Thạc sĩ Khai thác vận tải 

Vũ Phương Thảo 02/01/1979 Nữ   Tiến sĩ Khai thác vận tải 

Nguyễn Thị Bích Hằng 31/12/1976 Nữ PGS Tiến sĩ Khai thác vận tải 

Lê Văn Ninh 17/12/1987 Nam   Thạc sĩ Khai thác vận tải 

Trần Đắc Sử 20/01/1959 Nam PGS Tiến sĩ Khai thác vận tải 

Vũ Trọng Anh 01/01/1999 Nam   Đại học Khai thác vận tải 

Nguyễn Thị Mai 15/12/1998 Nữ   Đại học Khai thác vận tải 

Vũ Ngọc Phương 11/03/1984 Nữ   Tiến sĩ Khai thác vận tải 

Chu Quang Chiến 02/09/1977 Nam   Thạc sĩ Khai thác vận tải 

Nguyễn Quang Huy 28/03/1988 Nam   Thạc sĩ Khai thác vận tải 

Vũ Thị Hiên 20/12/1971 Nữ   Thạc sĩ Khai thác vận tải 

Vũ Quang Huy 17/01/1992 Nam   Thạc sĩ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

Trần Quốc Khánh 19/05/1999 Nam   Đại học Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

Lã Văn Chăm 01/06/1960 Nam PGS Tiến sĩ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

Võ Thiện Lĩnh 02/02/1984 Nam   Thạc sĩ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

Nguyễn Đức Thị Thu 

Định 
05/07/1979 Nữ   Tiến sĩ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

Võ Trường Sơn 10/11/1973 Nam   Tiến sĩ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

Phan Thị Hiền Anh 09/05/1987 Nữ   Thạc sĩ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

Nguyễn Văn Lập 31/12/1987 Nam   Thạc sĩ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

Nguyễn Thiện Dương 17/01/1998 Nam   Đại học Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

Nguyễn Phương Duy 14/02/1973 Nam PGS Tiến sĩ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

Trịnh Thị Thanh 08/11/1986 Nữ   Thạc sĩ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

Nguyễn Thị Thái Hà 06/12/1985 Nữ   Thạc sĩ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

Lê Mạnh Tuấn 14/04/1987 Nam   Thạc sĩ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

Tạ Thị Huệ 14/03/1987 Nữ   Thạc sĩ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

Lê Quang Hưng 25/10/1978 Nam   Thạc sĩ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

Nguyễn Văn Chính 26/05/1978 Nam   Tiến sĩ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

Đỗ Văn Trung 12/12/1986 Nam   Thạc sĩ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

Phạm Thị Thu Hà 12/03/1985 Nữ   Thạc sĩ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

Lê Quang Hưng 11/04/1976 Nam   Thạc sĩ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 
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Trần Quang Đạt 01/06/1985 Nam   Tiến sĩ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

Lê Văn Dậu 02/02/1970 Nam   Thạc sĩ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

Lê Thị Thu Thủy 25/12/1977 Nữ   Thạc sĩ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

Nguyễn Minh Nhật 12/07/1978 Nam   Thạc sĩ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

Trần Hà Thu Uyên 07/02/2000 Nữ   Đại học Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

Nguyễn Quang Chiến 03/02/1984 Nam   Đại học Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

Ngô Thế Anh 25/12/1975 Nam   Thạc sĩ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

Trần Xuân Trường 27/10/1973 Nam   Tiến sĩ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

Bùi Nhật Minh 08/10/1999 Nam   Đại học Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

Nguyễn Hoài Cương 20/10/1987 Nam   Thạc sĩ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

Bùi Thị Mai Hương 05/07/1987 Nữ   Thạc sĩ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

Trần Minh Long 10/03/1988 Nam   Thạc sĩ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

Nguyễn Đình Thạo 20/02/1977 Nam   Tiến sĩ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

Võ Thị Bích Trâm 21/10/1993 Nữ   Thạc sĩ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

Trần Quốc Đạt 05/09/1974 Nam PGS Tiến sĩ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

Tống Kim Đông 18/09/1988 Nam   Thạc sĩ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

Nguyễn Hữu Thiện 20/01/1959 Nam PGS Tiến sĩ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

Ngô Thị Thu Hương 26/06/1989 Nữ   Thạc sĩ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

Nguyễn Ngọc Lâm 21/01/1977 Nam   Thạc sĩ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

Phạm Quỳnh Hương 12/03/1986 Nữ   Thạc sĩ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

Lâm Quang Thái 20/02/1995 Nam   Thạc sĩ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

Nguyễn Thị Nhung 12/11/1983 Nữ   Thạc sĩ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

Lê Quỳnh Nga 15/07/1983 Nữ   Thạc sĩ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

Trần Quốc Khánh 19/05/1999 Nam   Đại học Kỹ thuật điện 

Mai Vạn Hậu 26/12/1997 Nam   Đại học Kỹ thuật điện 

Võ Thiện Lĩnh 02/02/1984 Nam   Thạc sĩ Kỹ thuật điện 

Võ Trường Sơn 10/11/1973 Nam   Tiến sĩ Kỹ thuật điện 

Phan Thị Hiền Anh 09/05/1987 Nữ   Thạc sĩ Kỹ thuật điện 

Nguyễn Thiện Dương 17/01/1998 Nam   Đại học Kỹ thuật điện 

Trịnh Thị Thanh 08/11/1986 Nữ   Thạc sĩ Kỹ thuật điện 

Nguyễn Thị Thái Hà 06/12/1985 Nữ   Thạc sĩ Kỹ thuật điện 
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Mai Văn Bắc 09/03/1986 Nam   Thạc sĩ Kỹ thuật điện 

Lê Mạnh Tuấn 14/04/1987 Nam   Thạc sĩ Kỹ thuật điện 

Phạm Thị Loan 01/11/1986 Nữ   Thạc sĩ Kỹ thuật điện 

Hồ Anh Cương 23/05/1977 Nam PGS Tiến sĩ Kỹ thuật điện 

Lê Thị Thu Thủy 25/12/1977 Nữ   Thạc sĩ Kỹ thuật điện 

Trần Hà Thu Uyên 07/02/2000 Nữ   Đại học Kỹ thuật điện 

Nguyễn Quang Chiến 03/02/1984 Nam   Đại học Kỹ thuật điện 

Ngô Thế Anh 25/12/1975 Nam   Thạc sĩ Kỹ thuật điện 

Trần Xuân Trường 27/10/1973 Nam   Tiến sĩ Kỹ thuật điện 

Bùi Nhật Minh 08/10/1999 Nam   Đại học Kỹ thuật điện 

Hà Thị Thanh 14/03/1968 Nữ   Thạc sĩ Kỹ thuật điện 

Nguyễn Thị Hồng Điệp 08/08/1980 Nữ   Tiến sĩ Kỹ thuật điện 

Võ Thị Bích Trâm 21/10/1993 Nữ   Thạc sĩ Kỹ thuật điện 

Tống Kim Đông 18/09/1988 Nam   Thạc sĩ Kỹ thuật điện 

Hà Ngọc Huy 22/12/1986 Nam   Thạc sĩ Kỹ thuật điện 

Ngô Thị Thu Hương 26/06/1989 Nữ   Thạc sĩ Kỹ thuật điện 

Phạm Quỳnh Hương 12/03/1986 Nữ   Thạc sĩ Kỹ thuật điện 

Lâm Quang Thái 20/02/1995 Nam   Thạc sĩ Kỹ thuật điện 

Mạc Văn Hà 20/01/1989 Nam   Tiến sĩ Kỹ thuật điện 

Hoàng Thanh Thúy 08/10/1979 Nữ   Thạc sĩ Kỹ thuật điện 

Trần Quốc Khánh 19/05/1999 Nam   Đại học Quản trị kinh doanh 

Đặng Văn Ơn 20/05/1988 Nam   Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 

Nguyễn Thiện Dương 17/01/1998 Nam   Đại học Quản trị kinh doanh 

Nguyễn Thị Thanh 

Hương 
02/12/1984 Nữ   Tiến sĩ Quản trị kinh doanh 

Lê Thị Thúy 05/07/1975 Nữ   Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 

Vũ Hồng Vận 30/05/1978 Nam PGS Tiến sĩ Quản trị kinh doanh 

Nguyễn Thị Nhật Linh 28/01/1991 Nữ   Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 

Phạm Thị Miên 07/10/1983 Nữ   Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 

Nguyễn Văn Dũng 23/01/1985 Nam   Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 

Trịnh Thị Thanh 08/11/1986 Nữ   Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 
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Nguyễn Thị Thái Hà 06/12/1985 Nữ   Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 

Đậu Thị Hoài Nam 20/08/1991 Nữ   Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 

Bùi Phương Anh 17/01/1994 Nữ   Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 

Phạm Nguyễn Quỳnh 

Hương 
20/10/1980 Nữ   Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 

Phạm Phú Cường 20/08/1976 Nam PGS Tiến sĩ Quản trị kinh doanh 

Thái Thị Xuân Hà 09/04/1984 Nữ   Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 

Lê Văn Dậu 02/02/1970 Nam   Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 

Bùi Thị Nga 06/10/1987 Nữ   Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 

Cao Minh Nam 11/07/1992 Nam   Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 

Nguyễn Quang Chiến 03/02/1984 Nam   Đại học Quản trị kinh doanh 

Trần Thị Dung 29/11/1994 Nữ   Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 

Huỳnh Thị Thúy Kiều 07/06/1995 Nữ   Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 

Nguyễn Minh Tân 16/04/1968 Nam   Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 

Hà Thị Thanh 14/03/1968 Nữ   Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 

Nguyễn Thị Hiên 04/11/1987 Nữ   Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 

Hoàng Văn Hào 20/03/1973 Nam   Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 

Đỗ Thị Hải Yến 17/10/1990 Nữ   Tiến sĩ Quản trị kinh doanh 

Lê Trọng Tùng 24/09/1984 Nam   Tiến sĩ Quản trị kinh doanh 

Trịnh Thị Trang 16/01/1991 Nữ   Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 

Nguyễn Kim Vũ Bảo 05/01/1989 Nam   Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 

Võ Thị Bích Trâm 21/10/1993 Nữ   Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 

Chu Minh Anh 03/09/1984 Nữ   Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 

Tống Kim Đông 18/09/1988 Nam   Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 

Hà Ngọc Huy 22/12/1986 Nam   Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 

Nguyễn Thanh Thoa 03/08/1990 Nam   Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 

Nguyễn Thị Bích Hằng 31/12/1976 Nữ PGS Tiến sĩ Quản trị kinh doanh 

Lê Văn Ninh 17/12/1987 Nam   Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 

Trần Phong Nhã 25/02/1988 Nam   Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 

Phan Lê Như Thủy 15/10/1985 Nữ   Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 

Nguyễn Phương Thanh 31/10/1993 Nữ   Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 
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Đặng Thị Nga 05/07/1985 Nữ   Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 

Vũ Trọng Anh 01/01/1999 Nam   Đại học Quản trị kinh doanh 

Phạm Văn Lương 24/11/1985 Nam   Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 

Trần Thị Thanh Loan 10/06/1973 Nữ   Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 

Nguyễn Thị Mai 15/12/1998 Nữ   Đại học Quản trị kinh doanh 

Phạm Thị Hằng 10/08/1996 Nữ   Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 

Nguyễn Phi Yến 25/07/1982 Nữ   Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 

Nguyễn Quang Huy 28/03/1988 Nam   Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 

Phạm Mỹ Quyên 04/05/1991 Nữ   Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 

Vũ Thị Hiên 20/12/1971 Nữ   Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 

Lê Văn Dũng 05/09/1987 Nam   Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Trần Quốc Khánh 19/05/1999 Nam   Đại học Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Nguyễn Thạc Quang 18/02/1979 Nam   Tiến sĩ Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Võ Hồng Lâm 09/02/1982 Nam   Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Lã Văn Chăm 01/06/1960 Nam   Tiến sĩ Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Trần Xuân Hòa 28/08/1988 Nam   Tiến sĩ Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Nguyễn Đức Thị Thu 

Định 
05/07/1979 Nữ   Tiến sĩ Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Lê Thị Thi Hạ 21/10/1988 Nữ   Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Phan Thị Hiền Anh 09/05/1987 Nữ   Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Phạm Quang Thông 08/01/1978 Nam   Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Nguyễn Thiện Dương 17/01/1998 Nam   Đại học Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Ngô Thanh Thủy 26/07/1977 Nữ   Tiến sĩ Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Trần Xuân Ba 15/02/1993 Nam   Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Trần Quang Vượng 28/04/1980 Nam   Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Vũ Hồng Vận 30/05/1978 Nam   Tiến sĩ Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Phạm Mỹ Linh 19/05/1989 Nữ   Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Trần Anh Đạt 16/05/1983 Nam   Tiến sĩ Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Trần Anh Dũng 08/08/1983 Nam   Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Nguyễn Thị Thái Hà 06/12/1985 Nữ   Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Nguyễn Đức Trọng 06/04/1978 Nam   Tiến sĩ Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 
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Lê Văn Bách 15/07/1969 Nam PGS Tiến sĩ Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Vũ Việt Hưng 27/06/1982 Nam   Tiến sĩ Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Đỗ Minh Khánh 20/06/1984 Nam   Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Ngô Châu Phương 09/05/1972 Nam   Tiến sĩ Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Nguyễn Công Hậu 10/07/1994 Nam   Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Trần Huy Thiệp 17/08/1984 Nam   Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Nguyễn Công Thức 15/06/1985 Nam   Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Nguyễn Xuân Trường 23/06/1990 Nam   Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Nguyễn Danh Huy 22/04/1988 Nam   Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Lê Văn Phúc 05/05/1984 Nam PGS Tiến sĩ Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Hồ Vĩnh Hạ 15/08/1989 Nam   Tiến sĩ Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Nguyễn Đức Tâm 22/07/1984 Nam   Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Nguyễn Trọng Hiệp 30/07/1980 Nam PGS Tiến sĩ Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Nguyễn Văn Nam 26/12/1979 Nam   Tiến sĩ Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Huỳnh Xuân Tín 26/09/1976 Nam   Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Lê Thị Thu Thủy 25/12/1977 Nữ   Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Nguyễn Phước Minh 20/08/1970 Nam   Tiến sĩ Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Nguyễn Hữu Chí 02/01/1959 Nam   Tiến sĩ Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Trần Thị Thảo 11/05/1977 Nữ   Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Vũ Đoàn Quân 04/03/1989 Nam   Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Đào Nguyễn Huy Tòng 11/06/1989 Nam   Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Lê Khánh Giang 29/08/1982 Nam   Tiến sĩ Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Nguyễn Minh Tân 16/04/1968 Nam   Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Đỗ Thành Hiếu 25/07/1983 Nam   Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Nguyễn Sơn Đông 04/05/1988 Nam   Tiến sĩ Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Huỳnh Văn Quân 15/05/1984 Nam   Tiến sĩ Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Hà Thị Thanh 14/03/1968 Nữ   Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Lê Gia Khuyến 16/07/1982 Nam   Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Nguyễn Đức Hiếu 23/03/1984 Nam   Tiến sĩ Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Nguyễn Lộc Kha 30/11/1968 Nam   Tiến sĩ Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Nguyễn Văn Hùng 11/05/1973 Nam PGS Tiến sĩ Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 
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Diệp Thành Hưng 10/11/1987 Nam   Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Trần Văn Thuận 12/04/1982 Nam   Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Vũ Văn Toản 09/08/1970 Nam   Tiến sĩ Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Tống Kim Đông 18/09/1988 Nam   Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Hồ Xuân Ba 11/12/1979 Nam   Tiến sĩ Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Phạm Duy Linh 11/07/1981 Nam   Tiến sĩ Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Từ Sỹ Quân 12/02/1980 Nam   Tiến sĩ Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Bùi Công Độ 20/01/1980 Nam   Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Phạm Thị Kiều 24/12/1988 Nữ   Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Phạm Bá Hưng 04/01/1970 Nam   Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Nguyễn Trung Kiên 10/09/1980 Nam PGS Tiến sĩ Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Nguyễn Đăng Điềm 05/10/1986 Nam   Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Nguyễn Xuân Tùng 26/04/1989 Nam PGS Tiến sĩ Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Lê Thị Hà 03/04/1987 Nữ   Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Đoàn Tấn Thi 15/08/1988 Nam   Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Võ Xuân Lý 02/09/1963 Nam   Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Vũ Thị Hiên 20/12/1971 Nữ   Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Hồ Việt Long 09/09/1983 Nam   Tiến sĩ Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Lê Hữu Đạt 03/09/1988 Nam   Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Nguyễn Tuấn Cường 22/03/1980 Nam   Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Phạm Ngọc Bảy 05/10/1984 Nam   Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Nguyễn Văn Du 14/11/1979 Nam   Tiến sĩ Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Lê Quỳnh Nga 15/07/1983 Nữ   Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Lê Hải Quân 31/12/1988 Nam   Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

Nguyễn Thanh Hà 26/03/1989 Nam   Tiến sĩ Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 

C. Công khai tỷ lệ sinh viên/giảng viên quy đổi  

II Khối ngành Tỷ lệ Sinh viên/Giảng viên cơ hữu quy đổi 

1 Khối ngành III 27.29 

2 Khối ngành V 15.72 

3 Khối ngành VII 19.44 
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Biểu mẫu 21 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT 

Công khai tài chính của Trường Đại học Giao thông vận tải  

STT Nội dung Đơn vị tính Học phí/1SV/năm  
Dự kiến Học 

phí/1SV của cả khóa học 

I Học phí chính quy chương trình đại trà       

1 TS Triệu đồng/năm    

 Khối ngành V Triệu đồng/năm 36.250.000đ 124.000.000đ 

  Khối ngành VII Triệu đồng/năm 30.000.000đ 103.500.000đ  

2 Thạc sỹ Triệu đồng/năm    

 Khối ngành III Triệu đồng/năm 18.750.000đ 33.450.000đ 

 Khối ngành V Triệu đồng/năm 21.750.000đ 39.300.000đ 

  Khối ngành VII Triệu đồng/năm 18.000.000đ 32.700.000đ 

3 Đại học Triệu đồng/năm    

 Khối ngành III Triệu đồng/năm 12.500.000đ 41.900.000đ 

 Khối ngành V Triệu đồng/năm 14.500.000đ 49.600.000đ 

  Khối ngành VII Triệu đồng/năm 12.000.000đ 41.400.000đ 

II Học phí hình thức vừa học vừa làm      

1 Đại học Triệu đồng/năm    

 Khối ngành III Triệu đồng/năm 12.500.000đ  

 Khối ngành V Triệu đồng/năm 14.500.000đ  

  Khối ngành VII Triệu đồng/năm 12.000.000đ   

III Tổng thu năm Tỷ đồng 392.673   

1 Từ ngân sách Tỷ đồng 48,750   

2 Từ học phí Tỷ đồng 303,332   

3 Từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ Tỷ đồng 19,445   

4 Từ nguồn hợp pháp khác Tỷ đồng 21,146   
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